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BO NaNG NGHI~P
vA PHAT TRIEN NaNG THaN

S6: 1038 IQD-BNN-TY

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - T1}'do - H~nh phtic

Ha N(Ji, ngay 02.9 thang 3 ndm 2017

QUYETDINH

V~ vi~c phe duy~t"K~ hoach Quac gia giam sat djch b~nh tren tom
va ca tra ph ....c v....xuit khau, giai doan 2017 - 2020"

BQ TRUONG BQ NaNG NGID¥P vA PHAT TRIEN NaNG THaN

Can cir Luat thu y ngay 19 thang 6 nam 2015;

Can cir Luat ngan sach nha mroc ngay 25 thang 6 nam 2015;

Can cir Luat du tru Quoc gia ngay 20 thang 11 nam 2012;

Can cir Ngh] dinh s615/2017/ND-CP ngay 17 thang 02 nam 2017 cua Chinh
phil quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va ca c~u t6 clnrc cua B(>Nang
nghiep va Phat trien nang than;

Can cir Cong van s61146NPCP- NN ngay 10102/2017 cua Van phong Chinh
phu v~ viec Phe duyet "Ki hoach Quoc gia giam sat dich b¢nh tren tom va ca tra
gop phdn phucv¥ xudt khdu, giai doan 2017 -2020";

Can cir Thong bao s689/TB- VPCP ngay17/02/2017 cua Van phong Chinh
phu thong bao kSt lu~n cua Thu tu6ng Chinh phu NguySn Xuan Phuc ti;liH(>inghi
phat tri€n nganh tom Vi~t Nam;

Theo d~ nghi cua C\lCtru6ng C\lCThu y,

QUYETDINH:

Di~u 1. Ban hanh kern thea QuySt dinh nay "K~ hO(lch Quac gia giam sat
djch b?nh tren tom va ca Ira phllCVII xuat khilU, giai tlo(ln 2017 - 2020". N(>i
dung:t6m...t~t_vakhai tmln kinh phi th\fc hi~n-cua KS hO<;lch-t~i-Eh\Ll\lc 1 va Phl! l\lC
2 dinh kem.

Di~u2. QuySt dinh nay c6 hi~u Ivc thi hanh k€ tirkY ban hanh.

Di~u 3. Chanh Van phong B(>,C\lC tru6ng Cvc Thu y, Giam d6cSo' Nang
nghi~p va Phat tri€n nang than cac tinh, thanh ph6 trvc thu(>cTrung uang, Thu
truang cac dan vi c61ien quan chiu trach nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.

No'i nh{in:
- Nhu Di6u 4;
- Thl! tuo-ng Chfnh phi'l, cac Ph6 Thi'I tuo-ng (o~b/c);
- Van phong Trung uang Dang (o~b/c);
- Van phOl1gChinh pM (o~b/c);
- Ok BQ: Tili chfnh, KH&DT;
- Uinh O?O BQNN&PTNT;
- UBND cac til1h, thanh phE>tn,rc thuQc To";
- Cac oonvi c6 lien quan thuQc BQNN&PTNT;
- So·NN&PTNT, CCTY, CCCN&TY, CCTS
cac tinh, thilnh phE>tqrc thuQc To";
- Cac doanh nghi~p, Hi~p hQi c6 lien quan;
- Luu: VT, TY.
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1. Muc tieu chung: Nang cao chit hrong cong tac phong, chong va canh
bao dich benh nh~m gop phan phat trien nuoi tom, ca tra ben vtrng va d~y manh
xuit kh~u.

2. Muc tieu cl} th~:

a) Dao tao nguon nhan hrc thuc hien giam sat

-6 cip Trung uong: Tren 90% can bQ lam cong tac thu y thuy san duoc dao
tao, t~p huin chuyen sau v~ giam sat dich benh thuy san vao nam 2D17.

-6 cip tinh va huyen: Tren 70% can bQ lam cong tac thu y thuy san duoc
dao tao, t~p huin chuyen sau v~ giam sat dich b~nh thuy san vao nam 2017; cac
nam tiSp thea tiSp t\lCdao t~o d(>ingu can bQdap ung yeu c~u san xuit.

-6 cip xa: Tren 30% can bQ lam cong tac thti y thuy san duQ'cdao t~o, t~p
huin co ban v~ giam sat dich b~nh thuy san vao nam 201 7; cac nam tiSp thea tiSp
t\lCdao t~o dQi ngu can bQdap Ung yeu c~u san xuit.

b) Nang h,rcphong thu nghi~m phl;lCVl;lgiam sat

Cac phong thu nghi~m phl;lCV\l giam sat dich b~nh d~t chu~n ISO 17025 va
ap d\lng cac quy trinh cua OlE dS xet nghi~m b~nh.

c) Giam sat t~i cac co sa san xuit gi6ng

- 1000/0cac tiOOsan xuit tom gi6ng tn,mg mSm (KhaOO Boa, Ninh Thu~n,
Binh Thu~n va B~c Lieu) chu dQng-triSn khai KS ho~ch giam sat dich b~nh d6i vai
co sa san xuit tom gi6ng.

_ Nam 2017, 1000/0cac dia phuang thvc hi~n giam sat thea KS ho~ch Qu6c
gia. Tu nam 2018tra di, s6 IUQ'ngco sa duQ'Cgiam sat se tang binh quan t6i thiSu
10%/nam so vai namtruac. BSn nam 2020, co khoang 5% s6co sa tham gia
chuang trinh giam sat duQ'Ccong nh~n an toan dich b~nh.

d) Giam sat t~i cacco sa nuoi thuang pham theo hinh thuc tham canh, ban

tham canh ph\lc Vl;lxuit kh~u.

Nam 2017, 100% cac tinh tn;mg diSm nuoi tom chu dQng triSn khai thea KS
ho~ch Qu6c gia nh~m b~lOdam cac yeu c~u ph\lc V\l xuit kh~u. Tu nam 2018 tr6
di, s6 IUQ'ngcosa duQ'Cgiam sat se tang binh quan t6i thiSu 10%/nam so vai nam

truac.

d) Tuyen truy~n, ph6 biSn kiSn thuc v~ cac bi~n phap k9 thu~t phong ch6ng
dich b~nh va cac quy dinh co lien quan.



3. Giai phap tbl}'c hien:

- Giai phap vS00 chS, chinh sach,

- Giai phap vS h~ thong t6 chirc.

- Dao tao, t~p hu~n nguon nhan luc,

- D~u tu, nang c~p, cong nhan phong thir nghiem dat chuan.

- Hoan thien cac guy trinh ky thuat giam sat, xet nghiem dich benh.

- T6 chirc giam sat mot s6 benh nguy hiem tren tom va ca tra.

- Giai phap vS thong tin tuyen truyen,

- Hop tac quoc tS va d~y manh xu~t khau tom, ca tra.

4. Dl}'ki~n hi~u qua kinh t~:

- Tang hieu qua san xuat, nuoi tom, ca voi nang su~t cao han, thuy san nuoi
sinh twang nhanh, san pham an toan va khong con ch~t t6n du (sir dung thuoc, hoa
ch~t hop ly va co kiSm soat, ngirng sirdung trucekhi thu ho~ch thea dung huong
dful), gia tom, ca tra ti1euth\l trong nuoca muc phu hgp, kich thich tieu dung nhiSu
han.

- Tang san lugmg tom, ca tra xu~t kh~u nha dap ung yeu c~u cua cac nuoc
nh~p kh~u thuy san cua Vi~t Nam vS san ph~m an toan dich b~nh; gop ph~n kh~ng
dinh ch~t luqng san ph~m tom va ca tra tren truang gu6c tS, lam co sa gia tang gia
tri xu~t kh~u do do dem l~i nhiSu ngo~i t~ han cho d~t nuoc, d6ng thai kh~ng dinh
thuang hi~u thuy san Vi~t Nam.

- T~o thu nh~p 6n dinh cho hang nghin nguai dan dang tham gia VaGqua
trinh san xu~t, chS biSn va buon ban tom, ca tra an toan dich b~nh.

- Gop ph~n VaGvi~c dam bao an sinh xii h9i, an ninh luong thvc, th\l'c ph~m,
xoa doi, giam ngheo.

- Giam di~n tich bi b~nh, d~n dSn giam s6 luqng hoa ch~t, thu6c dugc su
d\lng trong nuoi tr&-ngthuy san, do do giam tac d9ng x~u dSn m6i truOng.

- Duy tri moi truang tv nhien s~ch hon, phat triSn h~ sinh thai tv nhien do
ngan ch~n vi~c xa thai nuoc chua qua xuIy, nuoc va ch~t thai ra ngoai moi truang
co m~m b~nh va tranh lay b~nh til tom nuoi sang cac loai thuy san tv nhien khac.

- Dap ung yeu b~u vS chu truong, chinh sach va guy dinh vS phong ch6ng
dich b~nh.

- Dap (rng yeu c~u cua cac nuoc nh~p kh~u thuy san cua Vi~t Nam.

- Nang cao nang Ivc cua d9i ngu ky thu?t va qwinly til Trung uong dSn dia
phuong trong cong tac phong ch6ng dich b~nh thuy san.

5. CO'ch~ tai ch.inh:
I

a) CO' chi:

Nglin sach Trung U'O'ngbrio tirim cac ni)i dung sau:



_ Dam bao kinh phi dS chi cho cac hoat dong cuaca quan Trung uang, bao
g6m: (1) T6 chirc chu dong giam sat dS canh bao dich benh va cung c~p bang
chirng cho cac nuoc nhap khau; (2) Xay dungca sa dir lieu quoc gia vS dich benh
va giam sat dich benh phuc vu truy xuat nguon g6c va cung cap thong tin k9 thuat,
khoa hoc cho phong, chong dich benh; (3) Dao tao, tap hu~n nang cao nang lire
chuyen mon vS giam sat, phong, chong dich benh cho h~ thong thu y thuy san; (4)
Thong tin tuyen truyen, nang cao nhan thirc cua nguoi nuoi tom, ca tra; (5) HQi
nghi, hoi thao dS tong ket, danh gia va triSn khai cac nhiem vu giam sat, phong,
chong dich benh; (6) Xuc ti~n thuang mai, bao g6m ca vi~c sang cac nuac dS trao
d6i, th6ng nh~t cac bi~n phap phai thvc hi~n dS coca sa huang d~n nguai nuoi
tom, ca tra thvc hi~n, cung nhu dS thanh, kiSm tra cac nuac xu~t kh~u thuy san VaG
Vi~t Nam; (7) T6 chuc huang d~n, kiSm tra, thanh tra vi~c t6 chuc thvc hi~n giam

sat, phong, ch6ng dich b~nh.

_ Ngu6n ngan sach nha nuac c~p as t6 chuc thvc hi~n K~ ho~ch QU6c gia
thong qua ngan sach h~ng nam c~p cho BQNN&PTNT.

Ngiin sach aia phu'O'ngbao dam cac n~i dung sau:

_ Dam bao kinh phi dS chi cho cac ho~t dQng cuaca quan dia phuang, bao
g6m: (1) T6 chuc chu dQng giam sat dS canh bao sam va t6 chuc phong, ch6ng
dich b~nh; (2) Xay dvngca sa dfr li~u cua dta phuang vS dtch b~nh va giam sat
dich b~nh ph\lc V\l truy xu~t ngu6n g6c va cung c~p thong tin k9 thu~t, khoa hQc
cho phong, ch6ng dich b~nh; (3) Dao t~o, t~p hu~n nang cao nang Ivc chuyen mon
vS giam sat, phong, ch6ng dich b~nh dQi ngu can bQ lam cong tac thu y thuy san t~i
aia phuang; (4) Thong tin tuyen truySn, nang cao nh~n thuc cua nguai nuoi tom,
ca tra; (5) HQi nghi, hQi thao as t6ng k~t, danh gia va triSn khai cac nhi~m V\lgiam
sat, phong, ch6ng dich b~nh; (6) T6 chuc huang d~n, kiSm tra, thanh tra vi~c t6
chuc thvc hi~n giam sat, phong, ch6ng dich b~nh.

_ H~ng nam,Uy ban nhan dan c~p tinh chi d~o xay dVng k~ ho~ch va b6 tri
kinh phi cho cac ho~t dQng thea quy ainh cua K~ ho~ch QU6c gia.

Kinh phi thui)c doanh nghi¢p, chitCd s6':

D6i vai chu ca sa NTTS, doanh nghi~p trong nuac, doanh nghi~p co v6n
d~u tu nuac ngoai tv dam bao kinh phi as thvc hi~n giam sat, do va theo d6i cac
chi s6 moi truang ao nuoi, xuly moi trucmg ao nuoi, ....

Ianh phi ha tr(f cong tac phong, chbng dich b¢nh:

H6 trQ'hoa ch~t til ngu6n Dv trfr qu6c gia khi co dich b~nh xay ra, thvc hi~n
thea quy dinh cua Lu~t thu y va Lu~t dV trfr qu6c gia.

Kinh phi huy ai)ng tit ngu8n llfc khac:
Ngo:li cac ngu6n kinh phi Nha nuac, tang cuang keu gQi cac nuac, cac t6

chuc qu6c t~, nha tai trQ'(World Bank, FAO, ,..) h6 trQ'kinh phi, k9 thu~t cho cac
ho~t dQng phong ch6ng dich b~nh thuy san t~i Vi~t Nam.

b) Dlf toan kinh phi giai dOfln2017 - 2020



- Ngan sach nha mroc cap (khai toan): 106.009.329.172 dong (mot tram linh
sau ty, khong tram le chin trieu, ba tram hai muoi chin nghin, mot tram bay muai
hai dong), Trong do:

- Ngan sach Trung uang dS thuc hien trong 4 nam (2017 - 2020) la:
77.084.933.992 dong, Ngan sach Trung irong c~p trong nam d~u tien la:
17.896.324.500 dong,

- Ngan sach dia phuang dS thuc hien cac nhiern vu cua dia phuong trong 4
nam (2017 - 2020):

- D6i voi tinh co nuoi tom la: 20.019.748.680 dong/tinh.

- D6i voi tinh co nuoi nuoi ca tra la: 8.904.646.500 d6ng/tinh.

- Kinh phi cua doanh nghiep, chuca sa dS thuc hien trong 4 nam/ao nuoi
(2017-2020) la:

+ Kinh phi cua doanh nghiep, chu co sa nuoi tom: 134.304.000 dong,

+ Kinh phi cua doanh nghiep, chu co sa nuoi ca tra: 126.168.000 dong.

6. Trach nhiem tri~n khai tlnrc hi~n:

a) Bp Niing nghifp va Phat triin niing thiin: Chi dao thirc hien KS hoach
Quoc gia; ban hanh cac van ban huang d~n,ca chS, chinh sach dS thvc hi~n KS
ho?ch ho?c d~ xu~t c~p co th~m quy~n ban hanh dS t6 chuc thvc hi~ri. Giao cac
dan vi, thea chuc nang, nhi~m V\lkh~n truang l~p kS ho?ch, triSn khai thvc hi~n:

b) C{lC Thu y:

- Tren ca sa KS ho?ch Qu6c gia, h~ng nam, C\lC Thli y xay dVng, trinh BQ
NN&PTNT phe duy~t va b6 tri kinh phi dS t6 chuc thvc hi~n Chuang trinh giam
sat dich b~nh t?i mQt s6 tinh tr9ng diSm v~ san xu~t, nuoi tOm va ca tra nh~m m\lc
dich canh baosamdich b~nh va dap ung yeu c~u thanh tra, kiSm tra cua cac nuae
nh~p kh~u tom, ca tra tu Vi~t Nam. Ph?m vi (dia diSm l~y m~u), thai gian va d6i
tuqng khong trung l~p vai Chuang trinh cua cac dia phuang (xay dvng va triSn
khai kS ho?ch giam sat cua dia phuang).

- T6 chuc huang d~n, kiSm tra, don d6c cac dia phuang xay dVng, triSn khai
va bao cao kSt qua thvc hi~n KS ho?ch giam sat dich b~nh cua dia phuang;

- Xay dVng bQ tai li~u chu~n hoa dS t~p hu~n cho cac dia phuang va dS cae
dia phuang Slr d\lng dS t~p hu~n eho h~ th6ng thu y ea sa thve hi~n cae nQi dung
v~ giam sat, phong, ch6ng dich b~nh; bao g6m ca vi~c huang d~n thu m~u, xet
nghi~m m~u, thu th~p thong tin v~ cac ySu t6 nguyca; t6ng hqp, phan tich va bao
cao kSt qua giam sat.

- Chu tri t6 chuc dao t?O, t?P hu~n cho cac can bQ Trung uang va c~p tinh
triSn khai cong tac giam sat dich b~nh;

- Chi d?o cac dan vi thuQc C\lC Thli y ho?c chi dinh phong xet nghi~m thvc
hi~n nh~n m~u, xet nghi~m m~u giam sat trong truang hqp tinh san xu~t ho?c nuoi

P/p



tom trong di~m khong co phong thir nghiem dat chuan va duoc chi dinh theo quy

dinh.

_ Ph6i hop xay dung cac tai lieu chu~n d~ thong tin, tuyen truyen v~ phong,

chong dich benh tren tom, ca tra;

_ T6 chirc huang d&n, trien khai thirc hien viec xay dung co sa, vung an toan

dich benh thea quy dinh cua Viet Nam, OlE va cac mroc nhap khau.

_ Bao cao BQ NN&PTNT kSt qua giam sat benh tren tom, ca tra va tong hop

kSt qua tac dong cua KS hoach Quoc gia.

c) TangqlC Thuy san:

_Xay dung, trinh BQNN&PTNT phe duyet d~ thuc hien KS hoach quan tr~c
cac chi s6 v~ moi tnrong (khong bao gorn cac chi s6 v~ dich benh) tai cac vung

nuoi tom, ca tra.

_Xay dung va trinh c~p co th~m quy~n ban hanh cac tieu chu~n, quy chu~n,

quy trlnh~ky thu?t v~ san xu~t gi6ng, nuoi va quan tr~c moi truang;

_Xay dVng, huang d&n,t?P hu~n cac Quy chu~n/quy trinh nuoi, mua V\ltha,
chQn gi6ng, quan tr~c moitruang trong qua trinh nuoi va quy hO<;1chvung nuoi.

_ Chu trl, ph6i hqp vai cac dan vi lien quan xay dVng va trinh c~p co th~m
quySn ban hanh cac co chS, chinh sach h6 trq cho phat tri~n nuoi tom va ca tra, xay
dVng huang d&nC\lth~ vS chuy~n d6i co c~u nuoi tom, ca tra

_ Ph6i hqp vai C\lC Thli y va cac don vi khac trong cong tac t6 chtrc thvc
hi~n cac cong tac co lien quan trong phong, ch6ng dich b~nh.

d) Trung tam Khuyin nong Quac gia:
Chu trl, ph6i hqp v6i cac dan vi lien quan xay dvng va trinh c~p co th~m

quy~n ban hanh, tri~n khai thvc hi~n cac chuong trinh thong tin tuyen truy~n, dao
t<;10t?P hu~n cho m<;1ngluai thli y cosa,nguai nuoi tom, ca tra .....

-il}-Cacilun vi khtic-thurc Br Nong nghi¢p va_Phftttri~n nong tllon:

Tren co sa chuc nang, nhi~m V\l duqc phan cong, ph6i hqp vai cac dan vi
lien quan trong vi~c xay dvng cac van ban huang d&n, co chS, chinh sach, nghien

cuu d~ thv6 hi~n KS hO<;1chQu6c gia.

e) Uyban nhan dan cac tinh nuoi tom nuO'cl(f va ca tra:

_ Chi d<;1oxay dVng va phe duy~t, b6 tri kinh phi d~ t6 chuc thvc hi~n
Chuang trinh giam sat dich b~nh cua dia phuong tren cosa KS hO<;1chQu6c gia.

_ Ban hanh va ap d\lng cac co chS, chinh sach phu hqp vai diSu ki~n cua dia

phuang.
_ T6 chuc thong tin, tuyen truy~n tren cac phuong ti~n thong tin dc;tichung

v~ vi~c thvc hi~n giam sat mQt s6 dich b~nh nguy hi~m tren tOm va ca tra.

_ Uinh k5' so kSt, t6ng kSt, bao cao kSt qua tri~n kbai thvc hi~n giam sat mQt
s6 dich b~nh nguy hi~m tren tom va ca tra thea yeu c~u cua BQNN&PTNT.

~
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j) Sif Niing nghiep va Pluit triJn niing thon cdc tinh:

- Tren ca sa K~ hoach Quoc gia, hang nam, sa NN&PTNT xay dung, trinh
UBND tinh phe duyet va bf>tri kinh phi dS t6 chirc thuc hien Chuang trinh giam
sat dich benh cua dia phuong. Pham vi (dia c1iSml~y mau), thai gian va df>ituong
khac voi Chuang trinh do Cue Thu y thirc hien.

- T6 chirc xay dung va trinh UBND c~p tinh phe duyet Du an giam sat mot
sf>dich benh nguy hiSm tren torn va ca tra tai dia phuong.

- Xay dung ca sa dir lieu dia phuong dS quan I;' thong tin, k~t qua giam sat
phuc vu cong tac phong, chong dich benh dap irng yeu c~u thanh tra, kiSm tra cua
cac rnroc nhap kh~u (thirong sang Viet Nam dS kiSm tra diSu ki~n).

- Xay dVng, dS xu~t cacca ch~, chinh sach phil hQ'Pvai diSu ki~n Clla dia
phuang vai m\lc dich giam sat dich b~nh.

- Chi d?-o,phan cong nhi~m Vl,lcho Chi C\lCThu y va cac dan vi khac co lien
quan triSn khai Chuang trinh giam sat dugc duy~t.

- Chi d?-ocac dan vi xay dVngca ch~ chia se thong tin k~t qua giam sat va
quan tr~c moi trucmg dS ph\lc Vl,lcong tac phong chf>ngdich b~nh.

- DS xu~t, tham gia t6 chuc thong tin, tuyen truySn tren cac phuang ti~n
thong tin d?-i chung vS vi~c thvc hi~n giam sat mQt sf>dich b~nh nguy hiSm tren
tom va ca tra.

- Dinh ky t6 chuc sa k~t, t6ng k~t, bao cao k~t qua triSn khaithvc hi~n giam
sat mQt sf> dich b~nh nguy hiSm tren tom va ca tra thea yeu c~u Clla BQ
NN&PTNT.

g) Chi C{lC Thu ylChi C{lC Chan nuoi va Thu y cac tinh:

- Tren ca sa K~ ho?-ch Quf>cgia, h&ngnam, tham muu xay dVng bao cao Sa
NN&PTNT, trinh UBND tinh phe duy~t va bf>tri kinh phi dS t6 chuc thvc hi~n
Chuang trinh giam sat dich b~nh Clladia phuang. Ph?-mvi (dia diSm l~y m~u), thai
gian va df>itugng khong trilng vai Chuang trinh do Cl,lCThu ythvc hi~n.

- Xay dVng ca sa dfr li~u dS quanIy thong tin, k~t qua giam sat phl:lCV~I

cong tac phong, chf>ng dich b~nh clla dia phuang va dap ung yeu e~u thanh tra,
kiSm tra clla cacnuacnh?p kh~u (thuang sang Vi~t Nam dS kiSm tra diSu ki~n).

- Tham gia xay dvng, dS xu~t cacea ch~, chinh saeh philhgp vai diSu ki~n
ella dia phuang vai m\lc dich giam sat dieh b~nh.

- DS xu~t cac nQi dung k9 thu?t dS t6 chuc thong tin, tuyen truySn tren cae
phuang ti~n thong tin d?-ichung vS vi~c thllC hi~n giam sat ml)t sf>dieh b~nh nguy
hiSm tren tom va ca tra.

- Dinh ky sa k~t, t6ng k~t, bao eao k~t qua triSn khai thve hi~n giam sat ml)t
sf>dieh b~nh nguy hiSm tren tom va ca tra thea yeu c~u ella Bl) NN&PTNT (Cl,lc
Thu y).

/z) Cac hi~p h~i VASEP, Cd tra, Nuoi tom Binh Thurm, Nuoi tomM.v
Thanh (Soc Trang) va cac hi~p h9i khdc co lien quan: ~.

;~~>7



_ Ph6 bien, van dong cac thanh vien chu dong, tich eire tham gia thuc hien
giam sat mot s6 dich benh nguy hiSm tren tom va ca tra.

_Ph6i hop voi cacco quan quan1y tirong ling (cap Trung irong, dia phuong)
d~y manh cong tac tuyen truyen dSn tung hoi vien vS noi dung kS hoach, cac bien
phap phong, chong dich benh tren tom, ca tra.

_ Cung c~p kip thai cac thong tin d~tt) chirc cac hoat dongXLIC tien thirong
mai dat hieu qua cao, h6 tro va d~y rnanh xuat kh~u tom, ca tra sang cac nuoc.

_ Ph6i hop chat che voi cacco quan chirc nang d~ phuc vu cong tac thanh
tra, kiem tra,xu 1y cac tnrong hop vi pham vS phong, ch6ng dich b~nh.

i) Cae co's6' sanxuiit, If()'ng nuo; ttun, e{i tra giang, nuoi thU'o'ngp!tilm
t!teophU'O'ngthue tham eanh, blin thiuncanh:

_ Tham gia thvc hi~n giamsat lTI9ts6 dich b~nh nguy hi~m tren tom va ca

tra.

_ Ph6i hgp ch~t che vai caccO' quan thll y va NTTS co th~m quySn dS triSn
khai thvc hi~n giam sat m<)ts6 dich b~nh nguy hiSm tren tom va ca tra.

_ B6 tri ngu6n Ivc va kinh phi triSn khai thvc hi~n giam sat mQt s6 dich
b~nh nguy hi~m tren tom va ca tra trong truang hQ"pkhong duQ'c lva ch9n dS giam
sat nhung tv nguy~n tham gia.

j) Nglldi buon ban, v~n ehuyJn tom va ea tra giang:

Thvc hi~n cac quy dinh vS ki~m dich v~n chuySn thuy san thea huang dan

cua cO'quan chuyen man thu y.
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Phl} luc 2

JL1..JL..... ~..,~~~ KINH PHi THTje HI~N KE HO~CH Quae GIA

ndm 2017 ella B(J Nang nghiep va Phdt triin nang than)

Don vi tinh: Dong

TT NQi dung Kinh phi (VND)

Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 TAng cQng

1 Ngan sach Trung uong (giam

sat dich benh tai 5 tinh nuoi 17.896.324.500 18.161.355.700 19.678.950.020 21.348.303.772 77.084.933.992

tom, 4 tinh nuoi ca tra)

2 N gan sach cua 1 tinh nuoi
4.376.520.000 4.768.668.000 5.200.030.800 5.674.529.880 20.019.748.680

tom

3 Ngan sach cua 1 tinh nuoi ca
1.981.540.000 2.134.190.000 2.302.105.000I 2.486.811.500 8.904.646.500

tra

4 Kinh phi ngiroi nuoi tom

(cho 01 ao/nam (khoang 2
33.576.000 33.576.000 33.576.000 33.576.000 134.304.000

dot tha, 8 thang) , neu nuoi

nhi~u han thi nhan voi s6 ao)

5 Kinh phi nguoi nuoi ca tra

(cho 01 ao/nam, nSu nuoi 31.542.000 31.542.000 31.542.000 31.542.000 126.168.000

nhi~u han thi nhan voi s6 ao) I



2. Ngan sach Trung urrng (khai toan), giai doan2017 - 2020:

Dan vi tinh: Dong

TT N{)idung Kinh phi (VND)

Nam 2017 Narn 2018 Nam 2019 Narn 2020 Tang c{)ng

1 Giam sat dich benh 6.898.156.000 7.587.971.600 8.346.768.760 9.181.445.636 32.014.341.996

Giam sat dich benh tren
4.455.844.000 4.901.428.400 5.391.571.240 5.930.728.364 20.679.572.004

1.1 tom tai ~ tinh

Giam sat dich benh tren
2.442.312.000 2.686. 543.200 2.955.197.520 3.250.717.272 11.334.769.992

1.2 ca tra tai4 tinh

2 Dao tao tap huan 402.400.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.340.800.000

3 Tuyen truyen 270,000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.080.000.000

4 Hoi thao khoah9C 73.350.000 73.350.000 73.350.000 73.350.000 293.400.000

5 Xay dung co sir dir lieu 1.865.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 4.385.000.000

6 Xuc ti~n thuong mai 1.489.262.500 1.489.262.500 1.489.262.500 1.489.262.500 5.957.050.000

Tang c{)ng 17.896.324.500 I 18.161.355.700 19.678.950.020 I 21.348.303.772 77.084.933.992 I

2



2.1. NgansachTrung iro'ng d~thuc hi~n hoat dQng giam satdjch b~nh tren tom tai it nhat 05 tinh, giaidoan2017 - 2020

Dan vi tinh: D6ng

NQi dung DVT
sA Dongia Kinh phi (VND)

STT 1U'Q'ng (VND) Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 TBng

Huong din, ki~m tra, don d6c v~ dIng tac

I giam sat djch b~nh tom(10 I~n x 2 ngu'i)'i
182.200.000 182.200.000 182.200.000 182.200.000 728.800.000

x 3 ngay/lftn)

Ve may bay
Ve khir 8 6.500.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000

1.1 hili

208.000.000

1.2 Taxi san bay LUQ't 32 350.000 '11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 44.800.000

1.3 Thue xe(2 ngay/l~n) Ngay 20 3.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000

1.4 Cong tac phi(2 nguoi x 3 ngay x I0 I~n) Ngay 60 150.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000

1.5 Ti~n khach san(2 phong x2 dern x 10l~n)
PhOng 40 500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000

dem

1.6 Tien thue tau ra cosa nuoi tom 10 I~n Luot 10 3.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000

II
HQi ngh] tang k~t chuong trlnh giam sat 62.750.000 62.750.000 62.750.000 62.750.000 251.000.000

djch b~nh tren tom

2.1 Thue hQi tnrong Ngay 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000

2.2 Man chieu, may chieu Ngay 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

2.3 Trang tri hQitnrong L~n 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

2.4 Nuoc uong
Ngiroi 50 30.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

ngay

2.5 Pho to tai lieu Bi.'> 50 100.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

2.6 Bao cao tham luan Bao cao 5 500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000

Ve may bay
v« khu 5 6.200.000I 31.000.000 31.000.000 31.000.000

2.7 hili

31.000.000 124.000.000

2.8 Taxi san bay LUQt 20 350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 28.000.000

2.9 i Ti~n phong nghi(5 phong x 2 dem) , Phong 10 500.000 i 5.000.000 5.000.000 5.000.000i 5.000.000 20.000.000



STT NQi dung DVT
S6 Dangia

Kinh phi (VND)

lU'Q'ng (VND) Nam 2017 Narn 2018 Nam 2019 Nam 2020 TAng

dem

2.10 Cong tac phi (5 nguoi x 3 ngay)
Nguoi

15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000

ngay

III
T~p huh tri~n khai cong tac giam sat tra 57.530.000 57.530.000 57.530.000 57.530.000 230.120.000

tai cac tinh nuoi tom 40 ngum/lop

3.1 Thue h(>itruong Ngay
.., 6.000.000 IS.000.000 IS.000.000 IS.000.000 IS.000.000 72.000.000
.)

3.2 Thue may chieu, man chieu Ngay 3 1.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000

3.3 Trang tri hQi tnrong L6"p 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

3.4 Thu lao giangvien Bu6i 6 500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000

3.5 Van phong pharn, pho to tailieu B(> 40 SO.OOO 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.S00.000

3.6
Nuoc uong phucVI,! giang vien, Ban t6 chuc Nguoi

126 30.000 3.780.000 3.7S0.000 3.780.000 3.780.000 15.120.000

va h9Cvien ngay

3.7
Phong nghi cho giang vien, ban t6 chuc (03 Phong

8 600.000 4.800.000 4.S00.000 4.S00.000 4.S00.000 19.200.000

nguo-i/2 phong x 4dem) dem

3.S Ve may bay
v« khir

2 6.600.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 52.800.000

h6i

3.9
Chi phi di lai khac cho giangvien va ban t6 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

chuc

3.10 Taxi san bay (4 luot/nguoi x 2 nguoi) Luot S 400.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000

3.11
Cong tac phi cua giangvien va ban t6 chirc Nguoi

15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000

(3 nguoi x 5 dem) ngay

Chi phi giam sat djch b~nh tren tom nuoi

IV
tai: 2 tinh san xuftt gi5ng tn;mg di~m 3 4.078.364.000 4.486.200.400 4.934.820.440 5.428.302.484 18.927.687.324

tinh nuoi thu'o'ng ph~m, 30 co' so'* Hnh * 1

thang/thu mQt Iftn* giam sat 6 tMng/nam

4.1 I Dl,!ngCl,!thu m~u Til1h 5 6.000.000 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 \39.230.000

4.2 I Chi phi thue xe oto giam sat (6 thang* 5 £)9t 30 3.000.000 90.000.000 99.000.000 108.900.000 119.790.000 417.690.000

,



Nqidung DVT
s6 Dongia

Kinh phi (VND)

STT luong (VND) Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 Tang

tinh * 1 dot/thang)

4.3 PhI,!dp cong tac phi Ngay 180 150.000 27.000.000 29.700.000 32.670.000 35.937.000 125.307.000

Chi phi thue xe may hoac h6 tro xang xe di Ngiroi

4.4 thu mftu (6 dot thu* 5 tinh * 3 ngay/tinh * 2 ngay
180 150.000 27.000.000 29.700.000 32.670.000 35.937.000 125.307.000

nguai/tinh)

4.5
Thanh toan tiSn thue phong ngu (2 Phong

90 400.000 36.000.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 167.076.000

nguoi/phong) dem

Chi phi xet nghiem CO" sir gi6ng (2 tinh * 2

4.6
hoac 3 mftu gQP xet nghiem/cosa * 6 luot + 1.595.880.000 1.755.468.000 1.931.014.800 2.124.116.280 7.406.479.080

10% phai xet nghiem xac dinh ao benh hoac

dan b6 me benh)

Chi phi xet nghiem benh WSD (02 mftu

a (Mftu tom + giam satj/co sa) bang phuong Mftu 792 514.000 407.088.000 447.796.800 492.576.480 541.834.128 1.889.295.408

phap Real time - PCR

b
Chi phi xet nghiern IHHNV (01 Mau torn/co Mftu 396 514.000 203.544.000 223.898.400 246.288.240 270.917.064 944.647.704

sa) bang phirong phap Real time - PCR

I
Chi phi xet nghiem AHPND (3 mftu gQP

c (mftu tom; moi tnrong; thirc an nroi s6ng)/ca Mftu 1.188 514.000 610.632.000 671.695.200 738.864.720 812.751192 2.833.943.112

I so) bang phuong phap Real time - PCR

I \ Chi phi xet nghi~m,vi ba~ nr trung (Mftu

I Mftu 792 473.000 374.616.000 412.077.600 453.285.360 498.613.896 1.738.592.856

I
d I tom, thuc an tuoi song) bang phuong phap

PCR

Chi phi xet nghi~m co· sir nuoi (3 tinh* 2

i \ hoi;ic3 mftu gQP xet nghi~m1ca sa* 6 luqt + 1.526.580.000 1.679.238.000 1.847.161.800 2.031.877 .980 7.084.857.780

4.7 10% phai xet nghi~m xac dinh ao b~nh hoi;ic

dim b6 my b~nh)

I
Chi phi xet nghi~m b~nh WSD (Mftu tom+

a giam sat) b~ng phuong philp Real time - Mftu 1.188 514.000 610.632.000 671.695.200 738.864.720 812.751.192 2.833.943.112

PCR



STT NQi dung DVT
S8 Dongia

Kinh phi (VND)

luong (VND) Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 Tang

b
Chi phi xet nghiern IHHNV ( mftu tom) bang Mftu 594 514.000 305.316.000 335.847.600 369.432.360 406.375.596 1.416.971.556

phuong phap Real time - PCR

Chi phi xet nghiern AHPND(voi m~u tom,

c mci twang) bing phuong phap Real time- Mftu 1.188 514.000 610.632.000 671.p95.200 738.864.720 812.751.192 2.833.943.112

PCR

chi phi xet nghi~m b~nh khac thee yeu d.u

4.8 nuoc nhap khau d6i voiCO' sa nuoi hoac
722.304.000 794.534.400 873.987.840 961.386.624 3.352.212.864

giong

a
Chi phi xet nghiern vi bao nr trung (M~u Mftu 792 473.000 3'74.616.000 412.077.600 453.285.360 498.613.896 1.738.592.856

tom, thirc an) bing phuong phap PCR

b
Chi phi xet nghiern d~u vang (m~u tom) Mftu 396 439.000 173.844.000 191.228.400 210.351.240 231.386.364 806.810.004

bang phirong phap Real time - PCR

c
Chi phi xet nghiern Taura (m~utorn) bing M~u 396 439.000 173.844.000 191.228.400 210.351.240 231.386.364 806.810.004

phuong phap Real time - PCR

4.9 Khang sinhdb Mdu 200 118.000 23.600.000 25.960.000 28.556.000 31.411.600 109.527.600

V Chi phi khac phuc vI! qua trinh giam sat
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000

5.1 Nhap s6 lieu, bao cao Tin4 5 10.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000

5.2 Van phong pham Tinh 5 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000

Tang cQng
4.455.844.000 4.991.428.400 5.391.571.240 5.930.728.364 20.679.572.004

Ghi chu:
_Phi xet nghiernduccxay dung thea Thong tu s6 283/20 16/TT-BTC ngay 14/11/2016 cua BQ tnrong BQ Tai chinh.

_Kinh phi quan trac moi tnrong do T<3ngCVe thuy sanva Chi eveThiry san xay dung thea quy dinh.

_Kinh phi tren chua bao g6m kinh phi sir dung ehoxu ly <3dich, kinh phi quan trac moi truong.

"""~
~-
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2.2. Ngan sach Trung urmg d~ thuc hi~n hoat dQng giam sat djch b~nh tren ca tra tai it nh~t 04 tinh, giai doan 2017 -2020

Dan vi tinh: Dong

S6
DO'n gia Thanh ti~n (VND)

STT NQi dung DVT
IU'Q'ng (VND) Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 T6ng

Huong d~n, ki~m tra, don d6c v~ cong

I tac giam sat djch benhca tra (10 Iftn x
182.200.000 182.200.000 182.200.000 182.200.000 728.800.000

2 ngm)'i x 3 ngay/lftn)

J.I Ve may bay Ve klur h6i 8 6.500.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 208.000.000

1.2 Taxi san bay LU'<;>t 32 350.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 44.800.000

1.3 Thue xe (2 ngay/I<ln) Ngay 20 3.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000

1.4 Cong rae phi (2 nguoi x 3 ngay x 10 Ifrn) Ngay 60 150.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000

\.5
Ti~n khach san (2 phong x 2 dern x 10 Phong dem 40 500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000

Ian)

1.6 Ti~n thue tau ra co 56 nu6i ca tra 10 l~n Luot 10 3.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000

II
HQi nghj t6ng k~t churrng trlnh giam 62.750.000 62.750.000 62.750.000 62.750.000 251.000.000

sat djch b~nh tren ca tra

2.1 Thue h9i tnrong Ngay I 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000

2.2 Man chieu, may chieu Ngay I 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

2.3 Trang tri hoi tnrong L~n I 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

2.4 NU'6c uong Ngiroi ngay 50 30.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000

2.5 Pho to tai lieu S9 50 100.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

2.6 Sao cao tham luan Sao cad 5 500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000

2.7 Ve may bay Ve khir h6i 5 6.200.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 124.000.000

2.8 I Taxi san bay Luot 20 I 350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 28.000.000

2.9 \ Ti~n phong ngh! (5 phong x 2 dem) Phong dem 101 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000



s6
DO'n gill Thanh ti~n (VND)

STT NQidung DVT
luong (VND) Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 TAng

2.10 Cong tac phi (5 nguoi x 3 ngay) Ngiroi ngay 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000

T~p hu§n tri~n khai cong tac giam sat

III tra tai cac tinh nufii ca tra 40 57.530.000 57.530.000 57.530.000 57.530.000 230.120.000

nguot/lop

3.1 Thue hQi tnrong Ngay 3 6.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000

3.2 Thue may chieu, man chieu Ngay 3 1.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000

3.3 Trang tri hoi tnrong Lap 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 I.S00.00G 6.000.000

3.4 Thu lao giangvien Bu6i 6 500.000 . 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000

3.5 Van phong pham, pho to tai lieu BQ 40 80.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000

3.6
Niroc uong phuc VI)giangvien, Ban t6

Nguoi ngay 126 30.000 3.780.000 l780.000 3.780.000 3.780.000 15.120.000

chuc va h9Cvien

3.7
Phong nghi cho GY. Ban t6 chirc (03

Phong dem 8 600.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 19.200.000

nguai/2 phong x 4 dern)

3.8 Ye may bay Ye khir h6i 2 6.600.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 52.800.000

3.9
Chi phi di lai khac choGiang vien va

I

Ban t6 chirc
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

3.10 Taxi san bay (4 luot/nguoi x 2 nguoi) Lirot 8 400.000 3.200.000 l200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000

3.11
Cong tac phi cua GY, Ban t6 chirc (3

Nguoi ngay 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000

nguoi x 5 dern)

Chi phi giam sat djch b~nh eli tra tai

IV
40 CO" so·* 1 thang/thu mQt liin* 4 tinh 2.094.832.000 2.304.315.200 2.534.746.720 2.788.221.392 9.722.115.312

* 6 thang, s6 IU'Q'nggiam sat hhg nam

se tang 10%

4.1 Dl)ng Cl)thu m~u Tinh 4 5.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 92.820.000

4.2
Chi phi thue xe oi giam sat (6 thang* 4

Dqt 24 3.000.000 72.000.000 79.200.000 87.120.000 95.832.000 334.152.000

tinh * 1 09t thu/tinh)

4.3 PhI) dp cong tac phi Ngay 216 150.000 32.400.000 35.640.000 39.204.000 43.124.400 150.368.400



s6 Don gia Thanh ti~n (VNf»

STT NQi dung £)VT
IU'Q'ng (VNf» Nam 2017 Narn 2018 Narn 2019 Nam 2020 T(;ng

4.4
Chi phi xang xedi thu m~u (6d91thu *4 Nguoi ngay 216 150.000 32.400.000 35.640.000 39.204.000 43.124.400 150.368.400

tinh * 3 ngay/tinh * 3nguai/tinh)

4.5
Thanh toan tien thue phong ngu (2 Phong dem 108 400.000 43.200.000 47.520.000 52.272.000 57.499.200 200.491.200

nguoi/phong)

Xet nghiem benh gan than mil do
Edwardsiella ictaluri bang Real time -

4.6
res(2 mdu g9Pde xet nghiemlcaso ( Mdu 2.ll2 514.000 1.085.568.000 1.194.124.800 1.313.537.280 1.444.891.008 5.038.121.088

cd, marc bun thuc an)* 6 luot * 40 coso
* 4 tinh + 10%phai xet nghiemxdc dinh

ao mac)

Xet nghiem benh xudt huyet Aeromonas
hydrophyla bimg phuong phap ph/in ldp

4.7
va giam dinh loai vi khudn(2 mdu g(3pde Mdu 2.112 372.000 785.664.000 864.230.400 950.653.440 1.045.718.784 3.646.266.624

xet nghi¢m/co so ( ca, nucc bun thiccan)
* 6 IU·9·t* 40 CO'sO'* 4 tinh + 10%phai

Ixet nghiem xac dinh ao mac)

4.8 Khang sinhdd Mdu 200 118.000 23.600.000 25.960.000 28.556.000 31.411.600 109.527.600

V Chiphi kluic phuc v~ qua trinh gidm sat 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 180.000.000

5.1 Nhap s6 lieu, bao cao Tinh 4 10.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 160.000.000

5.2 Van phong pham Thing 10 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000

Tang cQng
2.442.312.000 2.686.543.200 2.955.197.520 3.250.717.272 11.334.769.992

Ghi chit:
_Phi xet nghiem diroc xay dung theo Thong nr s6 283/2016/TT-BTC ngay 14111/2016 cua B<)trucmg B<)Tai chinh.

_Kinh phi quan trk moi truemg do T6ng C\lCthuy san va Chi C\lCThuy san xay dvng theo quy dtnh .

_Kinh phi tren chua bao g6m kinh phi su d\lng cho xuly 6 dtch, kinh phi quan tr~c moi trucmg.

.~
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2.3. Ngan sach Trung urmg d~ tlurc hi~n hoat dQng dilOtao, t~p huan, giai doan 2017 - 2020
Dan vi tinh: D6ng

s6 DO'n gia
Thanh ti~n

TT N(li dung/chi phi Di~n giai DO'nvi luong (VND) Nam 20P Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 TAng

I T6 chirc lop t~p huftn
312.800.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.251.200.000

1.1 Thue hOi tnrong (*) 5 ngay/lop x 3 lop Ngay 15 8.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 480.000.000

1.2 Thue man chieu
5 ngay/lop x:-3

ngay 15 1.000.000 15.000.000 15.000.000 1).000.000 15.000.000 60.000.000

lOp

1.3 Trang tri hQi tnrong 3 lop lop 3 1.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 18.000.000

3 lop x 2

1.4 Thu lao giang vien buoi/ngay x 5 bu6i 30 500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000

ngay

1.5 Van phong pham, pho to tai li~u
100 bo/lop x 3 Bo 300 80.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 96.000.000

lop

Nuoc uong phuc vu giang vien,
5 ngay x

Nguoi
1.6 62nguo-i/lop x 3 930 30.000 27.900.000 27.900.000 27.900.000 27.900.000 111.600.000

ban t6 chuc va hoc vien
lop

ngay

I

1.7
Phong nghi cho giang vien, ban t6 (6 dem/ lop x 3 phong

36 500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000

chirc (03 nguoi) (**) lop x 2 phong) dern

1.8
Ve may bay (d6i voi 16pmien 2 ve khu h6i1j6p ve khir

6 6.500.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 156.000.000

Trung, Nam) x 3 lop h6i

1.9
Chi phi di lai bing 0 to cho giang I theo thuc t~ 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 64.000.000

vien va ban t6 chuc

1.10 Taxi san bay(***) (3 tinh x 3 nguo-i
lUQt 36 400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 57.600.000

l

10
"J ~,JV-'"
~ ..



sa Don gia
Thanh ti~n

TT NQi dung/chi phi Di~n gia, Don vi
IUQ'ng (VND) Narn 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 T6ng

x 4 hrot)

1.11
Cong tac phi cua giang vien, ban (3 nguoi/lop x 3 nguoi

54 150,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 8,100,000 32.400,000

t6 chuc (3 nguoi) (****) lap x 6 ngay) ngay

1.12 Di thuc t~ (thuc hanh),
3 lap x 3 3,000,000 9,000,000 9,000.000 9,000,000 9,000,000 36,000,000

2000000/1ap

1.13 Chi khac (du phong)
1,900,000 1.900.000 1,900,000 1.900,000 7,600,000

Xay dung giao trinh giam sat

II b~nh tren tom,ca tra; ky thu~t
89.600.000 - - - 89.600.000

djch t~, quan Iy djch b~nh

2,1 Thue khoan chuyen man
32,000,000 - - - 32,000.000

a Tien congbien soan Quyen 2 10,000,000 20,000,000 - - - 20,000,000

b Nhudn anh anh 60 100,000 6,000,000 - - - 6,000,000

i

Tong hop len market, holm thien

-]

c
quyen 2 3,000,000 6,000,000 - - - 6,000,000 i

gido trinh

H9P g6pY n<)idung, thietke (2
, I

2,2
lfu1)

7,200,000 - - - 7,200,000

Chu tri nguai I 2 150,000 300,000 300,000

a
- - -

b D(1ibieu nguoi 30 100,000 3,000,000 - - - 3,000,000
!

C In tin tai lieu be} 30 100,000 3,000,000 - - - 3,000.000

d Nuac uong Nguoi 30 30,000 900,000 - - - 900,000



S6 Do'n gili
Thanh ti~n

TT NQi dung/chi phi Di~n giiii DO'nvi luong (VND) Narn 2017 Niim 2018 Nam 2019 Nam 2020 T6ng

2.3 In an (bao g6mv~n chuyen) quy€n 630 80.000 50.400.000 - - - 50.400.000

T6ng
402.400.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.340.800.000

2.4. Ngan sach Trung ITO'ngd~thuc hi~n hoat dQng thong tin, tuyen truyen, giaidoan2017 - 2020

Dan vi tinh: D6ng

TT N{)i dung t~'!c hi~n
DO"nvi So

DO"ngili Thanh ti~n
tinh luong

1
Ph6i hop voi Dai truyen hinh quay phim tuyen truyen ve phong, chong dich benh Phim 1 150.000.000 150.000.000

thuy san

2 Phat s6ng LU'Qt 6 20.000.000 120.000.000

Tong kinh phi trong 1nam
270.000.000

Tang kinh phi 4nam
1.080.000.000
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2.5. Ngan sach Trung U'O'ngd~thuc hi~n hoat dQng hQi ngh], hQi thao tri~n khai, tBng k~t, giai doan 2017 - 2020

Don vi tinh: Dong

TT NQi dung chi
Don vi tinh S&luong Doonghi Thimh ti~n

I Mi~n B~c
14.200.000

1 Thue hQi tnrong Ngay 1 5.000.000 5.000.000

2 Chi phi nuoc uong chodai bieu Nguoi 50 30.000 1.500.000

3
Chi phi in ~n, photo tai lieu, VPP phucVI,I cuoc 11Qp:cac baa cao, bao do tham Bo 50 150.000 7.500.000

luan, ... )

4 B6i duong ngiroi phucV\) hoi nghi Nguoi/ ngay 2 100.000 200.000

II Mi~nNam
54.150.000

1 Thue hQitnrong Ngay 1 5.000.000 5.000.000

2 Chi phi mroc uong cho dai bieu Nguoi 80 30.000 2.400.000

3
Chi phi in ~n, photo tai lieu, VPP phucVI,I cuoc hQP: cac bao cao, bao cao tham B9 80 150.000 12.000.000

luan, ... )

4 B6i duong nguoi phucV\) hoi nghi Nguoi/ ngay 2 100.000 200.000

5 Ve may bay
ve khir h6i 4 6.500.000 26.000.000

6 Taxi san bay luot 12 400.000 4.800.000

7 Phong nghi
phong dern 4 600.000 2.400.000

8 Cong tac phi
nguoi ngay 9 150.000 1.350.000

II Chi phi b6i dufrng cho bao do vien Nguoi 10 500.000 5.000.000

Tang kinh phi trong 1 nam
73.350.000

Tang kinh phi cho 4Dam
293.400.000
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2.6. Ngan sach Trung uo'ng o~ thuc hi~n hoat oQng xay dl}'ng co' s(r dir Ii~u quae gia o~ quan If k~t qua giam sat, thong tin

djch b~nh tren tom, ca tra, giai doan 2017 - 2020

Don vi tinh: Dong

sa
Thanh ti~n

TT N<}idung thuc hi~n
DO'n vi DO'ngia

tinh luong Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 TBng

I
Xay dl!ng phan mem ve CO'sO'dfr 1.235.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 1.865.000.000

li~u

1.1 Thue thiet k~, hoan thien
Chuang

1 150.000.000 150.000.000 150.000.000- - -
trinli

1.2
Xay dung ket noi Trung Hong - dia Dja

35 25.000.000 875. 000. 000 875.000.000- - -
phuong (torn, ca tra) phuong

1.3 Tap huan chay phan mern Lo-p 3 70.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 840.000.000

II Duy tri, bao quan CO'sO'dfr li~u thang 420 1.500.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 2.520.000.000

Tong c<}ng 1.865.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 4.385.000.000
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2.7. Ngan sachTrung irong d~ thuc hi~n hoatd<)ngxuc ti~n thuong mai,giai doan 2017 - 2020

Tygia USD: 1USD = 22.500 VND

Dan vi tinh: Dong

(Thea Thong tu so 102120121TT-BTC ngay 21/0612012va Thong tus601120101TT-BTC ngay 0610112010 ella B6 Tai chinh quy dinn chi d6 cong tac phi cha can

bo cong chuc nha nuacdi cong tac ngiin han6" nutrc ngoai do NSNN dam baa kinh phi)

I. Thong tin chung

1 Doan ra

s6 luong can bi)/doin: 3 nguoi

s6 doan/nam: 3

Tuy tung narn se Iva chon thi truong (chau Au, A, Uc ..)dSthirc hien xuc ti~n thuong mai h6 tro xuih khau

2 Doan vao

s6 hrong khach mroc ngoai/doan: 5 nguoi

s6 doan/narn: 3

Khach se lim viec tai HN vi cac tinh nuoi trong thuy san trong diema mien Trung hoac mien Nam

II. Dl! toankinh phi

, Don gia

TT Chi ti~t DVT S6llf(},ng Thanh ti~n
(VND)

I I Doan ra (don gia dft dlf(} 'Cquy d6i thimh ti~n Vi~t Nam theo tY gia tl.lm tinh)
1.078.762.500

I
I 1 I Taxi dua don san bay (3 doin x 4IU·Qtx 3 ngu·o·i) LUQt 27 450.000 12.150.000

I



TT Chi ti~t DVT S6hrong
DO'n ghi

Thanh ti~n
(VND)

2 Ve may bay Ve khir h6i 9 13.500.000 121.500.000

3 Visa/he chieu Cai 9 337500 3.037.500

4 L~ phi san bay LUQt 9 225000 2.025.000

5 Thue phong nghi Phong 90 1575000 141.750.000

6 Tieu.vat
Ngay nguoi 315 1575000 496.l25.000

7 Cuoc hanhIy
I 2250000 2.250.000

8 Dien thoai, internet
I 1800000 1.800.000

9 Qua tang L~n 5 337500 18.000.000

10 bao hiem
LUQt gguoi 9 1125000 10.l25.000

11 Time phien djch Ngay 75\ 3600000 270.000.000

II Doan vao
410.500.000

1 Xangxe dira don doan chuyen gia (khoang 1200).<.m1doan*3dean) Lit 720 16.000 11.520.000

2
Ve may bay eho doan di NhaTrang/TP. HCM/Can ThO'(15 khach+ 3 can b(l Cue Ve khir h6i 27 6.500.000 175.500.000

+ 3 phien dich) x 3 I~n

3
Cong tac phi eho can bo thap tung doan (3 ngiroi x 21 ngay (7 ngay/doan)+ 03 lai Nguoi/ngay 69 150.000 10.350.000

xe x 2 ngay)

4 Tien phong nghi eho 3 doan (3 canb(l Cue + 3 phien dich) x 6 toi x 3 phong) Phong/toi 54 600.000 32.400.000

5 Tien an eho khach (15*7 ngay * 270.000dong/nguai/ngay)· Pguoi/ngay 315 270.000 85.050.000



TT Chi ti~t DVT SBIU'Q'ng
DO'n gii

Thanh ti~n
(VND)

6 Thue phien dich (dich dongthai) Nguoi/ngay 21 3.200.000 67.200.000

7 HQP me)"dau va ket thucdot danh gia (20 nguai*3= 60, mroc va hoa qua) Lan 6 500.000 3.000.000

8 Moi com than m~t doan (15 nguoi/bira * 3= 45) Nguoi 45 400.000 18.000.000

9 Qua tang Nguoi 15 300.000 4.500.000

10 Chi khac 2.980.000

Tong kinh phi trong 1 nam 1.489.262.500

Tong cho 4 nam (2017-2020) 5.957.050.000
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3. Ngan sach dja phurrng (khai toan),giai doan 2017 - 2020:

Don vi tinh: D6ng

TT NQidung
Kinh phi (VND)

Nam 2017 Nam 2018 Nam 2019 Nam 2020 Tang cQng

1 Giam sat dich benh 5.447.980.000 5.992.778.000 6.592.055.800 7.251.261.380 25.284.075.180

1.1 Giam sat dich benh trentom 3.921.480.000 4.313.628.000 4.744.990.800 5.219.489.880 18.199.588.680

1.2-- Giiim s-atdich benh trenca tra 1.526.500.000 1.679.150.000 1.847.065.000 2.031.771.500 7-.084.486.500

2 Dao taot~phuan
I

123.540.000 123.540.000 123.540.000 123.540.000 494.160.000

3 Tuyen truyen 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 1.040.000.000

4 HQi thao khoa h9C 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 l30.000.000

5 Xay dung cc sir dtr lieu 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 156.000.000

Tang kinh phi cho tinh co nuoi 5.903.020.000 6.447.818.000 7.047.095.800 7.706.301.380 27.104.235.180

tom va ca tra

Tang kinh phi cho tinh nuoi torn 4.376.520.000 4.768.668.000 5.200.030.800 5.674.529.880 20.019.748.680

Tang kinh phi cho tinh nuoi ca tra 1.981.540.000 2.134.190.000 2.302.105.000 2.486.811.500 8.904.646.500
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4. Kinh phi cua doanh nghiep, chiiCO' sO'd~thuc hi~n trong 4 nam (2017-

2020)

4.1. Kinh phi phong, chang djch b~nh cho m(}t ao nuoi tom

Dan vi tinh: Dong

TT Ni}idung DO'n SB DO'n gili Thanh ti~n

vi hrong (VND) (VND)
trung
binh

I
Roan thi~n co' s<rh~ tAng, nang cf.p CO' 4.000.000
s<r,cai tao moitruong

1.1 Nang dp Ao 1 2.000.000 2.000.000
----

1.2 Cai tao rnoi truong Ao 1 2.000.000 2.000.000

II
Giam sat djch b~nh (m6i ao 01 mau tom 26.576.000
va 01 mau rnfiitruongd~ xet nghi~m)

2.1
LQthu m~u tom, giap xac (2 lo x 8 thang; 16 3.000 48.000
m6i thang l~y m~u 0 1 l~n)

LQthu m~u nuoc, bun (2 IQx 8 thang; m6i
-

2.2 thang l~y m~u 01 l~n)
16 4.000 64.000

2.3 Chun 1.000

2.4 BQc nilon (m~u bun) 1.000

2.5 Tui zppo loai to Kg 0.3 200.000 60.000

2.6 Tuizppo lo~i nha Kg 0.3 100.000 30.000
---- -__---_._.---

2.7 Cbn bao quan m~u 100.000

2.8
Chi phi xet nghiem benh WSD bang M~u 16 514.000 8.224.000
phuong phap Real time PCR

2.9
Chi phi xet nghiemAHPND bang phuong M~u 16 514.000 8.224.000
phap Real time PCR

2.10
Chi phi xet nghiern UlliNV bang phuong M~u 16 514.000 8.224.000
phap Real time PCR

2.11 Chi phi giri m~u M~u 8 200.000 1.600.000

III Thubc, hoa eh~txu Iy mfii truong 1 3.000.000 3.000.000
--

TAng d" toan eho 01 nam 33.576.000

TAng d" toan eho 04 nam 134.304.000

Ghi chu:

_ Phi xet nghi~m duQ'c xay dllng thea Thong tu so 283/2016/TT-BTC ngay

1411112016 cua BQ truang BQTai chinh.

_ Kinh phi tren chua bao g6m kinh phi su dVng cho xu1y 6 dich, kinh phi quan

trilc moi tmcmg.



4.2. Kinh phi phong, chAng djch b~nh cho mQt ao ao nuBi ca tra

Dan vi tinh: Dfmg

TT NQidung DO'n So luong DO'n gia Thanh tien

vi trung binh (VND) (VND)

I Hoan thien CO's6' h,~ tang, nang 4.000.000

dp CO's6',cai taomdi trmrng

1.1 Nang cap Ao 1 2.000.000 2.000.000

1.2 Cai tao rnoi tnrong Ao 1 2.000.000 2.000.000

II Giam sat djch b~nh (rn6iao 01 24.542.000

rnau ca va 01rnau mfii truong
d~ xet nghi~rn * 12 rnau/nain)

2.1 LQ thu m~umroc,bun 24 4.000 96.000

2.2 Chun 1.000

2.3 BQc nilon (m~u bun) 1.000

._----_.

2.4 Tui zppo loai to Kg 0.3 200.000 60.000

2.5 Tui zppo loai nho Kg 0.3 100.000 30.000

2.6 Can bao quan mftu 100.000

2.7 Gan TMn mu bangphuong phap Mftu 24 514.000 12.336.000

Real time PCR

2.8 Xuat huyet (nuoi cay phan l~p M&u 24 372.000 8.928.000

dinh danh loai vi khuan)

2.9 Khang sinhdo M&u 5 118.000 590.000

I

2.10 Chi phi giri mftu M~u 12 200.000 2.400.000

III Thuoc, hoa chit xii' Iy mdi 1 3.000.000 3.000.000

trinmg

Tong dl! toan cho 01 nam 31.542.000

TBng dl! toan cho 04 nam 126.168.000

Ghi chu:
_ Phi xet nghiem duoc xay dung theaThong tu s6 283/2016/TT-BTC ngay

14111/2016cua B(>tnrong B(>Tai chinh.

_ Kinh phi tren chua bao gom kinh phi sir dung choxu 1y 6 dich, kinh phi quan

tric moi trucmg.l. v-

~.
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KӂăHOҤCH QUӔCăGIA 
GIÁM SÁT DӎCHăBӊNH TRÊN TÔM VẨăCÁăTRA 

GịPăPHҪNăPHӨCăVӨăXUҨTăKHҬU,  GIAIăĐOҤNă2017ăậ 2020 
 

Cѫăquan chӍăđҥo: BӝăNôngănghiӋpăvƠăPhátătriӇnănôngăthôn 

Cѫăquanăchӫă trìă thựcăhiӋn: CөcăThú y, ChiăcөcăThúăy,ăChiă cөcăChĕnă
nuôiăvƠăThúăyăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrựcăthuӝcăTrungăѭѫngăcó nuôiătômănѭớcălӧ,ă
cá tra. 

Cѫăquanăphӕiăhӧp: 
Các cơ quan của Nhà nước: 

 - Tәng cөc Thӫy sҧn. 

 - Các Vө: KӃ hoҥch, Tài chính, KhoaăḥcăcôngănghӋ vƠăMôiătrѭӡng. 

- Cөc Quҧn lý chҩtălѭӧng Nông Lâm sҧnăvà Thӫy sҧn. 

 - Trung tâm KhuyӃn nông Quӕc gia. 

- Ӫy ban nhân dân tӍnh, Sӣ Nông nghiӋp và Phát triӇn nông thôn, Chi cөc 
Thӫy sҧn, Chi cөc Nuôi trӗng thӫy sҧn, Trung tâm KhuyӃn nông các tӍnh, thành 
phӕ trực thuӝcăTrungăѭѫng nuôiătômănѭớc lӧ và cá tra. 

Các hiệp hội, công ty, cơ sͧ: 
- HiӋp hӝi ChӃ biӃn và Xuҩt khҭu thӫy sҧn ViӋt Nam (VASEP). 

- HiӋp hӝi tôm Bình Thuұn. 

- HiӋp hӝi nuôi tôm Mӻ Thanh,ăSócăTrĕng. 

- HiӋp hӝi cá tra ViӋt Nam. 

- Các công ty xuҩt khҭu tôm và cá tra. 

- Cácăcѫăsӣ sҧn xuҩt, nuôi tôm, cá tra. 

Thời gian thực hiӋn: 04ănĕm,ătừ nĕmă2017ă- 2020.  

TT Tәngăkinhăphíă(kháiătoán): Trong 01ănĕm Tәngătrongă04ănĕm 
(2017 ậ 2020) 

1 
NgơnăsáchăTrungăѭѫng tҥiă5ătӍnhă
nuôiătôm,ă4ătӍnhănuôiăcáătra. 17.896.324.500 77.084.933.992 

2 Ngơnăsáchăcӫaă1ătӍnhănuôiătôm* 4.376.520.000 20.019.748.680 
3 Ngơnăsáchăcӫaă1ătӍnhănuôiăcáătra* 1.981.540.000 8.904.646.500 

4 
Kinhăphíăcӫaăngѭӡiănuôiătômă(choă
01ăao/nĕm;ă2ăvө/8ătháng)ă**  

33.576.000 134.304.000 

5 
Kinhăphíăcӫaăngѭӡiănuôiăcáătraă(cho 
01ăao/nĕm)ă**  31.542.000 126.168.000 

Ghi chú: * MӛiănĕmăkinhăphíăđiӅuăchӍnhăsoăvớiănĕmătrѭớcădoătĕngăcѫăsӣăgiámăsát;ă  
** ăKinhăphíăcӫaăngѭӡiănuôiătôm,ăcáătra:ătrѭӡngăhӧpăngѭӡiănuôiăbánănguyênăliӋuăchoăcѫăsӣăsѫă
chӃ,ăchӃăbiӃnăxuҩtăkhҭuăthìăphҧiăthực hiӋnăgiámăsátătheoăquyăđӏnhăcӫaăTәăchӭcăThúăyăthӃăgiớiă
(OIE) vƠănѭớcănhұpăkhҭu;ăcѫăsӣătựăbӓăkinhăphíăđӇăgiámăsátădӏchăbӋnh,ăkhôngăcóăhӛătrӧăcӫaă
nhƠănѭớc. 
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1.8.ăQUỲNăḶIăCӪAăCѪăSӢăTHAMăGIAăGIÁMăSÁT ................................. 35 
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PHҪNăI:ăTӘNGăQUANăVẨăTệNHăCҨPăTHIӂTăCӪAăKӂăHOҤCH 

 

 1.1. TỊNHăHỊNHăNUỌIăVẨăXUҨTăKHҬUăTỌM,ăCÁăTRA 

 1.1.1. Tình hình nuôi và xuҩt khҭu tôm 

TômănuôiănѭớcălӧălƠăđӕiătѭӧngăchӫălựcătrongănuôiătrӗngăthӫyăsҧnă(NTTS)ă
vƠăđưăcóănhữngăđóngăgópălớnăchoănӅnăkinhătӃăViӋtăNamă(BiӇuăđӗă1,ăBҧngă1).ă
VớiălӧiăthӃăbӡăbiӇnădƠiătrênă3.260ăkm,ăhӋăthӕngăsôngăngòiădƠyăđặc,ăthíchăhӧp cho 
phátătriӇnăNTTSătrongăđóăcóătômănuôiănѭớcălӧ. 

HiӋnă nay,ă cҧă nѭớcă cóă 30ă tӍnhă phátă triӇnă nuôiă tômă nѭớcă lӧ,ă vớiă haiă đӕiă
tѭӧngănuôiăchính lƠătômăsúăvƠătômăthẻăchơnătrắngă(Phөălөcă1).ăTrong đó, vùng 
ĐӗngăbằngăsôngăCửuăLongălƠăkhuăvựcănuôi tômăchӫălựcăcӫaăcҧănѭớc,ăcóătәngă
diӋnătíchăthҧănuôiălớnănhҩtăvƠ cóăđiӅuăkiӋnăkhíăhұuănhiӋtăđớiăthuұnălӧiăchoănuôiă
tôm.ăNĕmă2012,ădiӋnătíchănuôiăcӫaăkhuăvựcănƠyăchiӃmă90,61%ătәngădiӋnătích,ă
đóngăgóp 75,2% tәngăsҧnălѭӧngătômăcӫaăcҧănѭớc; trongăđó,ătômăsúăchiӃm 93,6% 
diӋnătíchăvớiăsҧnălѭӧngăchiӃm 94%ăsҧnălѭӧngătômăsúănuôiăcҧănѭớc; tômăthẻăchơnă
trắngăchiӃmă41,2%ădiӋnătíchăvớiăsҧnălѭӧngăchiӃmă42%ăsҧnălѭӧngătômăthẻăchơnă
trắngăcӫaăcҧănѭớc.  

 
BiӇuăđӗă1. TìnhăhìnhănuôiăvƠăxuҩtăkhҭuătômăt̀ănĕmă2011ă- 2015. 

SӕăliӋuăthӕngăkêăcӫaăTәngăcөcăThӫyăsҧnăchoăthҩy,ădiӋnătíchănuôiătômăđưă
tĕngă từă644.372ăhaă lênă659.877ăhaă trongăgiaiăđoҥnă2011ă ậă2015,ănĕmă2016ă lƠă
685.000ăha.ăTrongăđó,ănĕmă2014ălƠănĕmăcóătәngădiӋnătíchănuôiătômăcaoănhҩt,ăđҥtă
699.725ăhaă(BiӇuăđӗă1)ăvớiăsҧnălѭӧngăcũngăđҥtăcaoănhҩtăvớiă660.000ătҩn,ăđemălҥiă
giáătrӏăxuҩtăkhҭuăkhoҧngă4,1ătӹăUSD.ăSҧnălѭӧngătômăsúăcóăxuăhѭớngăgiҧmătrongă
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khiăsҧnălѭӧngătômăthẻăchơnătrắngăđangătĕngănhanhăcaoănhҩtălƠănĕmă2014ăđҥtăconă
sӕă400.000ă haă (Bҧngă 1).ăNguyênă nhơnă lƠă doă trongă nhữngă nĕmăgҫnă đơyă cóă sựă
chuyӇnădӏchăcѫăcҩuătừănuôiătômăsúăsangănuôiătômăthẻăchơnătrắng,ăvìăđӕiătѭӧngă
nƠyăchoănĕngăsuҩtăcaoăhѫnăvƠăthӡiăgianănuôiăngắnăhѫn.ă 
Bҧngă1.ăSҧnălѭӧngătômăcӫaăViӋtăNamăt̀ănĕmă2012ăđ́nănĕmă2016 

Nĕm 2012 2013 2014 2015 Nĕm 2016* 

Tômăsúă(tҩn) 298.607 268.000 260.000 249.200 214.278 

Tômăthẻă(tҩn) 286.000 280.000 400.000 344.600 284.553 

Tәng 584.607 548.000 660.000 593.800 498.831 

Ghi chú: (*) Số liệu do TCTS cung cấp đến ngày 28/10/2016. 
Theo HiӋpăhӝiăChӃăbiӃnăvƠăXuҩtăkhҭuăThӫyăsҧnăViӋtăNamă(VASEP), kim 

ngҥchăxuҩtăkhҭuă thӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamă phҫnă lớn tĕngămҥnh quaăcácănĕm, từă
nĕmă1995ăậ 2015,ăđҥtăcaoănhҩtălƠă7,836ătӹăUSDăvƠoănĕmă2014ă(BiӇuăđӗă2).ăNĕmă
2015,ătәngăgiáătrӏăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăđҥtă6,7ătӹăUSD, trongăđóăcáă
traăchiӃmă1,565ătӹăUSDăvƠătômăchiӃmăkhoҧng 3ătӹăUSD. 

Nhѭăvұy,ăcóăthӇănóiăngƠnhănuôiătômăvƠăcáătraăđóngămӝtăvaiătròărҩtăquană
tṛngăđӕiăvớiănӅnăkinhătӃăcӫaăđҩtănѭớcă(chiӃmătrênă68%ăgiáătrӏăxuҩtăkhҭuătoƠnă
ngƠnhăthӫyăsҧn),ăcũngănhѭăbҧo đҧmăanăsinhăxưăhӝiăcӫaănhiӅuăvùng. 

 
BiӇuăđӗă2.ăKimăngҥchăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăt̀ănĕmă1995-2015. 

 1.1.2. Tình hình nuôi và xuҩt khҭu cá tra 

CáătraăđѭӧcănuôiătұpătrungăchӫăyӃuătҥiă10 tӍnhăvùngăĐӗngăbằngăsôngăCửuă
Long, gӗm:ăĐӗngăTháp,ăAn Giang,ăBӃnăTre,ăCҫnăThѫ,ăTiӅnăGiang,ăVĩnhăLong,ă
HұuăGiang,ăSócăTrĕng,ăKiênăGiangăvƠăTrà Vinh.  
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SӕăliӋuăcӫaăHiӋpăhӝiăcáătraăViӋtăNam choăthҩyădiӋnătíchănuôi, sҧnălѭӧngăvàă
giáă trӏăkimăngҥchăxuҩtăkhҭuă từăcáă traăcóăxuăhѭớngă tĕngă liênă tөcă từănĕmă2001-
2009ă(Bҧngă2,ăBiӇuăđӗă3),ăcөăthӇ:ăDiӋnătíchănuôiăcáătraăđưătĕngătừă2.317ăhaă(nĕmă
2001)ălênăđӃnă6.022ăhaă(nĕmă2009),ăgҩpăkhoҧngă3ălҫn;ăsҧnălѭӧngăcáătraătĕngătừă
46.000ătҩnălênă1.090.000ătҩn,ăvớiăkimăngҥchăxuҩtăkhҭuătĕngătѭѫngăӭngătừă6ătriӋuă
USDălênă1,34ătӹăUSD.ă 

Từănĕmă2009ăậă2016,ădiӋnătíchănuôi,ăsҧnălѭӧngăvƠăgiáătrӏăxuҩtăkhҭuăcáătraă
ítăbiӃnăđӝng,ănhѭngăđangăcóăxuăhѭớngăgiҧmădҫnă(từă6.022ăhaăxuӕngăcònă5.055ă
ha,ăgiҧmăkhoҧngă17%ădiӋnătíchănuôi).ăTínhăđӃnăcuӕiănĕmă2016,ă tәngădiӋnătíchă
thҧănuôiăđҥtă4.375ăha,ăvớiăsҧnălѭӧngă954.287ătҩn.ăMặcădùăvұy,ăvӅătәngăthӇăchoă
thҩyătӕcăđӝătĕngătrѭӣngătrongăngƠnhăhƠngăcáătraă lƠărҩtăcao,ăcóăvaiă tròărҩtăquană
tṛngăđӕiăvớiăsựătĕngătrѭӣngăkinhătӃăchungăcӫaăđҩtănѭớc. 

Bҧngă2.ăTìnhăhìnhănuôiăvƠăxuҩtăkhҭuăcáătraăt̀ănĕmă2001ăậ 2016. 

Nĕm DiӋnătíchănuôiă
(ha) 

Sҧnălѭӧngă
(1.000ătҩn) 

Kimăngҥchăxuҩtă
khҭuă(triӋuăUSD) 

2001 2.317 46 6 

2002 2.413 91 87 

2003 2.792 133 82 

2004 3.325 210 229 

2005 4.913 371 328 

2006 3.653 406 737 

2007 5.430 683 979 

2008 5.973 1.198 1.453 

2009 6.022 1.090 1.343 

2010 5.420 1.141 1.428 

2011 5.427 1.195 1.805 

2012 5.911 1.286 1.744 

2013 5.555 1.131 1.760 

2014 5.500 1.047 1.768 

2015 5.055 1.027 1.565 

T1-10/2016 4.375 954 1,600* 

Ghi chú: * Số liệu tại Hội nghị tổng kết sản xuất, tiêu thụ cá tra năm 
2016 và bàn giải pháp phát triển bền vững ngày 14/12/2016. 
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BiӇuăđӗă3.ăTìnhăhìnhănuôiăvƠăxuҩtăkhҭuăcáătraăt̀ănĕm 2001 - 2015. 

ThӏătrѭӡngăxuҩtăkhҭuăcӫaăcáătraăViӋtăNamărҩtăđaădҥng,ăvớiătrênă140 quӕcă
gia (tĕngăthêmă4ăthӏătrѭӡngăsoăvớiă2015)ăvƠăvùngălưnhăthә thuӝcăchơuăÁ,ăchơuă
Ểu,ăchơuăMӻ,ăchơu PhiăvƠăchơuăĐҥiăDѭѫng,ătrongăđóăMӻăvƠăEUălƠăhaiăthӏătrѭӡngă
lớnănhҩtă(Bҧngă3). 
Bҧngă3.ăThӏătrѭờngăxuҩtăkhҭuăcáătraăcӫaăViӋtăNamăt̀ănĕm 2007 - 2016. 

ĐVT: triệu USD - Nguồn: VASEP 

Thӏătrѭờng 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU 370 569 536 508 526 426 385 344 285 218 

Mӻ 55 77 134 176 332 359 381 337 315 320 

Brazil - - - - 85 79 122 123 78 50 

Mexico 35 60 71 86 109 102 98 115 96 70 

ASEAN 62 73 89 78 111 110 125 137 135 112 

T.Quӕcă vƠă
H.Kông 

29 35 35 43 56 73 91 113 162 236 

Colombia - - - - - 52 59 70 59 46 

̉ărұpăXêăút - - - 36 59 21 49 59 62 43 

Nѭớcăkhác 221 628 474 495 529 523 451 470 374 296 

Tәng 772 1,442 1,339 1,422 1,806 1,745 1,761 1,768 1,565 1.391 
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1.2.ăTỊNHăHỊNHăDӎCHăBӊNHăTRểNăTỌMăVẨăCÁ TRA 

 1.2.1. Tình hình dӏch bӋnh trên tôm 

Hằngănĕm,ădiӋnătíchătômănuôiăbӏăthiӋtăhҥiălƠărҩtălớn,ălênăđӃnăhƠngănghìnăhaă
(Phөălөcă2ăvƠă3).ăCөăthӇ,ătәngădiӋnătíchănuôiătômăbӏăthiӋtăhҥiănĕmă2014ălƠă59.585ă
haă(trongăđóăthiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnhălƠă31.514ăha);ănĕm 2015 là 53.928 ha (dӏchă
bӋnhălƠă16.278ăha);ănĕmă2016 là 66.140,79haă(dӏchăbӋnhălƠă10.662,26 ha).ăNhѭă
vұy,ămặcădùătәngădiӋnătíchăthiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnhăcóăgiҧm,ănhѭngătәngădiӋnătíchă
bӏăthiӋtăhҥiă(chӫăyӃuădoămôiătrѭӡngăvƠăthӡiătiӃt)ătĕngăquaăcácănĕm. 

SӕăliӋuăthӕngăkêăchoăthҩyăbӋnhăđӕmătrắng do vi rút (WSD)ăvƠăbӋnhăhoҥiă
tửăganătөyăcҩpă(AHPND)ălƠăhaiăbӋnhăgơyăthiӋtăhҥiălớnănhҩtăđӕiăvớiăngƠnhănuôiă
tômănѭớcălӧ.ăBӋnhăxҧyăraăӣ cҧătômăsúăvƠătômăthẻăchơnătrắng,ătұpătrungăchӫăyӃuă
vƠoăgiaiăđoҥnătômătừ 20ăđӃnădѭớiă60 ngƠyătuәiăsauăthҧ và xuҩtăhiӋnăӣătҩtăcҧăcácă
thángătrongănĕm. 

1.2.1.1. Bệnh đốm trắng 

- VӅăphҥmăvi:ăBӋnhă xuҩtă hiӋnă trênăhҫuăhӃtă cácă tӍnh nuôi tôm và có xu 
hѭớngătĕngăvӅăphҥmăviăquaăcácănĕm,ăcөăthӇ:ăNĕmă2012, cóă120ăxưăbáoăcáoădӏchă
bӋnh,ăđӃn nĕmă2016ăbӋnhăđӕmătrắngăxҧyăraătҥiă395ăxã, tĕngăgҩpă2,29ălҫn (Bҧngă
4).ăBӋnhăxҧyăraăchӫăyӃuătҥiăcácătӍnhăvùngăĐӗngăbằngăsôngăCửuăLongă(BӃnăTre,ă
TrƠăVinh,ăSócăTrĕng,ăBҥcăLiêuăvƠăCƠăMau). 

- VӅămӭcăđӝ:ăDiӋnă tíchănuôiăcó tôm mắcăbӋnhăđӕmă trắngă cóăxuăhѭớngă
giҧmămҥnhătừă8.734,25 ha (nĕmă2012)ăxuӕngăcònă5.335,59ăha (nĕmă2015).ăTuyă
nhiên,ătừănĕmă2015ăđӃnănay,ădoăthựcăhiӋnăcóăhiӋuăquҧăcôngătácăphòng,ăchӕng,ă
nênădiӋnă tíchănuôiă tômămắcăbӋnhăđӕmă trắngăgiҧmăxuӕngăcòn trên 3.643,91 ha 
(tínhăđӃnăcuӕiănĕmă2016). 

- VӅ thӡiăgian:ăBӋnhăđӕmătrắngăxuҩtăhiӋnăӣă tҩtăcҧăcácă thángătrongănĕm,ă
nhѭngătұpătrungănhiӅuăvƠoăcácăthángăcóămùaăvөăthҧănuôiăchính. 

- VӅăđӕiă tѭӧngămắcăbӋnh: BӋnhăxҧyă raă trênă cҧă tômă súăvƠă tômă thẻă chơnă
trắng,ătұpătrungăchӫăyӃuăgiaiăđoҥnătômădѭớiă60ăngƠyătuәiăsauăthҧ. 

- VӅăphѭѫngăthӭcănuôiătôm: 
+ăNuôiă thơmă canh,ă bánă thơmă canh:ăDoă triӇnă khaiă cóă hiӋuă quҧă côngă tácă

phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhănênădiӋnă tíchănuôiă thơmăcanh,ăbánă thơmăcanhă có tôm 
mắcă bӋnh giҧmă dҫnă theoă từngă nĕm: Nĕmă 2014ă (5.063,61ă ha); nĕmă 2015ă
(3.792,51 ha) vƠănĕmă2016ălƠă2.636,2 ha. 

+ăQuҧngă canh,ă quҧngă canhă cҧiă tiӃn:ăDiӋnă tíchă nuôiă bӏă thiӋtă hҥiă doă dӏchă
bӋnhăbiӃnăđӝngătheoănĕm,ăcөăthӇ:ăNĕmă2014 (441,35 ha); nĕmă2015ă(1.515,73ă
ha) và nĕmă2016ălƠă856,82ăha. 

1.2.1.2. Bệnh hoại tử gan tụy cấp 

- VӅăphҥmăvi:ăBӋnhăxuҩtăhiӋnălҫnăđҫuătiênăvƠoănĕmă2009ătҥiăTrungăQuӕc,ă
sauăđóălơyălanăsangămӝtăsӕănѭớcăkhácăthuӝcăkhuăvựcăĐôngăNamăÁ. 
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TҥiăViӋtăNam,ăbӋnhăđѭӧcăbáoăcáoălҫnăđҫuăvƠoăcuӕiănĕmă2010ătҥiătӍnhăSócă
Trĕng,ăsauăđóădӏchăbӋnhăđưălơyălanăsang hҫuăhӃtăcácăđӏaăphѭѫngătṛngăđiӇmăvӅă
nuôiătômătrongăcҧănѭớc.ăTừănĕmă2012ăđӃnănay,ăphҥmăviăxuҩtăhiӋnădӏchăđưătĕngă
từă192ăxưălên 299 xã vào nĕmă2016 (Bҧngă4). BӋnhăxuҩtăhiӋnătҥiătҩtăcҧăcácăvùngă
nuôiă tômă tṛngă điӇmă nhѭ:ă Sócă Trĕng,ă Bҥcă Liêu,ă CƠăMau,ă TrƠă Vinhă vƠă Kiênă
Giang. Cөc ThúăyăđưăđӅănghӏăFAOăhӛătrӧăđӇăphӕiăhӧpăvớiăGiáoăsѭăLightnerăcӫaă
ĐҥiăḥcăArizona,ăHoaăKỳăxácăđӏnhănguyênănhơnăgơyăbӋnhăvà côngăbӕăchínhăthӭcă
vào tháng 6/2013ălƠădoăviăkhuҭnăVibrio parahaemolyticusăcóămangăgenăđӝcălực. 

- VӅămӭcăđӝ: Từănĕmă2012ă- 2014, bӋnhăcóăxuăhѭớngăgiҧmămҥnhăvӅădiӋnă
tíchămắcăbӋnh,ătừă28.005ăhaăxuӕngăcòn 5.508,77 haăvƠăđӃnănĕmă2016ăbӋnhăcóăxuă
hѭớngătĕngătrӣălҥiăvớiătәngădiӋnătíchămắcăbӋnhălƠătrênă6.032,68ăhaă(tĕngăgҩpă1,1ă
lҫn). 

- VӅăđӕiă tѭӧngămắcăbӋnh:ăBӋnhăxҧyă raă trênă cҧă tômă súăvƠă tômă thẻă chơnă
trắng,ătұpătrungăchӫăyӃuăgiaiăđoҥnătômătừă20ăđӃnădѭớiă45ăngƠyăsauăthҧ,ăbӋnhăxuҩtă
hiӋnăӣătҩtăcҧăcácăthángătrongănĕm. 

- VӅăphѭѫngăthӭcănuôiătôm: 
+ Nuôi thâm canh, bán thâm canh: Do thiӃuăcácăchѭѫngătrìnhăgiámăsátăvƠă

dựăbáoădӏchăbӋnhănên công tác phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăӣătômănuôiăthâm canh, 
bán thâm canh chѭaăđҥtăhiӋuăquҧăcao;ămặtăkhác,ădoăbiӃnăđәiăkhíăhұu, môiătrѭӡngă
nuôiă xuӕngă cҩpănên diӋnă tích nuôiă cóă tômămắc bӋnhă cóă xuă hѭớngă tĕngă (nĕmă
2014 có 5.067,41 ha,ănĕmă2015ăcóă9.115,76ăhaăvƠănĕmă2016 có trên 5.087,55 ha 
tômămắcăbӋnh). 

+ăQuҧngăcanh,ăquҧngăcanhăcҧiătiӃn:ăDiӋnătíchănuôiăcóătômămắcăbӋnhăbiӃnă
đӝngătheoănĕm,ăcөăthӇ: Nĕmă2014ăcóă441,35ăha; nĕmă2015ăcóă300,4ăhaăvƠănĕmă
2016 có trên 779,59 ha. 

Bҧngă4.ăPhҥmăviăbӋnhăđӕmătrắngăvƠăhoҥiătửăgan tөyăcҩpătrênătômănuôi. 

ChӍă tiêuă soă
sánh Nĕmă2012 Nĕmă2013 Nĕmă2014 Nĕmă2015 Nĕmă2016 

TênăbӋnh ĐT HTGT ĐT HTGT ĐT HTGT ĐT HTGT ĐT HTGT 

TӍnhă xuҩtă
hiӋnăbӋnh 

19 16 28 19 23 22 23 23 25 25 

HuyӋnă xuҩtă
hiӋnăbӋnh 

54 54 99 64 76 63 81 80 82 82 

Xưă xuҩtă hiӋnă
bӋnh 

120 192 291 218 266 237 253 298 274 299 

Ghi chú: ĐT: Bệnh đốm trắng  HTGT: Bệnh hoại tử gan tụy cấp 
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1.2.1.3. Các bệnh khác 

MӝtăsӕăbӋnhăkhácăthuӝcăDanhămөcăbӋnhăthӫyăsҧnăphҧiăcôngăbӕădӏchăcũng 
đưăđѭӧcăbáoăcáoăxuҩtăhiӋnătҥiămӝtăsӕăđӏaăphѭѫng,ăcөăthӇ:  

* BӋnhăhoҥiătửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămô (IHHND ): 

- Nĕmă2014:ăDiӋnătíchătômănuôiămắcăbӋnhălƠă1.211 ha.ăBӋnhăIHHN xҧyăraă
tҥiăcácătӍnhăSócăTrĕng (1.200), BìnhăThuұnă(0,2ăha),ăTTăHuӃă(0,8ăha), BӃnăTreă
(6,42 ha)ăvƠăTP.ăHҧiăPhòngă(3ăha).  

- Nĕmă2015:ăDiӋnătíchătômănuôiămắc bӋnhălƠă41,67ăha.ăBӋnhăxҧyăraătҥiăcácă
tӍnhăBӃnăTreă (37,82ăha),ăSócăTrĕngă (1,35ăha), TTăHuӃă (1ăha), TP. HҧiăPhòngă
(0,8ăha)ăvƠ TP. HӗăChíăMinhă(0,7ăha). 

- Nĕmă2016:ăDiӋnă tíchă tômănuôiămắcăbӋnhă lƠă trênă 27,41ăhaă tômă thѭѫngă
phҭmănuôiăthơmăcanhăvƠăbánăthơmăcanhătҥiăBƠăRӏa-VũngăTƠuă(1,95ăhaătrongăđóă
cóă0,3ăhaăgiӕng),ăTP.ăHӗăChíăMinhă (0,45ăha),ăBӃnăTreă (9,81ăha),ăNinhăThuұnă
(0,8ăha),ăSócăTrĕngă(14ăha)ăvƠăCƠăMauă(0,4ăha)ăbӏăbӋnh. 

* BӋnhăđҫuăvƠngă(YHD): 
- Từă2012ă- 2013:ăKhôngăcóăbáoăcáoăcӫaăcácăđӏaăphѭѫng 

- Nĕmă2014:ăDiӋnătíchă tômănuôiămắc bӋnhălƠă162,84ăha.ăBӋnhăđҫuăvƠngă
xҧyăraătҥiăcácătӍnhăQuҧngăTrӏă(29,39ăha), TTăHuӃă(0,3ăha), TP. HӗăChíăMinhă(1,1ă
ha),ăBҥcăLiêuă(131,2ăha)ăvƠăKiênăGiangă(0,85ăha).  

- Nĕmă2015:ăBӋnhăxҧyăraătҥiă3ătӍnhăvớiătәng diӋnătíchăthiӋtăhҥiălƠ 19,29 ha, 
cөăthӇ:ăQuҧngăTrӏă(1,42ăha),ăTTăHuӃă(0,87ăha)ăvƠăBҥcăLiêuă(17ăha).  

- Nĕmă2016:ăKhôngăxҧyăraăbӋnh. 
TuyănhiênămӝtăsӕătӍnhăkӃtăluұnăbӋnhăchӍădựaătrênăchҭnăđoánălơmăsƠngămƠă

không thuămүuăxétănghiӋm.  

* BӋnhăviăbƠoătửătrùng (EHP): 

BênăcҥnhănhữngăbӋnhăthuӝcăDanhămөcăbӋnhăphҧiăcôngăbӕădӏch,ăhiӋnănayă
bắtăđҫuăxuҩtăhiӋnărҧiărácăbӋnhăcòiădoăviăbƠoătửătrùngă(EHP)ătҥiămӝtăsӕătӍnh,ăcөă
thӇ:ăNĕmă2015,ătӍnhăBìnhăThuұnăcóă3,15ăhaă tômănuôiămắc bӋnh; tínhăđӃnăcuӕiă
nĕmă2016ăbӋnhăxuҩtăhiӋnătrênă8,58ăhaătômănuôiătҥiătӍnhăNinhăThuұnă(1,95ăha),ă
tҥiătӍnhăQuҧngăNinhă(5,14),ăBìnhăThuұnă(1,1ăha)ăvƠăQuҧngăNamă(0,39ăha).ăĐơyă
lƠăbӋnhămớiănәi,ămặcădùăkhôngăgơyăchӃtă tômămӝtăcáchăӗăҥtănhѭngăҧnhăhѭӣngă
nghiêmă tṛngăđӃnănĕngăsuҩtădoăkhiă tômămắcăbӋnh,ăchúngăsӁăkhôngăphátă triӇn,ă
khôngătĕngătṛngălѭӧngăcѫăthӇă(còi)ănhѭngăvүnătiêuăthөămӝtălѭӧngălớnăthӭcăĕn.ă
BӋnhăcóăthӇănhĩmătừăgiaiăđoҥnătômăPost.ăHiӋnănay,ăbӋnhănƠyăcũngăđangăđѭӧcă
cácănѭớcănuôiătômăvƠăcácănhƠăkhoaăḥcătrênăthӃăgiớiărҩtăquan tâm. 

 1.2.2. Tình hình dӏch bӋnh trên cá tra 

TӹălӋădiӋnătíchăcáătraănuôiăbӏăthiӋtăhҥiăhằngănĕmăsoăvớiătәngădiӋnătíchăthҧă
nuôiălƠăkhôngălớnănӃuăsoăsánhăvớiătômănhѭngăthiӋtăhҥiăvӅăkinhătӃălҥiărҩt lớnădoăcáă
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traălƠăđӕiătѭӧngăthҧănuôiăvớiămұtăđӝărҩtăcaoă (từă30-100 con/m2), thӡiăgianănuôiă
dài nên lѭӧngăthӭcăĕnătiêuăthөărҩtălớn. 

Trongănĕmă2012,ăcácăChiăcөcăđѭӧcăgiaoănhiӋmăvөăquҧnă lỦănhƠănѭớcăvӅă
thúă yă thӫyă sҧnă khôngă cóă thӕngă kê,ă báoă cáoă vӅă thiӋtă hҥiă doă dӏchă bӋnhă gơyă ra;ă
nguyênănhơnălƠădoăhӋăthӕngăthúăyăthӫyăsҧnăgiaiăđoҥnănƠyăcònăyӃuăvƠăđangătrongă
quáă trình chuyӇnăgiaoăvƠăkiӋnă toƠn hӋă thӕng.ăĐӃnănĕmă2013,ăcácă tӍnh mớiăbắtă
đҫuăcóă thӕngăkêăvƠăbáoăcáoăvӅădӏchăbӋnhă trênăcáă tra,ăvớiă tәngădiӋnă tíchăcá tra 
mắcăbӋnhălƠă245,22ăha,ăchiӃmă0,82%ătәngăthiӋtăhҥiătrongăNTTS.ăNĕmă2014,ădiӋnă
tích cáă traămắcă bӋnhă tĕngă lênă 1.513ă ha,ă chiӃmă 2,43%ă tәngă diӋnă tíchă thiӋtă hҥiă
trongă nuôiă trӗngă thӫyă sҧn.ă Trongă nĕmă 2015,ă diӋnă tíchă cáă traă mắcă bӋnhă giҧmă
xuӕngăcòn 551 ha. Nĕmă2016ătәngădiӋnătíchănuôiăcáătraăbӏăthiӋtăhҥiălƠătrênă356,69 
ha chiӃmă8,16%ătәngădiӋnătíchănuôiăcáătraăcӫaăcҧănѭớcă(sӕăliӋuădiӋnătíchăthҧănuôiă
doăTәngăcөcăThӫyăsҧnăcungăcҩpăđӃnă28/10/2016ălƠă4.375 ha). 

Nhѭăvұy,ăxétăvӅătәngăthӇ,ădӏchăbӋnhătrênăcáătraătừănĕmă2013ă- 2015 có xu 
hѭớngă tĕngă (tĕngă gҩpă 2,25ă lҫn),ă nĕmă 2016ă dӏchă bӋnhă giҧmă soă vớiă nĕmă 2015ă
(giҧmă 1,54ă lҫn). Cácă bӋnhă thѭӡngă xҧyă raă trênă cáă traă gӗm:ă gană thұnămӫ,ă xuҩtă
huyӃt,ăvƠngăda,ătrắngăganătrắngămang,ătrongăđóăphәăbiӃnăvƠăgơyăthiӋtăhҥiănhiӅu 
nhҩtălƠăbӋnhăganăthұnămӫăvƠăbӋnhăxuҩtăhuyӃt. 

Nĕmă2016, bӋnhătrênăcáătraăxҧyăraătҥiă71 xưăcӫaă21 huyӋnătҥiă5 tӍnh:ăĐӗngă
Tháp, An Giang, BӃnăTre,ăTiӅnăGiang vƠăHұuăGiangăvớiătәngădiӋnătíchăbӏăthiӋtă
hҥiălƠătrênă356,69 ha,ăcөăthӇ: 

Bҧngă5:ăTәngăhӧpătìnhăhìnhăthiӋtăhҥiătrênăcáătraătrongănĕmă2016. 

Cácăthôngăsӕăsoăsánh 

 

Thờiăgianăsoăsánh 

Nĕmă2014 Nĕmă2015 Nĕmă2016 

SӕătӍnhăcóădӏch 5 4 5 

SӕăhuyӋnăcóădӏch 25 24 21 

Sӕăxưăcóădӏch 95 89 71 

TәngădiӋnătíchăthiӋtăhҥiă(ha)* 1.513,13 550,96 356,69 

Ghi chú: * Có một số diện tích nuôi bị từ 2 bệnh/nguyên nhân trở lên, do 
vậy có sự sai khác giữa tổng diện tích bị bệnh theo từng nguyên nhân với diện 
tích thiệt hại thực tế. 

- Gan thận mủ:ă79,26ăhaăbӏăbӋnhătҥiăAnăgiangă(64,86ăha;ătrongăđóăcóă2,2ă
haăѭѫngăgiӕng);ăĐӗngăThápă(8,2ăhaătrongăđóă1,7ăhaăѭѫngăgiӕng),ăBӃnăTreă(1,1ă
ha),ăHұuăGiangă(4,5ăha)ăvƠăTiӅn Giang (0,6 ha). 

- Xuất huyết: 313,21ăhaănuôiăcáătraăbӏăbӋnhătҥiăAnăGiangă(130,8ăha,trongă
đóă7,7ăhaăѭѫngăgiӕng),ăĐӗngăThápă (81,41ăha,ă trongăđóă26,08ăhaăѭѫngăgiӕng;ă
HұuăGiangă(1ăha). 
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- Ký sinh trùng :ă 79,89ă haă bӏă bӋnhă tҥiă Đӗngă Thápă (79,49ă ha,ă trongă đóă
24,53 haăѭѫngăgiӕng)ăvƠăAnăGiangă(0,4ăha). 

- Vàng da:ă15ăhaănuôiăcáătraăbӏăbӋnhătҥiăĐӗngăTháp. 
- Chướng hơi: 1ăhaănuôiăcáătraăthѭѫngăphҭmătҥiăĐӗngăThápăbӏăbӋnh 

- Trắng gan, trắng mang:ă5,39ăhaătҥiăAnăGiangă(5,19ăha)ăvƠăĐӗngăThápă
(0,2 ha). 

- Không rõ nguyên nhân: 1,26ăhaănuôiăcáă traă thѭѫngăphҭmăbӏăbӋnhă tҥiă
ĐӗngăThápă(0,01ăha),ăBӃnăTreă(1,25ăha). 

- Môi trưͥng: 0,4ăhaănuôiăcáătraăthѭѫngăphҭmăbӏăbӋnhătҥiăHұuăGiangăbӏă
bӋnh. 

Nhận định: Soăvớiăcùngăkỳănĕmă2015,ădiӋnătíchăthiӋtăhҥiătrênăcáătraănĕmă
2016ăgiҧmă35,26%ăvӅădiӋnătíchăbӏăbӋnhăvƠăphҥmăviăhẹpăhѫnă1,25ălҫn. 

Ghi chú: Công tác thống kê bệnh trên cá tra gặp nhiều khó khăn và bất 
cập, do vậy trên thực tế diện tích và phạm vi xảy ra bệnh trên cá tra có thể lớn 
hơn nhiều. Những khó khăn và bất cập sẽ được trình bày ở ph̀n sau. 

1.3. CỌNGăTÁCăPHọNG,ăCHӔNG DӎCHăBӊNH 

 1.3.1. Hoàn thiӋnăcѫăsở pháp lý vӅ phòng, chӕng dӏch bӋnh 

1.3.1.1. Văn bản quy phạm pháp luật 
- Ngày 19/6/2015, QuӕcăhӝiăthôngăquaăLuұtăthúăyăbaoăgӗmăcácăquyăđӏnhă

theoăcáchă tiӃpăcұnămới;ă trongăđóăviӋcăphòngăbӋnhăchӫăyӃuă lƠădoăcѫăsӣăNTTS 
phҧiăchӫăđӝngăthựcăhiӋn;ătĕngăcѭӡngăchӫăđӝngăgiámăsátădӏchăbӋnh,ăchuyӇnăcôngă
tác phòngăchӕngădӏchăbӋnhă từă thӃăbӏăđӝngăsangăchӫăđӝng;ă côngă tácăquană trắc,ă
cҧnhăbáoămôiă trѭӡngăvƠăgiámăsátădӏchăbӋnhălƠănhữngănӝiădungăquană tṛngăbắtă
buӝcăphҧiăthựcăhiӋn. 

- NgƠyă15/5/2016,ăChínhăphӫăbanăhƠnhăNghӏăđӏnhăsӕă35/2016/NĐ-CP quy 
đӏnhăchiătiӃtămӝtăsӕăđiӅuăcӫaăLuұtăthúăy. 

-ă NgƠyă 29/4/2016,ă Thӫă tѭớngă Chínhă phӫă bană hƠnhă QuyӃtă đӏnhă sӕă
16/2016/QĐ-TTgăquyăđӏnhăviӋcă thƠnhă lұpăvƠă tәă chӭc,ăhoҥtăđӝngă cӫaăBanăChӍă
đҥoăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăđӝngăvұtăcácăcҩp. 

- NgƠyă 10/5/2016,ă Bӝă NN&PTNTă bană hƠnhă Thôngă tѭ sӕă 04/2016/TT-
BNNPTNTăquyăđӏnhăvӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăđӝngăvұtăthӫyăsҧn. 

- NgƠyă 02/6/2016,ă Bӝă NN&PTNTă bană hƠnhă Thôngă tѭ sӕă 13/2016/TT-
BNNPTNT quyăđӏnhăvӅăquҧnălỦăthuӕcăthúăyă(baoăgӗmăcҧăthuӕcăthúăyăthӫyăsҧn). 

- NgƠyă 02/6/2016,ă Bӝă NN&PTNTă bană hƠnhă Thôngă tѭă sӕă 14/2016/TT-
BNNPTNTăquyăđӏnhăvӅăvùng,ăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnhăđӝngăvұt. 

- NgƠyă 30/6/2016,ă Bӝă NN&PTNTă bană hƠnhă Thôngă tѭă sӕă 26/2016/TT-
BNNPTNT quyăđӏnhăvӅăkiӇmădӏchăđӝngăvұt,ăsҧnăphҭmăđӝngăvұtăthӫyăsҧn. 
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- CөcăThúăyăđưăphӕiăhӧpăvớiăcácăđӏaăphѭѫngăkӃtăthúcăviӋcătriӇnăkhaiăthíă
điӇmă“QuyăchuҭnăkӻăthuұtăquӕcăgiaăvӅăgiámăsát,ăđiӅuătraăvƠăxửălỦ әădӏchătrênătômă
nuôiănѭớcălӧ”. 

1.3.1.2. Văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ NN&PTNT 

- Côngă vĕnă sӕă 1540/BNN-TYă ngƠyă 15/5/2014ă cӫaă Bӝă NN&PTNTă gửiă
UBNDăcácătӍnhăBӃnăTre,ăTrƠăVinh,ăSócăTrĕngăvƠăBҥcăLiêuăvӅăviӋcătĕngăcѭӡngă
côngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăgiaăsúc,ăgiaăcҫmăvƠăthӫyăsҧn. 

- Côngă vĕnă sӕă 1730/BNN-TY ngày 03/6/2014ă cӫaă Bӝă NN&PTNTă gửiă
UBNDă cácă tӍnh,ă thƠnhă phӕă vӅă viӋcă triӇnă khaiă cácă biӋnă phápă cҩpă báchă phòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhătrênătômănuôi. 

- Côngă vĕnă sӕă 5887/BNN-TYă ngƠyă 25/7/2014ă cӫaă Bӝă NN&PTNTă gửiă
UBNDăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvӅăviӋcăxơyădựngăkӃăhoҥchăvƠăbӕătríăkinh phí phòng, 
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn. 

- Côngă vĕnă sӕă 6247/BNN-TYă ngƠyă 06/8/2014ă cӫaă Bӝă NN&PTNTă gửiă
UBNDăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕăvӅăviӋcătĕngăcѭӡngăcôngătácăquҧnălỦ,ăkiӇmătraăthuӕcă
thúăyăthӫyăsҧn. 

- Thôngăbáoăsӕă9361/TB-BNN-VPăngƠyă19/11/2014ăcӫaăBӝăNN&PTNTă
thôngăbáoăỦăkiӃnăkӃtă luұnăcӫaăBӝă trѭӣngăCaoăĐӭcăPhátă tҥiă cuӝcăḥpăbƠnăgiҧiă
phápăđҧmăbҧoăanătoƠnădӏchăbӋnhăchoătômănuôiănѭớcălӧ;ăphátătriӇnăsҧnăxuҩtăgiӕngă
tôm càng xanh va nuôi cá rô phi. 

- QuyӃtăđӏnhăsӕă4995/QĐ-BNN-TYăngƠyă20/11/2014ăcӫaăBӝă trѭӣngăBӝă
NN&PTNTăphêăduyӋtă“KӃăhoҥchăquӕcăgiaăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênăcáătraă
giaiăđoҥnă2015-2020”. 

- NgƠyă28/01/2016,ăBӝăNN&PTNTăbanăhƠnhăCôngăvĕnăsӕă812/TY-BNN 
gửiăӪyăbanănhơnădơnăcácătӍnh,ăthƠnhăphӕătrựcăthuӝcăTrungăѭѫngătṛngăđiӇmăvӅă
nuôiătôm,ănuôiăcáăvƠănhuỹnăthӇăđӇăchӍăđҥoăkhҭnătrѭѫngăxơyădựng,ătrìnhăcҩpăcóă
thҭmăquyӅnăphêăduyӋtăvƠăcҩpăkinhăphíăphòng,ă chӕngădӏchăbӋnhă thӫyă sҧnănĕmă
2016. 

- NgƠyă04/4/2016,ăBӝăNN&PTNTăbanăhƠnhăvĕnăbҧnăsӕă2647/TB-BNN-
VPăthôngăbáoăỦăkiӃnăkӃtăluұnăcӫaăThӭătrѭӣngăVũăVĕnăTámătҥiăHӝiănghӏ mӣărӝngă
BanăchӍăđҥoăQuӕcăgiaăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătômănuôiănѭớcălӧăvƠăbƠnăgiҧiă
phápăӭngăphóăvớiădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnădoăxơmănhұpămặn. 

- NgƠyă24/5/2016,ăBӝătrѭӣngăBӝăNN&PTNTăkỦăbanăhƠnhăQuyӃtăđӏnhăsӕă
1931/QĐ-BNN-TYăthƠnhălұpăBanăchӍăđҥoăQuӕcăgiaăvƠăBanătѭăvҩnăkӻăthuұtăvӅă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn. 

- NgƠyă 30/5/2016,ă Bӝă trѭӣngă Bӝă NN&PTNTă bană hƠnhă ChӍă thӏă sӕă
4361/CT-BNN-TYăvӅăviӋcătĕngăcѭӡngăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧn. 

-ă NgƠyă 07/10/2016,ă Bӝă trѭӣngă Bӝă NN&PTNTă đưă kỦă QuyӃtă đӏnhă sӕă
4088/QĐ-BNN-TY BanăhƠnhăKӃăhoҥchăgiámăsátăchuӛiăsҧnăxuҩtătômăbҧoăđҧmăană
toƠnădӏchăbӋnhăphөcăvөăxuҩtăkhҭu. 
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1.3.1.3. Văn bản hướng dẫn của Cục Thú y 

- Côngăvĕnăsӕă1846/TY-TSăngƠyă17/10/2014ăcӫaăCөcăThúăyăvӅăviӋcătriӇnă
khaiănhiӋmăvөă“Xây dựng các giải pháp phòng, chống dịch bệnh đốm trắng trên 
tôm nuôi”. 

- QuyӃtă đӏnhă sӕă 934/QĐ-TY-TSă ngƠyă 12/12/2014ă cӫaă Cөcă trѭӣngă Cөcă
ThúăyăbanăhƠnhăTiêuăchuҭnăcѫăsӣăvӅăxétănghiӋmăphátăhiӋnăbӋnhăđӕmătrắngătrênă
tômănuôiăbằngăphѭѫngăphápăReal-timeăPCRăvƠăxétănghiӋmăphátăhiӋnăbӋnhăhoҥiă
tửăganătөyăcҩpătrênătômănuôiăbằngăphѭѫngăphápăPCR. 

- KӃăhoҥch hӧpătácăgiữaăCөcăThúăyăvƠăHiӋpăhӝiăcáătraăViӋtăNamăvӅăphòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhătrênăcáătraă(Sӕă01/CTHT-CTY-HHCTăngƠyă29/12/2014)ăđѭӧcă
kỦăkӃtătҥiătӍnhăĐӗngăThápăvƠoăngƠyă29/12/2014. 

- Ngày 14/4/2016,ăCөcăThúăyăbanăhƠnhăCôngăvĕnăsӕă704/TY-TS báo cáo 
BӝătrѭӣngăđӅăxuҩtăBӝătrìnhăChínhăphӫăbanăhƠnhăvĕnăbҧnăvӅătĕngăcѭӡngăcôngătácă
thúăyăthӫyăsҧn. 

- NgƠyă24/6/2016,ăCөcăThúăyăbanăhƠnhăCôngăvĕnăsӕă1245/TY-TSăvӅăviӋcă
thӕngănhҩtăsửădөngăcácăbiӇuămүuăbáo cáoădӏchăbӋnhăđӝngăvұtăthӫyăsҧnă(choăphùă
hӧpăvớiăLuұtăthúăyăvƠăThôngătѭăsӕă04/2016/TT-BNNPTNT).  

- NgƠyă01/7/2016,ăCөcăThúăyăbanăhƠnhăTiêuăchuҭnăcѫăsӣăxétănghiӋmăphátă
hiӋnăviăkhuҭnăVibrio parahaemolyticus gơyăbӋnhăhoҥiătửăganătөyăcҩpăӣătômăbằngă
kӻăthuұtăReal-timeăPCR;ăKỦăhiӋu:ăTCCSă01:2016/TY-TS. 

NgoƠiăra,ăCөcăThúăyăđưăbanăhƠnhănhiӅuăvĕnăbҧnăđônăđӕc,ăchӍăđҥoăcácăcѫă
quanăchuyênămônăcӫaăđӏaăphѭѫngă triӇnăkhaiă côngă tácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhă
thӫyăsҧn. 

 1.3.2. Thӕng nhҩt giao nhiӋm vө quҧnălỦănhƠănѭớc vӅ thú y thӫy sҧn  

- Ngày 04/4/2014, BӝăNN&PTNTăbanăhƠnh QuyӃtăđӏnhăsӕă666/QĐ-BNN-
TCCB quyăđӏnhăvӅăchӭcănĕng,ănhiӋmăvө,ăquyӅnăhҥnăvƠăcѫăcҩuătәăchӭcăcӫaăCөcă
Thúăy;ătrongăđó,ăBӝăNN&PTNTătiӃpătөcăgiao choăCөcăThúăyănhiӋmăvөăvӅăphòngă
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn,ăkiӇmădӏchăthӫyăsҧnăvƠăquҧnălỦăthuӕcăthúăyăthӫyăsҧn. 

- Cĕnă cӭă cácă quyă đӏnhă hiӋnă hƠnh,ă Cөcă Thúă yă đư đӅă xuҩtă vớiă Bӝă
NN&PTNT bană hƠnhă nhiӅu vĕnă bҧnă (Côngă vĕnă sӕă 1730/BNN-TY ngày 
03/6/2014; Côngă vĕnă sӕă 1540/BNN-TY ngày 15/5/2014; ChӍă thӏă sӕă 9270/CT-
BNN-TY ngày 17/11/2014;ă ChӍă thӏă sӕă 6621/CT-BNN-TY ngày 14/8/2015;  
Côngă vĕnă sӕă 452/BNN-TCCB ngày 15/01/2016) đӅă nghӏă cácă tӍnh,ă thƠnhă phӕă
thӕngănhҩtăgiaoănhiӋmăvөăthúăyăthӫyăsҧnăchoăcácăChiăcөcăThúăyăđӇăđҧmăbҧoătoƠnă
bӝăhӋă thӕngăhoҥtăđӝngăxuyênă suӕt,ăngƠyăcƠngăhiӋuăquҧăhѫn. KӃt quҧ đӃn đӃnă
thángă12/2016,ăcҧănѭớcăđưăcóă60/63ătӍnh,ă thƠnhăphӕăgiaoănhiӋmăvөă thúăyă thӫyă
sҧnăchoăNgƠnhăThúăyăthựcăhiӋn.ăHiӋnănay, chӍăcònă3 tӍnh,ăthƠnhăphӕă (HƠăNӝi,ă
HҧiăDѭѫngăvƠăBìnhăThuұn) chѭaăhoƠnăthƠnhăviӋcăchuyӇnăgiao nhiӋmăvөăquҧnălỦă
thúăyăthӫyăsҧnăchoăChiăcөcăThúăy/ChĕnănuôiăvƠăThúăy quҧnălỦ. 

- NgƠyă 07/10/2015,ă Cөcă Thúă yă tiӃpă tөcă thamă mѭuă vƠă đêă xuҩtă Bӝă
NN&PTNTă bană hƠnhă Côngă vĕnă sӕă 8221/BNN-TYă gửiă Ӫyă bană nhơnă dơnă cácă
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tӍnh,ăthƠnhăphӕăvӅăchínhăsáchăhӛătrӧăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn;ătrongăđóă
có nӝiădungăbanăhƠnhăcѫăchӃăcӫaăđӏaăphѭѫngăđӇăhӛătrӧăthùălaoăchoăcánăbӝăthamă
giaăthựcăhiӋnăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnă(trênăcѫăsӣăthamăkhҧoăđӏnhămӭcă
tҥiăQuyӃtăđӏnhăsӕă719/QĐ-TTgăngƠyă05/6/2008ăcӫaăChínhăphӫăvƠăThôngătѭăsӕă
80/2008/TT-BTCăngƠyă18/9/2008ăcӫaăBӝăTƠiăchính). 
 1.3.3.ăĐƠoătҥo, tұp huҩnănơngăcaoănĕngălực thú y thӫy sҧn 

Từănĕmă2014ăậ 2016,ăCөcăThúăyăđưăphӕiăhӧpăvớiăcácăTrѭӡngăđҥiăḥcăthӫyă
sҧnă(NhaăTrang,ăCҫnăThѫ),ăTrѭӡngăCaoăđẳngăthӫyăsҧnăvƠăTrѭӡngăCánăbӝăQuҧnă
lỦăNôngănghiӋpăvƠăPTNT I và II tәăchӭcă27ălớpătұpăhuҩnăcho hѫnă1.200ălѭӧtăcánă
bӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăӣăcҩpătӍnh,ăhuyӋnăvƠăxư,ăcөăthӇănhѭăsau: 

- Nĕmă2014,ăCөcăThúăyăđưătәăchӭcă05ălớpătұpăhuҩnăvӅăgiámăsát,ăđiӅuătraăәă
dӏchăvƠăphơnătíchăsӕăliӋuădӏchăbӋnhăchoă138ăcánăbӝăcӫaă28ătӍnh,ăthƠnhăphӕătṛngă
điӇmăvӅănuôiătrӗngăthӫyăsҧn.ăĐӗngăthӡiăđưătәăchӭcătұpăhuҩnăchoăcánăbӝădӏchăt̃ă
cӫaăcácăChiăcөcăThúăy,ăChiăcөcăNTTS,ăChiăcөcăThӫyăsҧnăđҧmăbҧoăđӫănĕngălựcă
triӇnăkhaiăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧn.ăTiӃnăhƠnhătәăchӭcă03ălớpătұpăhuҩnăvӅăcôngătácă
thúăyă thӫyăsҧnă (baoăgӗmădӏchă t̃ă thӫyăsҧn,ăquҧnă lỦă thuӕcă thúăyă thӫyăsҧn,ăkiӇmă
dӏchăthӫyăsҧn,ăphәăbiӃnăThôngătѭă04/2016/TT-BNNPTNTă(trѭớcăđơyălƠăThông 
tѭă 17/2014/TT-BNNPTNT),ă hѭớngă dүnăxửă lỦă sӕă liӋuădӏchă bӋnhăvƠă vӁăbҧnă đӗă
dӏchăt̃ăchoă117ăcánăbӝăthuӝcă38ătӍnh/thƠnhăphӕănuôiătrӗngăthӫyăsҧn,ă6ăCѫăquană
Thúăyăvùng,ăTәngăcөcăThӫyăsҧn,ăBanăquҧnălỦădựăánăCRSD. 

- Nĕmă2015,ăCөcăThúăyăđưătәăchӭcăvƠăphӕiăhӧpătәăchӭcăđѭӧcă17ălớpătұpă
huҩnăchoătrênă828ăcánăbӝăthúăyăthuӝcăcácătӍnh.ăNӝiădung:ă(1)ăQuyăđӏnhăphòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn; (2)ăGhiăchépăthôngătinăvƠăkӻănĕngăquҧnălỦ,ăxửălỦăsӕă
liӋuăvƠăviӃtăbáoăcáo;ă (3)ăCácăbӋnhă trênă tômăvƠăcáă tra;ă (4)ăGiámăsátădӏchăbӋnhă
thӫyă sҧn;ă (5)ă Bӗiă dѭỡngă kiӃnă thӭc,ă kӻă nĕngă vӅă đặcă điӇmă dӏchă t̃,ă bӋnhă lỦă vƠă
phѭѫngăphápăchҭnăđoánămӝtăsӕăbӋnhătrênătôm,ăcáătra vƠănhuỹnăthӇă2ămҧnhăvӓ. 

- Nĕmă2016,ăCөcăThúăyăđưăphӕiăhӧpăvớiăcácăđӏaăphѭѫngătәăchӭcă05ălớpă
tұpăhuҩnăchoă246 cánăbӝăthúăyăthuӝcăcácătӍnhăHòaăBình,ăHƠăTĩnh,ăKhánhăHòa,ă
NinhăThuұn,ăTP. CҫnăThѫ và Trà VinhăvӅăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧn.   
 1.3.4. Giám sát dӏch bӋnh trên tôm và cá tra 

1.3.4.1. Giám sát dịch bệnh trên tôm  
* T̀ănĕmă2008ă ậ 2013,ă cҧă nѭớcăkhôngăcóă chѭѫngă trìnhăgiámă sátă dӏchă

bӋnhăchӫăđӝngăbƠiăbҧnămƠăchӍăđѭӧcăthựcăhiӋnăđѫnălẻ,ăthiӃuăđӗngăbӝăvƠătheoăyêuă
cҫuănѭớcăxuҩtăkhҭuănhѭ:ăGiámăsátădӏchăbӋnhădoăCѫăquanăThúăyăvùngăVIătriӇnă
khaiătҥiă15ăcѫăsӣănuôiătômătҥiătӍnhăBӃnăTre,ă01ăcѫăsӣătҥiăTP.ăHӗăChíăMinh;ăCѫă
quanăThúăyăvùngăVIIăthựcăhiӋnăthuămүuătҥiămӝtăsӕăcѫăsӣătrongăvùng. 

Hoҥtăđӝngăgiámăsátă trongăgiaiăđoҥnănƠyă (nĕmă2011ă - 2013) chӫăyӃuă tұpă
trungăviӋcătriӇnăkhaiăđiӅuătraădӏchăt̃ăbӋnhătrênătômănuôiă(mӝtănӝiădungătrongăhoҥtă
đӝngăgiámăsátădӏchăbӋnh)ănhằmăđánhăgiáăvƠătìmătácănhơnăgơyăbӋnhăhoҥiătửăgană
tөyăcҩpă(HӝiăchӭngăchӃtăsớm),ăkӃtăquҧăđưăđiӅuătraătҥiă30ătӍnhăcóănuôi tôm,ăvớiăsựă
hӛătrӧăcӫaăFAO thông qua dựăánăTCP/VIE/3304ă(E) đưătìmăraătácănhơnăgơyăbӋnhă
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do Vibrio parahaemolyticus cóămangă genăđӝcă lựcă gơyă raă vƠămӝtă sӕăđặcă điӇmă
dӏchăt̃ăcӫaăbӋnhăgópăphҫnărҩtălớnăchoăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhătrongăcácă
nĕmătiӃpătheo. 

* T̀ă nĕmă 2014ă ậ 2015: BӝăNN&PTNTă chӍă đҥo Cөcă Thúă y (sửă dөngă
nguӗnăkinhăphíăhҥnăhẹpătừănguӗnăthuăphí,ă lӋăphíă trongăcôngătácăthúăy;ă tәngăsӕă
trênă10ătӹăđӗng)ăđӇăphӕiăhӧpăvớiăcácăđӏaăphѭѫngătәăchӭcătriӇnăkhaiăgiámăsátăchӫă
đӝngăđӕiăvớiăbӋnhăđӕmătrắng,ăhoҥiătửăganătөyătrênătômănuôiănѭớcălӧătҥiăcácătӍnh:ă
QuҧngăNinh,ăNamăĐӏnh,ăHƠăTĩnh,ăNinhăThuұn,ăBìnhăThuұn,ăBӃnăTreă vƠăSócă
Trĕng.ăTәngăsӕăđưăthuă8.771ămүuătôm,ămүuănѭớc,ămүuăbùn,ămүuăgiápăxác,ămүuă
thӭcăĕnă tҥiă169ăcѫăsӣănuôiă tômă thѭѫngăphҭmă (5.764ămүu)ă tҥiă5ă tӍnhă (gӗmăcó:ă
QuҧngăNinh,ăNamăĐӏnh,ăHƠăTĩnh,ăBӃnăTreăvƠăSócăTrĕng)ăvƠă60ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtă
tômăgiӕngă(3.007ămүu)ătҥiă2ătӍnhă(NinhăThuұnăvƠăBìnhăThuұn).ăKӃtăquҧăchiătiӃtă
nhѭăsau: 

- Tại các cơ sͧ sản xuất tôm giống: 
+ăBӋnhăHoҥiătửăganătөyăcҩpătính:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă68,33%ă

vớiătӹălӋăsӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă4,49%. 
+ăBӋnhăđӕmătrắngădoăviărút:ăKhôngăphátăhiӋnăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕngănhĩmă

đӕmătrắng. 
Bҧngă6:ăTәngăhӧpăḱtăquҧăgiámăsátădӏchăbӋnhătrênătômănĕmă2014ăậ 2015. 

TT ChӍătiêu 

Đӕmătrắng Hoҥiătửăgan tөyăcҩp 

Sӕă
lѭӧng 

Sӕă
lѭӧngă
dѭѫngă
tính 

TӹălӋă
dѭѫngă
tính 
(%) 

Sӕă
lѭӧng 

Sӕă
lѭӧngă
dѭѫngă
tính 

TӹălӋă
dѭѫngă
tính 
(%) 

I Cѫăsởăsҧnăxuҩtăgiӕng 
     

1 Sӕăcѫăsӣăgiámăsát 60 0 0 60 41 68,33 

2 
Sӕămүuăthuăxétă
nghiӋm 

1.552 0 0 3143 141 4,49 

II  Cѫăsởănuôiăthѭѫngăphҭm 
     

1 Sӕăcѫăsӣăgiámăsát 154 10 6,49 169 91 53,85 

2 
Sӕămүuăthuăxétă
nghiӋm 

1.308 12 0,92 4456 309 6,93 

Ghi chú: Có những mẫu thu được xét nghiệm đồng thời cả hai bệnh, do vậy nếu cộng 
cơ học sẽ có sự sai khác so với số mẫu thu thực tế. 
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+ăBӋnhădoăviăbƠoătửătrùngă(EHP):ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă20%ă(6ăsѫă
sӣ/30ă cѫă sӣăđѭӧcăgiámă sát trong tháng 8 - 9 nĕmă2015)ă vớiă tӹă lӋă sӕămүuăxétă
nghiӋmădѭѫngătínhălƠă18,18%ă(6ămүuădѭѫngătính/33ămүuăthu). 

- Tại các cơ sͧ nuôi tôm thương phẩm:  

+ăBӋnhăHoҥiătửăganătөyăcҩpă tính:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă53,85%ă
vớiătӹălӋăsӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă6,93%. 

+ăBӋnhăđӕmătrắngădoăviărút:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă6,49%ăvớiătӹălӋă
sӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă0,92%. 

+ăBӋnhădoăviăbƠoătửătrùngă(EHP)ăthựcăhiӋnăriêngătҥiăBӃnăTre trong tháng 8 
- 9 nĕmă2015:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă36,7%ă(11ăsѫăsӣănhĩmăbӋnhătrongă
tәngă sӕă 30ă cѫă sӣă đѭӧcă giámă sát)ă vớiă tӹă lӋă sӕămүuă xétă nghiӋmă dѭѫngă tínhă lƠă
26,14%ă(40ămүuădѭѫngătínhătrongătәngăsӕă153ămүuăthu). 

* Nĕmă2016:ăBӝăNN&PTNTăchӍăđҥoăCөcăThúăy (tiӃpătөcăsửădөngănguӗnă
kinhăphíăhҥnăhẹpătừănguӗnăthuăphí,ălӋăphíătrongăcôngătácăthúăy, tәngăsӕătrênă5ătӹă
đӗng) phӕiăhӧpăvớiăcácăđӏaăphѭѫngătәăchӭcătriӇnăkhaiăgiámăsátăchӫăđӝngăđӕiăvớiă
bӋnhăđӕmătrắng,ăhoҥiătửăganătөy,ăbӋnhădoăviăbƠoătửătrùng,ăbӋnhăhoҥiătửăcѫăquană
tҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămôă trênă tômănuôiănѭớcă lӧă tҥiă cácă tӍnh:ăNinhăThuұn,ă
BìnhăThuұn,ăBӃnăTre,ăBҥcăLiêuăvƠăSócăTrĕngăbằngătừăthángă7ăậ 12/2016.ăKӃtă
quҧăđѭӧcătómătắtănhѭăsau: 

- Tại các cơ sͧ sản xuất tôm giống: 
+ăBӋnhăHoҥiătửăganătөyăcҩpătính:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă78,33%ă

vớiătӹălӋăsӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă18,80%. 
+ăBӋnhăđӕmătrắngădoăviărút:ăKhôngăphátăhiӋn. 

+ăBӋnhădoăviăbƠoătửătrùngă(EHP):ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă6,67%ăvớiă
tӹălӋăsӕămүuăxétănghiӋmădѭѫng tính là 2,07%. 

+ăBӋnhă IHHNV:ă tӹă lӋă cѫă sӣă phátă hiӋnă bӋnhă lƠă 3,33%ă ă vớiă sӕămүuă xétă
nghiӋmădѭѫngătínhălƠă2,07%ă 

- Tại các nuôi thương phẩm: 
+ăBӋnhăHoҥiătửăganătөyăcҩpătính:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă90,91%ă

vớiătӹălӋăsӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă34,35%. 

+ăBӋnhăđӕmătrắngădoăviărút:ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă5,56%ăvớiătӹălӋă
sӕămүuăthuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă1,88%. 

+ăBӋnhădoăviăbƠoătửătrùngă(EHP):ăTӹălӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă4,17%ăvớiă
tӹălӋăsӕămүuăxétănghiӋmădѭѫngătínhălƠă1,89%. 

+ăBӋnhăIHHN:ăTӹ lӋăcѫăsӣăphátăhiӋnăbӋnhălƠă6,94%ăvớiătӹălӋăsӕămүuăxétă
nghiӋmădѭѫngătínhălƠă2,84%. 

CĕnăcӭăkӃtăquҧ chӫăđӝng giámăsátădӏchăbӋnhătrênătômănuôiănѭớcălӧ,ăCөcă
ThúăyăđưădựăbáoăvƠăthamămѭuăđӇăBӝăNT&PTNTăchӍăđҥoătriӇnăkhaiăcácăgiҧiăphápă
phòngăchӕngădӏchăbӋnhăkӏpăthӡiăvƠăhiӋuăquҧătrongănĕmă2016; đӗngăthӡiăkӃtăquҧă
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giámăsátălƠăbằngăchӭngăcungăcҩpătheo yêuăcҫuăcӫaămӝtăsӕănѭớcănhұpăkhҭuătômă
cӫaăViӋtăNam.ă 

Nhѭăvұy,ăviӋcăgiámăsátăchӫăđӝngădӏchăbӋnhătômănuôiănѭớcălӧătrongănhѭngă
nĕmătiӃpătheoălƠăhӃtăsӭcăcҫnăthiӃt, khôngănhững đápăӭngăyêuăcҫuătrongăcông tác 
phòngăchӕngădӏchăbӋnhătrênătômănuôiănѭớcălӧă trongănѭớcămƠăcònăđápăӭngăyӅuă
cҫuăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭuătômăcӫaăViӋtăNamătheoăthôngălӋăquӕcătӃ.ă 

1.3.4.2. Giám sát dịch bệnh trên cá tra 

* T̀ănĕmă2008 - 2014: CҧănѭớcăchѭaăcóăKӃăhoҥchăgiámăsátădӏchăbӋnhă
chӫăđӝngătrênăcáătra. 

*ăT̀ănĕmă2014ăậ nay: ĐӇăcôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênăcáătraă
hiӋuăquҧăhѫn,ăgiҧmăthiӇuăthiӋtăhҥiăchoăngѭӡiănuôi,ăcho ngơnăsáchănhƠănѭớc,ăcũngă
nhѭăđӇăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭuăcáă tra,ă sҧnă phҭmăcáă traăViӋtă
Nam, CөcăThúăyăđưăthamămѭuăchoăBӝăNN&PTNTăcóănhữngăchӍăđҥoăvƠătәăchӭcă
thựcăhiӋnănhѭăsau: 

- NgƠyă20/11/2014,ăBӝătrѭӣngăBӝăNN&PTNTăđưăkỦăbanăhƠnhăQuyӃtăđӏnhă
sӕă4995/QĐ-BNN-TYăphêăduyӋtă“KӃăhoҥchăQuӕcăgiaăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhă
trên cá tra,ăgiaiăđoҥnă2015ăậ 2020”. 

- NgƠyă26/5/2015,ăCөcăThúăyăbanăhƠnhăCôngăvĕnăsӕă927/TY-TSăgửiăChiă
cөcăThúăyăcӫaă10ătӍnhănuôiăcáătraăvӅăviӋcăhѭớngădүnătriӇnăkhaiăkӃăhoҥchăphòngă
chӕngădӏchăbӋnhăcaătraă(theoăQuyӃtăđӏnhăsӕă4995/QĐ-BNN-TY). 

- NgƠyă04/9/2015,ăBӝăNN&PTNTăbanăhƠnhăCôngăvĕnăsӕă7270/BNN-TY 
gửiăUӹăbanănhơnădơnă (UBND)ăcácă tӍnhăBӃnăTre,ăĐӗngăThápăvƠăAnăGiangăvӅă
viӋcătәăchӭcăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăvƠăkiӇmăsoátăvұtătѭăđҫuăvƠoătrongănuôiăcáă
tra. 

- NgƠyă18/9/2015,ăCөcăThúăyăcóăCôngăvĕnăsӕă1805/TY-TSăgửiăTәngăcөc 
Thӫyăsҧn,ăSӣăNN&PTNT,ăChiăcөcăThúăyăcӫaăcácătӍnhăBӃnăTre,ăĐӗngăTháp và 
AnăGiang,ăHiӋpăhӝiăcáătraăViӋtăNamăvƠăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăvӅăviӋcătәăchӭcă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăvƠăkiӇmăsoátăvұtătѭătrongănuôiăcáătra. 

- Ngày 23/10/2015, CөcăThúăyă cóăCôngăvĕnă sӕ 2108/TY-TS vӅ viӋc tә 
chӭc phòng, chӕng dӏch bӋnh trên cá tra gửi các Sӣ NN&PTNT, Chi cөc Thú y 
các tӍnh BӃnăTre,ăĐӗng Tháp và An Giang. 

- NgƠyă 10/12/2015,ăCөcă Thúă yă bană hƠnhăCôngă vĕnă sӕă 2465/TY-TSă vӅă
viӋcăhѭớngădүnăthựcăhiӋnăchѭѫngătrìnhăgiámăsátădӏchăbӋnhătrênăcáătraătҥiăcácătӍnhă
BӃnăTre,ăĐӗngăThápăvƠăAnăGiang. 

Từăthángă2-8/2016,ăCөcăThúăyăđưăphӕiăhӧpăvớiăChiăcөcăChĕnănuôiăvƠăThú 
y cácă đӏaă phѭѫngă triӇnă khaiăChѭѫngă trìnhă giámă sátă tҥiăAnăGiangă vƠăBӃnăTreă
(riêngă tӍnhăĐӗngă Thápă doă thiӃuă kinhă phíă nênă xină phépă khôngă triӇnă khaiăGiai 
đoҥn 3ăcӫaăKӃăhoҥch). 

ĐơyălƠăchѭѫngătrìnhătriӇnăkhaiăthíăđiӇmănênăchӍăthựcăhiӋnătrongăphҥmăviă
nhӓă(2ăhuyӋn/tӍnhăvớiă35ăcѫăsӣănuôiăthѭѫngăphҭmă+ă5ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕng/tӍnh)ă
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vớiămөcătiêuă“Phát hiện, xác định mức độ lưu hành bệnh và các yếu tố nguy cơ 
nhằm triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cá tra 
và đáp ứng yêu c̀u của các nước nhập khẩu cá tra, sản phẩm cá tra của Việt 
Nam”ălƠmămôăhìnhăthíăđiӇmăđӇ xây dựng triӇn khai kӃ hoҥch này. 

Bҧngă7:ăḰtăquҧăxétănghiӋmătheoătәngăsӕămүuăxétănghiӋm. 

TӍnh BӋnhăxétănghiӋm Tәngăsӕămүuă
XN 

ḰtăquҧăxétănghiӋm 

Sӕămүuă(+) TӹălӋă(%) 

An Giang 

Ganăthұnămӫ 1.597 33 2,07 

XuҩtăhuyӃt 1.597 169 10,58 

B́năTre 
Ganăthұnămӫ 1.355 54 3,98 

XuҩtăhuyӃt 1.355 60 4,43 

Tәngăcӝng Ganăthұnămӫ 2.952 87 2,95 

XuҩtăhuyӃt 2.952 229 7,76 

Ghi chú: Tổng số mẫu tại 2 tỉnh khác nhau do quá trình lấy mẫu tại mỗi tỉnh đều có sự 
thay đổi trong quá trình nuôi của các hộ tham gia giám sát. 

Bҧngă8: ḰtăquҧăxétănghiӋmătheoăsӕăcѫăsởăthuămүuăxétănghiӋm. 

TӍnh BӋnhăxétănghiӋm Tәngăsӕăcѫă
sởăXN 

ḰtăquҧăxétănghiӋm 

Sӕăcѫăsởă(+) TӹălӋă(%) 

An Giang 

Ganăthұnămӫ 40 16 40,00 

XuҩtăhuyӃt 40 39 97,50 

B́năTre 
Ganăthұnămӫ 35 26 74,29 

XuҩtăhuyӃt 35 26 74,29 

Tәngăcӝng Ganăthұnămӫ 75 42 56,00 

XuҩtăhuyӃt 75 65 86,67 

Ghi chú: Số cơ sở xét nghiệm dương tính được tính trong suốt thời gian giám sát cơ sở 
có dương tính 1 l̀n với bệnh gan thận mủ hoặc xuất huyết tại 1 hoặc 10 đợt giám sát. 
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Theoă kӃtă quҧă giámă sát,ă tӹă lӋă sӕă mүuă dѭѫngă tínhă trênă tәngă sӕă mүuă xétă
nghiӋmălƠăkháăthҩpăvớiăbӋnhăganăthұnămӫă(AnăGiang:ă2,07%;ăBӃnăTre:ă3,98%)ă
vƠăxuҩtăhuyӃtă(AnăGiang:ă10,58%;ăBӃnăTre:ă4,43%).ăTuyănhiên,ăxétătheoăkӃtăquҧă
dѭѫngătínhătҥiăcácăcѫăsӣănuôiăcáătraăthamăgiaăgiámăsátăthìătҫnăxuҩtăhiӋnăcӫaăcҧă02ă
bӋnhălƠărҩt cao,ăxuҩtăhiӋn ӣăhҫuăhӃtăcácăcѫăsӣănuôiălҩyămүuăxétănghiӋm;ăcөăthӇ:ă
BӋnhă gană thұnămӫă (AnăGiang:ă 40%;ăBӃnăTre:ă 74,29%),ă bӋnhă xuҩtă huyӃtă (Ană
Giang:ă97,5%;ăBӃnăTre:ă74,29%). 

KӃtăquҧăgiámăsátănêuătrênăphҧnăánhătìnhătrҥngădӏchăbӋnhăvүnătiӃpădĩnătҥiă
cácă đӏaă phѭѫng;ă đӗngă thӡi chӭngă minhă lỦă doă tҥiă saoă ngѭӡiă nuôiă cáă traă vүnă
thѭӡngăxuyênăsửădөngăkhángăsinhăđӇăphòngătrӏăbӋnh. 

*ăḰtăquҧălƠmăkhángăsinhăđӗăkiӇmăchӭngătácădөngăcӫaăkhángăsinh 

ĐӇăkiӇmăchӭngăcácăloҥiăkhángăsinhăcònătácădөngăhayăkhông,ăCѫăquanăThúă
yăvùngăVIăđưălƠmăkhángăsinhăđӗăvớiăkӃtăquҧăđѭӧcătómătắtănhѭăsau: 

- Trongă10ăloҥiăkhángăsinhăđѭӧcăthựcăhiӋnăkhángăsinhăđӗăvớiăviăkhuҭnăgơyă
bӋnhăgană thұnămӫă trênăcáă traă tҥiă35ăcѫă sӣăgiámăsátă thuӝcă tӍnhăBӃnăTre,ă09/10 
khángăsinhăcóăsӕălҫnăkhángăcaoăhѫnăsӕălҫnănhҥyăcҧm.ăNeomycin là kháng sinh 
duyănhҩtăcóăsӕă lҫnănhҥyăcҧmăcaoăhѫnăsӕă lҫnăkhángăvớiăviăkhuҭnă (sӕă lҫnănhҥyă
cҧmălƠă41ălҫnăvƠăsӕălҫnăkhángăchӍăcóă01ălҫn).ăĐiӅuănƠyăchoăthҩyăhҫuăhӃtă(09/10) 
loҥiă khángă sinhămƠă ngѭӡiă dơnă sửă dөngă phòng,ă trӏă bӋnhă trênă cáă traă đӅuă đưă bӏă
kháng, không còn tácădөng.ă 

- Trongă10ăloҥiăkhángăsinhăđѭӧcăthựcăhiӋnăkhángăsinhăđӗăvớiăviăkhuҭnăgơyă
bӋnhăxuҩtăhuyӃt trênăcáătraătҥiă35ăcѫăsӣăgiámăsátăthuӝcătӍnhăBӃnăTre, 08/10 kháng 
sinhăcóăsӕălҫnăđӅuăkhángăcaoăhѫnăsӕălҫnănhҥyăcҧm.ăNeomycinăvƠăTylosinălƠă02ă
loҥiăkhángăsinhăcóăsӕălҫnănhҥyăcҧmăcaoăhѫnăsӕălҫnăkhángăviăkhuҭnăgơyăbӋnhăxuҩtă
huyӃtă(sӕălҫnănhҥyăcҧmălƠă34ălҫnăvƠăsӕălҫnăkhángă07ălҫn). Nhѭăvұy,ătѭѫngătựănhѭă
bӋnhăganăthұnămӫ,ăhҫuăhӃtăcácăloҥiăkhángăsinhăhiӋnănayăđӅuăkhôngăcóătácădөngă
đӕiăvới viăkhuҭnăgơyăbӋnhăxuҩtăhuyӃt. 

NӃuăngѭӡiădơnătiӃpătөcăsửădөngăkhángăsinhătheoăcáchănhѭăhiӋnănayăthìăchӍă
dүnăđӃnălưngăphíătiӅnăcӫa,ătӗnădѭăkhángăsinhăvƠătĕngănguyăcѫăkhángăkhángăsinh. 
 1.3.5. Tә chӭc phòng, chӕng dӏch bӋnh trên tôm, cá tra 

1.3.5.1. Chỉ đạo tổ chức phòng, chống dịch bệnh 

LưnhăđҥoăBӝăNN&PTNTăđặcăbiӋtăquanătơmăvƠătrựcătiӃpăchӍăđҥoăcôngătácă
phòngăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn.ăNgoƠiăviӋcăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăchӍăđҥoătừngă
vҩnăđӅăcөăthӇătrongăcôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh,ăBӝăNN&PTNTăđưăchӍăđҥoă
CөcăThúăyăchӫătrì,ăphӕiăhӧpăvới cácăcѫăquanăliênăquanăhằngănĕmăthƠnhălұpăcác 
đoƠnăcôngătácăđӃnătừngăđӏaăphѭѫngătṛngăđiӇm vӅăNTTS đӇ kiӇmătra,ăđônăđӕcă
côngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. TrongăquáătrìnhăkiӇmătra,ăcácăđoƠnăcôngătác đưă
phátăhiӋnănhiӅuătӗnătҥi,ăbҩtăcұpă(nhѭăthӕngăkêădiӋnătích nuôi,ădiӋnătíchăbӋnh,ăbáoă
cáo,ăkhaiăbáo,ălҩyămүu,ăxétănghiӋm,ăchҭnăđoánăbӋnh,ăquҧnălỦăkiӇmădӏch thӫyăsҧnă
giӕng,ă thuӕcă thúă y,ầ),ă từă đóă đӅă xuҩt,ă hѭớngă dүnă các đӏaă phѭѫngă có các giҧiă
pháp cөăthӇăđӇăkhắcăphөc. 
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1.3.5.2. Hỗ trợ địa phương tổ chức phòng, chống dịch bệnh 
ĐѭӧcăsựăđӗngăỦăcӫaăLưnhăđҥoăBӝăNN&PTNT,ătừănĕmă2015ăđӃnănay,ăCөcă

ThúăyăđưătriӇnăkhaiăhӛătrӧămӝtăsӕătӍnhătṛngăđiӇmăvӅănuôiătômă(SócăTrĕng,ăBҥcă
Liêu)ăvƠăcáă traă (ĐӗngăTháp,ăBӃnăTre,ăAnăGiang)ă trongăcôngă tácăphòngăchӕngă
dӏchăbӋnh,ăkiӇmăsoátăsửădөngăhóaăchҩt,ăkhángăsinh,ăgópăphҫnăhӛătrӧăxuҩtăkhҭu,ă
cөăthӇ: 

* HӛătrӧătӍnhăSócăTrĕngătәăchӭcăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrên tôm: 
Nĕmă 2014,ă Sócă Trĕngă lƠă đӏaă phѭѫngă cóă tәngă diӋnă tíchă nuôiă tômă thơmă

canh,ăbánăthơmăcanhăcaoănhҩtăcҧănѭớc,ătәngădiӋnătíchăbӏăbӋnhătrênătôm trongănĕmă
2014ăchiӃmăgҫnă50%ătәngădiӋnătíchăbӏăbӋnhăcҧănѭớc.ă 

Từă đҫuă nĕmă 2015,ă thựcă hiӋnă chӍă đҥoă cӫaăBӝăNN&PTNT,ă cũngă nhѭă đӅă
nghӏăhӛă trӧăcӫaă tӍnhăSócăTrĕng,ăCөcăThúăyăđưă thƠnhă lұpăTәăcôngă tácăđặcăbiӋtă
gӗmă12ăcánăbӝăcóătrìnhăđӝăchuyênămônăsơuăvƠăcóănhiӅuăkinhănghiӋmăđӃnătӍnhă
SócăTrĕngătừă thángă01-7/2015ăđӇăcùngăphӕiăhӧpăvớiăcácăcѫăquanăchuyênămônă
cӫaăđӏaătәăchӭcăthựcăhiӋnăđӗngăbӝănhiӅuăgiҧiăphápăvӅăquҧnălỦănuôiătôm,ăphòng,ă
chӕngădӏchăbӋnh,ăhѭớngădүnăviӋcăsửădөngăthuӕc,ăhóaăchҩtătheoăđúngăquyăđӏnh.ă
KӃtăquҧătrongă6ăthángăđҫuănĕmă2015ăcӫaătӍnhăSócăTrĕng: 

- TәngădiӋnătíchănuôiătômăbӏăthiӋtăhҥiălƠă5.969,7ăha,ăgiҧmă55,19%ăsoăvớiă
cùngăkỳă6ăthángăđҫuănĕmă2014ă(cóătәngădiӋnătíchăthiӋtăhҥiălƠă13.321,29 ha); 

- TәngădiӋnă tíchă nuôiă tômăbӏă bӋnhă lƠă 3.013,74ăha,ă giҧmă68,59% soăvớiă
cùngăkỳă6ăthángăđҫuănĕmă2014ă(cóătәngădiӋnătíchăbӏăbӋnhălƠă9.594,57 ha); 

- HӛătrӧăxơyădựngăvƠăđӅănghӏăSӣăNN&PTNTătrìnhăUBNDătӍnhăSócăTrĕngă
banăhƠnhăChӍăthӏăsӕă06/CT-UBNDăngƠyă26/03/2015,ăđӇăchínhăquyӅnăđӏaăphѭѫngă
chӫăđӝngăhѫnătrongăcácăhoҥtăđӝngăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 

- Tәăchӭcă3ăđӧtătұpăhuҩnăchoă403ăcánăbӝăcҩpătӍnh,ăcҩpăhuyӋn,ăcҩpăxư,ăcҩpă
ҩpă(trongăđóăcҩpătӍnh:ă53ăḥcăviên;ăcҩpăhuyӋn,ăcҩpăxư:ă106ăḥcăviên,ăcҩpăҩpă244ă
trѭӣng,ăphóăҩp). 

- Cácăthángăcuӕiănĕmă2015ăvƠăcҧănĕmă2016,ăSócăTrĕngătiӃpătөcăphát huy 
kinhănghiӋmănêuătrênăđӇătәăchӭcăđӗngăbӝăcácăgiҧiăphápăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh.ă
KӃtăquҧ đưăgiҧmăđiărҩtănhiӅuăsoăvớiăcácănĕmătrѭớc.ăĐӇăghiănhұnăkӃtăquҧăhӛătrӧă
đӏaă phѭѫngă trongă côngă tácă phòngă chӕngă dӏchă bӋnhă trênă tômă nuôi,ă Chӫă tӏchă
UBNDă tӍnhă SócăTrĕngă đư quyӃtă đӏnhă tặngăBằngă khenă choă cácă thƠnhă viênăTәă
côngătácăcӫaăCөcăThúăy.ăă 

*ăHӛătrӧătӍnhăBҥcăLiêuătәăchӭcăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătôm 
Trênăcѫăsӣă thƠnhăcôngă tҥiă tӍnhăSócăTrĕng,ă theoăđӅănghӏăcӫaăUBND tӍnhă

BҥcăLiêu,ăBӝăNN&PTNTătiӃpătөcăchӍăđҥoăCөcăThúăyăthƠnhălұpăTәăcôngătácăđặcă
biӋtăđӃnăcácăvùngănuôiă tômăcӫaăBҥcăLiêuăđӇă triӇnăkhaiăđӗngăbӝăcácăgiҧiăphápă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătômătừăthángă7-12/2015,ăcөăthӇăquaăcácăgiaiăđoҥnă
nhѭăsau: 

- Giai đoạn 1 (26/8-10/9/2015): Đưătә chӭc khҧoăsát,ăđánhăgiáătìnhăhình 
nuôi tôm, công tác thú y thӫy sҧn tҥi 218 hӝ nuôi tҥi 64 ҩp và làm viӋc tҥi 
12/12ăUBNDăxư/phѭӡng/thӏ trҩn có nuôi tôm. 
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- Giai đoạn 2 (12/9-07/10/2015): Tә chӭcăđƠoătҥo, tұp huҩn cho 126 cán 
bӝ làm công tác thú y thӫy sҧn ӣ cҩp tӍnh, cҩp huyӋn, cҩp xã và cҩp ҩp. 

- Giai đoạn 3 (từ ngày 08/10/2015-31/12/2015): Đưă đӃn 517 hӝ nuôi 
tôm tҥi thành phӕ Bҥc Liêu và huyӋnăHòaăBìnhăđӇ hѭớng dүn thực hiӋn các 
quyăđӏnh vӅ nuôi và phòng, chӕng dӏch bӋnh trên tôm; chuҭn bӏ cácăđiӅu kiӋn 
cҫn thiӃt cho mùa vө thҧ nuôiănĕm 2016. 

Trênăcѫăsӣ các kӃt quҧ khҧoăsát,ăđánhăgiáă thực trҥng, CөcăThúăyăđưă tә 
chӭc triӇn khai giám sát dӏch bӋnh trên tôm tҥi tӍnh Bҥc Liêu từ tháng 6-
12/2016ăđӇ cóăcѫăsӣ cҧnhăbáo,ăđѭaăraăcácăbiӋn pháp phòng, chӕng phù hӧp. 

* Hӛ tr ӧ các tӍnh B́n Tre, An GiangăvƠăĐӗng Tháp tә chӭc phòng, 
chӕng dӏch bӋnh trên cá tra 

VớiăkinhănghiӋmă triӇnăkhaiă thƠnhă côngăvƠă cóăhiӋuăquҧă côngă tácă phòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhătrênătômătҥiăSócăTrĕngăvƠăBҥcăLiêu,ăBӝăNN&PTNTătiӃpătөcăchӍă
đҥoă Cөcă Thúă y (Côngă vĕnă sӕă 7270/BNN-TY ngày 04/9/2015ă cӫaă Bӝă
NN&PTNT) thƠnhălұpăcácăTәăcôngătácăđặcăbiӋtăđӃnăcácătӍnhătṛngăđiӇmănuôiăcáă
traă(BӃnăTre,ăĐӗngăThápăvƠăAnăGiang)ăđӇătriӇnăkhaiăcácăhoҥtăđӝngăphòng,ăchӕngă
dӏchăbӋnhătrênăcáătraăquaăcácăgiaiăđoҥnănhѭăsau: 

- Giai đoạn 1 (từ ngày 26/10-20/11/2015): Tә công tác Cөc Thú y chia 
thành 03 nhóm phӕi hӧp cùng Tә công tác cӫa các tӍnh BӃnăTre,ăĐӗng Tháp và 
An Giang tiӃn hành khҧoăsát,ăđánhăgiáăđúngăthực trҥng vӅ công tác quҧn lý vӅ 
nuôi cá tra và phòng, chӕng dӏch bӋnh trên cá tra tҥiăcácăcѫăquanăquҧn lý nhà 
nѭớc,ăcѫăquanăchuyênămôn,ă360ăhӝ nuôi nhӓ lẻ và các vùng nuôi cӫa các công 
ty trênăđӏa bàn các huyӋnăđѭӧc cḥ năđӇ khҧo sát.  

- Giai đoạn 2 (từ ngày 20-30/11/2015):  Xây dựng kӃ hoҥchăvƠăcácăvĕnă
bҧn có liên quan, trình cҩp có thҭm quyӅn phê duyӋt kӃ hoҥch khắc phөc 
nhữngăkhóăkhĕn,ătӗn tҥi bҩt cұp trong công tác quҧn lý nuôi, phòng, chӕng dӏch 
bӋnh trên cá tra (dựa trên kӃt quҧ Giaiăđoҥn 1). Cө thӇ: Dự thҧo ChӍ thӏ cӫa 
UBND tӍnh,ăđӅ ánănơngăcaoănĕngălực thú y thӫy sҧn,ăcôngăvĕnăhѭớng dүn vӅ 
chuyênămôn,ătrênăcѫ sӣ kӃ hoҥch quӕc gia phòng, chӕng dӏch bӋnh góp ý xây 
dựng và trình kӃ hoҥch phòng, chӕng dӏch bӋnh cӫa từng tӍnhăchoănĕmă2016,ă
giaiăđoҥn 2016-2020; xây dựng và thӕng nhҩt KӃ hoҥch giám sát chӫ đӝng, bӏ 
đӝng tҥiăcácăđӏa bàn tṛngăđiӇm; thành lұpăđoƠnăthanh tra, triӇn khai công tác 
thanh tra, kiӇm tra vұtătѭăđҫu vào trong nuôi cá tra tҥi 3 tӍnhăđӇ thực hiӋn trong 
giaiăđoҥn 3; tұp huҩn cho cán bӝ thú y các cҩp cҧ 3 tӍnh. 

- Giai đoạn 3 (thực hiện từ ngày 01/12/2015 – 8/2016):  
+ TiӃp tөc rà soát và tұp huҩn cho cán bӝ cҩp xã, cҩp ҩp (tҥiă cácă đӏa 

điӇm,ăvùngănuôiăđưăthӕng nhҩt cḥ n lựa triӇn khai thực hiӋn). 

+ Tә chӭc phòng, chӕng dӏch bӋnh tҥiăcѫăsӣ (gӗm hӝ nuôi nhӓ lẻ và các 
vùng nuôi cӫa các công ty); các thành viên Tә công tác trực tiӃpăđӃn các xã, 
phѭӡng,ăđӏaăphѭѫngăcóănuôiăcáătraăđӇ giám sát theo dõi tiӃnăđӝ thҧ nuôi, tình 
hình dӏch bӋnhătrênăcácăđӏa bàn tṛngăđiӇmănuôiăcáătra,ăhѭớng dүn kӻ thuұt, tә 
chӭc các buәi hӝi thҧoăđҫu bӡ với nӝi dung phòng chӕng dӏch bӋnh trên cá tra, 
xử lý ә dӏch. 



 

20 
 

+ Hѭớng dүn mùa vө thҧ nuôi, quy trình kӻ thuұt, áp dөng các biӋn pháp 
phòng, chӕng dӏch bӋnh; thực hiӋn khai báo khi thҧ nuôi và khi phát hiӋn cá tra 
bӏ bӋnh. 

+ Tuyên truyӅnăvƠăhѭớng dүnăngѭӡi nuôi không lҥm dөng các loҥi thuӕc 
thú y, hóa chҩt trong phòng trӏ bӋnh cá tra; không sử dөng các loҥi thuӕc thú y 
đưăbӏ cácănѭớc nhұp khҭu sҧn phҭm thӫy sҧn cҧnh báo, chӍ sử dөng thuӕc thú y, 
hóa chҩt có trong Danh mөcăđѭӧcăphépălѭuăhƠnhătҥi Vi Ӌt Nam; ngừng sử dөng 
trѭớc khi thu hoҥchătheoăđúngăchӍ dүn cӫaăcѫăquanăchuyênămônăđӇ tránh tӗnădѭă
hóa chҩt trong sҧn phҭm thӫy sҧn. 

+ Thực hiӋn thu mүu xét nghiӋmăđӇ xácăđӏnh mӭcăđӝ lѭuăhƠnhăcӫa mҫm 
bӋnh gan thұn mӫ và xuҩt huyӃt tҥiăcácăcѫăsӣ nuôi cá tra giӕngăvƠăthѭѫngăphҭm 
đѭӧc lựa cḥ nălƠmăcѫăsӣ đӅ xuҩt các biӋn pháp phòng chӕng dӏch bӋnh sát thực 
tӃ, có hiӋu quҧ và cung cҩp bằng chӭngăchoăcácănѭớc nhұp khҭu khi có yêu cҫu.    

1.3.5.3. Hỗ trợ hóa chất phòng, chống dịch bệnh 
-ăNĕmă2014,ăCөcăThúăyăđưăbáoăcáoăBӝăNN&PTNTătrìnhăThӫătѭớngăChínhă

phӫăcҩpătrênă300ătҩnăhóaăchҩtăhӛătrӧăchoăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyă
sҧnătҥiăcácătӍnhăcóădӏchăbӋnh. 

-ăNĕmă2015,ăCөcăThúăyăđưăbáoăcáoăBӝăNN&PTNTătrìnhăThӫătѭớngăChínhă
phӫăcҩpă495ătҩnăhóaăchҩtăhӛătrӧăchoăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnătҥiă
15ă tӍnh:ă TháiăBình,ăNghӋăAn,ăHƠăTĩnh,ăQuҧngăBình,ăQuҧngăTrӏ,ă ThừaăThiênă
HuӃ,ăQuҧngăNam,ăBìnhăĐӏnh,ă PhúăYên,ăBӃnă Tre,ă LongăAn,ă TiӅnăGiang,ă TrƠă
Vinh, Kiên Giang và Cà Mau. 

- Trong 11 thángăđҫuănĕmă2016,ăCөcăThúăyăđưăbáoăcáoăBӝăNN&PTNTă
trìnhăThӫă tѭớngăChínhă phӫă cҩpă phátă600 tҩnă hóaă chҩtă hӛă trӧă công tác phòng 
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnăchoă16 tӍnhăgӗm:ăNinhăThuұn,ăBìnhăĐӏnh,ăNamăĐӏnh,ă
TháiăBình,ăNghӋăAn,ăHƠăTĩnh,ăQuҧngăBình,ăQuҧngăTrӏ,ăThừaăThiênăHuӃ,ăQuҧngă
Ngãi, QuҧngăNam,ăLongăAn,ăBӃnăTre,ăTrƠăVinh, Kiên Giang và Cà Mau (trong 
đóăđưăhӛătrӧătӍnhăBӃn Treă02ălҫn). 

DoăcònănhiӅuătӗnătҥi,ăbҩtăcұpătrongăcôngătácăbáoăcáo,ăthӕngăkêădiӋnătíchă
thҧ,ădiӋnătíchăbӏăbӋnh,ăcũngănhѭăviӋcătiӃpănhұn,ăquҧnălỦăvƠăsửădөngăhóaăchҩtăhӛă
trӧă cӫaă cácă đӏaă phѭѫng,ăCөcăThúă yă đưă tәă chӭcă kiӇmă tra,ă báoă cáoă đӅă xuҩtăBӝă
NN&PTNTăcóăvĕnăbҧnăchҩnăchӍnh,ăkhắcăphөc. 
 1.3.6. Hӧp tác vӅ thú y thӫy sҧn 

1.3.6.1. Hợp tác quốc tế về thú y thủy sản 

- CөcăThúăyăđưăphӕiăhӧpăvớiăMҥngălѭớiăcácăTrungătơmăNuôiătrӗngăthӫyă
sҧnăChơuăÁă- TháiăBìnhăDѭѫngă(NACA)ătәăchӭcăthƠnhăcôngăHӝiănghӏălҫnăthӭă9ă
vӅăbӋnhăthӫyăsҧnăkhuăvựcăchơuăÁătҥiăthƠnhăphӕăHӗăChíăMinhăvƠoăthángă11/2014. 

- TәăchӭcăthƠnhăcôngăHӝiănghӏătoƠnăcҫuălҫnăthӭă3ăcӫaăOIEăvӅăthúăyăthӫyă
sҧnă tҥiă TP. HӗăChíăMinh;ă thamă giaă ḥpăThѭӡngă niênă lҫnă thӭă 83ă cӫaăOIEă tҥiă
Pháp,ă trongăđóăđoƠnăViӋtăNamăđưăchӫăđӝngăđҭyămҥnhăhӧpă tácă trongă lĩnhăvựcă
phòngăchӕngădӏchăbӋnhăvớiăcѫăquanăthúăyăcácănѭớc,ăkêuăg̣iăsựăgiúpăđỡăvӅănơngă
caoănĕngălựcăchoăhӋăthӕngăthúăyăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNam.  
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- ThamăgiaătriӇnăkhaiăcácăhoҥtăđӝngăxúcătiӃnăthѭѫngămҥi;ăsửădөngăcóăhiӋuă
quҧăcác quyăđӏnhăvƠăhӛătrӧăcӫaăOIEăđӇăthuyӃtăphөcăcácăđӕiătácănhұpăkhҭuătuơnă
thӫăcácăquyăđӏnhăcӫaăquӕcătӃ. 

- TiӃpătөcăphӕiăhӧpăvớiăCөcăQuҧnălỦăChҩtălѭӧngăNôngălơmăsҧnăvƠăThӫyă
sҧn,ăTәngăcөcăThӫyăsҧn,ăcácăhiӋpăhӝiăNTTS giҧiăquyӃtăcácăvҩnăđӅăliênăquanăđӃnă
xuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăđiăTrungăQuӕc,ăNgaăvƠămӝtăsӕănѭớcăkhác. 

- ĐӅănghӏăOIEăđánhăgiáănĕngălựcăthúăyăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăđӇătừăđóă
tĕngăcѭӡngănĕngălựcăđápăӭngăyêuăcҫuăhӝiănhұpăquӕcătӃ,ăthúcăđҭyăxuҩtăkhҭuăthӫyă
sҧn,ăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăsangăcácănѭớc;ăđoƠnăchuyênăgiaăcӫaăOIEă
đưăsangăViӋtăNamăđánhăgiáătừăngƠyă23/11 - 04/12/2015ăvƠăđưăcóăbҧnădựăthҧoăbáoă
cáoăđánhăgiá,ăhiӋnănayăđangătrongăquáătrìnhăhoƠnăthiӋn.   

-ăNgƠyă20/5/2015,ăCөcăThúăyăđưăcóăthѭăgửiăTrѭӣngăCѫăquanăthúăyă(CVO)ă
cӫaă180ănѭớcăthƠnhăviênăOIEăđӇăthôngăbáoăvƠăđӅănghӏăcácănѭớcătraoăđәiătrựcătiӃpă
vớiăCөcăThúăyăvӅăcácăvҩnăđӅăliênăquanăđӃnăthúăyăcӫaăViӋtăNamăvƠăcácănѭớc. 

- Đưă tәăchӭcă thƠnhă côngăviӋcă thanhă traă chuӛiă sҧnăxuҩtă tômănguyênă liӋuă
đôngălҥnhăcӫaăҨnăĐӝăxuҩtăkhҭuăsangăViӋtăNamătừăngƠyă07-14/10/2015.ăCөcăThúă
yăđưăcóăbáoăcáoăBӝăvƠăđӅăxuҩtăcácăgiҧiăphápăkӻă thuұtăcөă thӇăvӅăquҧnă lỦănhұpă
khҭuătômănguyênăliӋuăđôngălҥnh. 

-ăTừăngƠyă20-26/12/2015,ăCөcăThúăyăđưătәăchӭcăĐoƠnăcôngătácăsangăĐƠiă
LoanăđӇăkiӇmă traă chuӛiă sҧnăxuҩtă thӫyă sҧn,ă sҧnăphҭmă thӫyă sҧnăxuҩtăkhҭuă sangă
ViӋtăNam. 

- Từă ngƠyă 07-14/9/2016, ĐoƠnă côngă tácă cӫaă Bӝă NN&PTNT doă Thӭă
trѭӣngăVũăVĕnăTámălƠmătrѭӣngăđoƠnăđưăsangălƠmăviӋcăvớiăBӝăNôngănghiӋpăvƠă
Thӫyălӧiăcùngăcácăcѫăquanăcóăliênăquanăcӫaắc.ăMөcăđíchăcӫaăđoƠnăcôngătácălƠă
đƠmăphán,ă thӕng nhҩtăcácăbiӋnăphápăkӻă thuұtăvƠăcácăgiҧiăphápănhằmă thúcăđҭyă
xuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăsangắc. 

- ĐưăgửiăthѭăchoăcácănѭớcăIndonesia,ăTháiăLan,ăEcuadorăđӅănghӏăhӧpătácă
vƠăbӕătríăđӇăphíaăViӋtăNamăsangăcácănѭớcăkiӇmătraăchuӛiăsҧnăxuҩtăthӫyăsҧn. 

1.3.6.2. Hợp tác với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp 

- HӧpătácăvớiăcácăcѫăquanăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫng:ăCөcăThúăyăvƠăTәngă
cөcăThӫyăsҧnăđưăphӕiăhӧpătrongăcácăhoҥtăđӝngăhѭớngădүnănuôiătômăanătoƠnădӏchă
bӋnhăvƠăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăcóăhiӋuăquҧ.ăHằngătuҫn,ăchiaăsẻăsӕăliӋuăvƠăbáoă
cáoăđӇălƠmăcѫăsӣăchӍăđҥoăđiӅuăhƠnhăsátăvớiăthựcătӃăsҧnăxuҩt.  

- HuyăđӝngăsựăthamăgiaăcӫaăcácănhƠăkhoaăḥcăvӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhă
thӫyăsҧn.ăVớiăvaiătròălƠăcѫăquanăthѭӡngătrực,ăCөcăThúăyăđưăđӅăxuҩtăvà mӡiăhҫuă
hӃtăcácănhƠăkhoaăḥcăhƠngăđҫu vӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnăӣăphҥmăviăcҧă
nѭớc: cácă chuyênă giaă đӃnă từă cácă ViӋnă Nghiênă cӭuă nuôiă trӗngă thӫyă sҧn,ă cácă
trѭӡngăĐҥiăḥcă (NhaăTrang,ăNôngăLơmă thƠnhăphӕăHӗăChíăMinhăvƠăCҫnăThѫ)ă
thamăgiaăḥpăbƠnăcácăgiҧiăphápăphòng,ăchӕng;ătәăchӭcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăchoăđӝiă
ngũăcánăbӝăthúăyăthӫyăsҧnăcácăcҩp. 
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- HӧpătácăvớiăcácăhiӋpăhӝi:ăHiӋpăhӝiăcáătraăViӋtăNam,ăHiӋpăhӝiăNuôiătômă
MӻăThanhă(SócăTrĕng),ăHiӋpăhӝiăSҧnăxuҩtă tômăgiӕngăBìnhăThuұn,ăVASEPăvƠă
doanhănghiӋpă(CôngătyăPharmaq,ăTұpăđoƠnăViӋtắc,ầ).ăĐưăkỦăkӃtăcácăKӃăhoҥchă
hӧpătácăcөăthӇ,ădƠiăhҥn;ăđӗngăthӡiătәăchӭcănhiӅuăhoҥtăđӝngăphòng,ăchӕngă dӏchă
bӋnhă thӫyă sҧnăvớiă sựă thamăgiaă cӫaăcácă thƠnhăviênăcӫaăcácăhiӋpăhӝiă (lƠănhữngă
ngѭӡiătrựcătiӃpăNTTS);ăđӏnhăkỳăchiaăsẻăthôngătinăđӇănắmăbắtătìnhăhìnhăvƠăchӍăđҥoă
sҧnăxuҩt;ăphӕiăhӧpătriӇnăkhaiănghiênăcӭuătҥiăthựcăđӏa;ăhӛătrӧăxơyădựngăcѫăsӣănuôiă
tômăanătoƠnădӏchăbӋnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăOIE. 

- HӧpătácăvớiăcácăcѫăquanăthôngătinătruyӅnăthông:ăĐưăphӕiăhӧpătӕtăvớiămӝtă
sӕăcѫăquanăthôngătinăbáoăchíănhѭăBáoăNhơnădơn,ăBáoăNôngănghiӋpăvƠ ĐƠiătruyӅnă
hìnhăViӋtă Namă đӇă thôngă tin,ă tuyênă truyӅnă vƠă phәă biӃnă cácă biӋnă phápă phòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn,ătĕngăcѭӡngăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăӣăcácăcҩp. 
 1.3.7. Nhữngăkhóăkhĕn,ătӗn tҥi bҩt cұp trong công tác phòng, chӕng 
dӏch bӋnhătrênătômănuôiăvƠăcá tra 

1.3.7.1. Về quy hoạch vùng nuôi 
- Vùng nuôi tôm nѭớcălӧ: NhiӅuăđӏaăphѭѫngăchѭaăchúătṛngăđӃnăviӋcăquyă

hoҥchăvùngănuôiăthӫyăsҧn,ădүnăđӃnăcѫăsӣăhҥătҫngă(hӋăthӕngăđiӋn,ăcҩpăthoátănѭớc,ă
giaoă thông)ăchѭaăđѭӧcăđҫuă tѭ;ă tìnhă trҥngăcácăcѫăsӣănuôiă thơmăcanh,ăbán thâm 
canhălүnăvớiăcѫăsӣănuôiăquҧngăcanhăvƠăquҧngăcanhăcҧiătiӃnăcònărҩtăphәăbiӃn,ădүnă
đӃnăkhóăkiӇmăsoátădӏchăbӋnh. 

- Vùng nuôi cá tra: ӢămӝtăsӕătӍnhă(nhѭăBӃnăTre),ăngƠnhănuôiăcáătraăchӫă
yӃuădoăcácăcôngăty,ădoanhănghiӋp đҫuătѭănuôiăhoặcăthuêăhӝădơnănuôi gia công, 
doăvұyăcѫăsӣăhҥătҫngăvùngănuôi,ăaoănuôiăđѭӧcăđҫuătѭătѭѫngăđӕi tӕtăvƠăcѫăbҧnăđápă
ӭngă đѭӧcă yêuă cҫuă sҧnă xuҩt. Tuy nhiên, mӝtă sӕă đӏaă phѭѫngă vүnă chѭaăcó quy 
hoҥchăvùngănuôi, hoặcăquyăhoҥchăchѭaăcóătínhăhӋăthӕng,ămӝtăsӕănѫiăquyăhoҥchă
đưăcũ,ăhӋăthӕngăcҩpăthoátănѭớcăkhôngăđҧmăbҧo,ădӏchăbӋnhălơyălanăkhóăkiӇmăsoát. 
Loҥiăhìnhănuôiătheoăquyămôănhӓălẻ,ăhӝăgiaăđìnhătựăphátăvүnăđangăphәăbiӃn,ăđặcă
biӋtă lƠă cácăvùngăsҧnăxuҩtăgiӕngă (nhѭăAnăGiang,ăĐӗngăTháp),ăvìăvұyăcôngă tácă
giámăsát,ăthuăthұpăsӕăliӋuădӏchăbӋnhăgặpărҩtănhiӅuăkhóăkhĕn,ăkhôngăcóăcѫăsӣăđӇă
phơnătíchăvƠăđѭaăraăcácăbiӋnăphápăphòngăchӕngăkӏpăthӡi,ăhiӋuăquҧ.ăă    

1.3.7.2. Về cơ sͧ hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi 
 - Cѫăsӣănuôi tôm: HӋăthӕngăthӫyălӧi,ăđiӋn,ăgiaoăthôngăphөcăvөănuôiătômă

nѭớcălӧăthӡiăgianăquaăchѭaăđѭӧcăđҫuătѭăthӓaăđáng;ăhiӋnănayăhҥătҫngăđѭӧcăđҫuătѭă
chӫăyӃuătұpătrungăvƠoăhӋăthӕngăthӫyă lӧiănhằmăphөcăvөăchoătrӗngălúaălƠăchính;ă
hҫuăhӃtăcácăvùngănuôiăchѭaăcóăhӋăthӕngăcҩp,ăthoátănѭớcăriêngăbiӋt,ăchѭaăcóăhӋă
thӕngăxửălỦănѭớcăthҧi.ăDүnăđӃnănguӗnănѭớcăkhôngăđҧmăbҧo,ăgơyăôănhĩmămôiă
trѭӡng,ăd̃ălƠmăphátăsinhăvƠălơyălanădӏchăbӋnh. 

-ăCѫăsӣănuôiăcáătra:ăӢăcácăvùngănuôiăđѭӧcădoanhănghiӋpăđҫuătѭăcѫăsӣăhҥăă
tҫngăcѫăbҧnăđápăӭngăyêuăcҫuăsҧnăxuҩt.ăӢăcácăhӝănuôiănhӓălẻ,ăcѫăsӣăhҥătҫngăchѭaă
đѭӧcăđҫuătѭ;ănhiӅuăcѫăsӣăkhôngăcóăhӋăthӕngăaoălắngăḷc,ăaoăxửălỦănѭớcătrѭớcăkhiă
cҩpăvƠoăaoănuôiăhoặcă thҧiă raăngoƠiămôiă trѭӡng.ăDoăđặcăđiӇmă thayănѭớcă trongă
toƠnăbӝăquáătrìnhănuôiăcùngăvớiănѭớcăkhôngăđѭӧcăxửălỦădүnăđӃnătìnhătrҥngămҫmă
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bӋnhălѭuăcữuătrongătựănhiên, trong ao nuôi làm lây lanăsangăcácăcѫăsӣăvƠăvùngă
nuôi khác. 

1.3.7.3. Về sản xuất con giống  

-ă Sҧnă xuҩtă tômă giӕng:ă Theoă thӕngă kêă cӫaă Tәngă cөcă Thӫyă sҧn,ă đӃnă hӃtă
tháng 6/2015 cҧănѭớcăcóă2.250ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕngătômănѭớcălӧ,ătrongăđóătômă
súălƠă1.700ăcѫăsӣăvƠătôm thẻ chơnătrắngălƠă550ăcѫăsӣ.ăVớiăsҧnălѭӧngăhằngănĕmă
sҧnăxuҩtăѭớcăđҥtăkhoҧngă70ătӹăconăgiӕng.ăPhҫnălớnăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕngăđưă
đҥtăyêuăcҫu,ăchӍăcóămӝtăsӕătrҥiăgiӕngătômăcóăquyămôănhӓ,ătrangăthiӃtăbӏălҥcăhұu,ă
chѭaăđҧmăbҧoăđiӅuăkiӋnăsҧnăxuҩtăgiӕng,ăchҩtă lѭӧngă thҩpăvƠămӝtăvƠiăcѫăsӣăsҧnă
xuҩtătômăthẻăchơnătrắngăsửădөngătômănuôiăthѭѫngăphҭmă(F1, F2) làm  tôm bӕămẹă
gơyăҧnhăhѭӣngătớiăchҩtălѭӧngătômăgiӕng.ăTìnhătrҥngăcѫăsӣăcungăӭngăgiӕngăcỡă
nhӓăkhôngăđҥtătiêuăchuҭnăcònăphәăbiӃnăvƠăcònămӝtălѭӧngăgiӕngătrôiănәiăkhôngă
kiӇmăsoátăchҩtălѭӧng,ăkhôngăđѭӧcăkiӇmădӏch.ăCôngătácăkiӇmădӏchănhiӅuănѫiăcònă
mangătínhăhìnhăthӭc,ăchӍăkiӇmăbằngăcҧmăquan,ăkhôngăxétănghiӋmăphátăhiӋnămҫmă
bӋnhătrongăconăgiӕng. 

- Sҧnăxuҩtăcáătraăgiӕng:ăTheoăsӕăliӋuăcӫaăTәngăcөcăThӫyăsҧn,ănĕmă2012ăcóă
khoҧngătrênă200ătrҥiăsҧnăxuҩtăcáăbӝt,ă4.000ăhӝăѭѫngănuôiăgiӕngătұpătrungătҥiăcácă
tӍnh:ăĐӗngăTháp,ăAnăGiang,ăCҫnăThѫăvƠăTiӅnăGiang.ăVӅăcѫăbҧnăđápăӭngănhuă
cҫuănuôiă trongănѭớcăvớiă sҧnă lѭӧngă1,5-2ă tӹăcon/nĕm.ăMặcădùăvұyăcònămӝtă sӕă
khóăkhĕnănhѭ:ăNguӗnăgӕcăcáăbӕămẹăkhôngărõărƠng (chӫăyӃuăcóănguӗnăgӕcănuôiă
thѭѫngăphҭmăvƠălựaăcḥnălƠmăgiӕng),ăkíchăcỡăkhôngăđӗngăđӅu; cácăcѫăsӣăѭѫngă
nuôiăcóătrìnhăđӝăvƠănhұnăthӭcăchѭaăcao; tìnhătrҥngălҥmădөngăthuӕcăkhángăsinhăđӇă
điӅuă trӏăvƠăphòngăbӋnhăchoăcá cònăphәăbiӃn,ămӝtă sӕăcѫă sӣăcònăsửădөngă thuӕcă
khángăsinhădùngăchoăngѭӡiăđӇăsửădөngăchoăcáătra.ăKӃtăquҧăkhҧoăsátăcӫaăCөcăThúă
yătҥiă3ătӍnhăAnăGiang,ăBӃnăTreăvƠăĐӗngăThápănĕmă2015ăchoăthҩy,ătrongăsӕă133ă
cѫăsӣăgiӕngăđѭӧcăkhҧoăsátăcóă tớiă101ăcѫăsӣăcóăsửădөngăkhángăsinhă trongăquáă
trìnhăsҧnăxuҩtăconăgiӕng,ăchiӃmă76%.ăViӋcăápădөngăcácăbiӋnăphápăvӋăsinhăthúăy,ă
quyă trìnhăkӻă thuұtăkhôngăđӗngăbӝănênă sҧnăxuҩtă conăgiӕngă cònă gặpănhiӅuăkhóă
khĕn. 

CôngătácăkiӇmătra,ăgiámăsátătìnhăhìnhăsҧnăxuҩtăvƠătiêuăthөăconăgiӕngăcònă
nhiӅuăhҥnăchӃ.ăMӝtăsӕăđӏaăphѭѫngăchѭaăthӕngănhҩtăgiaoănhiӋmăvөăthúăyăthӫyăsҧnă
choă Chiă cөcă Thúă yă theoă quyă đӏnhă hiӋnă hƠnh,ă cũngă nhѭă chӍă đҥoă cӫaă Bӝă
NN&PTNT,ădoăđóăchѭaăhuyăđӝngăđѭӧcănguӗnănhơnălựcăcѫăsӣăđӇătriӇnăkhaiăcácă
hoҥtăđӝngăgiámăsát,ăthӕngăkêăvƠăkhaiăbáoădӏchăbӋnh.ăNgoƠiăra,ădoănhuăcҫuăconă
giӕngătĕngănhanh,ănhiӅuăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăchҥyătheoălӧiănhuұn,ăsҧnăxuҩtăsӕălѭӧngă
lớn,ăchѭaăcoiătṛngăchҩtălѭӧngălƠmăchoăthӏătrѭӡngăgiӕngăthӫyăsҧnăkhóăkiӇmăsoát.ă
NhiӅuăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăcon giӕngăsửădөngăđƠnăbӕămẹăkhôngărõănguӗnăgӕcănênăcóă
nguyăcѫănhĩmămҫmăbӋnhănguyăhiӇm,ăchұmălớn,ătӹălӋăsӕngăthҩp,ăkhҧănĕngăchӕngă
chӏuăvớiămôiătrѭӡngăvƠădӏchăbӋnhăgiҧm. 

1.3.7.4. Công tác quan trắc cảnh báo môi trưͥng phục vụ nuôi thủy sản 

Côngătácăquanătrắcăcҧnhăbáoămôiătrѭӡngăphөcăvөănuôiăthӫyăsҧn chѭaăđѭӧcă
đҫuătѭ,ătriӇnăkhaiăthѭӡngăxuyên,ătҫnăsuҩtăcũngănhѭăcácăchӍătiêuăđoăkiӇmăchѭaăđápă
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ӭngănhuăcҫuăvӅăcҧnhăbáoănênăcôngătácăcҧnhăbáoăchoăngѭӡiănuôiăcònănhiӅuăhҥnă
chӃ,ăchѭaăphùăhӧp.  

HiӋnănay,ăcôngătácăquanătrắcămôiătrѭӡngăcӫaăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngă
chѭaăđӗngăbӝ:ăThӡiăgianăquanătrắcăthѭӡngăchӍăđѭӧcăthựcăhiӋnămӝtăvƠiăthángătҥiă
mӝtăvƠiăđiӇmănhҩtăđӏnhăvớiătҫnăsuҩtăvƠăchӍătiêuăquanătrắcăchѭaăđápăӭngăđѭӧcăyêuă
cҫuăsҧnăxuҩt.ăMӝtăsӕăđӏaăphѭѫngăkhôngăthựcăhiӋnăquanătrắcămôiătrѭӡngămƠăphөă
thuӝcăvƠoăSӣăTƠiănguyênămôiătrѭӡng; tuyănhiênăcácăchӍătiêu,ăvӏătrí,ăthӡiăgianăvƠă
mөcă tiêuăquană trắcăkhôngăđӗngănhҩt,ăchѭaăđápăӭngăyêuăcҫuăsҧnăxuҩt.ăKӃtăquҧă
quanătrắc ӣămӝtăsӕăđӏaăphѭѫngăkhôngăđѭӧcăchiaăsẻăvớiăcѫăquanăquҧnălỦă thúăyă
thӫyăsҧnăhoặcăcóănhѭngăchұmănênăkhôngăđápăӭngăkӏpăthӡiăcho côngătácăquҧnălỦ. 

1.3.7.5. Hệ thống văn bản quản lý  

ĐưăbanăhƠnhăhӋăthӕngăcácăvĕnăbҧnăvӅătiêuăchuҭnăchҩtălѭӧngăgiӕng,ăthӭcă
ĕn;ăvӋăsinhămôiătrѭӡngăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕng;ăquyăđӏnhăđiӅuăkiӋnăvùngănuôi,ăcѫă
sӣăsҧnăxuҩtăgiӕng;ăquyăchӃăkiӇmă traăcҩpăgiҩyăchӭngănhұn,ă tuyănhiênăhӋă thӕngă
vĕnăbҧnăquҧnălỦăchѭaăđӗngăbӝăvƠănhiӅuăvĕnăbҧnăchѭaăđѭӧcărƠăsoátăchӍnhăsửaăchoă
phùăhӧp;ă cácă tiêuă chuҭn,ă quyă chuҭn,ăđӏnhămӭcă trongănuôi,ă chӃăbiӃnă cònă thiӃuă
hoặcăđѭӧcăsoҥnăthҧoănhѭngăchѭaăđѭӧcăbanăhƠnh;ănhiӅuăquyătrìnhăkӻăthuұtăsauă
khiăđѭӧcăphәăbiӃnăvƠăquaăthựcătӃăápădөngăđưătiӃnăbӝăhѫnănhiӅuănhѭngălҥiăchѭaă
đѭӧcătәngăkӃtănhơnărӝngăkӏpăthӡi.ă 

VӅăchӃă tƠiăxửă lỦăviăphҥm hƠnhăchínhă trongăcôngă tácăphòng,ăchӕngădӏchă
bӋnhăvƠăthúăyăthӫyăsҧn:ăMặcădùăđưăcóăchӃătƠiăxửălỦăcácăhƠnhăviăviăphҥmătrongă
côngă tácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhă tuyănhiênămớiădừngăӣămӭcă tuyênă truyӅnănênă
khôngăcóătínhărĕnăđe vƠăngĕnăchặn.ă 

1.3.7.6. Tổ chức bộ máy và nhân lực 

ĐӝiăngũăcánăbӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăcònăthiӃu vƠăyӃu.ăCánăbӝăthúă
yăđѭӧcăđƠoătҥoăđӇălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnănhiӅuănѫiăchѭaăđápăӭngăđѭӧcăyêuă
cҫuăkӻăthuұt,ăquҧnălỦăvƠăhӛătrӧăcѫăsӣănuôiănên chѭaătҥoăđѭӧcălòngătinăvƠăhoҥtă
đӝngăthiӃuăhiӋuăquҧ. 

MӝtăsӕăđӏaăphѭѫngăsauăkhiăchuyӇnăTrҥmăThúăyăvӅăhuyӋnăquҧnălỦăđưănҧyă
sinhă nhiӅuă bҩtă cұpă trongă côngă tácă báoă cáoă dӏchă bӋnh,ă tәă chӭcă phòng,ă chӕngă
dӏchầtheoăquyăđӏnhăcӫaăphápăluұtăvӅăthú y; lựcălѭӧngăcánăbӝăthúăyăthӫyăsҧnăӣă
cҩpăhuyӋn,ăxưăquáăítă(hoặcăkhôngăcó),ăchѭaăđápăӭngăđѭӧcăyêuăcҫu,ănhiӋmăvө.  

Chѭaă cóă chínhă sáchă vớiă cánă bӝă thúă yă cҩpă xư,ă ngѭӡiă thamă giaă côngă tácă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhă thӫyăsҧn;ăchínhăsáchăhӛă trӧă thiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnhăđӇă
khôiăphөcăsҧnăxuҩtăchѭaăphùăhӧp,ămӭcăhӛătrӧăcònăquáăthҩp.ă 

1.3.7.7.  Trình độ, ý thức chấp hành quy định pháp luật về phòng chống 
dịch bệnh thủy sản. 

Trìnhăđӝ,ăỦăthӭcăchҩpăhƠnhăquyăđӏnhăphápăluұtăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnhă
cӫaăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ăkinhădoanhăgiӕng,ănuôiătrӗngăthӫyăsҧnăthҩp. ViӋc không khai 
báoăbӋnhăcho cѫăquanăquҧnălỦ, xҧănѭớc,ăchҩtăthҧiătừăaoăbӋnhăraăngoƠiămôiătrѭӡngă
khôngăquaăxửălỦărҩtăphәăbiӃnănênălƠmălơyălanădӏchăbӋnhăvƠărҩtăkhóăkiӇmăsoát. 
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Sửă dөngă conă giӕngă khôngă quaă kiӇmă dӏchă vƠă sửă dөngă thuӕc,ă hóaă chҩtă
khôngă tuơnă thӫă theoăhѭớngădүnăhoặcă lҥmădөngă thuӕcăgơyă raă hiӋnă tѭӧngănhӡnă
thuӕcăvƠătӗnădѭăthuӕc,ăhóaăchҩtătrongăsҧnăphҭmădүnăđӃnămҩtăanătoƠnăthựcăphҭmă
vƠăsҧnăphҭmăxuҩtăkhҭuăbӏătrҧălҥiăkháăphәăbiӃn. 

Ngѭӡiănuôi,ăđặcăbiӋtă lƠănuôiă tôm, chѭaăcoiă tṛngăviӋcăghiăchép,ă saoă lѭuă
chӭngătừăsәăsách, gơyăkhóăkhĕnătrongăcông tácătruyăxuҩtănguӗnăgӕcăbӋnhăvƠăcácă
yӃuătӕănguyăcѫ. 

1.4.ăTḤCăTRҤNGăHӊăTHӔNGăTH́ăYăTHӪYăS̉Nă 
 1.4.1.ăNguӗnănhơnălựcăthamăgiaăgiám sát dӏch bӋnhăthӫyăsҧn 

1.4.1.1. ͦ  cấp Trung ương 

- CөcăThúăyăđóngătҥiăHƠăNӝi,ăcóăcácăphòngăchuyênămônăgӗm:ăThúăyăthӫyă
sҧn,ăKiӇmă dӏchă đӝngă vұt,ăQuҧnă lỦă thuӕcă thúă y,ă Thúă yă cӝngă đӗng,ăKӃă hoҥch,ă
Thanh tra - Phápă chӃ,ăHӧpă tácăquӕcă tӃăvƠăTruyӅnă thông.ăTәngă sӕă cánăbӝă lƠmă
côngătácăthúăyăthӫyăsҧnăthuӝcăCөcăThúăyăvƠăcácăđѫnăvӏătrựcăthuӝcălƠă150 ngѭӡi 
(gӗm:ă28ăKӻăsѭănuôiătrӗngăvƠăbӋnhăḥcăthӫyăsҧn;ă97ăTiӃnăsӻ,ăThҥcăsӻ,ăBácăsӻă
ThúăyăvƠăkӻăsѭăChĕnănuôi;ă29ăngѭӡiăchuyênăngƠnhăkhác,ăcònălҥiălƠătrungăcҩpăvƠă
caoăđẳng.ăTrongăsӕănƠy,ăcóănhiӅuăngѭӡiăđѭӧcăđƠoătҥoăchuyênăsơuăvӅădӏchăt̃,ădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn). CácăđѫnăvӏătrựcăthuӝcăCөcăThúăy: 

+ă07ăCѫăquanăThúăyăvùng:ăMӛiăđѫnăvӏ có 03 phòng, trung tâm chӭcănĕngă
gӗm:ăDӏchăt̃, KiӇmădӏch, kiӇmăsoátăgiӃtămә,ăvӋăsinhăthúăyăvƠăTrҥmăchҭnăđoánă
xétănghiӋmăbӋnh.ă 

+ă03ăChiăcөcăKiӇmădӏchăđӝngăvұtăvùngăđóngătҥiăcácătӍnhăLƠoăCai,ăLҥngă
SѫnăvƠăQuҧngăNinh:ăChӏuă tráchănhiӋmăkiӇmădӏchăđӝngăvұtă (baoăgӗmăcҧă thӫyă
sҧn,ăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăxuҩt,ănhұpăkhҭu). 

+ă05ăTrungă tơmăkӻă thuұtă chuyênăngƠnhă trongă lĩnhăvựcăChҭnăđoánăbӋnhă
đӝngăvұt,ăKiӇmănghiӋmăthuӕcăthúăyăvƠăKiӇmătraăvӋăsinhăthúăy.ăTrongăđóăTrungă
tơmă Chҭnă đoánă Thúă yă Trungă ѭѫngă vƠă Cѫă quană Thúă yă vùngăVIă lƠă phòngă thíă
nghiӋmăchҭnăđoánăđҫuăngƠnh vӅălĩnhăvựcăchҭnăđoán,ăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧn.  

 - Tәngă cөcă Thӫyă sҧn: Phӕiă hӧpă vớiă Cөcă Thúă yă trongă côngă tácă phòngă
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn. 
 - Ngoài ra còn có các ViӋn nghiên cӭuăNTTS vƠăcácătrѭӡngăđҥiăḥc,ăcaoă
đẳngăcóăđƠoătҥoăvӅăthӫyăsҧnăcóăthӇăhuyăđӝngăthamăgiaătriӇnăkhaiăthựcăhiӋn. 
 1.4.1.2. Ӣăcҩpăđӏaăphѭѫng 

- ӢăcҩpătӍnh:ăCácăChiăcөcăthựcăhiӋnăchӭcănĕngăquҧnălỦănhƠănѭớcăvӅăthúăyă
thӫyăsҧnă(sauăđơyăg̣iă lƠăChiăcөcăThúăy)ăcó các phòng chuyên môn phөcătráchă
cácănhiӋmăvөă(tәngăhӧp,ăbáoăcáoăvƠădựăbáoădӏchăbӋnh,ăchҭnăđoán,ăxétănghiӋmă
bӋnhăđӝngăvұt,ăkiӇmădӏchăđӝngăvұt,ăkiӇmăsoátăgiӃtămәăvƠăkiӇmătraăvӋăsinhăthúăy,ă
thanhă tra).ăHiӋnă nay,ă đưă cóă 20ăChiă cөcă Thúă yă thƠnhă lұpă trҥmă chҭnă đoán,ă xétă
nghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧn.ăӢăcҩpăhuyӋnăcóăcácăTrҥmăThúăyătrựcăthuӝcăChiăcөcăThúă
y,ătuyănhiênămӝtăsӕătӍnhăđưăchuyӇnăTrҥmăThúăyăvӅăUBNDăhuyӋnăquҧnălỦă(Quҧngă
Ninh,ăHƠăTĩnh,ăLơmăĐӗng,ăHұuăGiang). 
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-ăTheoăthӕngăkêăhiӋnănayăcóătәngăsӕă5.382ăcánăbӝălƠmăviӋcătҥiă63ăChiăcөcă
ThúăyăvƠăcácăTrҥmăThúăyăcҩpăhuyӋn,ătrongăđó:ăTiӃnăsӻăthúăy (12), ThҥcăsӻăThúăy 
(136), Thҥcăsӻăkhác (15), Bácăsӻăthúăy (2.841), Đҥiăḥcăkhác (441), Caoăđẳngă
thú y (146), Caoă đẳngă khác (127), Trungă cҩpă thúă y (1.459), Trungă cҩpă khác 
(205) (cácă trìnhă đӝă khácă baoă gӗmă chĕnă nuôiă thúă y,ă chuyênă ngƠnhă chĕnă nuôi,ă
NTTS). Trongăđóăsӕăcánăbӝălàm công tác thúăyăthӫyăsҧnălƠă579 ngѭӡiăă(307 cán 
bӝăchuyênăngƠnhăvӅăNTTS,ă242 cánăbӝăchuyênăngƠnhăvӅăthúăyăvƠăchĕnănuôiăcònă
lҥiălƠăcácăchuyênăngƠnhăkhác vƠătrungăcҩp,ăcaoăđẳng;ă54ăcánăbӝ trìnhăđӝăThҥcăsӻă
và TiӃnăsӻ). 

- ĐӃnănayă cҧă nѭớcă cóă6.878/10.087 xư,ăphѭӡngă cóănhơnăviênă thúăyăvớiă
tәngăsӕă24.796 ngѭӡiă(trungăbình,ămӛiăxưănôngănghiӋpăcóă3ănhơnăviênăthúăy).ă 
 1.4.2.ăHӋăthӕngăchҭnăđoán,ăxétănghiӋm 

1.4.2.1. Hệ thống các phòng xét nghiệm bệnh thủy sản  
HiӋnănay,ăcҧănѭớcăcóă32ăphòngăthửănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧn.ăTrongăđóăcóă19ă

phòngă thửă nghiӋmă bӋnhă thӫyă sҧnă đѭӧcăBӝăNN&PTNTă chӍă đӏnhă lƠă phòngă thửă
nghiӋmăngƠnhăNôngănghiӋpătheoăquyăđӏnhătҥiăThôngătѭăsӕă16/2011/BNNPTNT 
ngày 01/4/2011ă(Phөălөcă4),ăcөăthӇănhѭăsau: 

*ăCácăphòngăthíănghiӋmăthuӝcăCөcăThúăy 

- Cөcă Thúă yă cóă 12ă phòngă thửă nghiӋmă (baoă gӗmă 08ă phòngă thửă nghiӋmă
thamăgiaăchҭnăđoán,ăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧnăvƠă04ăphòngăthửănghiӋmăthamăgiaă
xétănghiӋmăcácăchӍătiêuăthuӕcăthúăyăvƠăvӋăsinhăthúăyămôiătrѭӡngăNTTS).ăTҩtăcҧă8ă
phòngăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧnăthuӝcăCөcăThúăyăcóămӭcăanătoƠnăsinhăḥcătừă
cҩpăđӝă2ătrӣălên;ăcóăhӋăthӕngăxétănghiӋmăReal-timeăPCR,ăPCRătruyӅnăthӕng,ăhӋă
thӕngăchҭnăđoánăbằngămôăbӋnhăḥc,ăCѫăquanăThúăyăvùngăVIăcóăcҧăhӋăthӕngăgiҧiă
trìnhătựăgien.ăCácăphòngăthửănghiӋmănƠyăđѭӧcăchӭngănhұnăISOă17025;ăquҧnălỦă
theoătiêuăchuҭnăISOă9001:2008ăvƠăđưăđѭӧcăBӝăNN&PTNTăchӍăđӏnhăchҭnăđoán,ă
xétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧn. 

- Cácăphòngă thửănghiӋmăCөcăThúăyăcóăđӫănĕngălựcăxétănhiӋmă cácăbӋnhă
trênă tômăphҧiăcôngăbӕădӏch,ăbaoăgӗm:ăBӋnhăđӕmă trắngă(WSSV),ăbӋnhăhoҥiă tửă
ganătөyăcҩpătínhă(AHPND),ăbӋnhăhoҥiătửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămô 
(IHHND), bӋnhăđҫuăvƠngă(YHD),ăhӝiăchӭngăTauraă(TS),ăbӋnhăhoҥiătửăcѫă(IMD); 
bӋnhăhoҥiă tửăgană tөyădoăviăkhuҭnă (NHPB)ăvƠăcácăbӋnhă thuӝcăđӕiă tѭӧngăkiӇmă
dӏch;ăxétănghiӋmăcácăbӋnhătheoătiêuăchuҭnăcӫaăOIEăbằngăcácăphѭѫngăphápăphәă
thông,ăsinhăḥcăphơnătửăvƠăgiҧiătrìnhătựăgien;ăđӏnhăkỳătәăchӭcăsoăsánh,ăđánhăgiáă
liênăphòngăvӅăđӝăthuҫnăthөcăgiữaăcácăphòngăthửănghiӋmăthuӝcăCөcăThúăy. 

- Từănĕmă2012,ăPhòngăthửănghiӋmăcӫaăCѫăquanăThúăyăvùngăVIăvƠăVIIăđưă
thamăgiaăchѭѫngătrìnhăthửănghiӋmăthƠnhăthҥo,ăsoăsánhăđánhăgiáăliênăphòngăkhuă
vựcă Chơuă Áă choă 72ă chӍă tiêuă bӋnhă thӫyă sҧnă (CSIROă ậ ANQAP ậ NACA). 
WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV,ăMrNV,ăNNV,ăKHV,ăSVCV,ăRSIV.ăKӃtă
quҧă thửă nghiӋmă cӫaă ViӋtă Namă phùă hӧpă (100%)ă vớiă kӃtă quҧă cӫaă phòngă thửă
nghiӋmăthamăchiӃu. 
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- NgoƠiă ra,ăđӇănơngăcaoănĕngă lựcăchҭnăđoánăxétănghiӋmăbӋnhă thӫyă sҧn,ă
CөcăThúăyăđưăvƠăđangătĕngăcѭӡngăhӧpătácăvớiăcácănѭớcăvƠăcácătәăchӭcăquӕcătӃ: 

+ăTừănĕmă2011,ăCѫăquanăThúăyăvùngăVIăphӕiăhӧpăvớiăphòngăthíănghiӋmă
thamăchiӃuăcӫaăOIEătҥiăĐҥiăḥcăArizona,ăHoaăKỳăđӇăxơyădựngăvƠăđѭaăvƠoăsửă
dөngăquyă trìnhă chҭnăđoánăxétă nghiӋmăbằngăkӻă thuұtămôăbӋnhăḥcăvƠăphѭѫngă
phápă sinhă ḥcă phơnă tửă (PCRă vƠă Real-timeă PCR)ă choă 8ă bӋnhă trênă tôm:ă Đӕmă
trắng, đҫuăvƠng,ăTaura, hoҥiătửăganătөy,ăbӋnhăcòi,ăteoăganătөy,ăhoҥiătửăcѫăquană
tҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămôăvƠăhoҥiătửăcѫ,ăviăbƠoătửătrùng; 

+ăPhӕiă hӧpăvớiăPhòngă thửănghiӋmă thúăyăquӕcăgiaă cӫaắcă (AAHL)ăxơyă
dựngăvƠă thựcăhiӋnădựăánăAusAIDă60972ăđӇănơngăcaoănĕngă lựcăchҭnăđoánăxétă
nghiӋmăcácăbӋnhăthuӹăsҧnăchoăViӋtăNam.ăTrongăđóăcóăcácănӝiădung:ă(1) tұpăhuҩnă
chuyӇnă giaoă kӻă thuұtă sinhă ḥcă phơnă tửă (PCR,ăReal-timeăPCRăvƠă giҧiă trìnhă tựă
gen)ăđӇăchҭnăđoán,ăxétănghiӋmăcácăchӍă tiêuăbӋnh: WSSV, TSV, IMNV, YHV, 
GAV, SVCV, KHV, RSIV, MrPL, VHSV, IHNV, EHNV, Edwardsiella 
ictaluri, Perkinsus sp; (2) ChuyӇnăgiaoăcácădòngă tӃăbƠoăchuyênăbiӋtă trênă thuӹă
sҧnăEPC,ăKF-1; BF-2; E11; BF-2; GF; CHSE ậ 214ăchoăCѫăquanăThúăyăvùngăVIă
đӇăphơnălұpăbӋnhăSVC,ăKHDăvƠăbӋnhăhoҥiătửăthҫnăkinhă(VNN);ăă 

+  GửiăcácăcánăbӝăxétănghiӋmăđӃnăcácăphòngăthửănghiӋmăthamăchiӃuăcӫaă
OIEă(tҥiăĐҥiăḥcăArizona,ăHoaăKỳăvƠăAALHăcӫaắc)ăđӇăḥcă tұpăcácăkӻă thuұtă
chҭnăđoánăxétănghiӋmăcácăbӋnhăthӫyăsҧn; 

+ăMӡiăcácăchuyênăgiaăhƠngăđҫuăvӅăbӋnhătômătrênăthӃăgiớiă(GiáoăsѭăDonaldă
Lightner,ăĐҥiăḥcăArizonaăậ HoaăKỳăandăGiáoăsѭăTimăFigel,ăĐҥiăḥcăMihidol - 
TháiăLanăvƠăcácăchuyênăgiaăViӋnănghiênăcӭuăCSIROăcӫaắc,...)ăsangăViӋtăNamă
tұpăhuҩnăchoăcánăbӝăcӫaăCөcăThúăyăvӅăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧn. 

- Từ 17-19/10/2016, các chuyên gia ViӋn nghiên cӭu CSIRO cӫa Úc đưă
phói hӧp vớiăCѫăquanăthúăyăvùngăVIătә chӭc tұp huҩn vӅ xét nghiӋm YHV và 
IHHNVătheoăquyăđӏnh cӫa Úc cho các cán bӝ xét nghiӋm bӋnh cӫa Vùng VI, 
VII, Chi cөcăChĕnănuôiăvƠăthúăyăBҥc Liêu và Tұpăđoàn ViӋt Úc. 

* Các phòng thí nghiӋm cӫaăcácăcѫăquanăchuyênămônăđӏaăphѭѫng 

- Cácăđӏaăphѭѫngăcóătәngăcӝngă27ăphòngăthửănghiӋmăđѭӧcătrangăthiӃtăbӏă
đӇăthựcăhiӋnăphѭѫngăphápăxétănghiӋmăsinhăḥcăphơnătửăPCRăvƠăReal-time PCR; 
mӝtăsӕăphòngăthửănghiӋmăcóătrangăthiӃtăbӏăxétănghiӋmămôăbӋnhăḥc. 

- NhiӅuăphòngă thửănghiӋmăcӫaăđӏaăphѭѫngăđѭӧcăcácăphòngă thửănghiӋmă
cӫaăCөcăThúăyăthamăgiaăđánhăgiá,ăđӅăxuҩtăBӝăNN&PTNTăcôngănhұnăvƠăchӍăđӏnhă
xétănghiӋmăcácăchӍătiêuăbӋnhăthӫyăsҧn. 

* Tә chӭc Thú y th́ giớiăđánhăgiáănĕngă lực phòng thử nghiӋm cӫa 
ViӋt Nam: Nĕmă2015,ăđѭӧc sự đӗng ý cӫa Bӝ NN&PTNT, CөcăThúăyăđưăđӅ 
nghӏ OIE cử đoƠnăchuyênăgiaăsangăđánhăgiáănĕngălực hӋ thӕng thú y thӫy sҧn 
cӫa ViӋtăNam;ă trongăđóăcóănӝiădungăđánhăgiáănĕngă lực chҭnăđoánăxétănghiӋm 
bӋnh thӫy sҧn. KӃt quҧ đánh giá cho thҩyănĕngălực chҭnăđoánăxétănghiӋm bӋnh 
thӫy sҧn cӫa ViӋtăNamătѭѫngăđѭѫngăvớiăcácănѭớc trong khu vực và nhiӅuănѭớc 
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trên thӃ giới,ăđápăӭng yêu cҫu chҭnăđoánăxétănghiӋm các bӋnh thӫy sҧn theo quy 
trình cӫa OIE. 

1.4.2.2. Nguồn nhân lực thực hiện xét nghiệm bệnh thủy sản 

HiӋnă nay,ă cҧă nѭớcă cóă tәngă sӕă 188ă cánă bӝă lƠmă côngă tácă chҭnă đoánă xétă
nghiӋmă bӋnhă thӫyă sҧnă tҥiă 32ă phòngă thửă nghiӋm,ă gӗm:ă 20ă cánă bӝă cóă trìnhă đӝă
Thҥcăsӻ,ă65ăBácăsӻăthú y, 51 KӻăsѭăNTTS, 14 KӻăsѭăbӋnhăḥcăthӫyăsҧn,ă13ăKӻă
sѭăchĕnănuôi,ă14ăcánăbӝăđҥiăḥcăcácăchuyênăngƠnhăkhácăvƠă14ăcánăbӝăcaoăđẳngă
vƠă trungă cҩpă (Phөă lөcă 5). Sӕă nĕmă kinhă nghiӋmă lƠmă côngă tácă chҭnă đoánă xétă
nghiӋmăcӫaăcácăcánăbӝătrungăbìnhălƠă5,3ănĕm.ăNhѭăvұy,ănhơnălựcălƠmăcôngătácă
chҭnăđoán,ăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyăsҧnăcònăítăsoăvớiăyêuăcҫuăthựcătӃăphòngăchӕngă
dӏchăbӋnhăthӫyăsҧn. 

Mặtăkhác,ădoănhiӋmăvөăthúăyăthӫyăsҧnămớiăđѭӧcăchuyӇnăsangăCөcăThúăyă
từănĕmă2008ă(sauăkhiăBӝăThӫyăsҧnăđѭӧcăsátănhұpăvƠoăBӝăNN&PTNT)ănênăphҫnă
lớnăcánăbӝălƠmăviӋcătҥiăcácăphòngăthửănghiӋmăđӅuălƠăBácăsӻăthúăy,ăchѭaăcóănhiӅuă
kinhănghiӋmăvӅă chҭnăđoánăxétă nghiӋmăbӋnhă thӫyă sҧn.ăVìă vұy,ă hƠngănĕmăCөcă
Thúă yă đưă tәă chӭcă cácă lớpă tұpă huҩnă vӅă chҭnă đoánă bӋnhă thӫyă sҧnă đӇă nơngă caoă
chuyênămônăchoăcácăcánăbӝăchҭnăđoánătҥiăcácăCѫăquanăThúăyăvùngăcũngănhѭăcácă
đѫnăvӏăđӏaăphѭѫngă(Phөălөcă6). 

1.5. ṢăCҪN CҨPăTHIӂT PH̉IăBAN HÀNH KӂăHOҤCH 

TômănuôiănѭớcălӧăvƠăcáătraălƠăcácăđӕiătѭӧngăchӫălựcătrongăNTTSăvƠăđưăcóă
nhữngăđóngăgópătoă lớnăchoăsựăphátă triӇnăcӫaănӅnăkinhă tӃăViӋtăNam,ăcũngănhѭă
gópăphҫnăbҧoăđҧmăanăsinhăxưăhӝi.ăTrongă5ănĕmăqua,ătәngăkimăngҥchăxuҩtăkhҭuă
thӫyăsҧnăđҥtătrungăbìnhăkhoҧngă7ătӹăUSD;ătrongăđóăxuҩtăkhҭuătômăđҥtăkhoҧngă3ă
tӹăUSDăvƠăcáătraăđҥtăkhoҧngă1,5ătӹăUSD.ăTuyănhiên,ătrongănhữngănĕmăgҫnăđơy,ă
xuҩtăkhҭuă tômăvƠă cáă traă đangăgặpănhiӅuăkhóăkhĕnădoă cácănѭớcănhұpăkhҭuă ápă
dөngăcácătiêuăchuҭnăkӻăthuұtăvӅădӏchăbӋnhăđӇălƠmărƠoăcҧnăkӻăthuұtăđӕiăvớiăcácă
sҧnăphҭmătôm,ăcáătraătừăViӋtăNam;ădựăbáoătìnhăhìnhăkhóăkhĕnăcònătiӃpătөcătrongă
nhữngănĕmătiӃpătheo.  

Theoă quyă đӏnhă cӫaăOIE vƠă cӫaă cácă nѭớcă nhұpă khҭu,ă thӫyă sҧnă vƠă sҧnă
phҭmăthӫyăsҧnăphҧiăxuҩtăphátă từăcѫăsӣ,ăvùngăhoặcăquӕcăgiaăanătoƠnădӏchăbӋnhă
hoặcă phҧiă đѭӧcă giámă sátă bҧoă đҧmă khôngă cóămҫmă bӋnh.ăHiӋnă nay,ăViӋtăNamă
đangăxơyădựngăcѫăsӣăcóăchuӛiăsҧnăxuҩtătômăanătoƠnădӏchăbӋnh,ănhѭngăchѭaăcóăcѫă
sӣ,ăvùngănuôiătôm,ănuôiăcáătraăsҥchăbӋnh.ăDoăđó,ăbiӋnăphápăphùăhӧpăvớiăthôngălӋă
quӕcătӃăvƠăđӇăđápăӭngăyêuăcҫuăxuҩtăkhҭuătôm,ăcáătraăhiӋnănayălƠăchӫăđӝngătriӇnă
khaiăgiámăsátădӏchăbӋnhăđӇăcóăcѫăsӣătәăchӭcăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăvƠăcungăcҩpă
bằngăchӭngăchoăcácănѭớcănhұpăkhҭu. 

Trong nhữngănĕmăqua,ăBӝăNN&PTNTăvƠăUBND cácătӍnh,ăthƠnhăphӕăđưă
chӍăđҥoăcácăcѫăquanăthúăyăӣăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngătәăchӭcăgiámăsátădӏchă
bӋnh.ăKӃtăquҧăgiúpăchoăcôngătácăphòng,ăchӕngăđҥtăhiӋuăquҧăhѫn,ădӏchăbӋnhăgiҧmă
dҫnăquaăcácănĕm.ăTuyănhiên,ăchѭaăđápăӭngăyêuă cҫuăcӫaăOIEăvƠăcӫaăcácănѭớcă
nhұpăkhҭu,ădүnăđӃnăviӋcăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamătrongănhữngănĕmăquaă
gặpănhiӅuăkhóăkhĕn.ăCácă thӏă trѭӡngă lớnănhұpăkhҭuă thӫyăsҧnăcӫaăViӋtăNamăđưă
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hoặcăđangătҥmăngừngănhұpăkhҭu,ăcҧnhăbáoăvƠăápădөngăbiӋnăphápălҩyămүuăkiӇmă
tra 100%ălôăhƠng;ămӝtăsӕănѭớcăchѭaăchҩpănhұnănhұpăkhҭuătômănguyênăconătừă
ViӋtăNam.ăNguyênănhơnădoănѭớcătaăhiӋnăchѭaăcóăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgiaăđӇă
thựcăhiӋnăliênătөc,ăxuyênăsuӕtătừăTrungăѭѫngăđӃnăđӏaăphѭѫng. 

1.5.1.ăHiӋnătrҥngănuôi,ăxuҩtăkhҭuătômăvƠăcáătra 

Đӕiăvớiătôm,ăcҧănѭớcăcóă30ătӍnhăphátătriӇnănuôiătômănѭớcălӧ,ăvớiăhaiăđӕiă
tѭӧngănuôiăchínhălƠătômăsúăvƠătômăthẻăchơnătrắng.ăTrongăđó,ăvùngăĐӗngăbằngă
sôngăCửuăLongălƠăkhuăvựcănuôiăchӫălựcăcӫaăcҧănѭớcăvìăcóăđiӅuăkiӋnăkhíăhұu,ăđӏaă
lỦă rҩtă thuұnă lӧi cho nuôi tôm. DiӋnă tíchănuôiă tômăđưă tĕngă từă644.372ăhaă (nĕmă
2011)ălênă659.877ăhaă(nĕmă2015).ăTrongăđó,ănĕmă2014ălƠănĕmăcóătәngădiӋnătíchă
nuôiătômăcaoănhҩtăđҥtă699.725ăhaăvớiăsҧnălѭӧngăđҥtă660.000ătҩn;ănĕmă2016ăѭớcă
đҥtă683.422ăhaăvớiăsҧnălѭӧngăđҥtă680.000ătҩn. 

CáătraăđѭӧcănuôiătұpătrungăchӫăyӃuătҥiă10ătӍnhăvùngăĐӗngăbằngăsôngăCửuă
Long.ăTừănĕmă2009ă-ă2015,ădiӋnătíchănuôi,ăsҧnălѭӧngăvƠăgiáătrӏăxuҩtăkhҭuăcáătraă
ítăbiӃnăđӝng,ănhѭngăđangăcóăxuăhѭớngăgiҧmădҫn,ătừă6.022ăhaă(nĕmă2011)ăxuӕngă
còn 5.055 ha nuôiă(nĕmă2015). 

TheoăsӕăliӋuăthӕngăkêăcӫaăVASEP,ăgiáătrӏătrungăbìnhăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnă
từănĕmă2011ă -ă 2015ă lƠă6,7ă tӹăUSD.ăTrongăđó,ăgiáă trӏă xuҩtăkhҭuă tômă lƠă2,9ă tӹă
USDă(caoănhҩtălƠă4,1ătӹăUSDăvƠoănĕmă2014;ănĕmă2016ăѭớcăđҥtă3,1ătӹăUSD);ăgiáă
trӏăcáătraălƠă1,7ătӹăUSDă(nĕmă2016ăѭớcăđҥtătrênă1,6ătӹăUSD). 

1.5.2.ăHiӋnătrҥngăvӅădӏchăbӋnhătrênătômăvƠăcáătra 

Hằngănĕm,ădiӋnătíchătômănuôiăbӏăthiӋtăhҥiă lƠărҩtă lớn,ălênăđӃnăhƠngănghìnă
ha.ăCөăthӇ,ătәngădiӋnătíchănuôiătômăbӏăthiӋtăhҥiănĕmă2014ălƠă59.585ăhaă(trongăđóă
thiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnhă lƠă31.514ăha);ănĕmă2015ă lƠă53.928ăhaă (doădӏchăbӋnhă lƠă
16.278ăha);ăvƠănĕmă2016ă lƠă53.523ăhaă (doădӏchăbӋnhă lƠă10.662ăha).ăNhѭăvұy,ă
mặcădùătәngădiӋnătíchăthiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnhăcóăgiҧm,ănhѭngătәngădiӋnătíchăthiӋtă
hҥiă(chӫăyӃuădoămôiătrѭӡngăvƠăthӡiătiӃt)ătĕngăcaoăquaăcácănĕm. 

TӹălӋădiӋnătíchăcáătraănuôiăbӏăthiӋtăhҥiăhằngănĕmăsoăvớiătәngădiӋnătíchăthҧă
nuôiălƠăkhôngălớnă(nӃuăsoăsánhăvớiăthiӋtăhҥiătrênătôm),ănhѭngătәnăthҩtăvӅăkinhătӃă
lҥiărҩtălớnădoăcáătraăthѭӡngăđѭӧcăthҧănuôiăvớiămұtăđӝărҩt caoă(từă30-100 con/m2), 
thӡiăgianănuôiădƠi,ălѭӧngăthӭcăĕnătiêuăthөărҩtălớn.ăCөăthӇ,ănĕmă2014ădӏchăbӋnhă
xҧyăraăӣă1.514ăhaănuôiăcáătra,ănĕmă2015ălƠă551ăhaăvƠănĕmă2016ălƠă357ăha. 

Doă nhiӅuă loҥiămҫmă bӋnhă lѭuă hƠnhă vƠă gơyă bӋnhă rӝngă rưiă ӣă hҫuă hӃtă cácă
vùng nuôi tômăvƠăcáătra,ănênăngѭӡiădơnăthѭӡngăsửădөngănhiӅuăloҥiăthuӕcăthúăy,ă
hóaăchҩt,ănhҩtălƠăkhángăsinhăkhôngătheoăhѭớngădүn.ăHұuăquҧ,ădӏchăbӋnhăkhôngă
nhữngă khôngă kiӇmă soátă đѭӧc,ă cácă sҧnă phҭmă tômă vƠă cáă traă xuҩtă khҭuă thѭӡngă
xuyênăbӏăcҧnhăbáoăcóăchҩtătӗnădѭăvƠăbӏănѭớcănhұpăkhҭuătrҧălҥiă(ViӋtăNamălƠănѭớcă
bӏăcҧnhăbáoănhiӅuănhҩtătrongăsӕăcácănѭớcăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧn). 

1.5.3.ăCôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătôm,ăcáătraă 
- Trѭớcănĕmă2008,ădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnănóiăchung,ătrongăđóăcóădӏchăbӋnhă

trênătômăvƠătrênăcáătraăchѭaăđѭӧcăcácăcѫăquanăchuyênămônăvƠăchínhăquyӅnăcácă
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cҩpăquană tơm;ăchѭaăcóăcácăvĕnăbҧnăphápă lỦăquyăđӏnhăcөă thӇăvӅăphòng,ă chӕngă
dӏchăbӋnhăthӫyăsҧn.ăDoăđó,ăcôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnăhҫuănhѭă
chѭaăcóăhiӋuăquҧ. 

- Từă nĕmă 2008ă đӃnăngày 01/01/2016, công tác phòngă chӕngă dӏchă bӋnhă
thӫyăsҧnăđưăđѭӧcăthựcăhiӋnătheoăquyăđӏnhătҥiăPhápălӋnhăThúăyănĕmă2004,ăNghӏă
đӏnhă sӕă 33/2005/NĐ-CPă ngƠyă 15/3/2005ă cӫaă Chínhă phӫ,ă Thôngă tѭă sӕă
17/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2014 cӫaă BӝăNN&PTNT, cácă vĕnă bҧnă chӍă
đҥo cӫaăBӝăNN&PTNTăvƠăvĕn bҧn hѭớngădүnăkӻă thuұtă cӫaăCөcăThúăy.ăDӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn,ădӏchăbӋnhătrênătômăvƠăcáătraăđưăđѭӧcăcácăcѫăquanăchuyênămônăvƠă
chínhăquyӅnăcácăcҩpătừngăbѭớcăquanătơm,ătәăchӭcătriӇnăkhaiăcóăhiӋuăquҧ,ăkiӇmă
soátătӕtădӏchăbӋnh,ătҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăchoănuôiătômăvƠăcáătraăphátătriӇnăvƠă
từngăbѭớcăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭu. 

Tuyănhiên,ă côngă tácăgiámăsátăchӫăđӝngăđӇăphátăhiӋnă sớmăvƠăxửă lỦădӏchă
bӋnhăchѭaăđѭӧcăchúă tṛngăvƠăchѭaăđѭӧcă triӇnăkhaiă thѭӡngăxuyên.ăCөă thӇ,ăđӕiă
vớiăTrungăѭѫng,ădoăchӍăcóăkinhăphíătừănguӗnăthuăphí,ălӋăphíăcӫaăCөcăThúăyănênă
chӍăcóămӝtăvƠiăchѭѫngătrìnhăgiámăsát,ăđiӅuătraănhӓălẻ,ăthựcăhiӋnătҥiămӝtăsӕătӍnhă
tṛngăđiӇmăvӅă sҧnăxuҩtă tômăgiӕngă (tҥiăNinhăThuұnăvƠăBìnhăThuұnă trongănĕmă
2015ăvƠă2016)ăvƠăcácătӍnhănuôiătômătṛngăđiӇmă(BӃnăTre,ăSócăTrĕngăvƠăBҥcăLiêuă
nĕmă2015ăvƠă2016);ăgiámăsátădӏchăbӋnhătrênăcáătraătҥiăBӃnăTreăvƠăAnăGiangăvƠoă
nĕmă 2016.ăCácă chѭѫngă trìnhă giámă sátă nƠyă cònă thiӃuă tínhă hӋă thӕng,ă chѭaă phәă
rӝngăkhắpătҥiăcácătӍnhătṛngăđiӇmăvӅăsҧnăxuҩt,ănuôiătômăvƠăcáătra.ăTrongăkhiăđó,ă
cácăđӏa phѭѫngăhҫuănhѭăkhôngăbӕătríăvƠătriӇnăkhaiăgiámăsátăchӫăđӝngăcácăloҥiă
dӏchăbӋnh.ăDoăđó,ăkӃtăquҧăcònărҩtăhҥnăchӃ,ăchѭaăđápăӭngăyêuăcҫuăcҧnhăbáoăsớmă
vƠăyêuăcҫuăcӫaănhiӅuănѭớcănhұpăkhҭuătômăvƠăcáătraătừăViӋtăNam. 

- TừăngƠyă01/7/2016ăđӃnănay,ăđӇăkhắcăphөcăcácăhҥnăchӃănêuătrên,ăLuұtăthúă
yănĕmă2015ăvƠăThôngătѭăsӕă04/2016/TT-BNNPTNTăđưăcóăcácăquyăđӏnhăcөăthӇă
vӅăphòng,ăchӕngăvƠăgiámăsátădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnătheoăhѭớngăchӫăđӝngăvƠăthѭӡngă
xuyên.ăTrongăđó,ăgiámăsátăchӫăđӝngălƠămӝtănӝiădungăquanătṛngăđӇăđápăӭngăcҧnhă
báoăsớmădӏchăbӋnhăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăxuҩtăkhҭuătômăvƠăcáătra.ăMặtăkhác,ăLuұtă
Ngơnăsáchănĕmă2015ăvƠătheoăhѭớngădүnăcӫaăBӝăTƠiăchính,ăBӝăNN&PTNTăcҫnă
cóăkӃăhoҥchăchӫăđӝngăđӇăhằngănĕmăcóăcѫăsӣăbӕătríăkinhăphíătәăchӭcăthựcăhiӋnă
côngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn.ăVìăvұy,ă“Kế hoạch Quốc gia giám 
sát dịch bệnh trên tôm và cá tra góp phần phục vụ xuất khẩu, giai đoạn 2017 - 
2020” đѭӧcăxơyădựngăđӇăcóăcѫăsӣătriӇnăkhaiăthựcăhiӋnăcóăhiӋuăquҧăLuұtăthúăy,ă
đápăӭngăyêuăcҫuăcҧnhăbáoăsớmăcácăloҥiădӏchăbӋnhătrênătômăvƠăcáătraăvƠăđápăӭngă
yêuăcҫuăcӫaănhiӅuănѭớcănhұpăkhҭu. 

1.6.ăCĔNăCӬăXỂYăḌNGăKӂăHOҤCH  

 1.6.1. CĕnăcӭăphápălỦ 

- Luұtăthúăyănĕmă2015ăđưăquyăđӏnhăchiătiӃtăvӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăchoă
đӝngăvұt.ăTrongăđóăcóăquyăđӏnhăphòngăbӋnhălƠăchính;ă cѫăquanăcóă thҭmăquyӅnă
banăhƠnhăChѭѫngătrìnhăgiámăsátădӏchăbӋnhăđӝngăvұtăđѭӧcăđӕiăvớiămӝtăsӕădӏchă
bӋnhătruyӅnănhĩmănguyăhiӇmăӣăđӝngăvұtăđӇăkhuyӃnăkhíchăchӫăcѫăsӣăNTTS chӫă
đӝngăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăđӝngăvұt.ăTrênăcѫăsӣăđó,ăBӝăNN&PTNTăđưăbană
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hƠnhăThôngătѭăsӕă04/2016/TT-BNNPTNTăngƠyă10/5/2016ăquyăđӏnhăvӅăphòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn;ăThôngătѭăsӕă14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 
quyăđӏnhăvӅăvùng,ăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnh.ăCácăThôngătѭănƠyăcóăcácăquyăđӏnhăvӅă
giámăsátăchӫăđӝngăđӇăcҧnhăbáoăsớmădӏchăbӋnhăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăxuҩtăkhҭu. 

- NgƠyă30/5/2016,ăBӝă trѭӣngăBӝăNN&PTNTăđưăkỦăbanăhƠnhăChӍă thӏăsӕă
4361/CT-BNN-TYăvӅăviӋcătĕngăcѭӡngăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧn.ăTrongăđóăcóănӝiă
dungăchӍăđҥoătәăchӭcăgiámăsátăvƠăxửălỦădӏchăbӋnhătҥiăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩtătôm,ăcáă
traăgiӕng,ăcѫăsӣănuôiătôm,ăcáătraăxuҩtăkhҭu. 

- NgƠyă 07/10/2016,ă BӝăNN&PTNTă bană hƠnhăQuyӃtă đӏnhă sӕă 4088/QĐ-
BNN-TYăvӅăBanăhƠnhăKӃăhoҥchăgiámăsátăchuӛiăsҧnăxuҩtătômăbҧoăđҧmăanătoƠnă
dӏchăbӋnhăphөcăvөăxuҩtăkhҭu. 

- NgƠyă02/11/2016,ăBӝăNN&PTNTăđưăbanăhƠnhăKӃăhoҥchăkiӇmăsoátătӗnă
dѭăhóaăchҩt,ăkhángăsinhătrongătômăvƠăngĕnăchặnăcácăhƠnhăviăđѭaă tҥpăchҩtăvƠoă
tôm,ă sҧnă xuҩtă kinhă doanhă sҧnă phҭmă tômă cóă chӭaă tҥpă chҩtă (KӃă hoҥchă sӕă
9294/KH-BNN-QLCL).ăTrongăđóăcóănӝiădungăgiámăsátădӏchăbӋnhăđӇăcҧnhăbáoă
sớm,ăkiӇmăsoátătӕtădӏchăbӋnhăthìăngѭӡiădơnăsӁăítăhoặcăkhôngăsửădөngăhóaăchҩt,ă
khángăsinh,ăítătӗnădѭătrongăsҧnăphҭmăthӫyăsҧn. 

- Ngày 20/11/2014, Bӝă NN&PTNTă đưă bană hƠnhă “Kế hoạch Quốc gia 
phòng, chống dịch bệnh trên cá tra, giai đoạn 2015 - 2020”ătҥiăQuyӃtăđӏnhăsӕă
4995/QĐ-BNN-TY.ăTuyănhiên,ăđӃnănayăcҧăTrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngăđӅuăchѭaă
bӕătríăkinhăphíăđӇăcácăcѫăquanăchuyênămônătәăchӭcăthựcăhiӋn. 

- QuyӃtăđӏnhăsӕă1690/QĐ-TTgăngƠyă16/9/2010ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫă
vӅăviӋcăphêăduyӋtăChiӃnălѭӧcăphátătriӇnăthӫyăsҧnăViӋtăNamăđӃnănĕmă2020.ăĐӇă
thӫyăsҧnăphátătriӇn,ăkhông thӇăkhôngăquanătơmăđӃnăyӃuătӕădӏchăbӋnh. 

- QuyӃtăđӏnhă899/QĐ-TTgăngƠyă10/6/2013ăcӫaăThӫătѭớngăChínhăphӫăphêă
duyӋtăĐӅăánătáiăcѫăcҩuăngƠnhăNôngănghiӋpătheoăhѭớngănơngăcaoăgiáătrӏăgiaătĕngă
vƠăphátătriӇnăbӅnăvững.ăDoăđó,ăcҫnăkiӇmăsoátătӕtădӏchăbӋnhăđӇănuôiătrӗngăthӫyă
sҧnăphátătriӇnăbӅnăvững,ătҥoăđiӅuăkiӋnăchoăxuҩtăkhҭu. 

- QuyӃtă đӏnhă sӕă 1445/QĐ-TTg,ă ngƠyă 16/08/2013ă cӫaă Thӫă tѭớngăChínhă
phӫăvӅăviӋcăPhêăduyӋtăquyăhoҥchătәngăthӇăphátătriӇnăthӫyăsҧnăđӃnănĕmă2020,ătҫmă
nhìn 2030. 

- Thôngă báoă sӕă 326/TB-VPCP ngày 13/10/2016ă cӫaă Vĕnă phòngă Chínhă
PhӫăvӅăKӃtăluұnăcӫaăThӫătѭớngăNguỹnăXuơnăPhúcătҥiăbuәiă lƠmăviӋcăvớiălưnhă
đҥoătӍnhăCƠăMau;ătrongăđóăcóănӝiădungăxơyădựngăquyăhoҥchăphátătriӇnăCƠăMauă
thƠnhămӝtătrongănhữngăvựaătômălớnănhҩtăvùngăĐӗngăbằngăsôngăCửuăLongăvƠăcҧă
nѭớcăvới côngănghӋănuôiătômăsҥch,ăhiӋnăđҥi,ăhiӋuăquҧăcao,ătĕngăsӭcăcҥnhătranhă
trênăthӏătrѭӡngătrongănѭớcăvƠăquӕcătӃ.ăNhѭăvұy,ăcҫnăcóăcácăhoҥtăđӝngăgiámăsátă
dӏchăbӋnhăđӇăcóăbiӋnăphápăphòng,ăchӕngăhiӋuăquҧ,ăbҧoăđҧmănuôiătômăphátătriӇnă
bӅnăvữngăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăxuҩtăkhҭu. 

- Thôngă báoă sӕă 326/TB-VPCPă ngƠyă 13/10/2016ă cӫaă Vĕnă phòngă Chínhă
PhӫăvӅăKӃtăluұnăcӫaăThӫătѭớngăNguỹnăXuơnăPhúcătҥiăbuәiă lƠmăviӋcăvớiălưnhă
đҥoătӍnhăBҥcăLiêu;ătrongăđóăcóănӝiădungăxơyădựngăBҥcăLiêuătrӣăthƠnhătrungătơmă
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ngƠnhă côngă nghiӋpă tômă cҧă nѭớc.ă ĐӇ trӣă thƠnhă trungă tơmă côngă nghiӋpă tôm,ă
khôngăthӇăkhôngăquanătơmăđӃnăgiámăsátădӏchăbӋnhăđӇăcóăbiӋnăphápăphòng,ăchӕngă
hiӋuăquҧ,ăbҧoăđҧmănuôiătômăphátătriӇnăbӅnăvữngăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăxuҩtăkhҭu. 

- LuұtătәăchӭcăChínhăphӫăngƠyă19ăthángă6ănĕmă2015. 
- LuұtăngơnăsáchănhƠănѭớcăngƠyă25ăthángă6ănĕmă2015. 
- LuұtădựătrữăQuӕcăgiaăngƠyă20ăthángă11ănĕmă2012. 
1.6.2.ăCĕnăcӭăyêuăcҫuăthựcăt́ăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnhă 
Trongănhữngănĕmăqua,ămặcădùăđưăđѭӧcăChínhăphӫ,ăBӝăNN&PTNTăquană

tơmăchӍăđҥoăbằngănhiӅuăvĕnăbҧnăquyăphҥmăphápăluұt,ăcácăChӍăthӏ,ăvĕnăbҧnăhѭớngă
dүn,ătәăchӭcăthựcăhiӋnănhѭngăngƠnhănuôiătrӗngăvƠăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnăhiӋnănayă
đangăgặpănhữngăkhóăkhĕn,ătháchăthӭcărҩtălớnănhѭ: 

 - TìnhăhìnhădӏchăbӋnhăđưăvƠăđangădĩnăbiӃnă trҫmă tṛng,ă hằngănĕmăgơyă
thiӋtăhҥiăhƠngănghìn tӹăđӗngăcӫaăngѭӡiănuôiătrӗngăvƠăngơnăsáchănhƠănѭớc;ăcác cѫă
quanăquҧnă lỦă cũngănhѭă ngѭӡiă nuôiă luônăbӏă đӝngă trongă côngă tácă phòngă chӕngă
dӏchăbӋnh,ăbӓăraărҩtănhiӅuăchiăphíăchoăchӕngădӏch,ădұpădӏchănhѭngăkhôngăhiӋu 
quҧ;ătrongăkhiăchѭaăcóăcácăcѫăsӣănuôiătrӗngăanătoƠnădӏchăbӋnh. 

- DoădӏchăbӋnhăcònănhiӅu,ănênăngѭӡiădơnăđưăsửădөngăcácăloҥiăkhángăsinhă
nguyênăliӋu,ăthuӕcăyătӃăđӇăphòng,ătrӏăbӋnhăchoătôm,ăcáăkhôngătuơnătheoăquyăđӏnhă
dүnăđӃnătӗnădѭătrongăthӫyăsҧnăvƠăcácăloҥiăsҧnăphҭmăthӫyăsҧn.ăCácăthӏătrѭӡngălớnă
nhұpăkhҭuă sҧnăphҭmă thӫyă sҧnă từăViӋtăNamănhѭăTrungăQuӕc,ăLiênăbangăNga,ă
Armenia,ẳărұpăxê-út, Braxin đưăhoặcăđangătҥmăngừngănhұpăkhҭu;ăcácăthӏătrѭӡngă
khácănhѭăMӻ,ăEU,ăNhұtăBҧn,ắc,ăHƠnăQuӕc,ăMexico,ầăcũngăđưăcҧnhăbáoănhiӅuă
lôăhƠngăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnătừăViӋtăNamăkhôngăđҧmăbҧoăyêuăcҫuăvӋăsinhăanătoƠnă
thựcăphҭm,ănhĩmăbӋnh,ădѭălѭӧngăkhángăsinhăvѭӧtăquáăgiớiăhҥnăchoăphépăhoặcă
cóăchҩtăcҩmăsửădөngăvƠăápădөngăkiӇmă traă100%ălôăhƠngăhoặcă tҥmădừngănhұpă
khҭuăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnătừăViӋtăNam.ă 

- TìnhăhìnhăbiӃnăđәiăkhíăhұu,ăthӡiătiӃtăkhôngătheoăquyăluұtăvƠăcóăhҥiăngƠyă
cƠngăgiaă tĕng;ă tìnhătrҥngăhҥnăhánăvƠăxơmănhұpămặnăkéoădƠiăcùngăvớiăôănhĩmă
môiă trѭӡngădүnăđӃnănguyăcѫăphátă sinhăcácă loҥiădӏchăbӋnhă thӫyă sҧnă lƠă rҩtă cao.ă
Trѭớcătìnhăhìnhăđó,ăcҫnăchӫăđӝngăhѫnătrongăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăđӇăNTTS 
tránhăbӏătácăđӝngăkép,ăbҩtălӧi. 

- Từănĕmă2014ăđӃnănay,ăBanăchӍăđҥoăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnăđưă
đѭӧcăkiӋnătoƠnăvƠăđiăvƠoăhoҥtăđӝngăcóăhiӋuăquҧ.ăĐӏnhăkỳă03ătháng,ăBanăchӍăđҥoă
tәăchӭcăHӝiănghӏămӣărӝngăvớiăsựăthamăgiaăcӫaăđҥiădiӋnăcácăcѫăquanăliênăquanăӣă
TrungăѭѫngăvƠăđӏaăphѭѫngăhoặcăhӝiănghӏăkhoaăḥc.ăTҥiăcácăhӝiănghӏ,ăcácănhƠă
khoaăḥc,ănhƠăquҧnălỦăvƠăcácăđӏaăphѭѫngăđӅuăđӅăxuҩtăcҫnăcóăKӃăhoҥchăgiámăsátă
quӕcăgia. 

- KӃtăquҧăgiámăsátăcóăgiớiăhҥnă(doăchѭaăcóăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgiaăvƠă
hҥnăchӃănguӗnăkinhăphíă lҩyă từănguӗnăthuăphí,ă lӋăphíăcӫaăCөcăThúăy,ănhѭngă từă
nĕmă2017ătrӣăđiăsӁăcònărҩtăítăhoặcăkhôngăcó)ăthựcăhiӋnătrongănĕmă2015ăvƠă2016ă
choăthҩy:ăViӋcăchuyӇnătừăgiámăsátăbӏăđӝngăsangăgiámăsátăchӫăđӝngăđưăgiúpăchoă
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cѫăquanăthúăyăđѭaăraăcácăgiҧiăphápăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăhiӋuăquҧăhѫn;ăcácă
nѭớcăcĕnăcӭăkӃtăquҧăgiámăsátăđӇăxemăxét,ăchҩpănhұnăchoăphépănhұpăkhҭuăthӫyă
sҧn,ăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnătừăViӋtăNam. 

1.6.3.ăCĕnăcӭăyêuăcҫuăcӫaăcácăthӏătrѭờngănhұpăkhҭuăvƠăhӝiănhұpăquӕcă
t́ 

- LuұtăcӫaăOIEăvƠăWTOăquyăđӏnhăđӝngăvұt,ăsҧnăphҭmăđӝngăvұtăthӫyăsҧnă
khiăxuҩtăkhҭuăphҧiăcóănguӗnăgӕcătừăquӕcăgia,ăvùng,ăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnh.ăTuyă
nhiên,ăhiӋnănayăViӋtăNamăchѭaăcóăvùng,ăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnh.ăDoăđó,ăgiҧiă
phápă kӻă thuұtă đѭӧcă chҩpă nhұnă hiӋnă nayă lƠă chӫă đӝngă giámă sátă đӇă khẳngă đӏnhă
khôngăcóămҫmăbӋnhăđӇăcácănѭớcănhұpăkhҭuăxemăxét,ăchҩpănhұn. 

- CácănѭớcănhұpăkhҭuăthӫyăsҧnăhiӋnănayăđưăvƠăđangăđѭaăraănhiӅuăhƠngă
rƠoăkӻăthuұtăvӅădӏchăbӋnhăvƠăvӅătӗnădѭăhóaăchҩt,ăkhángăsinhă(dӏchăbӋnhăítăhoặcă
khôngăcóăthìăngѭӡiănuôiăítăhoặcăkhôngăsửădөngăhóaăchҩt,ăkhángăsinhădoăđóăsӁăítă
hoặcă khôngă cóă chҩtă tӗnădѭ).ăDoă đó,ă nӃuăkhôngăđѭӧcă côngănhұnă ană toƠnă dӏchă
bӋnhăvƠăkhôngăcóăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgia,ăcácănѭớcănhұpăkhҭuăsӁăkhôngă
chҩpănhұnăhoặcăsӁăápădөngălҩyămүuă100%ălôăhƠngăcӫaăViӋtăNamăđӇăxétănghiӋm. 
ĐiӅuănƠyăsӁălƠmătĕngăchiăphí,ăҧnhăhѭӣngăđӃnăxuҩtăkhҭuăvƠăkhҧănĕngăcҥnhătranhă
cӫaăhƠngăthӫyăsҧnăViӋtăNamătrênăthӏătrѭӡngăthӃăgiới.ă  
 1.7. ḌăKIӂN HIӊUăQỦăKINHăTӂă- XẩăHӜI 
 1.7.1. HiӋu quҧ kinh t́  

- GópăphҫnăgiҧmărӫiăroăvƠăchiăphíăchoăngѭӡiăsҧnăxuҩtă(phátăhiӋnăsớmănguyă
cѫăxuҩtăhiӋnăbӋnhăđӇătĕngăcѭӡngăcácăbiӋnăphápăhӛătrӧ,ăkiӇmăsoátătӕtădӏchăbӋnhă
doăkhoanhăvùngăkӏpăthӡi,ăkhôngătӕnăchiăphíădoăchӍăchữaăbӋnhăkhiăcҫnăthiӃt)ăvƠă
gópă phҫnă đҧmăbҧoă ană toƠnă thựcăphҭm.ăĐặcă biӋt,ă viӋcă thựcăhiӋnă giámă sátă quáă
trìnhăđưăhӛătrӧăchoăcôngătácăkiӇmădӏch.ăĐơyăthựcăsựălƠăbѭớcăđӝtăpháătrongăcôngă
tácăkiӇmădӏch,ăđҧmăbҧoăkiӇmăsoátăchҩtălѭӧngătұnăgӕcăđӕiăvớiăconăgiӕng,ăgiҧmăchiă
phíăchoăcѫăquanăkiӇmădӏchăphҧiăđӃnăkiӇmădӏchătừngălôăhƠng,ăgiҧmăphiӅnăhƠăchoă
ngѭӡiăsҧnăxuҩtăgiӕngăkhiălƠm thӫătөcăxuҩtăbán,ăđĕngăkỦăkiӇmădӏch,ăchӡăkӃtăquҧă
xétănghiӋmăsӁăkhôngăchӫăđӝngăđѭӧcăthӡiăgianăvƠăkӃăhoҥch. 

- GiҧmăchiăphíăvӅăphòng,ăchӕng,ăxửălỦădӏchăbӋnhădoăcóăconăgiӕngăanătoƠnă
dӏchăbӋnh; 
 -ăGiҧmădiӋnătíchănuôiăcóă thӫyăsҧnămắcăbӋnh,ăgiҧmăthiӋtăhҥiă trựcă tiӃpădoă
dӏchăbӋnhăgơyăra; 

-ăTĕngăhiӋuăquҧăsҧnăxuҩt,ănuôiă tôm,ăcáăvớiănĕngăsuҩtăcaoăhѫn,ă thӫyăsҧnă
nuôiăsinhătrѭӣngănhanh,ăsҧnăphҭmăanătoƠnăvƠăkhôngăcònăchҩtă tӗnădѭă(sửădөngă
thuӕc,ăhóaăchҩtăhӧpălỦăvƠăcóăkiӇmăsoát,ăngừngăsửădөngătrѭớcăkhiăthuăhoҥchătheoă
đúngăhѭớngădүn),ăgiáătôm,ăcáătraătiêuăthөătrongănѭớcăӣămӭcăphùăhӧp,ăkíchăthíchă
tiêuădùngănhiӅuăhѫn; 

- Tĕngăsҧnălѭӧngătôm,ăcáătraăxuҩtăkhҭuănhӡăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaăcácănѭớcă
nhұpăkhҭuă thӫyă sҧnă cӫaăViӋtăNamăvӅă sҧnă phҭmă ană toƠnădӏchă bӋnh;ă góp phҫnă
khẳngăđӏnhăchҩtălѭӧngăsҧnăphҭmătômăvƠăcáătraătrênătrѭӡngăquӕcătӃălƠmăcѫăsӣăgiaă
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tĕngăgiáătrӏăxuҩtăkhҭuădoăđóăđemălҥiănhiӅuăngoҥiătӋăhѫnăchoăđҩtănѭớc,ăđӗngăthӡiă
khẳngăđӏnhăthѭѫngăhiӋuăthӫyăsҧnăViӋtăNam; 
 1.7.2. HiӋu quҧ xã hӝi  

-ăTҥoăthuănhұpăәnăđӏnhăchoăhƠngănghìnăngѭӡiădơnăđangăthamăgiaăvƠoăquáă
trìnhăsҧnăxuҩt,ăbuônăbánăvƠăchӃăbiӃnătôm,ăcáătraăanătoƠnădӏchăbӋnh; 

- GópăphҫnăvƠoăviӋcăđҧmăbҧoăană sinhăxưăhӝi,ă anăninhă lѭѫngă thực,ă thựcă
phҭm,ăxóaăđói,ăgiҧmănghèo; 

- Cungăӭngănguӗnă thựcăphҭmă thӫyă sҧnăană toƠnădӏchăbӋnh,ăană toƠnă thựcă
phҭmădoăgiҧmăsӕălѭӧngăthӫyăsҧnăvƠăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăcóătӗnădѭăthuӕc,ăhóaăchҩtă
choăngѭӡiătiêuădùng; 

- TҥoăniӅmătinăchoăcѫăsӣănuôiăvƠoăhӋăthӕngăcѫăquanăquҧnălỦănhƠănѭớcăvӅă
thúăyăthӫyăsҧnătrongăcôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh.ăĐӗngăthӡiăgópăphҫnăduyă
trì vƠăphátătriӇnăngƠnhănuôiătôm,ăcáătraăcӫaăViӋtăNam. 
 1.7.3. HiӋu quҧ môiătrѭờng  

-ăGiҧmădiӋnătíchăbӏăbӋnh,ădүnăđӃnăgiҧmăsӕălѭӧngăhóaăchҩt,ăthuӕcăđѭӧcăsửă
dөngătrongănuôiătrӗngăthӫyăsҧn,ădoăđóăgiҧmătácăđӝngăxҩuăđӃnămôiătrѭӡng; 

- Duyătrìămôiătrѭӡngătựănhiênăsҥchăhѫn,ăphátătriӇnăhӋăsinhătháiătựănhiênădoă
ngĕnă chặnă viӋcă xҧă thҧiă nѭớcă chѭaă quaă xửă lỦ,ă nѭớcă vƠă chҩtă thҧiă raă ngoƠiămôiă
trѭӡngăcóămҫmăbӋnhăvƠă tránhă lơyăbӋnhă từă tômănuôiă sangăcácă loƠiă thӫyă sҧnă tựă
nhiên khác. 

1.7.4.ăHiӋuăquҧătrongăquҧnălỦ 

- Đápăӭngăyêu cҫuăvӅăchӫătrѭѫng,ăchínhăsáchăvƠăquyăđӏnhăvӅăphòngăchӕngă
dӏchăbӋnh; 
 - Tĕngăcѭӡngăcôngănhұnătѭѫngăđѭѫngăvớiăcácănѭớcănhұpăkhҭuăthӫyăsҧnă
cӫaăViӋtăNamăvӅănĕngălựcăquҧnălỦ,ăchҭnăđoánăxétănghiӋm; 

- NơngăcaoănĕngălựcăcӫaăđӝiăngũăkӻăthuұtăvƠăquҧnălỦătừătrungăѭѫngăđӃnă
đӏaăphѭѫngătrongăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧn; 

- XơyădựngăhӋăthӕngăquҧnălỦănhƠănѭớcălƠmăviӋcăcóăhӋăthӕngăvƠăliênăkӃtătӕtă
trongăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnh; 

- Phҧnăӭngănhanh,ăkӏpăthӡiăkhiădӏchăbӋnhăxҧyăraăđápăӭngăyêuăcҫuăquҧnălỦ. 
 1.7.5. Những rӫi ro có thӇ ҧnhăhѭởngăđ́n Ḱ hoҥch 

 - NhiӅuăđӏaăphѭѫngăchѭaăthựcăhiӋnăquyăhoҥch,ăphátătriӇnăvùngănuôiăchѭaă
đӗngăbӝ,ăcóănѫiăchѭaătheoăđúngăhѭớngădүnăcӫaăBӝăNN&PTNT. 
 -ăDiӋnătíchănuôiătômăquҧngăcanhăvƠăquҧngăcanhăcҧiătiӃnăcònăchiӃmăđaăsӕ.ă 
 - Lãnh đҥoămӝtăsӕăđӏaăphѭѫngăchѭaăxácăđӏnhăđҫyăđӫăvaiă tròăquană tṛngă
cӫaăcôngătácăgiámăsátădӏchăbӋnhănênăkhôngăphơnăbәăkinhăphíăđӫăchoătriӇnăkhaiă
hoҥtăđӝngănƠy.ă 
 - Nhұnă thӭcăcӫaăngѭӡiănuôiăvӅănguyăcѫădӏchăbӋnh,ăcácăquyăđӏnhăvƠăcácă
biӋnăphápăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăcònăhҥnăchӃ. 
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 -ăDoăҧnhăhѭӣngăcӫaăbiӃnăđәiăkhíăhұuănênă thӡiă tiӃtăsӁăcóănhiӅuăbiӃnăđәi,ă
dĩnătiӃnăphӭcătҥp,ăcựcăđoană(nắngănóng,ăxơmănhұpămặnăkéoădƠi,ăầ). 

1.8.ăQUỲNăḶIăCӪAăCѪăS̉ăTHAMăGIAăGIÁMăSÁT 

Cѫăsӣăsҧnăxuҩt,ănuôiăthӫyăsҧnătham gia thựcăhiӋnăKӃăhoҥch giám sát đѭӧcă
hѭӣngănhữngăquyӅnălӧiăđưăđѭӧc quyăđӏnhătҥiăkhoҧnă2ăĐiӅuă17 vƠăkhoҧnă2ăĐiӅuă
55ăcӫaăLuұtăthúăy và ĐiӅuă5ăThôngătѭă14/2016/TT-BNNPTNT,ăcөăthӇ: 

1. Đѭӧc ѭuătiênătrongăviӋcălựaăcḥnăcungăcҩpăconăgiӕng,ăđӝngăvұtăvƠăsҧnă
phҭmăđӝngăvұtă(khoҧnă2ăĐiӅuă17ăcӫaăLuұtăthúăy); 

2.ăTrongăthӡiăhҥnă01ăngƠyălƠmăviӋc,ăkӇătừăngƠyănhұnăđѭӧcăđĕngăkỦăkiӇmă
dӏch,ă cѫă quană quҧnă lỦă chuyênă ngƠnhă thúă yă đӏaă phѭѫngă cҩpăGiҩyă chӭngă nhұnă
kiӇmădӏch cho tәăchӭc,ă cáănhơnăkhiăvұnăchuyӇnăđӝngăvұt,ă sҧnăphҭmăđӝngăvұtă
thӫyăsҧnă(khoҧnă2ăĐiӅuă39ăcӫaăLuұtăthúăy); 

3. ĐѭӧcăxemăxétăđӇăxuҩtăbánăđӝngăvұtăthӫyăsҧnăthѭѫngăphҭmămƠăkhôngă
phҧiăquaăsѫăchӃ,ăchӃăbiӃnăkhiăcóăcôngăbӕădӏchătҥiăđӏaăphѭѫngătheoăquyăđӏnh. 

4.ăĐѭӧcăxemăxétăcҩpăchӭngănhұnăđҥtăQuyăphҥmăthựcăhƠnh NTTS tӕtăViӋtă
Nam (VietGAP)ăkhiăcóăyêuăcҫu. 

5.ăĐѭӧcăѭuătiênăthamăgiaăcácăchѭѫngătrìnhăxúcătiӃnăthѭѫngămҥi,ăquҧngăbáă
sҧnăphҭm (đѭӧcăcѫăquanănhƠănѭớcăhӛătrӧătìmăkiӃmăthӏătrѭӡngăxuҩtăkhҭuăthӫyăsҧnă
vƠăsҧnăphҭmăthӫyăsҧn). 

6. Đѭӧcăxemăxétăhӛătrӧăkhiătôm,ăcáătraănuôiăbӏăthiӋtăhҥiădoădӏchăbӋnh. 
7. TênăcѫăsӣăđѭӧcăcôngăbӕăcôngăkhaiătrênăcácătrangătinăđiӋnătửăcӫaăcácăcѫă

quanăthúăyăcóăthҭmăquyӅnă(CөcăThúăy,ăCѫăquanăThúăyăvùng,ăChiăcөcăThúăy). 
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PHҪNăII:ăMӨCăTIểUăVẨăCÁCăGỈIăPHÁPăKӺăTHUҰT 

 2.1.ăMӨCăTIểU 

 2.1.1. Mөc tiêu chung 

Tәă chӭc phòng,ă chӕngă dӏchă bӋnhă cóă hiӋuă quҧă nhằmă hӛă trӧ NTTS phát 
triӇnăbӅnăvữngăvƠăđҭyămҥnhăxuҩtăkhҭuătômăvƠăcáătra. 
 2.1.2. Mөc tiêu cө thӇ 

2.1.2.1. Đào tạo nguồn nhân lực thực hiện giám sát 
- ̉ăcҩpăTrungăѭѫng: 
+ăĐӃnăhӃtănĕmă2017, trên 80%ăcánăbӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăđѭӧcă

đƠoătҥo,ătұpăhuҩnăchuyênăsơuăvӅăgiámăsátăvƠăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhădӏchăbӋnhă
thӫyăsҧn; 

+ăTừănĕmă2018, hằngănĕmătәăchӭcătұpăhuҩnăchoăđӝi ngũăcánăbӝ làm công 
tácăthúăyăthӫyăsҧnăđápăӭngăyêuăcҫuăcông tác. 

- ̉ăcҩpătӍnh: 
+ ĐӃnăhӃt tháng 12/2017, trên 60%ăcánăbӝă lƠmăcôngă tácă thúăyă thӫyăsҧnă

đѭӧcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăchuyênăsơuăvӅăgiámăsátăvƠăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn;  

+ăTừănĕmă2018,ăhằngănĕmătәăchӭcătұpăhuҩnăchoăđӝiăngũăcánăbӝălƠmăcôngă
tácăthúăyăthӫyăsҧnăđápăӭngăyêuăcҫu công tác. 

- ̉ăcҩpăhuyӋn: 
+ ĐӃnăhӃtă thángă12/2017, trên 50%ăcánăbӝă lƠmăcôngă tácă thúăyă thӫyăsҧnă

đѭӧcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăcѫăbҧnăvӅăgiámăsátăvƠăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhădӏchăbӋnhă
thӫyăsҧn; 

+ ĐӃnăhӃtăthángă12/2018, 70% ,ăvƠătừănĕmă2019,ătәăchӭcătұpăhuҩnăchoăđӝiă
ngũăcánăbӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăđápăӭngăyêuăcҫuăcôngătác. 

- ̉ăcҩpăxư: 
+ ĐӃnăhӃtă thángă12/2017,ă trênă30%ăcánăbӝă lƠmăcôngă tácă thúăyă thӫyăsҧnă

đѭӧcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăcѫăbҧnăvӅăgiámăsátăvƠăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhădӏchăbӋnhă
thӫyăsҧn; 

+ ĐӃnăhӃtăthángă12/2018, trên 60%; và từănĕmă2019,ăhằngănĕmătәăchӭcă
tұpăhuҩnăchoăđӝiăngũăcánăbӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnăđápăӭngăyêuăcҫuăcôngă
tác. 

2.1.2.2. Năng lực phòng thử nghiệm phục vụ giám sát 
CácăđѫnăvӏăthựcăhiӋnătheoăLuұtăđҫuătѭăcôngăhѭớngăđӃnămөcătiêu: 
- ̉ăcҩpăTrun găѭѫng: 
ĐӃnăhӃtă tháng 12/2018, 100%ăphòngă thửănghiӋmăđҥtăchuҭnăvƠăđѭӧcăBӝă

NN&PTNTăchӍăđӏnhăhoặcăđҥtăISOă17025. 
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- ̉ăcҩpăđӏaăphѭѫng: 
+ ĐӃnăhӃtăthángă12/2018,ă30%ăphòngăthửănghiӋmăđҥtăchuҭnăvƠăđѭӧcăBӝă

NN&PTNTăchӍăđӏnhăhoặcăđҥtăISOă17025. 
+ăĐӃnăhӃtăthángă12/2019, 40%ăphòngăthửănghiӋmăđҥtăchuҭnăvƠăđѭӧcăBӝă

NN&PTNTăchӍăđӏnhăhoặcăđҥtăISOă17025. 
+ăĐӃnăhӃtăthángă12/2020,ă60%ăphòngăthửănghiӋmăđҥtăchuҭnăvƠăđѭӧcăBӝă

NN&PTNTăchӍăđӏnhăhoặcăđҥtăISOă17025. 
2.1.2.3. Giám sát tại các cơ sͧ sản xuất tôm giống 

- GiámăsátăcácăbӋnh: (1) Đӕmătrắngădoăviărútă(White spot disease - WSD), 
(2) Hoҥiă tửă gană tөyă cҩpă tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease - 
AHPND), (3) Hoҥiă tửă cѫă quană tҥoă máuă vƠă cѫă quană biӇuă môă (Infectious 
hypodermal and hematopoietic necrosis disease - IHHN) và (4) ViăbƠoătửătrùngă
(Enterocytozoon hepatopenaei - EHP)ăvƠă (5) cácăbӋnhă theoăyêuăcҫuăcӫaănѭớcă
nhұpăkhҭu. 

- Từă nĕmă 2017,ă tҩtă cҧă (100%)ă cácă tӍnhă sҧnă xuҩtă tômă giӕngă tṛngă điӇmă
(KhánhăHòa,ăNinhăThuұn,ăBìnhăThuұnăvƠăBҥcăLiêu)ă tәăchӭc xơyădựngăvƠăthựcă
hiӋnăChѭѫngătrình giámăsátădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫngăđӕiăvớiăcѫăsӣăsҧnăxuҩtătômă
giӕng; mӛiătӍnhăcóăítănhҩtă30ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtătômăgiӕngăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsát. 
Từănĕmă2018ătrӣăđi,ămӛiănĕmătĕngăbìnhăquơnătӕiăthiӇuă20%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcălҩyă
mүuăgiámăsátăsoăvớiănĕmătrѭớcăhoặcătínhăsӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámăsátă
theoăPhөălөcă7. 

- Từănĕmă2017, cácăđӏaăphѭѫngăkhácăcóăsҧnăxuҩtă tômăgiӕng cĕnăcӭănӝiă
dungăKӃăhoҥchănƠyăđӇăxơyădựngăvƠătәăchӭcăthựcăhiӋnăgiámăsát; mӛiătӍnhăcó ít 
nhҩtă30ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtătômăgiӕngăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsát. Từănĕmă2018ătrӣăđi,ă
mӛiănĕmătĕngăbìnhăquơnătӕiăthiӇuă10%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsátăsoăvớiă
nĕmătrѭớcăhoặcătínhăsӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámăsátătheoăPhөălөcă7. 

- ĐӃnă hӃtă thángă 12/2020, có trên 5%ă sӕă cѫă sӣă tham gia thựcă hiӋnă KӃă
hoҥch giám sát này đѭӧcăchӭngănhұnăanătoƠnădӏchăbӋnh. 

2.1.2.4. Giám sát tại các cơ sͧ nuôi tôm thương phẩm 

- CácăbӋnhăcҫnăgiámăsát:ă(1)ăĐӕmătrắngădoăviărút, (2) Hoҥiătửăganătөyăcҩpă
ӣătômănuôi,ă(3)ăHoҥiă tửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămô vƠă(4) cácăbӋnhă
khác theoăyêuăcҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭu.  

- Từănĕmă2017,ătҩtăcҧă(100%)ăcácătӍnhătṛngăđiӇmănuôiătômă(BӃnăTre,ăTrƠă
Vinh,ăSócăTrĕng,ăBҥcăLiêu,ăKiênăGiangăvƠăCƠăMau)ătәăchӭcăxơyădựngăvƠăthựcă
hiӋnăChѭѫngătrình giámăsátădӏchăbӋnh cӫaăđӏaăphѭѫng đӕiăvới cѫăsӣănuôi; mӛiă
tӍnhăcó ítănhҩt 30ăcѫăsӣănuôi tôm đѭӧcălҩyămүuăgiámăsát. Từănĕmă2018ătrӣăđi,ă
mӛiănĕmătĕngăbìnhăquơnătӕiăthiӇuă10%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsátăsoăvớiă
nĕmătrѭớcăhoặcătínhăsӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámăsátătheoăPhөălөcă8. 

- Từănĕmă2017,ă cácă đӏaă phѭѫngă khácă cóănuôi tôm cĕnă cӭănӝiă dungăKӃă
hoҥchănƠyăđӇăxơyădựngăvƠătәăchӭcăthựcăhiӋnăgiámăsát; mӛiătӍnhăcóăítănhҩtă30ăcѫă
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sӣănuôi tôm đѭӧcă lҩyămүuăgiámă sát. Từănĕmă2018ă trӣăđi,ămӛiă nĕmă tĕngăbìnhă
quơnătӕiăthiӇuă10%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsátăsoăvớiănĕmătrѭớcăhoặcătính 
sӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámăsátătheoăPhөălөcă8. 

- ĐӃnă hӃtă thángă 12/2020,ă cóă trênă 3%ă sӕă cѫă sӣă thamă giaă thựcă hiӋnă KӃă
hoҥchăgiámăsátănƠyăđѭӧcăchӭng nhұnăanătoƠnădӏchăbӋnh. 

2.1.2.5. Giám sát tại cơ sͧ sản xuất cá tra giống 

- Giámă sátă cácă bӋnh:ăBӋnhă gană thұnămӫ do Edwardsiella ictaluri,ă bӋnhă
xuҩtă huyӃtă doă viă khuҭnăAeromonas hydrophilaă vƠă cácă bӋnhă theoă yêuă cҫuă cӫaă
nѭớcănhұpăkhҭu. 

-ăTừănĕmă2017,ă tҩtăcҧă (100%)ăcácătӍnhăcóăsҧnăxuҩtăcáă traăgiӕngă tәăchӭcă
xơyădựngăvƠăthựcăhiӋnăChѭѫngătrình giámăsátădӏchăbӋnh cӫaăđӏaăphѭѫng đӕiăvớiă
cѫăsӣănuôi;ămӛiătӍnhăcóăítănhҩtă30ăcѫăsӣănuôiătômăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsát;ă 

Từănĕmă2018ătrӣăđi,ămӛiănĕmătĕngăbìnhăquơnătӕiăthiӇuă10%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcă
lҩyămүuăgiámăsátăsoăvớiănĕmătrѭớcăhoặcătínhăsӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámă
sát theo Phөălөcă7. 

- ĐӃnăhӃtăthángă12/2020,ă10%ăsӕăcѫăsӣăđưăthựcăhiӋnăgiámăsátăđѭӧcăcôngă
nhұnăanătoƠnădӏchăbӋnh. 

2.1.2.6. Giám sát tại cơ sͧ nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu 

- GiámăsátăcácăbӋnh:ăBӋnhăganăthұnămӫăEdwardsiella ictaluri,ăbӋnhăxuҩtă
huyӃtădoăviăkhuҭnăAeromonas hydrophilaăvƠătheoăyêuăcҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭu. 

Từănĕmă2017,ătҩtăcҧă(100%)ăcácătӍnhăcóănuôiăcáătraă tәăchӭcăxơyădựngăvƠă
thựcăhiӋn Chѭѫngătrình giámăsátădӏchăbӋnh cӫaăđӏaăphѭѫng đӕiăvớiăcѫăsӣănuôi;ă
mӛiătӍnhăcóăítănhҩtă30ăcѫăsӣ nuôiătômăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsát.ăTừănĕmă2018, trӣă
đi,ămӛiănĕmătĕngăbìnhăquơnătӕiăthiӇuă10%ăsӕăcѫăsӣăđѭӧcălҩyămүuăgiámăsátăsoăvớiă
nĕmătrѭớcăhoặcătínhăsӕălѭӧngăcѫăsӣăcҫnălҩyămүuăgiámăsátătheoăPhөălөcă7. 

- ĐӃnăhӃtăthángă12/2020,ă3% sӕăcѫăsӣăđưăthựcăhiӋnăgiámăsátăđѭӧcăcôngă
nhұnăanătoƠnădӏchăbӋnh. 

2.1.2.7. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về các biện pháp kỹ thuật 
phòng chống dịch bệnh thủy sản và các quy định có liên quan 

-ăTrѭớcămùaăvөăthҧănuôiăhằngănĕm,ătrênă90%ăsӕătӍnhăcóănuôiătôm,ăcáătraătәă
chӭcătuyênătruyӅn vӅ:ăBӋnhăvƠăcácăbiӋnăphápăphòngăchӕng;ăCácăquyăđӏnhăhiӋnă
hƠnhăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnh,ăsửădөngăthuӕcăthúăyăthӫyăsҧnăvƠăkiӇmădӏchăthӫyă
sҧn. 

- Hàng tháng, cácăxư,ăphѭӡng,ăthӏătrҩnătṛngăđiӇmăvӅănuôiătômăcóăítănhҩtă
01ă lҫnă tuyênă truyӅn vӅă phòng,ă chӕngă dӏchă bӋnhă trênă loaă phátă thanhă cӫaă đӏaă
phѭѫng. 

- Xơyădựngăphimăphóngăsựă tuyênătruyӅnăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnhătrênă
tôm, cáătraăđӇăphátătrênăkênhătruyӅnăhìnhăquӕcăgia và đӏaăphѭѫng. 
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 2.1.3.ăQuanăđiӇm 

2.1.3.1. Kế hoạch Quốc gia giám sát dịch bệnh trên tôm và cá tra, giai 
đoạn từ năm 2017 - 2020  

KӃăhoҥch phҧiăđѭӧcăxơyădựngăvƠătriӇnăkhaiăxuyênăsuӕtătҥiătҩtăcҧăcácătӍnhă
tṛngăđiӇmăvӅănuôiătôm,ăcáătra,ătừăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ăѭѫngănuôiăcon giӕngăđӃnăcѫăsӣă
nuôiăthѭѫngăphҭm. 

2.1.3.2. Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh thủy sản 
- Đӝiăngũăcánăbӝă lƠmăcôngătácă thúăyă thӫyăsҧnăӣăcҩpăTrungăѭѫngăvƠăđӏaă

phѭѫngăđѭӧcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăđҧmăbҧoăđӫănĕngălựcăđӇăthựcăhiӋn giámăsátădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn. 

- Cácă phòngă thửă nghiӋmă đѭӧcă đҫuă tѭ,ă nơngă cҩpă vƠă đҥtă chuҭnă theoă quyă
đӏnhăcӫaăBӝăNN&PTNT hoặcăđҥtăchuҭnăISOă17025. 

- PhәăbiӃn,ănơngăcaoănĕngălựcăvƠănhұnăthӭcăchoăngѭӡiănuôiăvӅăcôngătácă
phòngăchӕngădӏchăbӋnh. 
 2.2.ăCÁCăGỈIăPHÁP 
 2.2.1. Giҧi pháp vӅ cѫăch́, chính sách  

- Rà soát cácăvĕnăbҧnăquyăphҥmăphápă luұtă vӅăthúăy;ă tәngăhӧp,ăđánhăgiáă
nhữngăkhóăkhĕn,ăvѭớngămắcătrongăquáătrìnhăthựcăhiӋnăcho đӇăđӅăxuҩtăđӇăsửaăđәi,ă
bәăsungăchoăphùăhӧpăvớiăthựcătĩn sҧnăxuҩtăvƠăyêuăcҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭuătôm,ă
cáătraătừăViӋtăNam.  

- ĐӅăxuҩtăChínhăphӫ,ăcácăBӝ,ăngƠnhăvƠăӪyăbanănhơnădơnăcácăđӏaăphѭѫngă
bӕătrí kinh phí đӇătәăchӭcăgiámăsátăchӫăđӝng,ăcôngănhұnăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnhă
theoăquyăđӏnh;ăđҫuă tѭănơngăcҩp,ăduyă trìăhoҥtăđӝngăcӫaăhӋă thӕngă thúăyăđӇă thựcă
hiӋnăgiámăsát;ăthôngătinătuyênătruyӅn,ăhӝiăthҧo,ătұpăhuҩn. 

- ĐӅăxuҩtăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăliênăkӃtătiêuăthөăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăđҧmăbҧoă
anătoƠnădӏchăbӋnhăđӇălѭuăthôngătrongănѭớc vƠăxuҩtăkhҭu. 

-ăXơyădựngăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăliênăkӃtătiêuăthөăsҧnăphҭmăđӕiăvớiăcácăcѫăsӣă
sҧnăxuҩtăthӭcăĕn,ănuôiătrӗng,ăchӃăbiӃn,ătiêuăthөăsҧnăphҭmăthӫyăsҧnăđҧmăbҧoăvӋă
sinh anătoƠnăthựcăphҭmăđӇătiêuăthөătrongănѭớcăvƠăxuҩtăkhҭu. 
 -ăCácădoanhănghiӋp,ăcѫăsӣănuôiătômăvƠăcáătraăchӏuătráchănhiӋmăvӅăkinhăphíă
thựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕăbӋnhănguyăhiӇmătrênătôm,ăcáătra. 

- KhuyӃnăkhíchăvƠăhӛătrӧădoanh nghiӋp ký kӃt hӧpăđӗng liên kӃt với các 
cѫăsӣănuôiătômăvƠăcáătraăthực hiӋn KӃ hoҥch giám sát mӝt sӕ bӋnh nguy hiӇmă
trênătôm,ăcáătra. 
 2.2.2. Giҧi pháp vӅ hӋ thӕng tә chӭc  

- ThӕngănhҩtăquҧnălỦănhƠănѭớcăvӅăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnătừăTrungăѭѫngă
đӃnăcҩpăhuyӋn. 

- Cӫngăcӕ,ătĕngăcѭӡngăhӋăthӕngăthúăyăcѫăsӣă(đặcăbiӋtătҥiăcҩpăhuyӋnăvƠăthú 
yă xư)ă đӇă bҧoă đҧmănĕngă lựcă triӇnă khaiă cóăhiӋuăquҧă cácă hoҥtă đӝngăgiám sát và 
phòng,ăchӕng dӏchăbӋnh. 
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 2.2.3. ĐƠoătҥo, tұp huҩn nguӗn nhân lựcăđҧm bҧo tri Ӈn khai có hiӋu 
quҧ Ḱ hoҥch  

-ăXơyădựngăbӝătƠiăliӋuătұpăhuҩnăchuҭnăӣămӭcăcѫăbҧnă(choăcánăbӝăcҩpăxư,ă
cҩpăhuyӋn)ăvƠămӭcăchuyênăsơuă(choăcánăbӝăcҩpătӍnh,ăvùng,ăTrungăѭѫng). 

- Đӕiă tѭӧngă tұpăhuҩn:ăTҩtăcҧăcácăđӕiă tѭӧngăđѭӧcăgiaoănhiӋmăvөăcóă liênă
quană đӃnă côngă tácă phòng, chӕngă dӏchă bӋnhă thӫyă sҧnă ӣ Trungă ѭѫngă và đӏaă
phѭѫng. 

- CҩpăTrungăѭѫngăvƠăcҩpătӍnh:ăHằngănĕmătәăchӭcăítănhҩtă3ălớpătұpăhuҩnă
cho cánăbӝăchӫălựcăcҩpăTrung ѭѫngăhoặcăcҩpătӍnhă(ToT)ăvӅăbӋnh và chҭnăđoánă
xétănghiӋmăbӋnh; quyăđӏnhăphápălỦăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnh,ăgiámăsát,ăđiӅuătraă
và xửălỦădӏchăbӋnh; phơnătíchăsӕăliӋuădӏchăt̃,ăbaoăgӗmăcҧăsӕăliӋuăgiámăsát.  

- CҩpăhuyӋnăvƠăxư:ăHằngănĕm, Chiăcөcă tәăchӭcă ítănhҩtă2 lớp/huyӋn,ă tұpă
huҩnă vӅă cácă kӻă nĕng cѫă bҧnă vӅă bӋnh, chҭnă đoánă lơmă sƠng vƠă cácă biӋnă phápă
phòngăchӕng;ămӝtăsӕăquyăđӏnhăphápălỦăvӅăphòngăchӕngădӏchăbӋnh,ăgiámăsát,ăđiӅuă
traăvƠăxửălỦădӏchăbӋnh cѫăbҧn cho nhân viên thú y cҩpăhuyӋn,ăcҩp xã. Sӕălѭӧngă
lớpătұpăhuҩnădoăđӏaăphѭѫngătựăquyӃtăđӏnh dựaătrênănhuăcҫuăthựcătӃ. 
 2.2.4. Đҫuătѭ,ănơngăcҩp, công nhұn phòng thử nghiӋmăđҥt chuҭn 

- Đҫuătѭ,ănơngăcҩpăphòngăthử nghiӋmăcӫaănhƠănѭớcăđӇăđѭӧcăchӍăđӏnhătheo 
quyăđӏnhăcӫaăBӝăNN&PTNT hoặcăđҥtăchuҭnăISOă17025. 
 - ĐҭyămҥnhăxưăhӝiăhóaăviӋcăxétănghiӋmătҥi cácăphòngă thửănghiӋmăđѭӧcă
chӍăđӏnhătheoăquyăđӏnhăBӝăNN&PTNTăhoặcăđҥtăchuҭnăISOă17025. 
 2.2.5. Hoàn thiӋn các quy trình giám sát, quy trình xét nghiӋm dӏch 
bӋnh trên tôm và cá tra 

- RƠăsoát,ăđӅăxuҩtăđiӅuăchӍnh,ăbәăsungăhoặcăbanăhƠnhămớiăcácăquyătrìnhă
chҭnăđoánăxétănghiӋmăcácăbӋnhănguyăhiӇm trên tôm và cá tra. 

- Tәăchӭcăđánhăgiá,ăhѭớngădүnăcácăđӏaăphѭѫng,ăphòngăthửănghiӋmăthӕngă
nhҩtăsửădөngăcácăquyătrìnhăchҭnăđoánăxétănghiӋmăcácăbӋnhătrênătôm và cá tra. 

 2.2.6. Tәăchӭcăgiám sát mӝt sӕ bӋnh nguy hiӇm trên tômăvƠăcáătra 

2.2.6.1. Giám sát dịch bệnh trên tôm 

2.2.6.1.1. Giám sát bị động 

Cácăcѫăsӣătheo dõi, ghi chép thôngătinăvӅăcácăhoҥtăđӝngăkiӇmăsoátătrongă
sҧnăxuҩtătômăgiӕng,ănuôiătômăthѭѫngăphҭmă(baoăgӗmătìnhăhìnhăsҧnăxuҩt,ă xuҩt,ă
nhұpăcѫăsӣ,ădӏchăbӋnh,ăsửădөngăthuӕcăthúăy,ăsҧnăphҭmăcҧiătҥo,ăxửălỦămôiătrѭӡng;ă
sửădөngăthӭcăĕn,ăbiӋnăphápăvӋăsinhăthúăy,ăxửălỦădӏchăbӋnh). 

KhiăcóănghiăngӡăxuҩtăhiӋnăbӋnhăphҧiăkӏpăthӡiăbáoăcáoăchoănhân viên thú y 
xư,ăUBNDăxưăhoặcăcѫăquanăquҧnălỦăvӅăthúăyăthӫyăsҧnăđӇăthựcăhiӋnăcácăbiӋnăphápă
phòngăchӕngătheoăquyăđӏnh. 

2.2.6.1.2. Giám sát chủ động 

* ăĐӏaăđiӇmăgiámăsát: CácătӍnhăcóăsҧnăxuҩt,ănuôiătôm.  
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* ăCácăbӋnhăcҫnăgiámăsát:ă 
**  Cơ sở sản xuất giống: Đӕmătrắngădoăviărút, Hoҥiătửăganătөyăcҩpătính,ă

HoҥiătửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămô,ăViăbƠoătửătrùngă(Enterocytozoon 
hepatopenaei - EHP)ăvƠăcácăbӋnhătheoăyêuăcҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭu. 

**  Cơ sở nuôi tôm thương phẩm: Đӕmătrắngădoăviă rút, Hoҥiă tửăganătөyă
cҩpăӣătômănuôi,ăHoҥiătửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămôăvƠăcácăbӋnhăkhácă
theoăyêuăcҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭu. 

* Lựaăcḥnăvùng sҧnăxuҩtăgiӕng,ănuôiătôm:ăLựaăcḥnăvùngănuôi,ăsҧnăxuҩtă
giӕngătṛngăđiӇmăcӫaătӍnhăđӇăgiámăsátă(tiêuăchíăcḥnăvùngădựaătrênăphҥmăvi,ăquyă
mô,ă hìnhă thӭcă nuôiă vƠă sҧnă lѭӧngă cӫaă vùngă đӕiă vớiă tӍnhă đӇă lựaă cḥn):ă cḥnă
huyӋn,ăxưăđӇăgiámăsát. 

*ăLựaăcḥn cѫăsӣăsҧnăxuҩt giӕng, nuôi tôm:  

- Sӕălѭӧngăcѫăsӣ:ăMӛiătӍnhălựaăcḥn ngүuănhiên ítănhҩtă30ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtă
giӕngă(nӃuătӍnhăcóăítăhѫnă30ăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕngăthìăgiámăsátă100%),ă30ăcѫăsӣă
nuôiătômăbánăthơmăcanh,ăthơmăcanhătҥiăcácăvùngănuôiătômătṛngăđiӇmăđưăđѭӧcă
cḥn,ăcөăthӇ: 

+ Trѭӡngă hӧpă tӍnhă chӍă cóă 01ă vùngă nuôiă tômă tṛngă điӇmă thìă cḥnă ngүuă
nhiên 30ăcѫăsӣănuôiătômăđӇălҩyămүu; 

+ Trѭӡngă hӧpă tӍnhă chӍă cóă 02ă vùngă nuôiă tômă tṛngă điӇmă thìă cḥnă ngүuă
nhiên 15 cѫăsӣănuôiătôm/vùngăđӇălҩyămүu; 

+ TrѭӡngăhӧpătӍnhătrênă03ăvùngănuôiătômătṛngăđiӇmăthìăcḥnăngүuănhiênă
ítănhҩtă10 cѫăsӣănuôiătôm/vùngăđӇălҩyămүu. 

- Phѭѫngăphápăcḥnăcѫăsӣ:ăMỗi đợt giám sát Chi cục tiến hành chọn cơ sở 
giám sát theo phương pháp ngẫu nhiên để tổ chức giám sát trong từng vùng 
(huyện, xã) đã được lựa chọn (các lҫnăthuămүuăkhácănhauăcóăthӇălƠ tҥiăcácăcѫ sӣă
khácănhauătùyăthuӝcăvƠoăcѫăsӣăđѭӧcăcḥnăraătҥiămӛiălҫnăcḥnăcѫăsӣ). 

* Lҩyămүu: 

** Đối với cơ sở sản xuất tôm giống: Tômăbӕămẹ,ătômăpost,ăthӭcăĕnătѭѫiă
sӕngă(mực,ăgiunănhiӅuătѫ,ăhҫu,....),ămүuănѭớcăvƠăcặnăđáyăbӇăѭѫngănuôi. 

** Đối với cơ sở nuôi tôm thương phẩm: Mүuătôm,ămүuănѭớc,ămүuăbùnă
aoănuôiătômăvƠămүuăgiápăxácă(phùăhӧpăvớiătừngăbӋnhăcҫnăgiámăsát). 

** Thời điểm lấy mẫu: 

- Lҩyămүuătrongăsuӕtăquáătrìnhănuôi; 
- ĐӕiăvớiănhữngăaoăcóăkӃtăquҧădѭѫngătínhătrongăquáătrìnhăgiámăsátăthìătiӃpă

tөcăthu mүuăbùn,ămүuănѭớc,ămүuăgiápăxác thêmă01ălҫn sauăthuăhoҥch. 

** T̀n suất lấy mẫu: Lҩyămүuăvớiătҫnăsuҩtă01ălҫn/tháng. 

** Số lượng mẫu tại mỗi cơ sở: 

- Cѫăsởăsҧnăxuҩtăgiӕng: Chӑnă05ăbӇ tôm post 
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+ăTômăpost:ă5ămүu/cѫăsӣ tҥiă05 bӇ,ămӛiăbӇăthuătҥiă5ăvӏătríăkhácănhau thành 
01ămүu. Thuăkhoҧngă1,50 gram tôm post/cѫăsӣ. 

+ăTômăbӕămẹ:ăchӍăthuămүuăkhiăgiámăsátăphátăhiӋnătômăpostădѭѫngătínhăvớiă
bӋnh, tiӃnăhƠnhăthuămүuătômăbӕămẹăcӫaăđƠnătômăpostăđó. 

+ăThӭcăĕnătѭѫiăsӕng:ăMӛiăloҥiăthӭcăĕnăthuă01ămүu. 
+ăMүuănѭớcăvƠăcặnăđáyăbӇănuôi tôm postăvƠătômăbӕămẹ: Thuă05ămүu/cѫă

sӣ,ămӛiămүu:ă100 ml. 

 - Cѫăsởănuôiătômăthѭѫngăphҭm:  
+ Tôm nuôi thѭѫngăphҭm: Thuă05ămүu/cѫăsӣ, thuăngүuănhiên, thuăkhoҧngă

15-25 con/cѫăsӣ. TrѭӡngăhӧpăcóănhiӅuăao,ăthuăítănhҩtătҥiă02ăao (mӛiăaoătӕiăthiӇuă
lƠă01ămүu),ănӃuăcóă01ăaoăthìăthuătҥiă05ăvӏătríăcӫaăaoăthƠnhă05ămүu. 

+ăMүuănѭớc vƠăbùnăđáy:  Lҩyă05ămүu/cѫăsӣ, 100 ml/mүu. 
+ Mүuăgiápăxác:ăLҩyă05ămүu/cѫăsӣă(nӃuăcó). 
** Cách lấy mẫu, ký hiệu mẫu, bảo quản và vận chuyển: Cөcă Thúă yă

hѭớngădүnăchiătiӃtăvƠătұpăhuҩnăchoăcánăbӝălҩyămүuăkhiătriӇnăkhaiăthựcăhiӋn. 

* XétănghiӋm: PhòngăthíănghiӋmăgӝpămүuăđӇăxétănghiӋm (chӍăgӝpămүuătҥiă
phòngăthíănghiӋm) 

- Mүuătôm:ăGӝpă05ămүuăcӫaămӛiăcѫăsӣăthƠnhă01ămүuăxétănghiӋm 

- Mүuănѭớc,ăbùnăhoặcăcặnăđáyăbӇ:ăGӝpă05ămүuăcӫaămӛiăcѫăsӣ thành 01 
mүuăxétănghiӋm 

- Mүuăthӭcăĕnătѭѫiăsӕng,ăgiápăxác:ăGӝpătoƠnăbӝăsӕămүuăthuătҥiămӛiăcѫăsӣă
thƠnhă01ămүuăxétănghiӋm. 

Ghi chú: TrѭӡngăhӧpăcѫăsӣăcóăkӃtăquҧăxétănghiӋmătômădѭѫngătính,ăphòngă
thíănghiӋmătáchămүuăđӇăxétănghiӋmăxácăđӏnhăao/bӇătômăbӏăbӋnh.ă 

- PhѭѫngăphápăxétănghiӋmătheoăhѭớngădүnăcӫaăCөcăThúăy. 
* ThuăthұpăthôngătinăvӅămүuăvƠăcácăyӃuătӕănguyăcѫ: 

- Tҥiătҩtăcҧăcácălҫnăthuămүu phҧiăthuăthұpăthôngătinăvӅăcácăyӃuătӕănguyăcѫă
theoăhѭớngădүnăcӫaăCөcăThúăy. 

- ThôngătinăvӅămүuăvƠăyӃuătӕănguyăcѫăphҧiăđѭӧcăgửiăđӃnăCѫăquanăThúăyă
vùngăcùngăvớiămүuăxétănghiӋm.ăThôngătinăphiӃuăđiӅuătraăphҧiăđҫyăđӫăvƠăđѭӧcă
thựcăhiӋnăӣătҩtăcҧăcácălҫnăthuămүu. 

2.2.6.1.3. Tổ chức thực hiện giám sát chủ động 

a)ăCөcăThúăy tәăchӭcăthựcăhiӋn: 

- Hằngănĕm,ătrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchănƠy,ăCөcăThúăyăxơyădựng,ăbáoăcáoăBӝă
NN&PTNTăphêăduyӋtăvƠăcҩpăkinhăphíăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋn giámăsátădӏchăbӋnhă
trênătômătҥiăítănhҩtă05ătӍnh,ăthƠnhăphӕăbaoăgӗm:ă02 tӍnhătṛngăđiӇmăvӅăsҧnăxuҩtă
tômăgiӕngăvà 03ătӍnhătṛngăđiӇmăvӅănuôiătômăthѭѫngăphҭm. 
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- ĐӏaăđiӇm (cѫăsӣăsҧnăxuҩtă tômăgiӕng,ănuôiă tômăthѭѫnăphҭm),ă thӡiăgian 
thựcăhiӋnă(ítănhҩtălƠă06ătháng/nĕm) sӁăkhácăvớiăchѭѫngătrìnhădoăđӏaăphѭѫngăthựcă
hiӋn. 

- LỦădo:ăTừănĕmă2015ăậ 2016,ăCөcăThúăyăđưătәăchӭcăgiámăsátăchӫăđӝngă
dӏchăbӋnhătrênătômătҥiăcácătӍnhătṛngăđiӇmăvӅăgiӕngă(NinhăThuұn,ăBìnhăThuұn)ă
vƠănuôiătômăthѭѫngăphҭmă(BӃnăTre,ăSócăTrĕngăvƠăBҥcăLiêu).ăKӃtăquҧăđưăđѭӧcă
trìnhăbƠyăӣăthựcătrҥng,ăgiúpăchoăviӋcăcҧnhăbáoăsớm,ătừăđóăđӅăraăgiҧiăphápăphòng,ă
chӕngănênădӏchăbӋnhăgiҧmămҥnhăquaăcácănĕm;ăđӗngăthӡiăđápăӭngăyêuăcҫuăcӫaă
cácănѭớcănhұpăkhҭuătômătừăViӋtăNam. Tuyănhiên,ăhҫuănhѭăchѭaăcóăđӏaăphѭѫngă
nƠoăxơyădựngăvƠăbӕătríăkinhăphíăthựcăhiӋnăgiámăsátănhѭăvұy. 

b)ăCácăđӏaăphѭѫng: 

- Hằngănĕm,ătrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchănƠy,ăChiăcөcăThúăyăxơyădựng,ătrìnhăcҩpă
cóăthҭmăquyӅnăcӫaăđӏaăphѭѫng phê duyӋtăvƠăcҩpăkinhăphíăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋnă
giámăsátădӏchăbӋnhătrênătômătҥiăđӏaăphѭѫngăđӇăcҧnhăbáoăsớmăvƠăcóăcácăgiҧiăphápă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 

- ĐӏaăđiӇm,ă thӡiăgiană thựcăhiӋnăsӁăkhácăvớiăchѭѫngă trìnhădoăCөcăThúăyă
thựcăhiӋn. 

c) Quanătrắc môiătrѭӡngănuôi tôm: ThựcăhiӋnătheoăhѭớngădүn cӫaăTәngă
cөcăthӫyăsҧn. 

2.2.6.2. Giám sát dịch bệnh trên cá tra 

2.2.6.2.1. Giám sát bị động 

KhiăcóănghiăngӡăxuҩtăhiӋnăbӋnh,ăchӫăcѫăsӣăphҧiăkӏpăthӡiăbáoăcáoăchoăTrҥmă
ThúăyăvƠălҩyămүuăgửiăvӅăphòngăxétănghiӋmăđѭӧcăchӍăđӏnh. 

2.2.6.2.2. Giám sát chủ động 

* Phҥmăviăgiámăsát: CácătӍnhăsҧnăxuҩtăgiӕngăvƠănuôiăcáătra. 
* ă Cácă bӋnhă cҫnă giámă sát: BӋnhă gană thұnămӫ do Edwardsiella ictaluri, 

bӋnhăxuҩtăhuyӃtădoăviăkhuҭnăAeromonas hydrophilaăvƠăcácăbӋnhăkhácătheoăyêuă
cҫuăcӫaănѭớcănhұpăkhҭu. 

*ăLựaăcḥnăvùngăsҧnăxuҩtăgiӕng,ănuôiăđӇăgiámăsát:ăLựaăcḥnăvùngănuôi,ă
sҧnă xuҩtă giӕngă tṛngă điӇmă cӫaă tӍnhă đӇă giámă sátă (tiêuă chíă cḥnă vùngă dựaă trênă
phҥmă vi,ă quyămô,ă hìnhă thӭcă nuôiă vƠă sҧnă lѭӧngă cӫaă vùngă đӕiă vớiă tӍnhă đӇă lựaă
cḥn):ăcḥnăhuyӋn,ăxưăđӇăgiámăsát. 

*ăLựaăcḥnăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕng,ănuôiătôm:  

- Sӕălѭӧngăcѫăsӣ:ăMӛiătӍnh lựaăcḥnăngүuănhiên ítănhҩt 30ăcѫăsӣănuôiăcáă
traăthơmăcanh,ăbánăthơmăcanhăphөcăvөăxuҩtăkhҭu và 10 cѫăsӣăsҧnăxuҩtăgiӕng. 

+ăTrѭӡngăhӧpă tӍnhăchӍăcóă01ăvùngănuôiă tṛngăđiӇmăthìăcḥnăngүuănhiênăă
30ăcѫăsӣănuôiătrong đӇălҩyămүu; 

+ăTrѭӡngăhӧpătӍnhăcóă02ăvùngănuôiătṛngăđiӇmăthìăcḥnăngүuănhiênă15ăcѫă
sӣănuôi/vùng đӇălҩyămүu; 
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+ăTrѭӡngăhӧpătӍnhăcóă03ăvùngănuôiătṛngăđiӇmătrӣălênăthì tính trung bình 
sӕăcѫăsӣăphҧiălҩyătҥiămӛiăvùng nuôiărӗiăcḥnăngүuănhiên saoăchoătәngăsӕăcѫăsӣă
nuôiăphҧiăgiámăsátălƠă30ăcѫăsӣ. 

- Phѭѫngăphápăcḥnăcѫă sӣ:ăMỗi một đợt giám sát Chi cục sẽ tiến hành 
chọn cơ sở giám sát theo phương pháp ngẫu nhiên để tổ chức giám sát trong 
từng vùng (huyện, xã) đã được lựa chọn (CácălҫnăthuămүuăkhácănhauăcóăthӇălƠătҥiă
cácăcѫăsӣăkhácănhauătùyăthuӝcăvƠoăcѫăsӣăđѭӧcăcḥnăraătҥiămӛiălҫnăcḥnăcѫăsӣ). 

- Mӛiăcѫăsӣ lựaăcḥnăngүuănhiênă02ăao/bӇ nuôi cáăđӇălҩyămүu. 

* Đӕiătѭӧng,ăloҥiămүuăgiámăsát: 
- Mүuăcáă tra:ăĐӕiăvớiăcáăbӝt,ăcáăhѭѫngă lҩyămүuănguyênăcon;ăđӕiăvớiăcáă

thѭѫngăphҭmălҩyămүuănguyênăconăhoặcălҩyămүuăgan,ăthұn,ălách. 

- Mүuănѭớc,ăbùnăvƠăthӭcăĕnătѭѫiăsӕngăđѭӧcălҩyăriêngătừngăloҥi;ăphòngăthíă
nghiӋmă sӁă gӝpămүuă nѭớcă vƠă bùnă thƠnhămӝtă mүuă xétă nghiӋm/aoă nuôi/lҫnă lҩyă
mүu. 

* T̀n suất lấy mẫu: LҩyămүuătҥiăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩtăcáătraăgiӕngăvƠănuôiă
cáătraăthѭѫngăphҭmăvớiătҫnăsuҩt ítănhҩt 1 tháng/lҫn;ălҩyăliênătөcătrongăsuӕtăquáă
trìnhănuôi. 

* Số lượng mẫu tại mỗi cơ sở: 
-  Mүuănѭớc, bùn trong ao nuôi: Lҩy 05 mүuănѭớc, bùn ӣ tҫngăđáyătҥi 05 

vӏ trí khác nhau trong ao (mӛi vӏ trí lҩy 100 ml).  

- Mүu thӭcăĕnătѭѫiăsӕng: Tҥiăcácăcѫăsӣ sҧn xuҩt cá tra giӕng lҩy 02 mүu 
thӭcăĕnătѭѫiăsӕng. 

-  Mүu cá tra: Tҥi mӛiăcѫăsӣ sҧn xuҩt cá tra giӕng hoặcăcѫăsӣ nuôi nuôi cá 
traăthѭѫngăphҭm lҩy sӕ lѭӧngăcáănhѭăbҧngăsauăđӇ xét nghiӋm: 

TT Thời gian sau khi thҧ cá 
Sӕ lѭӧng cá tra 
cҫn lҩy (con/ao) 

Sӕ lѭӧng mүu 
gӝp xét nghiӋm 

(mүu/ao) 
1 Dѭới 2 tháng (gӗm cá giӕng) 07 - 10 con 1 
2 Trên 2 - 4 tháng 04 - 05 con 1 
3 Trên 4 tháng 03 - 04 con 1 

Lưu ý: Mẫu cá trên 4 tháng chỉ c̀ n lấy gan, thận, lách. 

* Thuăthұpăthôngătinăcӫaăvùngănuôi,ăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ănuôiăcáătra: 
- ThuăthұpăthôngătinătheoăsәătayăquҧnălỦăsӭcăkhӓeăcáătra. 
- Thuăthұpăthôngătinătheoămүu. 

- PhiӃuăthuăthұpăthôngătinăđѭӧcăgửiăkèmămүuăvӅăphòngăxétănghiӋmăđѭӧcă
chӍăđӏnh. 

* KiӇmătraăcácăchӍăsӕămôiătrѭӡngănѭớcăaoănuôiăgiámăsát: Chӫăcѫăsӣăthựcă
hiӋnătheoăhѭớngădүnăcӫaăTәngăcөcăThӫyăsҧn. 
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* Cáchălҩyămүu, kỦăhiӋuămүu, bҧoăquҧnăvƠăvұnăchuyӇn: CөcăThúăyăhѭớngă
dүnăchiătiӃtăvƠătұpăhuҩnăchoăcánăbӝălҩyămүuăkhiătriӇnăkhaiăthựcăhiӋn. 

*ăXétănghiӋm: 
- Tҥiămӛiăcѫăsӣ,ăphòngăthíănghiӋm tiӃnăhƠnhăgӝpămүuăđӇăxétănghiӋmănhѭă

sau: 

+ Gӝpămүuăthӭcăĕnă(nӃuăcó)ă+ănѭớcă+ăbùnăthƠnhă01ămүuăxétănghiӋm. 

+ăGӝpămүuăcáăthƠnhă01 mүuăxétănghiӋm/cѫăsӣ 

Ghi chú: Trѭӡngă hӧpă cѫă sӣă cóă kӃtă quҧă xétă nghiӋmă cáă dѭѫngă tínhă vớiă
bӋnh,ăphòngăthíănghiӋmătáchămүuăđӇăxétănghiӋmăxácăđӏnhăao/bӇătômăbӏăbӋnh.ă 

* ChӍătiêuăxétănghiӋmăvƠătrҧălӡiăkӃtăquҧ: 
** Bệnh gan thận mủ do vi khuẩn Edwardsiella ictaluri 
- XétănghiӋmăphátăhiӋnăviăkhuҭnăEdwardsiella ictaluri. 

- PhơnălұpăvƠăđӏnhădanhăviăkhuҭnăEdwardsiella ictaluri. 

- LƠmăkhángă sinhăđӗă choămүuă đҫuă tiênăphơnă lұpă đѭӧcă đӕiă vớiă cácă loҥiă
khángăsinhăđѭӧcăphépăsửădөngătrongăNTTS. 

** Bệnh xuất huyết do vi khuẩn Aeromonas hydrophila 

- PhơnălұpăvƠăđӏnhădanhăviăkhuҭnăAeromonas hydrophila. 

- LƠmăkhángă sinhăđӗă choămүuă đҫuă tiênăphơnă lұpă đѭӧcă đӕiă vớiă cácă loҥiă
khángăsinhăđѭӧcăphépăsửădөngătrongăNTTS. 

2.2.6.2.3. Tổ chức thực hiện giám sát chủ động 

a)ăCөcăThúăyătәăchӭcăthựcăhiӋn: 
- Hằngănĕm,ătrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchănƠy,ăCөcăThúăyăxơyădựng,ăbáoăcáoăBӝă

NN&PTNTăphêăduyӋtăvƠăcҩpăkinhăphíăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋnăgiámăsátădӏchăbӋnhă
trên cá tra tҥiăítănhҩtă03ătӍnhătṛngăđiӇmăvӅăsҧnăxuҩtăvƠănuôiăcáătra. 

- ĐӏaăđiӇmă(cѫăsӣăsҧnăxuҩtăcá tra giӕng,ănuôiăcá tra thѭѫng phҭm),ă thӡiă
gianăthựcăhiӋn (ít nhҩtălƠă06ătháng/nĕm) sӁăkhácăvớiăchѭѫngătrìnhădoăđӏaăphѭѫngă
thựcăhiӋn. 

- LỦădo:ăTừănĕmă2015ăậ 2016,ăCөcăThúăyăđưătәăchӭcăgiámăsátăchӫăđӝngă
dӏchăbӋnhă trênă cáă traă tҥiăBӃnăTre,ăĐӗngăThápăvƠăAnăGiang.ăKӃtă quҧăđưăđѭӧcă
trìnhăbƠyăӣ phҫn thựcătrҥng; giúpăchoăviӋcăcҧnhăbáoăsớm,ătừăđóăđӅăraăgiҧiăphápă
phòng,ăchӕngănênădӏchăbӋnhăgiҧmămҥnhăquaăcácănĕm;ăđӗngă thӡiăđápăӭngăyêuă
cҫuăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭuăcá tra từăViӋtăNam.ăTuyănhiên,ătừătrѭớcăđӃnănayăcác 
đӏaăphѭѫngăchѭa xơyădựngăvƠăbӕătríăkinhăphíăthựcăhiӋnăgiámăsát. 

b) Cácăđӏaăphѭѫng: 
- Hằngănĕm,ătrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchănƠy,ăChiăcөcăThúăyăxơyădựng,ătrìnhăcҩpă

cóăthҭmăquyӅnăcӫaăđӏaăphѭѫngăphêăduyӋtăvƠăcҩpăkinhăphíăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋnă
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giámăsátădӏchăbӋnhă trênăcá tra tҥiăđӏaăphѭѫngăđӇăcҧnhăbáoăsớmăvƠăcóăcácăgiҧiă
phápăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 

- ĐӏaăđiӇm,ă thӡiăgiană thựcăhiӋnăsӁăkhácăvớiăchѭѫngă trìnhădoăCөcăThúăyă
thựcăhiӋn. 

c)ăQuanătrắcămôiătrѭӡngănuôiăcáătra:ăThựcăhiӋnătheoăhѭớngădүnăcӫaăTәngă
cөcăthӫyăsҧn. 

2.2.6.3. Xử lý kết quả giám sát 
*ăĐӕiăvớiăcѫăsởăsҧnăxuҩt,ănuôiătôm,ăcáătraăcó ḱ tăquҧăxétănghiӋmămүuă

thӫyăsҧnăơmătínhă(-) vớiă tác nhân gây bӋnh đѭӧcăgiámăsát,ăchӫăcѫăsӣ lƠmăthӫă
tөcăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăkiӇmădӏch theoăquyăđӏnh khiăcóănhuăcҫuăxuҩtăbán;ăđӅă
nghӏ đѭӧcăcôngănhұnăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnhăđӕiăvớiăbӋnhăđѭӧcăgiámăsátătheoă
quyăđӏnh. 

*ăĐӕiăvớiăcѫăsởăsҧnăxuҩt,ănuôiătôm,ăcáătraăcóăḱtăquҧăxétănghiӋmămүuă
thӫyăsҧnădѭѫngătính (+) vớiătác nhân gây bӋnh đѭӧcăgiám sát, cѫăquanăquҧnălỦă
chuyênăngƠnhăthúăyăđӏaăphѭѫng tәăchӭcăthựcăhiӋnănhѭăsau: 

Bѭớcă1: TәăchӭcăđiӅuătraăxácăđӏnhănguyênănhơnătheoăquyăđӏnhătҥiăThôngă
tѭă04/2016/TT-BNNPTNT. 

Bѭớcă2: Hѭớngădүnăchӫăcѫăsӣălựaăcḥnămӝtătrongăhaiăhìnhăthӭcădѭớiăđơyă
đӇăxửălỦăthӫyăsҧnăbӏănhĩmătác nhân gây bӋnh: 

- Thựcă hiӋnă cácă biӋnă phápă phòng,ă chӕngă theoă quyă đӏnhă tҥiă Thôngă tѭă
04/2016/TT-BNNPTNT đӕiăvớiătҩt cҧăhӗ/bӇ/aoătrongăcùngămӝtătrҥiăsҧnăxuҩtăcóă
mүuăxétănghiӋmădѭѫngătínhăvớiăbӋnhăđѭӧcăxétănghiӋm. 

- LҩyămүuăvƠăxétănghiӋmăbәăsung đӇăxácăđӏnhătìnhătrҥngănhĩmăbӋnhăcӫaă
từngăhӗ/bӇ/aoăcӫaătrҥiăsҧnăxuҩtăcóămүuăxétănghiӋmădѭѫngătính.ăXửălỦăkӃtăquҧăxétă
nghiӋmălҥiănhѭăsau: 

+ NӃuămүuăxétănghiӋmălҥiăchoăkӃtăquҧăơmătínhă(-)ăvớiătác nhân gây bӋnh,ă
sửădөngăkӃtăquҧăđӇălƠmăthӫătөcăcҩpăgiҩyăchӭngănhұnăkiӇmădӏchăđӝngăvұtăthӫyăsҧnă
(baoăgӗmăcҧăthӫyăsҧnăgiӕng,ăthѭѫngăphҭmăậ khiăcҫn) vұnăchuyӇnăraăkhӓiăđӏaăbƠnă
cҩpătӍnh. 

+ NӃu mүuăxétănghiӋmălҥiăchoăkӃtăquҧădѭѫngătínhă(+)ăvớiă tác nhân gây 
bӋnh,ă thựcă hiӋnă cácă biӋnă phápă phòng,ă chӕngă theoă quyă đӏnhă tҥiă Thôngă tѭă
04/2016/TT-BNNPTNT.  

Bѭớcă3: HѭớngădүnăvƠăyêuăcҫuăchӫăcѫăsӣăthựcăhiӋnăcácăbiӋnăphápăphòngă
vƠăngĕnăchặnătác nhân gây bӋnhăxơmănhұpăvƠălѭuăhƠnhătҥiătҩtăcҧăcácătrҥiăcӫaăcѫă
sӣăcóăkӃtăquҧădѭѫngătính. 

Bѭớcă4: TriӇnăkhaiăcácăbiӋnăphápăchӕngădӏchătheoăquyăđӏnhătҥiăThôngătѭă
Thôngătѭă04/2016/TT-BNNPTNT. 

*ăTrѭờngăhӧpăḱtăquҧăxétănghiӋmămүuăthӭcăĕn,ănѭớc,ăbùnăđáy,ăcặnă
đáyădѭѫngă tính (+) vớiămҫmăbӋnh:ăThựcăhiӋnă cácăbiӋnăphápăxửă lỦă tiêuădiӋtă
mҫmăbӋnh;ăđӗngă thӡiăápădөngăcácăbiӋnăphápănơngăcaoăsӭcăđӅăkhángăchoăthӫyă
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sҧn,ăxửălỦămôiă trѭӡngătҥoăđiӅuăkiӋnăthuұnălӧiăchoăthӫyăsҧnăphátătriӇn;ăápădөngă
cácăbiӋnăphápăphòngăbӋnhătheoăquyăđӏnhătҥiăThôngătѭă14/2016/TT-BNNPTNT. 

 2.2.7. Giҧi pháp vӅ thông tin tuyên truyӅn 

- VӅănӝiădungăcӫaăKӃăhoҥch,ăđặcăbiӋtălƠămөcătiêu,ălӧiăíchăvƠăquyӅnălӧiăcӫaă
cѫăsӣăthamăgiaăthựcăhiӋnăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgia; 

- VӅ côngă tácăphòng,ă chӕngădӏchăbӋnhă thӫyă sҧn,ăbaoăgӗmăcҧădӏchăbӋnhă
trênătômănuôiăvƠăcáătra;ă 

- VӅ ápădөngăcácăbiӋnăphápăanătoƠnăsinhăḥc tҥiăcácăcѫăsӣăsҧnăxuҩt,ănuôiă
tôm, cá tra; 

- CácăquyăđӏnhăvӅăkiӇmădӏchăvұnăchuyӇnă thӫyăsҧn; quҧnălỦ,ăsҧnăxuҩtăvƠă
kinhădoanhătôm,ăcáătra. 

- CácăquyăđӏnhăcӫaăquӕcătӃăvӅănhұpăkhҭuătôm,ăcáătraătừăViӋtăNam. 
 2.2.8.ăHӧpătácăquӕcăt́ăvƠăđҭy mҥnh xuҩt khҭu tôm, cá tra 

- ĐӅăxuҩtăxơyădựngăvƠătәăchӭcăthựcăhiӋnăcácăchѭѫngătrìnhăhӧpătácăquӕcătӃă
vӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătômăvƠăcáătra;ănghiênăcӭuăchuyênăsơuă tácănhơnă
gơyăbӋnh,ăđặcăđiӇmădӏchă t̃ă cӫaămӝtă sӕăbӋnhănguyăhiӇmă trênă tômă (đӕmă trắng,ă
hoҥiătửăganătөyăcҩp, hoҥiătửăcѫăquanătҥoămáuăvƠăcѫăquanăbiӇuămôăvƠăviăbƠoătửă
trùng)ăvƠăbӋnhătrênăcáătraă(ganăthұnămӫ,ăxuҩtăhuyӃt)ătҥiăViӋtăNam. 

- PhӕiăhӧpăvớiăcácătәăchӭcăquӕcătӃă(OIE,ăFAO,ăNACA),ăcácănѭớcăhӛătrӧă
vƠăhӧpătácăvớiăViӋtăNamătrongăviӋcăphòng,ăchӕngăbӋnhămӝtăsӕăbӋnhănguyăhiӇmă
trênătômăvƠăcáătra;ăxơyădựngăthíăđiӇmămӝtăsӕăcѫăsӣăcóăchuӛiăanătoƠnădӏchăbӋnhă
trênătômăvƠăcáătraăphөcăvөăxuҩtăkhҭu. 

- PhӕiăhӧpăvớiăcácădoanhănghiӋpătәăchӭcăcácăhoҥtăđӝngănhѭ:ă(1)ăGiámăsát,ă
xơyădựngăvƠăcôngănhұnăcѫăsӣăanătoƠnădӏchăbӋnhăphөcăvөăxuҩtăkhҭu;ă(2)ăTraoăđәiă
thӕngănhҩt vƠămӡiăcѫăquanăthúăyăcóăthҭmăquyӅnăcӫaăcácănѭớcăsangăViӋtăNamăđӇă
đánhăgiáăvƠăcôngănhұnăđápăӭng cácăyêuăcҫuăvӋăsinhăthúăyăvƠăanătoƠnădӏchăbӋnh. 
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PHҪNăIII:ăKINHăPHệăHOҤTăĐӜNGăVẨăTӘăCHӬCăTḤCăHIӊN 

  3.1. KHÁI TOÁN KINH PHÍ 

 3.1.1.ăNgơnăsáchăTrungăѭѫng 

- TәăchӭcăchӫăđӝngăgiámăsátădӏchăbӋnhătҥiămӝtăsӕătӍnhătṛngăđiӇmăvӅănuôiă
tôm và cá tra đӇăcҧnhăbáo dӏchăbӋnh,ăcungăcҩpăbằngăchӭngăchoăcácănѭớcănhұpă
khҭu (phҥmăvi,ăđӏaăđiӇmălҩyămүu,ăthӡiăgianăvƠăđӕiătѭӧngăkhácăvớiăChѭѫngătrìnhă
cӫaăcácăđӏaăphѭѫng),ăbaoăgӗmăviӋcătәăchӭcălҩyămүuăvƠăxétănghiӋmămүu. 

- Tәăchӭcăhѭớngădүn,ăkiӇmătra,ăthanhătraăviӋcătәăchӭcăthựcăhiӋnăgiámăsát,ă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătҥiăcácătӍnhătṛngăđiӇmăvӅănuôiătôm,ăcáătra. 

- Xơyădựngăcѫăsӣădữă liӋuăquӕcăgiaăvӅădӏchăbӋnhăvƠăgiámăsátădӏchăbӋnhă
phөcă vөă truyă xuҩtă nguӗnă gӕcă vƠă cungă cҩpă thôngă tină kӻă thuұt,ă khoaă ḥcă choă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnh;ă 

- ĐƠoă tҥo,ă tұpăhuҩnănơngăcaoănĕngălựcăchuyênămônăvӅăgiámăsát,ăphòng,ă
chӕngădӏchăbӋnhăchoăhӋăthӕngăthúăyăthӫyăsҧn;ăbaoăgӗmăxơyădựngăbӝăgiáoătrìnhă
chuҭnăhóaăvӅăgiámăsát,ăđiӅuătra,ăӭngăphóădӏchăbӋnhătrênătôm,ăcáătra;ăcácăkӻăthuұtă
vӅădӏchăt̃,ăquҧnălỦădӏchăbӋnh. 

- ThôngătinătuyênătruyӅn,ănơngăcaoănhұnăthӭcăcӫaăngѭӡiănuôiătôm,ăcáătra;ă
baoăgӗmăinăvƠăcҩpăphátăchoăcácătӍnhăcácătƠiă liӋu,ănguyênăvұtă liӋuătruyӅnăthôngă
nhằmăbҧoăđҧmăsựăthӕngănhҩt. 

- XúcătiӃnăthѭѫngămҥi,ăbaoăgӗmăcҧăviӋcăsangăcácănѭớcăđӇătraoăđәi,ăthӕngă
nhҩtăcác biӋnăphápăphҧiăthựcăhiӋnăđӇăcóăcѫăsӣăhѭớngădүnăngѭӡiănuôiătôm,ăcáătraă
thựcăhiӋn,ăcũngănhѭăđӇă thanh,ăkiӇmă traăcácănѭớcăxuҩtăkhҭuă thӫyăsҧnăvƠoăViӋtă
Nam; tiӃpăđónăcácăđoƠnăthanhătraăcӫaăcácănѭớcăsangăViӋtăNamăkiӇmătraăchuӛiă
sҧnăxuҩtătôm,ăcáătraăphөcăvөăxuҩtăkhҭu. 

- Hӝiănghӏ,ăhӝiăthҧoăđӇătәngăkӃt,ăđánhăgiáăvƠătriӇnăkhaiăcácănhiӋmăvөăgiámă
sát,ăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 

Dựătoánăkinhăphíă- Phөălөcă10ăđínhăk̀m. 
 3.1.2.ăNgơnăsáchăđӏaăphѭѫng 

- TәăchӭcăchӫăđӝngăgiámăsátăđӇăcҧnhăbáoăsớmăvƠătәăchӭcăphòng,ăchӕngă
dӏchăbӋnh (phҥmăvi,ăđӏaăđiӇmălҩyămүu,ăthӡiăgianăvƠăđӕiătѭӧngăkhácăvớiăChѭѫngă
trìnhăcӫaăTrungăѭѫng),ăbaoăgӗmăviӋcătәăchӭcălҩyămүuăvƠăxétănghiӋmămүu. 

- Tәăchӭcăhѭớngădүn,ăkiӇmătra,ăthanhătraăviӋcătәăchӭcăthựcăhiӋnăgiámăsát,ă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnh tҥiăđӏaăphѭѫng. 

- XơyădựngăcѫăsӣădữăliӋuăcӫaăđӏaăphѭѫngăvӅădӏchăbӋnhăvƠăgiámăsátădӏchă
bӋnhăphөcăvөătruyăxuҩtănguӗnăgӕcăvƠăcungăcҩpăthôngătinăkӻăthuұt,ăkhoaăḥcăchoă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 

- ĐƠoătҥo,ă tұpăhuҩnănơngăcaoănĕngălựcăchuyênămônăvӅăgiámăsát,ăphòng,ă
chӕngădӏch bӋnhăđӝiăngũăcánăbӝălƠmăcôngătácăthúăyăthӫyăsҧnătҥiăđӏaăphѭѫng. 

- ThôngătinătuyênătruyӅn,ănơngăcaoănhұnăthӭcăcӫaăngѭӡiănuôiătôm,ăcáătra. 
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- Hӝiănghӏ,ăhӝiăthҧoăđӇătәngăkӃt,ăđánhăgiáăvƠătriӇnăkhaiăcácănhiӋmăvөăgiámă
sát,ăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh cӫaăđӏaăphѭѫng. 

3.2.ăCѪăCHӂăTẨIăCHệNH 

 3.2.1.ăNgơnăsáchăTrungăѭѫng  

- Đҧmăbҧoăchiă trҧă choă cácăhoҥtăđӝngădoăTrungăѭѫngă tәă chӭcă thựcăhiӋnă
theoăMөcă3.1.1. 

- NguӗnăngơnăsáchăTrungăѭѫng cҩpăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋnăKӃăhoҥchăthôngă
quaăngơnăsáchăhằngănĕmăcҩpăchoăBӝăNN&PTNT. 
 3.2.2.ăNgơnăsáchăđӏaăphѭѫng  

 - Đҧmăbҧoăchiătrҧăchoăcácăhoҥtăđӝngădoăđӏaăphѭѫng tәăchӭcăthựcăhiӋnătheoă
Mөcă3.1.2. 

 -ăNguӗnăngơnăsáchăđӏaăphѭѫngăcҩp.ăHằngănĕm,ăӪyăbanănhơnădơnăcҩpătӍnhă
chӍăđҥoăxơyădựngăkӃăhoҥchăvƠăbӕătríăkinhăphíăchoăcácăhoҥtăđӝngătheoăquyăđӏnhă
cӫaăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgia. 
 3.2.3. Kinh phí thuӝc doanh nghiӋp, chӫ cѫăsở  

CácădoanhănghiӋp,ăcѫăsӣănuôiătômăvƠăcáătraăchӏuătráchănhiӋmăvӅăkinh phí 
choăthựcăhiӋnăxơyădựng,ăhoƠnăthiӋnăcѫăsӣăhҥătҫngăđápăӭngăyêuăcҫuăvӅăvӋăsinhăthúă
yătҥiăcѫăsӣ;ăchӫăđӝngăgiámăsátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇmătrênătômăvƠăcáătra; 
chӫăđӝngăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăanătoƠn,ăhiӋuăquҧ,ăđúngăquyăđӏnh. 

 3.2.4.ăKinhăphíăhuyăđӝng t̀ nguӗn lực khác 

NgoƠiăcácănguӗnăkinhăphíăNhƠănѭớc,ătĕngăcѭӡngăkêuăg̣iăcácănѭớc,ăcácătәă
chӭcăquӕcătӃ,ănhƠătƠiă trӧă(WorldăBank,ăFAO,ă,..)ăhӛătrӧăkinhăphí,ăkӻăthuұtăchoă
cácăhoҥtăđӝngăphòngăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyăsҧnătҥiăViӋtăNam. 
 3.2.5. Kinh phí hӛ trӧ công tác phòng, chӕng dӏch 

Hӛă trӧăhóaăchҩtă từănguӗnăDựă trữăquӕcăgiaăkhiăcóădӏchăxҧyă raă thựcăhiӋnă
theoăquyăđӏnhăcӫaăLuұtăthúăyăvƠăLuұtăDựătrữăquӕcăgia. 

3.3.ăTӘăCHӬCăTḤCăHIӊN 

 3.3.1. Bӝ Nông nghiӋp và Phát triӇn nông thôn 

ChӍăđҥoă thựcăhiӋnăKӃăhoҥch;ăbanăhƠnhăcácăvĕnăbҧnăhѭớngădүn,ă cѫăchӃ,ă
chínhăsáchăđӇăthựcăhiӋnăKӃăhoҥch hoặcăđӅăxuҩtăcҩpăcóăthҫmăquyӅnăbanăhƠnhăđӇă
tәăchӭcăthựcăhiӋn. 
 3.3.2. Cөc Thú y 

- TrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgia,ăhằngănĕm,ăCөcăThúăyăxơyădựng, 
trìnhăBӝăNN&PTNT phêăduyӋtăvƠăbӕătríăkinhăphíăđӇătәăchӭcăthựcăhiӋn Chѭѫngă
trình giám sát dӏchăbӋnhătҥi mӝtăsӕătӍnhătṛngăđiӇmăvӅăsҧnăxuҩt,ănuôiătômăvƠăcáă
tra nhằmămөcăđích cҧnhăbáoăsớmădӏchăbӋnhăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăthanh tra,ăkiӇmă
traă cӫaă cácă nѭớcă nhұpă khҭuă tôm,ă cáă traă từăViӋtăNam.ă Phҥmă viă (đӏaă điӇmă lҩyă
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mүu),ă thӡiă giană vƠă đӕiă tѭӧngă khôngă trùngă lắpă vớiă Chѭѫngă trình cӫaă cácă đӏaă
phѭѫngă(xơyădựngăvƠătriӇnăkhaiăkӃăhoҥchăgiámăsátăcӫaăđӏaăphѭѫng). 

- Tәăchӭcăhѭớngădүn,ăkiӇmătra,ăđônăđӕc cácăđӏaăphѭѫngăxơyădựng,ă triӇnă
khai vƠăbáoăcáoăkӃtăquҧăthựcăhiӋn KӃăhoҥchăgiámăsátădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫng;ă 

- XơyădựngăbӝătƠiăliӋuăchuҭnăhóaăđӇătұpăhuҩnăchoăcácăđӏaăphѭѫngăvƠăđӇă
cácăđӏaăphѭѫngăsửădөngăđӇătұpăhuҩnăchoăhӋăthӕngăthúăyăcѫăsӣăthựcăhiӋnăcácănӝiă
dungăvӅăgiámăsát,ăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh;ăbaoăgӗmăcҧăviӋcăhѭớngădүnăthuămүu,ă
xétănghiӋmămүu,ăthuăthұpăthôngătinăvӅăcácăyӃuătӕănguyăcѫ;ătәngăhӧp,ăphơnătíchă
vƠăbáoăcáoăkӃtăquҧăgiámăsát. 

- ChӫătrìătәăchӭcăđƠoătҥo,ătұpăhuҩnăchoăcácăcánăbӝăTrungăѭѫngăvƠăcҩpătӍnhă
triӇnăkhaiăcôngătácăgiámăsátădӏchăbӋnh;ă 

- ChӍăđҥoăcácăđѫnăvӏă thuӝcăCөcăThúăyă hoặcăchӍăđӏnhăphòngăxétănghiӋmă
thựcăhiӋnănhұnămүu,ăxétănghiӋmămүuăgiámăsátă trongă trѭӡngăhӧpă tӍnhăsҧnăxuҩtă
hoặcănuôiă tômă tṛngăđiӇm khôngăcóăphòngă thửănghiӋmăđҥtăchuҭn vƠăđѭӧcăchӍă
đӏnhătheoăquyăđӏnh.  

- Phӕiă hӧpă xơyă dựngă cácă tƠiă liӋuă chuҭnă đӇă thôngă tin,ă tuyênă truyӅnă vӅă
phòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătôm,ăcá tra; 

- Tәăchӭcăhѭớngădүn,ătriӇnăkhaiăthựcăhiӋnăviӋcăxơyădựngăcѫăsӣ,ăvùngăană
toƠnădӏchăbӋnhătheoăquyăđӏnhăcӫaăViӋtăNam,ăOIEăvƠăcácănѭớcănhұpăkhҭu. 

- BáoăcáoăBӝăNN&PTNT kӃtăquҧăgiámăsátăbӋnhătrênătôm,ăcáătra vƠătәngă
hӧpăkӃtăquҧătácăđӝngăcӫaăKӃăhoҥch giám sát. 

 3.3.3. Tәng cөc Thӫy sҧn  

- Xơyădựng,ătrìnhăBӝăNN&PTNT phêăduyӋtăđӇăthựcăhiӋnăKӃăhoҥchăquană
trắcăcácăchӍăsӕăvӅămôiătrѭӡng (khôngăbaoăgӗmăcácăchӍăsӕăvӅădӏchăbӋnh) tҥiăcácă
vùng nuôi tôm, cá tra. 

- Xơyă dựngă vƠă trìnhă cҩpă cóă thҭmă quyӅn ban hành các tiêuă chuҭn,ă quyă
chuҭn,ăquyătrìnhăkӻăthuұtăvӅăsҧnăxuҩtăgiӕng,ănuôiăvƠăquanătrắcămôiătrѭӡng; 

- Xơyădựng,ăhѭớngădүn,ătұpăhuҩnăcác Quyăchuҭn/quy trình nuôi, mùaăvөă
thҧ,ăcḥnăgiӕng,ăquanătrắcămôiătrѭӡngătrongăquáătrìnhănuôiăvƠăquyăhoҥchăvùngă
nuôi. 

- Chӫătrì,ăphӕiăhӧpăvớiăcácăđѫnăvӏăliênăquanăxơyădựngăvƠătrìnhăcҩpăcóăthҭmă
quyӅnăbanăhƠnhăcácăcѫăchӃ, chínhăsáchăhӛătrӧăchoăphátătriӇnănuôiătômăvƠăcáătra,ă
xơyădựngăhѭớngădүnăcөăthӇăvӅăchuyӇnăđәiăcѫăcҩuănuôiătôm,ăcáătraă 

- PhӕiăhӧpăvớiăCөcăThúăyăvƠăcácăđѫnăvӏăkhácătrongăcôngătácătәăchӭcăthựcă
hiӋnăcácăcôngătácăcóăliênăquanătrongăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 
 3.3.4. Trung tâm Khuýn nông quӕc gia  

Chӫătrì,ăphӕiăhӧpăvớiăcácăđѫnăvӏăliênăquanăxơyădựngăvƠătrìnhăcҩpăcóăthҭmă
quyӅnăbanăhƠnh,ă triӇnăkhaiă thựcăhiӋnăcác chѭѫngă trình thôngă tină tuyênă truyӅn,ă
đƠoătҥoătұpăhuҩnăchoămҥngălѭớiăthúăyăcѫăsӣ,ăngѭӡiănuôi tôm,ăcáătraầ.. 
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 3.3.5.ăCácăđѫnăvӏ khác thuӝc Bӝ Nông nghiӋp và Phát triӇn nông thôn 

Trênăcѫăsӣăchӭcănĕng,ănhiӋmăvөăđѭӧcăphơnăcông,ăphӕiăhӧpăvớiăcácăđѫnăvӏă
liênă quană trongă viӋcă xơyă dựngă cácă vĕnă bҧnă hѭớngă dүn,ă cѫă chӃ,ă chínhă sách,ă
nghiênăcӭuăđӇăthựcăhiӋnăKӃăhoҥchănƠy. 

 3.3.6. Ӫy ban nhân dân các tӍnhănuôiătômănѭớc lӧ vƠăcáătra 

 - ChӍă đҥoăxơyă dựng và phêăduyӋt,ă bӕă tríă kinhă phíă đӇă tәă chӭcă thựcăhiӋnă
ChѭѫngătrìnhăgiámăsátădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫng trênăcѫăsӣăKӃăhoҥchănƠy. 
 -ăBanăhƠnhăvƠăápădөngăcácăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăphùăhӧpăvớiăđiӅuăkiӋnăcӫaă
đӏaăphѭѫng. 

- Tәăchӭcăthôngătin,ătuyênătruyӅnătrênăcácăphѭѫngătiӋnăthôngătinăđҥiăchúngă
vӅăviӋcăthựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tômăvƠăcáătra. 

- ĐӏnhăkỳăsѫăkӃt,ătәngăkӃt,ăbáoăcáoăkӃtăquҧătriӇnăkhaiăthựcăhiӋnăgiámăsátă
mӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tôm vƠăcáătraătheoăyêuăcҫuăcӫaăBӝăNN&PTNT. 
 3.3.7. Sở Nông nghiӋp và Phát triӇn nông thôn 

- TrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgiaănƠy,ăhằngănĕm,ăSӣăNN&PTNT 
xây dựng, trình UBNDătӍnh phêăduyӋtăvƠăbӕă tríăkinhăphíăđӇă tәăchӭcă thựcăhiӋnă
ChѭѫngătrìnhăgiámăsátădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫng.ăPhҥmăviă(đӏaăđiӇmălҩyămүu),ă
thӡiăgianăvƠăđӕiătѭӧngăkhácăvớiăChѭѫngătrìnhădoăCөcăThú yăthựcăhiӋn. 

 - TәăchӭcăxơyădựngăvƠă trìnhăUBND cҩpă tӍnhăphêăduyӋtăDựăánăgiámăsátă
mӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tôm vƠăcáătraătҥiăđӏaăphѭѫng. 
 - XơyădựngăcѫăsӣădữăliӋuăđӏaăphѭѫng đӇăquҧnălỦăthôngătin,ăkӃtăquҧăgiámă
sátăphөcăvөăcôngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăđápăӭngăyêuăcҫuăthanhătra,ăkiӇmă
traăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭuă(thѭӡngăsangăViӋtăNamăđӇăkiӇmătraăđiӅuăkiӋn). 
 -ăXơyădựng,ăđӅăxuҩtăcácăcѫăchӃ,ăchínhăsáchăphùăhӧpăvớiăđiӅuăkiӋnăcӫaăđӏaă
phѭѫngăvớiămөcăđíchăgiámăsátădӏchăbӋnh. 

- ChӍăđҥo,ăphơnăcôngănhiӋmăvө choăChiăcөcăThúăyăvƠăcácăđѫnăvӏăkhácăcóă
liênăquanătriӇnăkhaiăChѭѫngătrình giámăsátăđѭӧcăduyӋt. 

- ChiăđҥoăcácăđѫnăvӏăxơyădựngăcѫăchӃăchiaăsẻăthôngătinăkӃtăquҧăgiámăsátăvƠă
quanătrắcămôiătrѭӡngăđӇăphөcăvөăcôngătácăphòngăchӕngădӏchăbӋnh. 

- ĐӅăxuҩt,ăthamăgiaătәăchӭcăthôngătin,ătuyênătruyӅnătrênăcácăphѭѫngătiӋnă
thôngătinăđҥiăchúngăvӅăviӋcăthựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên 
tômăvƠăcáătra. 

- Đӏnhăkỳă tәăchӭcăsѫăkӃt,ă tәngăkӃt,ăbáoăcáoăkӃtăquҧătriӇnăkhaiă thựcăhiӋnă
giámăsátămӝtă sӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tôm vƠăcáă traă theoăyêuăcҫuăcӫaăBӝă
NN&PTNT.  

 3.3.8. Chi cөc Thú y 

 - TrênăcѫăsӣăKӃăhoҥchăgiámăsátăquӕcăgia,ăhằngănĕm,ăthamămѭuăxơyădựngă
báoăcáoăSӣăNN&PTNT, trình UBND tӍnhăphêăduyӋtăvƠăbӕătríăkinhăphíăđӇătәăchӭcă
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thựcăhiӋnăChѭѫngătrìnhăgiámăsátădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫng.ăPhҥmăviă(đӏaăđiӇmă
lҩyămүu),ăthӡiăgianăvƠăđӕiătѭӧngăkhácăvớiăChѭѫngătrìnhădoăCөcăThúăyăthựcăhiӋn. 

 - XơyădựngăcѫăsӣădữăliӋuăđӇăquҧnălỦăthôngătin,ăkӃtăquҧăgiámăsátăphөcăvөă
côngătácăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăcӫaăđӏaăphѭѫngăvƠăđápăӭngăyêuăcҫuăthanhătra,ă
kiӇmătraăcӫaăcácănѭớcănhұpăkhҭuă(thѭӡngăsangăViӋtăNamăđӇăkiӇmătraăđiӅuăkiӋn). 
 -ăThamăgiaăxơyădựng,ăđӅăxuҩtă cácăcѫăchӃ,ă chínhă sáchăphùăhӧpăvớiăđiӅuă
kiӋnăcӫaăđӏaăphѭѫngăvớiămөcăđíchăgiámăsátădӏchăbӋnh. 

- ĐӅăxuҩtăcácănӝiădungăkӻăthuұtăđӇătә chӭcăthôngătin,ătuyênătruyӅnătrênăcácă
phѭѫngă tiӋnă thôngă tinăđҥiăchúngăvӅăviӋcă thựcăhiӋnăgiámăsátămӝtă sӕădӏchă bӋnhă
nguyăhiӇm trên tômăvƠăcáătra. 

- ĐӏnhăkỳăsѫăkӃt,ătәngăkӃt,ăbáoăcáoăkӃtăquҧătriӇnăkhaiăthựcăhiӋnăgiámăsátă
mӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tôm vƠăcáătraătheoăyêuăcҫuăcӫaăBӝăNN&PTNTă
(CөcăThúăy).ă 
 3.3.9. Các hiӋp hӝi VASEP, Cá tra, Nuôi tôm Bình Thuұn, Nuôi tôm 
Mӻ Thanh ậ SócăTrĕng và các hiӋp hӝi khác có liên quan 

- PhәăbiӃn,ăvұnăđӝngăcácăthƠnhăviênăchӫăđӝng,ătíchăcựcăthamăgiaăthựcăhiӋnă
giám sátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇmătrênătômăvƠăcáătra.ă 

-ă Phӕiă hӧpă vớiă cácă cѫă quană quҧnă lỦă tѭѫngă ӭngă (cҩpă Trungă ѭѫng,ă đӏaă
phѭѫng)ă đҭyă mҥnhă côngă tácă tuyênă truyӅnă đӃnă từngă hӝiă viênă vӅă nӝiă dungă kӃă
hoҥch,ăcácăbiӋnăphápăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhătrênătôm,ăcáătra. 

 - Cungă cҩpă kӏpă thӡiă cácă thôngă tin đӇă tәă chӭcă cácă hoҥtă đӝngă xúcă tiӃnă
thѭѫngămҥiăđҥtăhiӋuăquҧăcáo,ăhӛătrӧăvƠăđҭyămҥnhăxuҩtăkhҭuătôm,ăcáătraăsangăcácă
nѭớc. 

- PhӕiăhӧpăchặtăchӁăvớiăcácăcѫăquanăchӭcănĕngăđӇăphөcăvөăcôngătácăthanh 
tra,ăkiӇmătra,ăxửălỦăcácătrѭӡngăhӧpăviăphҥmăvӅăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnh. 
 3.3.10.ăCácăcѫăsở sҧn xuҩt,ăѭѫngănuôiătôm,ăcáătra giӕng,ănuôiăthѭѫngă
phҭmătheoăphѭѫngăthӭc thâm canh, bán thâm canh 

 - ThamăgiaăthựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tômăvƠăcáă
tra.  

- Phӕiăhӧpă chặtă chӁăvớiă cácă cѫăquană thúăy và NTTS cóă thҭmăquyӅnăđӇă
triӇnăkhaiăthựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕădӏchăbӋnhănguyăhiӇm trên tômăvƠăcáătra. 

-ăBӕătríă ănguӗnăălựcăvƠăăkinhăăphíăătriӇnăkhaiăăthựcăhiӋnăgiámăsátămӝtăsӕă
dӏchăbӋnhănguyăhiӇmătrênătômăvƠăcáătraătrongătrѭӡngăhӧpăkhôngăđѭӧcălựaăcḥnă
đӇăgiámăsátănhѭngătựănguyӋnăthamăgia.ă 
 3.3.11.ăNgѭời buôn bán, vұn chuyӇn tômăvƠăcáătra giӕng   

 Phҧiă thựcă hiӋnă cácă quyă đӏnhă vӅă kiӇmă dӏchă vұnă chuyӇnă thӫyă sҧnă theoă
hѭớngădүnăcӫaăcѫăquanăchuyênămônăthúăy.  
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3.4.ăKIӆMăTRA,ăĐÁNHăGIÁ TḤCăHIӊNăKӂăHOҤCH 

 3.4.1. Báo cáo ḱt quҧ 

Đӏnh kỳ Chi cөc Thú y báo cáo 01 tháng/lҫn choăcѫăquanăcҩp trên trực 
tiӃp và báo cáo 01 quý/lҫn vӅ CөcăThúăyăđӇ tәng hӧp báo cáo Bӝ NN&PTNT. 

Nӝi dung báo cáo tұp trung vào các hoҥtăđӝng trong kӃ hoҥch, mӭcăđӝ 
hoàn thành, kӃt quҧ thực hiӋn, nhữngă khóă khĕnă vѭớng mắc, kiӃn nghӏ vƠă đӅ 
xuҩt. 
 3.4.2. KiӇmătraăđánhăgiá 

- Tә chӭc kiӇmătraăđánhăgiáăthực hiӋn kӃ hoҥchătrênăcѫăsӣ báoăcáoăđӏnh kỳ 
theo cách cҩp trên kiӇm tra cҩpădѭới. 

- Tә chӭcăđánhăgiáăsѫăkӃt, tәng kӃt viӋc thực hiӋn KӃ hoҥch./. 
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PHҪNăIV:ăCÁCăB̉NGăSӔăLIӊU,ăHỊNHăMINHăHӐAăVẨăPHӨăLӨC 

Phөălөcă1: BҧnăđӗăthӇăhiӋnăcácătӍnhătrӑngăđiӇmănuôiătômăvƠăcáătra 
 

 
BҧnăđӗăthӇăhiӋnăcácătӍnhătrӑngăđiӇmăvӅănuôiătôm. 
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BҧnăđӗăthӇăhiӋnăcácătӍnhătrӑngăđiӇmăvӅănuôiăcáătra. 
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Phөălөcă2:ăTәngăhӧpătìnhăhìnhădӏchăbӋnh thӫy sҧn t̀ănĕmă2012ă- 2016  

TT ChӍătiêuăđánhăgiá Nĕmă
2012 

Nĕmă
2013 

Nĕmă
2014 

Nĕmă
2015 

Nĕm 
2016 

1 SӕătӍnhăcóăbӋnhăxuҩtăhiӋn 22 29 31 31 31 
2 SӕăhuyӋnăcóăbӋnhăxuҩtăhiӋn 73 124 136 145 140 
3 SӕăxưăcóăbӋnhăxuҩtăhiӋn 232 430 546 597 536 

4 TәngădiӋnătíchăbӏăthiӋtăhҥiă
(nghìn ha) 36.739 29.921 62.397 58.187 66.497 

a 
Diện tích thiệt hại do bệnh 
(nghìn ha) 

36.739 19.339 33.188 18.759 10.662 

b Tỷ lệ (%) thiệt hại do bệnh so 
với tổng thiệt hại 100 64,63 53,19 32,24 16,12 

c 
Do môi trường hoặc không rõ 
nguyên nhân  

10.582 29.209 39.428 55.479 

5 Tôm (ha) * 36.739 29.663 59.604 53.928 66.141 
a Hoại tử gan tụy (AHPND) 28.005 5.879 5.512 9.421 6.033 
b Đốm trắng (WSD) 8.734 12.353 23.870 5.338 3.644 

c 
Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu 
và cơ quan biểu mô (IHHND) 

- 788 1.211 42 27,41 

d Đ̀u vàng (YHD) - 18 163 19 - 
e Vi bào tử trùng (EHP) - - - 3 8,58 
g Bệnh khác - 52 11.402 3.105 947,67 

h 
Thiệt hại do môi trường và 
nguyên nhân khác 

- 10.573 31.612 38.604 55.479 

6 Cá tra (ha) * - 245 1.513 551 356,69 
a Gan thận mủ - 88 729 77 79,26 
b Xuất huyết - 55 1.010 353 313,21 
c Bệnh khác - 102 968 151 101,289 

d 
Thiệt hại do môi trường và 
nguyên nhân khác 

- - 1,80 0,20 1,66 

7 Tỷ lệ (%) thiệt hại trên tôm so 
với tổng thiệt hại 100 99,14 95,52 92,68 98,46 

8 Tỷ lệ (%) thiệt hại trên cá tra 
so với tổng thiệt hại - 0,82 2,43 0,95 0,54 

       

Ghi chú: *: Một số diện tích nuôi bị thiệt hại do nhiều nguyên nhân nên khi cộng tổng 
diện tích từng nguyên nhân có sự khác biệt với tổng diện tích thiệt hại. (7) và (8) chỉ tính tỷ lệ 
thiệt hại tôm và cá tra, không tính tỷ lệ thiệt hại trên các loài thủy sản nuôi khác. 
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Phөălөcă3:ăDĩnăbínăvӅădiӋnătíchăthiӋtăhҥiătrênătômănuôiătheoăkhôngăgianăvƠă
thờiăgianăt̀ănĕmă2014-2016. 

   

B̉NăĐӖăTHӆăHIӊNăMӬCăĐӜăDIӊNăTệCHăNUỌIăTỌMăBӎăTHIӊTăHҤI 
TRONGă3ăNĔMă(2014ăậ 2016)ăCӪAăCÁCăĐӎAăPHѬѪNG 

 

 
BIӆUăĐӖăTHӆăHIӊNăMӬCăĐӜăDIӊNăTệCHăNUỌIăTỌMăBӎăTHIӊTăHҤI 

TRONGă3ăNĔMă(2014ăậ 2016) 
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Phөălөcă4: DanhăsáchăcácăphòngăthửănghiӋmăđưăđѭӧcăđánhăgiáăvƠăcôngănhұnă
nĕngălựcăchҭnăđoánăbӋnhăthӫyăsҧn. 

TT Tênăđѫnăvӏ Cĕnăcӭăđánhăgiá ChӍătiêuăcôngănhұn 

1 
TrungătơmăChҭnăđoánă
ThúăyăTrungăѭѫngăậ 
CөcăThúăy 

ISO/IEC 
17025:2005 

18ăbӋnhăthӫyăsҧn:ăWSSV,ă
YHV, TSV, IHHNV, 
NHP, IMNV, MBV, HPV, 
VNN, KHV, SVC, Vibrio 
spp, Aeromonas spp, 
Pseudomonas spp, 
Edwardsiella ictaluri, 
Streptococcus spp, 
Perkinsus olseni, Perkinsus 
marinus, Enterocytozoon 
hepatopanei 

2 
CѫăquanăThúăyăvùngăIă
ậ CөcăThúăy 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, IHHNV, TSV, 
VNN, SVC, YHV 

3 
CѫăquanăThúăyăvùngă
II ậ CөcăThúăy 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, IMNV, TSV, 
YHV, NPV, VNN, 
IHHNV 

4 
CѫăquanăThúăyăvùngă
III ậ CөcăThúăy 

ISO/IEC 
17025:2015 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, IHHNV, TSV, 
YHV, NHP 

 

5 
CѫăquanăThúăyăvùngă
IV ậ CөcăThúăy 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, IHHNV, TSV, 
YHV, IMNV, MBV 

6 
CѫăquanăThúăyăvùngă
VI ậ CөcăThúăy 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, TSV, YHV/GAV, 
MBV, IHHNV, NHPB, 
VNN, AHPND, MHD, 
HPV, WTD, KHV, SVCV, 
RSIV, IHNV, EHNV, 
VHSV, EHP, Perkinsus 
(nhuỹnăthӇ),ăEdwardsiellaă
ictaluriă(ӣăcá),ăAeromonasă
hydrophilaă(ӣăcá),ă
Pseudomonas fluorescens 
(ӣăcá). 
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TT Tênăđѫnăvӏ Cĕnăcӭăđánhăgiá ChӍătiêuăcôngănhұn 

03ăbӋnhăthӫyăsҧn:ăphátă
hiӋnăbӋnhătíchăviăthӇă
WSSV, MBV type A, HPV 

7 
CѫăquanăThúăyăvùngă
VII ậ CөcăThúăy 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, YHV, TSV, 
IHHNV, IMNV, NHP, 
HPV (tôm) và 
Adwardsiella ictaluri (cá 
tra) 

8 

TrungătơmăKiӇmă
nghiӋmăthuӕcăthúăyă
trungăѭѫngăIIăậ Cөcă
Thú y 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV (OIE) 

9 
TrungătơmăChҩtălѭӧngă
Nôngălơmăthӫyăsҧnă
vùng I 

 
WSSV, IHHNV, 
YHV/GAV, TSV 

10 
ViӋnăNghiênăcӭuă
NTTS III 

 WSSV, IHHNV 

11 
ChiăcөcăThӫyăsҧn 
NghӋăAn 

 WSSV 

12 
ChiăcөcăThúăyăThừaă
ThiênăHuӃ  MBV 

13 
ChiăcөcăThúăyăNinhă
Thuұn 

ISO/IEC 
17025:2005 

WSSV, IHHNV, TSV, 
IMNV, YHV, HPV 

14 

PhòngăthửănghiӋmă
cӫaăTrҥmăChҭnăđoánă
xétănghiӋmăvƠăđiӅuătrӏă
thuӝcăChiăcөcăThú y 
TP.ăHӗăChíăMinh 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV 

15 

PhòngăxétănghiӋmă
bӋnhăthӫyăsҧn,ăCôngă
tyăCәăphҫnădӏchăvөă
thӫyăsҧnăThanhăLoană
ậ TP.ăHӗăChíăMinh 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, YHV 

16 
ChiăcөcăNTTS BӃnă
Tre 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-

WSSV, MBV, IHHNV 
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TT Tênăđѫnăvӏ Cĕnăcӭăđánhăgiá ChӍătiêuăcôngănhұn 

BNNPTNT 

17 
ChiăcөcăThúăyăSócă
Trĕng 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, MBV, YHV/GAV, 
TSV 

18 

PhòngăDӏchăvөăkӻă
thuұtăvƠăHuҩnăluyӋnă
nghiӋpăvөăthuӝcă
TrungătơmăDӏchăvөăkӻă
thuұtăvƠăHuҩnăluyӋnă
nghiӋpăvөăquҧnălỦă
chҩtălѭӧngănôngălơmă
thӫyăsҧn,ăChiăcөcă
QLCLNLS&TS Cà 
Mau 

Thôngătѭăsӕă
16/2011/TT-
BNNPTNT 

WSSV, IHHNV, TSV, 
MBV, YHV, HPV 

19 
ChiăcөcăChĕnănuôiăvƠă
Thú y Kiên Giang 

 WSSV 
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Phөălөcă5: ThӕngăkêănguӗnănhơnălựcătҥiăcácăphòngăthửănghiӋmăcӫaăcácăđѫnă
vӏălƠmănhiӋmăvөăquҧnălỦăthúăyăthӫyăsҧnăđ́nănĕmă2015. 

 

TT Đӏaăphѭѫng Đѫnăvӏ Th.sӻ BSTY KS 

CN 

KS 
NTTS 

KS 
bӋnhă
hӑc 

TC, 
CĐ 

KHTN Sӕănĕmă
kinh 

nghiӋm 

I CácăđѫnăvӏăthuӝcăCөcăThúăy 

1 TrungătơmăChҭnă
đoánăTYTW 

 1 1  1 1   6,5 

2 CQTY vùng I  4 5   1   6,5 

3 CQTY vùng II  1   1 0   6,3 

4 CQTY vùng III  2 8    1  9,8 

5 CQTY vùng IV   7  2    6,4 

6 CQTY vùng VI  2 11  3  4  4,6 

7 CQTY vùng VII  2 4 1   4  5 

II  Cácăđӏaăphѭѫng 

1 HƠăNӝi CCTS 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Hòa Bình CCTY    14     

3 Hà Nam CCTY         

4 NamăĐӏnh CCTY     2  1 2 

5 Ninh Bình CCTY    1 1   2 

6 PhúăTḥ CCTY         

7 VĩnhăPhúc CCTY 2 1    1  3,75 

8 Lào Cai CCTY  2      1 

9 SѫnăLa CCTY         

10 Lai Châu CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 ĐiӋnăBiên CCTY         

12 Yên Bái CCTY         

13 HҧiăPhòng CCTY         
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TT Đӏaăphѭѫng Đѫnăvӏ Th.sӻ BSTY KS 

CN 

KS 
NTTS 

KS 
bӋnhă
hӑc 

TC, 
CĐ 

KHTN Sӕănĕmă
kinh 

nghiӋm 

14 Thái Bình CCTY  2  1    6,7 

15 QuҧngăNinh CCTY 1  2     3 

16 LҥngăSѫn CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 CaoăBằng CCTY         

18 Hà Giang CCTY  1 2     1 

19 Tuyên Quang CCTY         

20 BắcăKҥn CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Thái Nguyên CCTY         

22 BắcăGiang CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 BắcăNinh CCTY         

24 HҧiăDѭѫng CCTS         

25 HѭngăYên CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Thanh Hóa CCTY    1 1  1 7,3 

27 NghӋăAn CCTY         

28 HƠăTĩnh CCTY         

29 QuҧngăBình CCTY    1   2 5 

30 QuҧngăTrӏ CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 ThừaăThiênăHuӃ CCTY  3     1 7,8 

32 ĐƠăNẵng CCTY    1    12 

33 QuҧngăNam CCNTTS         

34 QuҧngăNgưi CCTY         

35 Phú Yên CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Khánh Hòa CCNTTS         

37 BìnhăĐӏnh CCTY    1 1   4 

38 Gia Lai CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TT Đӏaăphѭѫng Đѫnăvӏ Th.sӻ BSTY KS 

CN 

KS 
NTTS 

KS 
bӋnhă
hӑc 

TC, 
CĐ 

KHTN Sӕănĕmă
kinh 

nghiӋm 

39 Kon Tum CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Daklak CCTY         

41 LơmăĐӗng CCTY         

42 DakNong CCTY  3 1      

43 HӗăChíăMinh CCTY 1    1   6,5 

44 NinhăThuұn CCTY    4    2,5 

45 BìnhăThuұn CCTS         

46 ĐӗngăNai CCTS         

47 BƠăRӏaă- VT CCTY 1 4 1      

48 BìnhăDѭѫng CCTY         

49 Bìnhăphѭớc SNN         

50 Tây Ninh CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Long An CCTY  3    1 1 7,2 

52 TiӅnăGiang CCTY 2 2   1   5,75 

53 BӃnăTre CCNTTS    2  1 2 9 

54 CҫnăThѫ CCTY   2  1   3,7 

55 HұuăGiang CCTY         

56 VĩnhăLong CCTS 1   1   1 8,3 

57 Trà Vinh CCNTTS    9    6,9 

58 Đӗngătháp CCTY 1 3 3   2   

59 An Giang CCTY 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 SócăTrĕng CCTY  3 1 1    4,5 

61 Kiên Giang CCTY  1  2   2 3,8 

62 BҥcăLiêu CCTY    5    6 

63 Cà Mau CCTY  1   2    
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TT Đӏaăphѭѫng Đѫnăvӏ Th.sӻ BSTY KS 

CN 

KS 
NTTS 

KS 
bӋnhă
hӑc 

TC, 
CĐ 

KHTN Sӕănĕmă
kinh 

nghiӋm 

 Tәngăsӕă=ă188  20 65 13 51 14 14 11  

Ghi chú: KSCN:ăKӻăsѭăchĕnănuôi; TC,ăCĐ:ătrungăcҩp,ăcaoăđẳng; KHTN: 
tӕtănghiӋpăcácătrѭӡngălĩnhăvựcăvӅăkhoaăḥcătựănhiên. 

- Cácăôăđѭӧcăđánhăsӕă0ălƠăcӫaăcácăđѫnăvӏăkhôngăbӕătríăcánăbӝăxétănghiӋmă
bӋnhăthӫyăsҧn,ăcác đѫnăvӏăkhôngăđѭӧcăđánhăsӕăvƠoămӝt trongăcácăcӝtă trìnhăđӝă
chuyênămônălƠăcácăđѫnăvӏăchѭaăgửiăbáoăcáoăvӅăCөcăThúăy. 
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Phөălөcă6:ăDanhăsáchăcácălớpătұpăhuҩnăvӅăchҭnăđoánăxétănghiӋmăbӋnhăthӫyă
sҧnăt̀ănĕmă2008-2014. 

TT ThƠnhăphҫnăthamăgia Nӝiădung Sӕă
lѭӧng 

I Nĕmă2008 
  

1 

Cөcă Thúă y,ă Cѫă quană Thúă yă vùng VI. VII; 
TrungătơmăChҭnăđoánăTYTW;ăChiăcөcăThúăyă
cácătӍnh:ăLongăAn,ăHұuăGiang,ăTrƠăVinh,ăVĩnhă
Long,ă Đӗngă Tháp,ă Cҫnă Thѫ,ă CƠă Mau,ă Bҥcă
Liêu,ă BӃnă Tre,ă TPă HCM,ă Kiênă Giang,ă Sócă
TrĕngăvƠăTiӅnăGiang 

BӋnhăthӫyăsҧnă
đҥiăcѭѫng 

64 

2 

CөcăThúăy,ăCѫăquanăThúăyăvùngă I, II và III; 
ChiăcөcăKDĐVăvùngăQuҧngăNinh,ăLҥngăSѫn;ă
Trungă tơmă Chҭnă đoánă TYTWă vƠă CCTYă cácă
tӍnh:ă Quҧngă Ninh,ă Hѭngă Yên,ă Hҧiă Phòng,ă
NamăĐӏnh,ăTháiăBình,ăThanhăHóa,ăNghӋăAnă
vƠăQuҧngăTrӏ 

BӋnhăthӫyăsҧnă
đҥiăcѭѫng 

49 

3 

TrungătơmăChҭnăđoánăTYTW,ăCѫăquanăThúăyă
vùngăIVă&ăV;ăTTKNTTYTW2;ăPhơnăviӋnăTYă
miӅnă Trung;ă Chiă cөcă Thúă yă cácă tӍnh:ă Thừaă
Thiênă HuӃ,ă ĐƠă Nẵng,ă Bìnhă Thuұn,ă Ninhă
Thuұn,ăPhúăYên,ăQuҧngăNgưi,ăBìnhăĐӏnh,ăBR-
VT và Khánh Hòa 

BӋnhăthӫyăsҧnă
đҥiăcѭѫng 

47 

4 

Chiă cөcă Thúă yă cácă tӍnh:ă Bìnhă Dѭѫng,ă Lơmă
Đӗng,ă Đắcă Lắc,ă Đắcă Nông,ă Konă Tum,ă Gaiă
Lai,ă Tơyă Ninh,ă Bìnhă Phѭớc,ă Đӗngă Nai;ă Chiă
cөcăThӫyălӧiăThӫyăsҧnăGiaăLai 

BӋnhăthӫyăsҧnă
đҥiăcѭѫng 

31 

5 

ChiăcөcăThúăyăcácătӍnhămiӅnănúiăphíaăBắcăvƠă
ĐBăBắcăBӝ:ăBắcăGiang,ăHƠăNam,ăĐiӋnăBiên,ă
Caoă Bằng,ă Bắcă Ninh,ă Yênă Bái,ă Laiă Chơu,ă
LҥngăSѫn,ăVĩnhăPhúc,ăLƠoăCai,ăPhúăTḥ,ăHoƠă
Bình,ă ăTuyênăQuang,ăBắcăKҥn,ăSѫnăLa,ăTháiă
Nguyên, Hà Giang và Khoa TY-ĐHăNNăHƠă
Nӝi 

BӋnhăthӫyăsҧnă
đҥiăcѭѫng 

59 

6 

CѫăquanăThúăyăvùngăII,ă III,ă IVăvƠăVII;ăKhoaă
TY- ĐHăNNăHƠăNӝi,ă Chiă cөcăBVNLTSă cácă
tӍnh:ăBӃnăTre,ăCƠăMau,ăBình Đӏnh,ăNghӋăAn;ă
CCTYă TTă HuӃ;ă TTă KHKT&SXă giӕngă TSă

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă

14 
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TT ThƠnhăphҫnăthamăgia Nӝiădung Sӕă
lѭӧng 

QuҧngăNinh PCR 

7 

CѫăquanăThúăyăvùngăII,ăVIăvƠăVII;ăTrungătơmă
ChҭnăđoánăTYTW;ăChiăcөcăKDăĐVăvùngăQN;ă
CCTYăcácătӍnh:ăQuҧngăNinh,ăT.T.ăHuӃ,ăLong 
An,ăTP.ăHCM,ăKiênăGiang,ăSócăTrĕngăvƠăTiӅnă
Giang 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

14 

II  Nĕmă2009   

8 

CөcăThúăy;ăTrungătơmăChҭnăđoánăTYTW;ăCѫă
quanăThúăyăvùngăI,ăIIăvƠăIII;ăCCKDVăQuҧngă
Ninh,ăLҥngăSѫn;ăCCTYăcácă tӍnh:ăQuҧngăTrӏ,ă
Quҧngă Bình,HƠă Tĩnh,ă NghӋă An,Thanhă Hóa,ă
NinhăBình,ăNamăĐӏnh,ăTháiăBình,ăHҧiăPhòng,ă
Hѭngă Yên,ă Hҧiă Dѭѫng,ă Quҧngă Ninh;ă Khoaă
CN-NTTS+KhoaăTYăĐHăNNăHƠăNӝi 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

27 

9 

CѫăquanăThúăyăvùngăVIIăCCTY cácătӍnh;ăVĩnhă
Long,ăĐӗngăTháp,ăAnăGiang,ăHұuăGiang,ăSócă
Trĕng,ăBӃnăTre,ăKiênăGiang,ăTP.ăHCM,ăTiӅnă
Giang,ăLongăAn,ăCҫnăThѫ,ăTrƠăVinh,ăCƠăMauă
vƠăBҥcăLiêu 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

29 

10 

CѫăquanăThúăyăvùngăVIăvƠăVII;ăChiăcөcăThúăyă
cácătӍnh:ăLongăAn,ăTP.ăHӗăChíăMinh,ăBӃnăTre,ă
TiӅnă Giang,ă TrƠă Vinh,ă Cҫnă Thѫ,ă Ană Giang,ă
KiênăGiang,ăHұuăGiang,ăSócăTrĕng,ăBҥcăLiêu,ă
CƠăMau,ăVĩnhăLongăvƠăĐӗngăTháp 

Tұpăhuҩnăvĕnă
bҧnăphápăquyăvӅă
côngătácăquҧnălỦă
thúăyăthӫyăsҧn,ă
lҩyămүuăbҧoă
quҧnămүuăthӫyă
sҧn,ăbáoăcáoădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn 

45 

11 

CѫăquanăThúăyăvùngăIVăvƠăV;ăChiăcөcăThúăyă
cácă tӍnh:ă Thừaă Thiênă HuӃ,ă ĐƠă Nẵng,ă Quҧngă
Nam,ă Quҧngă Ngưi,ă Bìnhă Đӏnh,ă Phúă Yên,ă
KhánhăHòa,ăNinhă Thuұn,ă Bìnhă Thuұnă vƠăBƠă
RӏaăVũngăTƠu. 

Tұpăhuҩnăvĕnă
bҧnăphápăquyăvӅă
công tácăquҧnălỦă
thúăyăthӫyăsҧn,ă
lҩyămүuăbҧoă
quҧnămүuăthӫyă
sҧn,ăbáoăcáoădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn. 

30 
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TT ThƠnhăphҫnăthamăgia Nӝiădung Sӕă
lѭӧng 

12 

CѫăquanăThúăyăvùngă I,ă II,ă III;ăChiăcөcăKiӇmă
dӏchă đӝngă vұtă vùngă Quҧngă Ninh,ă Lҥngă Sѫn;ă
TrungătơmăChҭnăđoánăThúăyăTW;ăChiăcөcăThúă
yă cácă tӍnh:ăQuҧngăTrӏ,ăQuҧngăBình,ăHƠă tĩnh,ă
NghӋăAn,ăThanhăHóa,ăNinhăBình,ăNamăĐӏnh,ă
Tháiă Bình,ă Hҧiă Phòng,ă Quҧngă Ninh,ă Hҧiă
DѭѫngăvƠăHѭngăYên 

Tұpăhuҩnăvĕnă
bҧnăphápăquyăvӅă
côngătácăquҧnălỦă
thúăyăthӫyăsҧn,ă
lҩyămүuăbҧoă
quҧnămүuăthӫyă
sҧn,ăbáoăcáoădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn. 

45 

13 

Cѫă quană thúă yă vùngă IV, V;ă Phơnă viӋnă thúă yă
miӅnă Trung.Chiă cөcă thúă yă cácă tӍnh:ă Thừaă
Thiênă HuӃ,ă ĐƠă Nẵng,ă Quҧngă Nam,ă Quҧngă
Ngưi,ăBìnhăĐӏnh,ăPhúăYên,ăKhánhăHòa,ăNinhă
Thuұn,ăBìnhăThuұn,ăBƠăRӏaăVũngăTƠu. 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

30 

III Nĕmă2010   

14 

ChiăcөcăKiӇmădӏchăđӝngăvұtăvùngăLҥngăSѫn,ă
Chiă cөcă Thúă yă cácă tӍnh:ă HƠă Tĩnh,ă NghӋăAn,ă
ThanhăHoá,ăNinhăBình,ăNamăĐӏnh,ăTháiăBìnhă
vƠăTP.ăHҧiăPhòng. 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

20 

15 

CѫăquanăThúăyăvùngăIV,ăV;ăChi cөcăThúăyăcácă
tӍnh:ă ă Quҧngă Bình,ă Quҧngă Trӏ,ă Thừaă Thiênă
HuӃ,ă ĐƠă Nẵng,ă Quҧngă Nam,ă Quҧngă Ngưi,ă
BìnhăĐӏnh,ăPhúăYên,ăKhánhăHoƠ,ăNinhăThuұnă
vƠăBìnhăThuұn.ă 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

26 

16 

CѫăquanăThúăyăvùngăVI,ăVII;ăChi cөcăThúăyă
cácă tӍnh:ă TP.ă HCM,ă Cҫnă Thѫ,ă Hұuă Giang,ă
TiӅnă Giang,ă Vĩnhă Long,ă BӃnă Tre,ă Longă An,ă
TrƠăVinh,ăAnăGiang,ăKiênăGiang,ăĐӗngăThápă
SócăTrĕng,ăBҥcăLiêuăvƠăCƠăMau. 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

20 

17 

Cѫăquanăthúăyăvùng IV,ăV;ăChiăcөcăThúăyăcácă
tӍnh:ă Quҧngă Bình,ă Quҧngă Trӏ,ă Thừaă Thiênă
HuӃ,ăQuҧngăNam,ăPhúăYên,ăNinhăThuұn,ăBìnhă
Đӏnh,ă Bìnhă Thuұn,ăĐƠăNẵng,ă KhánhăHòaă vƠă

Hѭớngădүnăthu,ă
bҧoăquҧnămүu 

20 
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TT ThƠnhăphҫnăthamăgia Nӝiădung Sӕă
lѭӧng 

QuҧngăNgưi 

IV  Nĕmă2011   

18 

CѫăquanăThúă yă vùngăVI;ăChiă cөcăThúă yă cácă
tӍnh:ăTP.ăHӗăChíăMinh,ăTiӅnăGiang,ăLongăAn,ă
BƠăRӏaăậ VũngăTƠu,ăNinhăThuұn,ăLongăAnăvƠă
ChiăcөcăTS/NTTSăcácă tӍnh:ăBìnhăThuұn,ăBӃnă
TreăvƠăĐӗngăNaiă 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

20 

19 

CѫăquanăThúă yă vùngă IV;ăChiă cөcăThúă yă cácă
tӍnh:ă ă Quҧngă Bình,ă Quҧngă Trӏ,ă Thừaă Thiênă
HuӃ,ăĐƠăNẵng,ăQuҧngăNgưi,ăBìnhăĐӏnh,ăPhúă
Yên,ăKhánhăHoƠ;ăChiă cөcăNTTSă tӍnhăQuҧngă
Nam. 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằngă
phѭѫngăphápă
PCR 

25 

20 

Cѫă quană Thúă yă vùngă I,ă II;ă Trungă tơmă Chҭnă
đoánăThúăyăTѬ;ăChiăcөcăKiӇmădӏchăđӝngăvұtă
vùngă Quҧngă Ninh;ă Chiă cөcă Thúă yă cácă tӍnh:ă
Tháiă Bình,ă Ninhă Bình,ă Quҧngă Ninh,ă Namă
Đӏnh,ăHҧiăPhòng;ăChiăcөcăNTTS/TS:ăPhúăTḥ, 
NghӋăAn,ăHƠăTĩnh;ăTrungă tơmăKHKTă&ăsҧnă
xuҩtăgiӕngăthӫyăsҧn 

Tұpăhuҩnăchҭnă
đoán,ăxét 
 nghiӋmăbӋnhă
thӫyăsҧnăbằng 
phѭѫngăphápă
PCR 

25 

21 

CѫăquanăThúăyăvùngăIII,ăIV,ăV;ăChiăcөcăThúăyă
cácă tӍnh:ă NghӋă An,ă HƠă Tĩnh,ă Quҧngă Bình,ă
QuҧngăTrӏ,ăThừaăThiênăHuӃ,ăQuҧngăNgưi,ăPhúă
Yên,ă Bìnhă Đӏnh,ă Konă Tum,ă Đĕkă lĕk,ă Lơmă
Đӗng,ăĐĕkăNông;ăChiăcөcăNTTSăKhánhăHòaă 

LuұtăThúăyăThӫyă
sҧnăOIE,ăhѭớngă
dүnăthuăbҧoăquҧnă
mүu 

30 

22 

CѫăquanăThúăyăvùngăVI,ăVII;ăChiăcөcăThúăyă
cácă tӍnh:ă TP.ăHӗăChíăMinh,ăNinhăThuұn,ăBƠă
RӏaăVũngăTƠu,ăBìnhăDѭѫng,ăTơyăNinh,ăLongă
An,ă TiӅnă Giang,ă BӃnă Tre,ă Cҫnă Thѫ,ă Hұuă
Giang,ă Vĩnhă Long,ă Ană Giang,ă Sócă Trĕng,ă
Kiên Giang, Cà Mau, chiă cөcă Thӫyă sҧnă cácă
tӍnhăĐӗngăNai,ăBìnhăThuұn,ăĐӗngăTháp,ăTrƠă
Vinh;ă Chiă cөcă NTTSă tӍnhă BӃnă Tre;ă Sӣă NNă
&PTNTătӍnhăBìnhăPhѭớc 

LuұtăThúăyăThӫyă
sҧnăOIE,ăhѭớngă
dүnăthuăbҧoăquҧnă
mүu 

38 

23 CѫăquanăThúăyăvùngă I,ă II;ă chiăcөcăThúăyăcácă LuұtăThúăyăThӫyă 34 
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TT ThƠnhăphҫnăthamăgia Nӝiădung Sӕă
lѭӧng 

tӍnh:ă HƠă Nam,ă Namă Đӏnh,ă Ninhă Bình, Phú 
Tḥ,ăVĩnhăPhúc,ăLƠoăCai,ăSѫnăLa,ăLaiăChơu,ă
ĐiӋnă Biên,ă Yênă Bái,ă Hҧiă Phòng,ă Tháiă Bình,ă
QuҧngăNinh,ăLҥngăSѫn,ăCaoăBằng,ăHƠăGiang,ă
Tuyênă Quang,ă Bắcă Kҥn,ă Tháiă Nguyên,ă Bắcă
Giang,ăBắcăNinh,ăHҧiăDѭѫngăvƠăHѭngăYên 

sҧnăOIE,ăhѭớngă
dүnăthuăbҧoăquҧnă
mүu 

V Nĕmă2012   

24 

CѫăquanăThúăyăvùngăI,ăII,ăIII,ăIV,ăVI,ăVIIăvƠă
Chiă cөcă quҧnă lỦă thúă yă thӫyă sҧnă 28ă tӍnhă venă
biӇn 

 

 

 

HD giám sát thu 
mүuăgửiămүuă
bӋnhăphҭmătômă
mắcăAHPNS 

40 

25 CѫăquanăThúăyăvùngăI,ăII,ăIII,ăIV,ăVI,ăVII ChҭnăđoánăviăthӇă
AHPNS 

6 

26 

ChiăcөcăquҧnălỦăthúăyăthӫyăsҧnăcӫaă28ătӍnhăvenă
biӇn 

 

 

Chҭnăđoánăxétă
nghiӋmăbӋnhăTS 

75 

VI  Nĕmă2013   

27 
ChiăcөcăquҧnălỦăthúăyăthӫyăsҧnăcӫaă28ătӍnhăvenă
biӇn 

Chҭnăđoánăxétă
nghiӋmăbӋnhăTS 

47 

VII Nĕmă2014   

28 
Chiă cөcă Thúă y/Chiă cөcă NTTS/Chiă cөcă Thӫyă
sҧn,ăCѫăquanăThúăyăvùng 

Ӭngădөngăkӻă
thuұtăphơnătửă
trongăchҭnăđoánă
mӝtăsӕăbӋnhă
ĐVTSănguyă
hiӇm 

31 

 Tәngăcӝng  941 
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Phөă lөcă7:ăSӕă lѭӧngăcѫăsởănuôiăvƠăsӕămүuăcҫnă lҩyăđӇăphátăhiӋnăbӋnh,ă tácă
nhơnăgơyăbӋnh  

 

Sӕălѭӧngăcѫăsӣănuôi,ăsӕălѭӧngămүuăđѭӧcătínhădựaătheoăquyătrìnhăvƠăcôngă
thӭcăsau: 

1.ăLҩyămүuăngүuănhiênăđѫnăgiҧnăởăhaiăgiaiăđoҥn,ăgӗm: 
- Giaiăđoҥnă1:ăLựaăcḥnăsӕălѭӧngăaoăcҫnăphҧiălҩyămүuă(Phөălөcă7.1). 

- Giaiă đoҥnă 2:ă Tҥiămӛiă aoă đѭӧcă lựaă cḥnă tҥiă Giaiă đoҥnă 1,ă lựaă cḥnă sӕă
lѭӧngăcáăthӇăthӫyăsҧn cҫnălҩyămүuă(Phөălөcă7.2). 

2.ăCôngăthӭcătínhăsӕălѭӧngămүu: 
2.1. Công thức tính số mẫu không dựa vào tổng số ao, không dựa vào 

tổng số cá thể/đơn vị diện tích 




 


 
2

1
1

1 D
Nn D  

Côngăthӭcă1 

Trongăđó: 
- n:ăLƠăsӕăaoă(nӃuătínhăsӕălѭӧngăao),ăsӕăcáă thӇă(nӃuătínhăsӕălѭӧngăcáăthӇă

thӫyăsҧn)ăcҫnălҩyămүu; 
- :ăMӭcăđӝătinăcұyă=ă1ăậ pă(pălƠăđӝătinăcұyă95%); 
- N:ă LƠă tәngă sӕă aoă (nӃuă tínhă sӕă lѭӧngă ao),ă tәngă sӕă cáă thӇă (nӃuă tínhă sӕă

lѭӧngăcáăthӇăthӫyăsҧn). 
- D:ăLƠăsӕăao,ăsӕăcáăthӇăthӫyăsҧnăcóăthӇăbӏăbӋnh.ăDă=ăSeă P  N 

Trongăđó: 
+ăSe:ăĐӝănhҥyăcӫaăphѭѫngăphápăxétănghiӋm 

+ăP:ăMӭcăđӝălѭuăhƠnhăbӋnh,ătácănhơnăgơyăbӋnh. 
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Phụ lục 7.1: Bảng tính số lượng ao cần phải lấy mẫu để phát hiện bệnh 

 

Tәngăsӕăao SӕăaoăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 8 
12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 9 8 
13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 10 8 
14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 12 10 9 
15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 11 9 
16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 13 11 9 
17 17 17 17 17 17 16 16 15 14 14 11 9 
18 18 18 18 18 17 17 16 16 15 14 11 9 
19 19 19 19 19 18 18 17 16 15 15 12 10 
20 20 20 20 20 19 18 17 17 16 15 12 10 
21 21 21 21 20 20 19 18 17 16 16 12 10 
22 22 22 22 21 21 20 19 18 17 16 12 10 
23 23 23 23 22 21 20 19 18 17 16 13 10 
24 24 24 24 23 22 21 20 19 18 17 13 10 
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Tәngăsӕăao SӕăaoăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

25 25 25 25 24 23 21 20 19 18 17 13 10 
26 26 26 26 25 23 22 21 19 18 17 13 10 
27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 18 13 11 
28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 13 11 
29 29 29 28 27 25 24 22 21 19 18 14 11 
30 30 30 29 27 26 24 22 21 20 18 14 11 
31 31 31 30 28 26 24 23 21 20 19 14 11 
32 32 32 31 29 27 25 23 22 20 19 14 11 
33 33 33 31 29 27 25 24 22 20 19 14 11 
34 34 34 32 30 28 26 24 22 21 19 14 11 
35 35 35 33 31 28 26 24 22 21 19 14 11 
36 36 36 34 31 29 27 25 23 21 20 14 11 
37 37 36 34 32 29 27 25 23 21 20 14 11 
38 38 37 35 32 30 27 25 23 21 20 15 11 
39 39 38 36 33 30 28 25 23 22 20 15 11 
40 40 39 37 34 31 28 26 24 22 20 15 11 
41 41 40 37 34 31 28 26 24 22 20 15 11 
42 42 41 38 35 31 29 26 24 22 21 15 11 
43 43 42 39 35 32 29 26 24 22 21 15 12 
44 44 43 39 36 32 29 27 24 23 21 15 12 
45 45 43 40 36 33 30 27 25 23 21 15 12 
46 46 44 41 37 33 30 27 25 23 21 15 12 
47 47 45 41 37 33 30 27 25 23 21 15 12 
48 48 46 42 38 34 30 28 25 23 21 15 12 
49 49 47 42 38 34 31 28 25 23 22 15 12 
50 50 48 43 38 34 31 28 26 23 22 15 12 
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Tәngăsӕăao SӕăaoăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

51 51 48 44 39 35 31 28 26 24 22 15 12 
52 52 49 44 39 35 31 28 26 24 22 15 12 
53 53 50 45 40 35 32 29 26 24 22 16 12 
54 54 51 45 40 36 32 29 26 24 22 16 12 
55 55 51 46 40 36 32 29 26 24 22 16 12 
56 56 52 46 41 36 32 29 26 24 22 16 12 
57 57 53 47 41 36 33 29 27 24 22 16 12 
58 58 54 47 42 37 33 29 27 24 22 16 12 
59 59 54 48 42 37 33 30 27 25 23 16 12 
60 60 55 48 42 37 33 30 27 25 23 16 12 
61 61 56 49 43 38 33 30 27 25 23 16 12 
62 62 56 49 43 38 34 30 27 25 23 16 12 
63 63 57 50 43 38 34 30 27 25 23 16 12 
64 64 58 50 44 38 34 30 27 25 23 16 12 
65 65 58 51 44 38 34 30 28 25 23 16 12 
66 65 59 51 44 39 34 31 28 25 23 16 12 
67 66 60 52 45 39 34 31 28 25 23 16 12 
68 67 60 52 45 39 35 31 28 25 23 16 12 
69 68 61 52 45 39 35 31 28 25 23 16 12 
70 69 62 53 45 40 35 31 28 25 23 16 12 
71 70 62 53 46 40 35 31 28 26 23 16 12 
72 71 63 54 46 40 35 31 28 26 23 16 12 
73 72 63 54 46 40 35 31 28 26 24 16 12 
74 73 64 54 46 40 35 32 28 26 24 16 12 
75 74 65 55 47 41 36 32 28 26 24 16 12 
76 75 65 55 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
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Tәngăsӕăao SӕăaoăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

77 76 66 55 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
78 76 66 56 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
79 77 67 56 48 41 36 32 29 26 24 16 12 
80 78 67 57 48 41 36 32 29 26 24 16 12 
81 79 68 57 48 42 36 32 29 26 24 16 12 
82 80 69 57 48 42 37 32 29 26 24 17 12 
83 81 69 58 49 42 37 32 29 26 24 17 12 
84 82 70 58 49 42 37 33 29 26 24 17 12 
85 83 70 58 49 42 37 33 29 26 24 17 12 
86 83 71 59 49 42 37 33 29 27 24 17 12 
87 84 71 59 50 42 37 33 29 27 24 17 12 
88 85 72 59 50 43 37 33 29 27 24 17 12 
89 86 72 59 50 43 37 33 30 27 24 17 12 
90 87 73 60 50 43 37 33 30 27 24 17 12 
91 88 73 60 50 43 37 33 30 27 24 17 13 
92 88 74 60 50 43 38 33 30 27 24 17 13 
93 89 74 61 51 43 38 33 30 27 24 17 13 
94 90 75 61 51 43 38 33 30 27 25 17 13 
95 91 75 61 51 44 38 33 30 27 25 17 13 
96 92 75 61 51 44 38 34 30 27 25 17 13 
97 93 76 62 51 44 38 34 30 27 25 17 13 
98 93 76 62 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
99 94 77 62 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
100 95 77 63 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
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Phụ lục 7.2: Bảng tính số lượng cá thể thủy sản phải lấy mẫu để phát hiện bệnh 

 

TәngăsӕăcáăthӇă
thӫyăsҧn (con) 

SӕăcáăthӇăthӫyăsҧnăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇ 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 7 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 7 
11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 9 8 
12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 9 8 
13 13 13 13 13 13 13 13 12 12 12 10 8 
14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 12 10 9 
15 15 15 15 15 15 15 14 14 13 13 11 9 
16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 13 11 9 
17 17 17 17 17 17 16 16 15 14 14 11 9 
18 18 18 18 18 17 17 16 16 15 14 11 9 
19 19 19 19 19 18 18 17 16 15 15 12 10 
20 20 20 20 20 19 18 17 17 16 15 12 10 
21 21 21 21 20 20 19 18 17 16 16 12 10 
22 22 22 22 21 21 20 19 18 17 16 12 10 
23 23 23 23 22 21 20 19 18 17 16 13 10 
24 24 24 24 23 22 21 20 19 18 17 13 10 
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TәngăsӕăcáăthӇă
thӫyăsҧn (con) 

SӕăcáăthӇăthӫyăsҧnăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇ 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

25 25 25 25 24 23 21 20 19 18 17 13 10 
26 26 26 26 25 23 22 21 19 18 17 13 10 
27 27 27 26 25 24 22 21 20 19 18 13 11 
28 28 28 27 26 25 23 22 20 19 18 13 11 
29 29 29 28 27 25 24 22 21 19 18 14 11 
30 30 30 29 27 26 24 22 21 20 18 14 11 
31 31 31 30 28 26 24 23 21 20 19 14 11 
32 32 32 31 29 27 25 23 22 20 19 14 11 
33 33 33 31 29 27 25 24 22 20 19 14 11 
34 34 34 32 30 28 26 24 22 21 19 14 11 
35 35 35 33 31 28 26 24 22 21 19 14 11 
36 36 36 34 31 29 27 25 23 21 20 14 11 
37 37 36 34 32 29 27 25 23 21 20 14 11 
38 38 37 35 32 30 27 25 23 21 20 15 11 
39 39 38 36 33 30 28 25 23 22 20 15 11 
40 40 39 37 34 31 28 26 24 22 20 15 11 
41 41 40 37 34 31 28 26 24 22 20 15 11 
42 42 41 38 35 31 29 26 24 22 21 15 11 
43 43 42 39 35 32 29 26 24 22 21 15 12 
44 44 43 39 36 32 29 27 24 23 21 15 12 
45 45 43 40 36 33 30 27 25 23 21 15 12 
46 46 44 41 37 33 30 27 25 23 21 15 12 
47 47 45 41 37 33 30 27 25 23 21 15 12 
48 48 46 42 38 34 30 28 25 23 21 15 12 
49 49 47 42 38 34 31 28 25 23 22 15 12 
50 50 48 43 38 34 31 28 26 23 22 15 12 
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TәngăsӕăcáăthӇă
thӫyăsҧn (con) 

SӕăcáăthӇăthӫyăsҧnăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇ 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

51 51 48 44 39 35 31 28 26 24 22 15 12 
52 52 49 44 39 35 31 28 26 24 22 15 12 
53 53 50 45 40 35 32 29 26 24 22 16 12 
54 54 51 45 40 36 32 29 26 24 22 16 12 
55 55 51 46 40 36 32 29 26 24 22 16 12 
56 56 52 46 41 36 32 29 26 24 22 16 12 
57 57 53 47 41 36 33 29 27 24 22 16 12 
58 58 54 47 42 37 33 29 27 24 22 16 12 
59 59 54 48 42 37 33 30 27 25 23 16 12 
60 60 55 48 42 37 33 30 27 25 23 16 12 
61 61 56 49 43 38 33 30 27 25 23 16 12 
62 62 56 49 43 38 34 30 27 25 23 16 12 
63 63 57 50 43 38 34 30 27 25 23 16 12 
64 64 58 50 44 38 34 30 27 25 23 16 12 
65 65 58 51 44 38 34 30 28 25 23 16 12 
66 65 59 51 44 39 34 31 28 25 23 16 12 
67 66 60 52 45 39 34 31 28 25 23 16 12 
68 67 60 52 45 39 35 31 28 25 23 16 12 
69 68 61 52 45 39 35 31 28 25 23 16 12 
70 69 62 53 45 40 35 31 28 25 23 16 12 
71 70 62 53 46 40 35 31 28 26 23 16 12 
72 71 63 54 46 40 35 31 28 26 23 16 12 
73 72 63 54 46 40 35 31 28 26 24 16 12 
74 73 64 54 46 40 35 32 28 26 24 16 12 
75 74 65 55 47 41 36 32 28 26 24 16 12 
76 75 65 55 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
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TәngăsӕăcáăthӇă
thӫyăsҧn (con) 

SӕăcáăthӇăthӫyăsҧnăphҧiălҩyămүuădựaătrênătӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇ 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=15% P=20% 

77 76 66 55 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
78 76 66 56 47 41 36 32 29 26 24 16 12 
79 77 67 56 48 41 36 32 29 26 24 16 12 
80 78 67 57 48 41 36 32 29 26 24 16 12 
81 79 68 57 48 42 36 32 29 26 24 16 12 
82 80 69 57 48 42 37 32 29 26 24 17 12 
83 81 69 58 49 42 37 32 29 26 24 17 12 
84 82 70 58 49 42 37 33 29 26 24 17 12 
85 83 70 58 49 42 37 33 29 26 24 17 12 
86 83 71 59 49 42 37 33 29 27 24 17 12 
87 84 71 59 50 42 37 33 29 27 24 17 12 
88 85 72 59 50 43 37 33 29 27 24 17 12 
89 86 72 59 50 43 37 33 30 27 24 17 12 
90 87 73 60 50 43 37 33 30 27 24 17 12 
91 88 73 60 50 43 37 33 30 27 24 17 13 
92 88 74 60 50 43 38 33 30 27 24 17 13 
93 89 74 61 51 43 38 33 30 27 24 17 13 
94 90 75 61 51 43 38 33 30 27 25 17 13 
95 91 75 61 51 44 38 33 30 27 25 17 13 
96 92 75 61 51 44 38 34 30 27 25 17 13 
97 93 76 62 51 44 38 34 30 27 25 17 13 
98 93 76 62 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
99 94 77 62 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
100 95 77 63 52 44 38 34 30 27 25 17 13 
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Phөă lөcă8:ăSӕă lѭӧngămүuăcҫnă lơyăđӇăxácăđӏnhămӭcăđӝă lѭuăhƠnhăbӋnh,ă tácă
nhơnăgơyăbӋnh.  

 

Sӕălѭӧngămүuăđѭӧcătính dựaătheoăquyătrìnhăvƠăcôngăthӭcăsau: 
1.ăLҩyămүuăngүuănhiênăđѫnăgiҧnăởăhaiăgiaiăđoҥn,ăgӗm: 
- Giaiăđoҥnă1:ăLựaăcḥnăsӕălѭӧngăaoăcҫnăphҧiălҩyămүuă(Phөălөcă8.1). 

- Giaiă đoҥnă 2:ă Tҥiămӛiă aoă đѭӧcă lựaă cḥnă tҥiă Giaiă đoҥnă 1,ă lựaă cḥnă sӕă
lѭӧngăcáăthӇăthӫyăsҧnăcҫnălҩyămүuă(Phөălөcă8.2). 

2.ăCôngăthӭcătínhăsӕălѭӧngămүu: 
2.1. Công thức tính số mẫu không dựa vào tổng số ao, không dựa vào 

tổng số cá thể/đơn vị diện tích 

 
2

2
1

1

e
zn

  
Côngăthӭcă1 

Trongăđó: 
- P:ăLƠăgiáătrӏălѭuăhƠnhăѭớcătínhăӣăcҩpăđӝăaoăhoặcăcҩpăđӝăcáăthӇ; 
- e:ăLƠăsaiăsӕătuyӋtăđӕiă(giữaăgiáătrӏăѭớcătínhăvƠăgiáătrӏăthực); 
- z:ăChӍăsӕăthӇăhiӋnăkhoҧngătinăcұyă95%ă(ză=ă1,96). 
2.2. Công thức tính số mẫu dựa vào tổng số ao và dựa vào tổng số cá 

thể/đơn vị diện tích 

N

n
n

n
1

1
2

1
  

Côngăthӭcă2 

Trong đó: 
- n1:ăSӕălѭӧngăaoăhoặcăcáăthӇăthӫyăsҧnăđѭӧcălựaătínhătheoăCôngăthӭcă1. 
- N:ăTәngăsӕăaoăhoặcămұtăđӝănuôiătrungăbìnhă(sӕăcáăthӇăthӫyăsҧn)ăchoămӛiă

m2 diӋnătíchănuôiăthӫyăsҧn. 
- Giҧăđӏnh:ăXétănghiӋmăcóăđӝănhҥyăvƠăđӝăđặcăhiӋuălƠă100%.ăTrѭӡngăhӧp,ă

đӝănhҥyăcƠngă thҩpă (dѭớiă100%)ă thìăsӕă lѭӧngămүuă lҩyăphҧiă tĕngă lên,ă tùyă thuӝcă
vƠoăđӝănhҥyăthựcătӃăcӫaăxétănghiӋm.ăSӕămүuătҥiăPhөcălөcă2.1ăvƠăPhөălөcă2.2ăđѭӧcă
tínhătheoăhaiăcôngăthӭcătrên. 

 



 

80 
 

Phụ lục 8.1: Tính số lượng ao cần phải lấy mẫu để xác định mức độ lưu hành bệnh, tác nhân gây bệnh. 

 

Sӕă
lѭӧngă

ao 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 
6 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 5 5 
7 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 
8 3 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 6 
9 3 4 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 

10 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 
11 3 4 6 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 9 8 
12 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 10 10 9 
13 3 5 6 7 8 8 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 11 9 
14 3 5 6 7 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 11 10 
15 3 5 6 7 8 9 9 10 10 10 12 13 13 13 13 13 12 10 
16 3 5 7 8 9 9 10 10 11 11 13 13 14 14 14 13 13 11 
17 3 5 7 8 9 10 10 11 11 11 13 14 14 14 14 14 13 11 
18 3 5 7 8 9 10 10 11 11 12 14 15 15 15 15 15 14 12 
19 3 5 7 8 9 10 11 11 12 12 15 15 16 16 16 15 15 12 
20 3 5 7 8 10 10 11 12 12 13 15 16 16 17 16 16 15 13 
21 3 6 7 9 10 11 11 12 13 13 16 17 17 17 17 17 16 13 
22 3 6 7 9 10 11 12 12 13 13 16 17 18 18 18 17 16 13 
23 3 6 8 9 10 11 12 13 13 14 17 18 18 19 18 18 17 14 
24 3 6 8 9 10 11 12 13 14 14 17 18 19 19 19 18 17 14 
25 3 6 8 9 11 12 13 13 14 15 18 19 20 20 20 19 18 15 
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Sӕă
lѭӧngă

ao 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

26 3 6 8 9 11 12 13 14 14 15 18 20 20 20 20 20 18 15 
27 3 6 8 10 11 12 13 14 15 15 19 20 21 21 21 20 19 15 
28 3 6 8 10 11 12 13 14 15 15 19 21 21 22 21 21 19 15 
29 3 6 8 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 22 22 21 20 16 
30 3 6 8 10 11 13 14 15 15 16 20 22 23 23 23 22 20 16 
31 3 6 8 10 11 13 14 15 16 16 21 22 23 23 23 22 21 16 
32 3 6 8 10 12 13 14 15 16 17 21 23 24 24 24 23 21 17 
33 3 6 8 10 12 13 14 15 16 17 21 23 24 25 24 23 21 17 
34 3 6 8 10 12 13 14 15 16 17 22 24 25 25 25 24 22 17 
35 3 6 8 10 12 13 15 16 17 17 22 24 25 26 25 24 22 17 
36 3 6 9 10 12 14 15 16 17 18 23 25 26 26 26 25 23 18 
37 3 6 9 11 12 14 15 16 17 18 23 25 26 27 26 25 23 18 
38 3 6 9 11 12 14 15 16 17 18 23 26 27 27 27 26 23 18 
39 3 6 9 11 12 14 15 16 17 18 24 26 27 28 27 26 24 18 
40 3 6 9 11 13 14 15 17 18 19 24 27 28 28 28 27 24 19 
41 3 6 9 11 13 14 16 17 18 19 25 27 28 29 28 27 25 19 
42 3 6 9 11 13 14 16 17 18 19 25 28 29 29 29 28 25 19 
43 3 6 9 11 13 14 16 17 18 19 25 28 29 30 29 28 25 19 
44 4 6 9 11 13 15 16 17 18 19 26 28 30 30 30 28 26 19 
45 4 6 9 11 13 15 16 17 19 20 26 29 30 31 30 29 26 20 
46 4 6 9 11 13 15 16 18 19 20 26 29 31 31 31 29 26 20 
47 4 6 9 11 13 15 16 18 19 20 27 30 31 32 31 30 27 20 
48 4 7 9 11 13 15 16 18 19 20 27 30 32 32 32 30 27 20 
49 4 7 9 11 13 15 17 18 19 20 27 30 32 32 32 30 27 20 
50 4 7 9 11 13 15 17 18 19 20 28 31 32 33 32 31 28 20 
51 4 7 9 11 13 15 17 18 19 21 28 31 33 33 33 31 28 21 
52 4 7 9 11 14 15 17 18 20 21 28 32 33 34 33 32 28 21 
53 4 7 9 12 14 15 17 18 20 21 28 32 34 34 34 32 28 21 
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Sӕă
lѭӧngă

ao 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

54 4 7 9 12 14 15 17 19 20 21 29 32 34 35 34 32 29 21 
55 4 7 9 12 14 16 17 19 20 21 29 33 34 35 34 33 29 21 
56 4 7 9 12 14 16 17 19 20 21 29 33 35 35 35 33 29 21 
57 4 7 9 12 14 16 17 19 20 22 30 33 35 36 35 33 30 22 
58 4 7 9 12 14 16 17 19 20 22 30 34 36 36 36 34 30 22 
59 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 30 34 36 37 36 34 30 22 
60 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 30 34 36 37 36 34 30 22 
61 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 31 35 37 37 37 35 31 22 
62 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 31 35 37 38 37 35 31 22 
63 4 7 9 12 14 16 18 20 21 22 31 35 37 38 37 35 31 22 
64 4 7 10 12 14 16 18 20 21 22 31 36 38 38 38 36 31 22 
65 4 7 10 12 14 16 18 20 21 23 32 36 38 39 38 36 32 23 
66 4 7 10 12 14 16 18 20 21 23 32 36 38 39 38 36 32 23 
67 4 7 10 12 14 16 18 20 21 23 32 37 39 39 39 37 32 23 
68 4 7 10 12 14 16 18 20 22 23 32 37 39 40 39 37 32 23 
69 4 7 10 12 14 16 18 20 22 23 33 37 39 40 39 37 33 23 
70 4 7 10 12 14 17 18 20 22 23 33 37 40 40 40 37 33 23 
71 4 7 10 12 15 17 18 20 22 23 33 38 40 41 40 38 33 23 
72 4 7 10 12 15 17 19 20 22 23 33 38 40 41 40 38 33 23 
73 4 7 10 12 15 17 19 20 22 23 33 38 41 41 41 38 33 23 
74 4 7 10 12 15 17 19 20 22 24 34 39 41 42 41 39 34 24 
75 4 7 10 12 15 17 19 21 22 24 34 39 41 42 41 39 34 24 
76 4 7 10 12 15 17 19 21 22 24 34 39 42 42 42 39 34 24 
77 4 7 10 12 15 17 19 21 22 24 34 39 42 43 42 39 34 24 
78 4 7 10 12 15 17 19 21 22 24 34 40 42 43 42 40 34 24 
79 4 7 10 12 15 17 19 21 23 24 35 40 43 43 43 40 35 24 
80 4 7 10 12 15 17 19 21 23 24 35 40 43 44 43 40 35 24 
81 4 7 10 12 15 17 19 21 23 24 35 40 43 44 43 40 35 24 
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Sӕă
lѭӧngă

ao 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăao 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

82 4 7 10 13 15 17 19 21 23 24 35 41 43 44 43 41 35 24 
83 4 7 10 13 15 17 19 21 23 24 35 41 44 45 44 41 35 24 
84 4 7 10 13 15 17 19 21 23 24 35 41 44 45 44 41 35 24 
85 4 7 10 13 15 17 19 21 23 25 36 41 44 45 44 41 36 25 
86 4 7 10 13 15 17 19 21 23 25 36 42 44 45 44 42 36 25 
87 4 7 10 13 15 17 19 21 23 25 36 42 45 46 45 42 36 25 
88 4 7 10 13 15 17 19 21 23 25 36 42 45 46 45 42 36 25 
89 4 7 10 13 15 17 20 21 23 25 36 42 45 46 45 42 36 25 
90 4 7 10 13 15 17 20 22 23 25 37 43 46 46 46 43 37 25 
91 4 7 10 13 15 17 20 22 23 25 37 43 46 47 46 43 37 25 
92 4 7 10 13 15 18 20 22 23 25 37 43 46 47 46 43 37 25 
93 4 7 10 13 15 18 20 22 24 25 37 43 46 47 46 43 37 25 
94 4 7 10 13 15 18 20 22 24 25 37 43 47 48 47 43 37 25 
95 4 7 10 13 15 18 20 22 24 25 37 44 47 48 47 44 37 25 
96 4 7 10 13 15 18 20 22 24 25 37 44 47 48 47 44 37 25 
97 4 7 10 13 15 18 20 22 24 25 38 44 47 48 47 44 38 25 
98 4 7 10 13 15 18 20 22 24 26 38 44 48 49 48 44 38 26 
99 4 7 10 13 15 18 20 22 24 26 38 44 48 49 48 44 38 26 

100 4 7 10 13 15 18 20 22 24 26 38 45 48 49 48 45 38 26 
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Phụ lục 8.2: Số lượng cá thể thủy sản cần phải lấy mẫu để xác định mức độ lưu hành bệnh, tác nhân gây bệnh. 
 

Mұtăđӝă
nuôi 
trung 
bình 
(cá 

thӇ/m2) 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇăthӫyăsҧn 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

10 3 4 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 
20 3 5 7 8 10 10 11 12 12 13 15 16 16 17 16 16 15 13 
30 3 6 8 10 11 13 14 15 15 16 20 22 23 23 23 22 20 16 
40 3 6 9 11 13 14 15 17 18 19 24 27 28 28 28 27 24 19 
50 4 7 9 11 13 15 17 18 19 20 28 31 32 33 32 31 28 20 
60 4 7 9 12 14 16 18 19 21 22 30 34 36 37 36 34 30 22 
70 4 7 10 12 14 17 18 20 22 23 33 37 40 40 40 37 33 23 
80 4 7 10 12 15 17 19 21 23 24 35 40 43 44 43 40 35 24 
90 4 7 10 13 15 17 20 22 23 25 37 43 46 46 46 43 37 25 

100 4 7 10 13 15 18 20 22 24 26 38 45 48 49 48 45 38 26 
110 4 7 10 13 16 18 20 22 24 26 39 47 50 51 50 47 39 26 
120 4 7 10 13 16 18 21 23 25 27 41 48 52 53 52 48 41 27 
130 4 7 10 13 16 19 21 23 25 27 42 50 54 55 54 50 42 27 
140 4 7 10 13 16 19 21 24 26 28 43 51 56 57 56 51 43 28 
150 4 7 10 13 16 19 21 24 26 28 44 52 57 59 57 52 44 28 
160 4 7 10 14 16 19 22 24 26 28 44 54 58 60 58 54 44 28 
170 4 7 10 14 16 19 22 24 27 29 45 55 60 61 60 55 45 29 
180 4 7 11 14 17 19 22 24 27 29 46 56 61 63 61 56 46 29 
190 4 7 11 14 17 19 22 25 27 29 46 57 62 64 62 57 46 29 
200 4 7 11 14 17 20 22 25 27 29 47 57 63 65 63 57 47 29 
210 4 7 11 14 17 20 22 25 27 30 48 58 64 66 64 58 48 30 
220 4 7 11 14 17 20 22 25 28 30 48 59 65 67 65 59 48 30 
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Mұtăđӝă
nuôi 
trung 
bình 
(cá 

thӇ/m2) 

TӹălӋă(%)ălѭuăhƠnhăѭớcătínhăởăcҩpăđӝăcáăthӇăthӫyăsҧn 
P=1% P=2% P=3% P=4% P=5% P=6% P=7% P=8% P=9% P=10% P=20% P=30% P=40% P=50% P=60% P=70% P=80% P=90% 

230 4 7 11 14 17 20 23 25 28 30 49 60 66 68 66 60 49 30 
240 4 7 11 14 17 20 23 25 28 30 49 60 67 69 67 60 49 30 
250 4 7 11 14 17 20 23 25 28 30 49 61 67 69 67 61 49 30 
260 4 7 11 14 17 20 23 26 28 31 50 62 68 70 68 62 50 31 
270 4 7 11 14 17 20 23 26 28 31 50 62 69 71 69 62 50 31 
280 4 7 11 14 17 20 23 26 28 31 50 63 69 72 69 63 50 31 
290 4 7 11 14 17 20 23 26 28 31 51 63 70 72 70 63 51 31 
300 4 7 11 14 17 20 23 26 28 31 51 64 71 73 71 64 51 31 
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Phөălөcă9:ăKinhăphíăcácăđӏaăphѭѫngăbӕătríăchoăcôngătácăphòngăchӕngădӏchă
bӋnhăthӫyăsҧnăt̀ănĕmă2014-2016. 

 

TT TӍnh,ăthƠnhăphӕ Nĕmă2014 Nĕmă2015 Nĕmă2016 
1 HƠăNӝi  2.000.000.000 

 
2 Hòa Bình 250.000.000 932.313.590 450.000.000 
3 Hà Nam  

  
4 NamăĐӏnh  

  
5 Ninh Bình  1.052.338.000 

 
6 PhúăTḥ 251.430.000 296.315.000 296.245.000 
7 VĩnhăPhúc  

  
8 Lào Cai  

 
304.110.000 

9 SѫnăLa  
  

10 Lai Châu  
  

11 ĐiӋnăBiên  1.200.000.000 360.980.000 
12 Yên Bái  

  
13 HҧiăPhòng 300.000.000 

  
14 Thái Bình  

  
15 QuҧngăNinh 214.620.000 14.439.000.000 8.419.000.000 
16 LҥngăSѫn  

 
102.360.000 

17 CaoăBằng  
  

18 Hà Giang  305.735.000 
 

19 Tuyên Quang  
  

20 BắcăKҥn  
  

21 Thái Nguyên  
 

501.459.000 
22 BắcăGiang  

 
260.000.000 

23 BắcăNinh  
  

24 HҧiăDѭѫng  
  

25 HѭngăYên  
  

26 Thanh Hóa 300.000.000 
 

1.146.275 
27 NghӋăAn  

  
28 HƠăTĩnh  170.000.000 1.263.059.000 
29 QuҧngăBình 276.800.000 1.202.200.000 

 
30 QuҧngăTrӏ  

 
923.617.800 

31 ThừaăThiênăHuӃ 270.000.000 1.277.160.000 2.111.000.000 
32 ĐƠăNẵng 10.000.000 

 
70.000.000 

33 QuҧngăNam  
  

34 QuҧngăNgưi 374.200.000 301.205.000 589.620.000 
35 Phú Yên 80.000.000 2.062.456.000 370.880.000 
36 Khánh Hòa 1.303.704.000 799.156.000 817.460.000 
37 BìnhăĐӏnh 300.000.000 

 
80.000.000 
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TT TӍnh,ăthƠnhăphӕ Nĕmă2014 Nĕmă2015 Nĕmă2016 
38 Gia Lai  

  
39 Kon Tum  403.288.000 

 
40 Daklak  1.498.436.330 

 
41 LơmăĐӗng  

  
42 DakNong  548.425.000 

 
43 HӗăChíăMinh 868.593.970 1.182.617.600 2.005.163.200 
44 NinhăThuұn 280.000.000 1.080.000.000 1.080.000.000 
45 BìnhăThuұn  859.260.000 

 
46 ĐӗngăNai  

 
370.305.000 

47 BƠăRӏaăVũngăTƠu 1.493.097.500 1.665.437.000 1.664.681.700 
48 BìnhăDѭѫng  

  
49 Bìnhăphѭớc  478.628.000 478.628.000 
50 Tây Ninh  90.000.000 

 
51 Long An 1.844.250.000 1.850.000.000 2.456.653.000 
52 TiӅnăGiang 281.293.000 

 
2.310.997.000 

53 BӃnăTre 2.443.271.000 2.804.667.000 1.719.130.000 
54 CҫnăThѫ 104.521.800 112.077.200 

 
55 HұuăGiang 23.655.000 38.772.000 564.830.220 
56 VĩnhăLong  740.578.000 465.000.000 
57 Trà Vinh 3.140.800.000 1.500.000.000 

 
58 Đӗngătháp 1.172.159.000 1.840.000.000 602.384.000 
59 An Giang  340.965.000 904.300.000 
60 SócăTrĕng 277.167.000 1.537.271.000 1.454.138.250 
61 Kiên Giang 4.200.000.000 1.875.000.000 764.400.000 
62 BҥcăLiêu 739.037.500 3.178.700.000 3.831.670.000 
63 Cà Mau 4.491.000.000 4.909.530.000 4.999.540.000 

  TәngătiӅn 25.289.599.770 54.571.530.720 42.592.757.445 

Chi chú:  
Nĕmă2014:ă35ătӍnh,ăthƠnhăphӕăcóăKӃăhoҥchăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyă

sҧnătrongăđóă26ătӍnhăcóădựătoánăkinhăphíăkèmătheoăkӃăhoҥch. 

Nĕmă 2015:ă 48ă tӍnh,ă thƠnhă phӕă xơyă dựngă KӃă hoҥchă phòng,ă chӕngă dӏchă
bӋnhăthӫyăsҧn trongăđóă34ătӍnhăcóădựătoánăkinhăphíăkèmătheoăkӃăhoҥch. 

Nĕmă2016:ă51ătӍnhăthƠnhăphӕăcóăKӃăhoҥchăphòng,ăchӕngădӏchăbӋnhăthӫyă
sҧnătrongăđóăcóă33ătӍnhăcóădựătoánăkinhăphíăkèmătheo kӃăhoҥch. 
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Phөălөcă10:ăDựătoánăngơnăsáchăTrungăѭѫngă(kháiătoán),ăgiaiăđoҥn 2017 ậ 2020 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nӝiădung Kinh phí 

 Nĕmă2017ă Nĕmă2018  Nĕmă2019ă Nĕmă2020 Tәngăcӝng 

1 GiámăsátădӏchăbӋnh 6.898.156.000 7.587.971.600 8.346.768.760 9.181.445.636 32.014.341.996 

   
1.1   

Giám sát dịch bệnh trên 
tôm tại 5 tỉnh 

4.455.844.000 4.901.428.400 5.391.571.240 5.930.728.364 20.679.572.004 

   
1.2   

Giám sát dịch bệnh trên 
cá tra tại 4 tỉnh 

2.442.312.000 2.686.543.200 2.955.197.520 3.250.717.272 11.334.769.992 

2 ĐƠoătҥoătұpăhuҩn 402.400.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.340.800.000 

3 TuyênătruyӅn 270.000.000 270.000.000 270.000.000 270.000.000 1.080.000.000 

4 Hӝiăthҧoăkhoaăḥc 73.350.000 73.350.000 73.350.000 73.350.000 293.400.000 

5 XơyădựngăcѫăsửădữăliӋu 1.865.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 4.385.000.000 

6 XúcătiӃnăthѭѫngămҥiă 1.489.262.500 1.489.262.500 1.489.262.500 1.489.262.500 5.957.050.000 

   Tәngăcӝngă 17.896.324.500 18.161.355.700 19.678.950.020 21.348.303.772 77.084.933.992 
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Phụ lục 10.1: Dự toán ngân sách Trung ương để thực hiện hoạt động giám sát dịch bệnh trên tôm tại ít nhất 05 tỉnh, 
giai đoạn 2017 – 2020 

STT Nӝiădung ĐVT Sӕ 
lѭӧng 

Đѫngiá 
(VNĐ) 

Kinh phí (VNĐ) 
Nĕm 2017 Nĕm 2018 Nĕm 2019 Nĕm 2020 Tәng 

I  

Hѭớngădүn,ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăvӅă
công tác 
 giámăsátădӏchăbӋnhătômă(10ălҫnăxă2ă
ngѭờiăxă3ăngƠy/lҫn) 

  
  

182.200.000 182.200.000 182.200.000 182.200.000 728.800.000 

1.1 Vé máy bay Véăkhӭă
hӗi 8 6.500.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 208.000.000 

1.2 Taxi sân bay Lѭӧt 32 350.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 44.800.000 

1.3 Thuêăxeă(2ăngƠy/lҫn) Ngày 20 3.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000 

1.4 Côngătácăphíă(2ăngѭӡiăxă3ăngƠyăxă10ă
lҫn) Ngày 60 150.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000 

1.5 TiӅnăkháchăsҥnă(2ăphòngăxă2ăđêmăxă10ă
lҫn) 

Phòng 
đêm 40 500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 

1.6 TiӅnăthuêătƠuăraăcѫăsӣănuôiătômă10ălҫn Lѭӧt 10 3.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000 

II  Hӝiănghӏătәngăḱtăchѭѫngătrìnhăgiámă
sátădӏchăbӋnhătrênătôm   

  
62.750.000 62.750.000 62.750.000 62.750.000 251.000.000 

2.1 Thuêăhӝiătrѭӡng Ngày 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000 

2.2 Màn chiӃu,ămáyăchiӃu Ngày 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

2.3 Trangătríăhӝiătrѭӡng Lҫn 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

2.4 Nѭớcăuӕng Ngѭӡiă
ngày 50 30.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

2.5 PhôătôătƠiăliӋu Bӝ 50 100.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 

2.6 Báoăcáoăthamăluұn Báo cáo 5 500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000 

2.7 Vé máy bay Véăkhӭă
hӗi 5 6.200.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 124.000.000 

2.8 Taxi sân bay Lѭӧt 20 350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 28.000.000 

2.9 TiӅnăphòngănghӍă(5ăphòngăxă2ăđêm) Phòng 
đêm 10 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 
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STT Nӝiădung ĐVT Sӕ 
lѭӧng 

Đѫngiá 
(VNĐ) 

Kinh phí (VNĐ) 
Nĕm 2017 Nĕm 2018 Nĕm 2019 Nĕm 2020 Tәng 

2.10 Côngătácăphíă(5ăngѭӡiăxă3ăngƠy) Ngѭӡiă
ngày 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000 

III  
TұpăhuҩnătriӇnăkhaiăcôngătácăgiámă
sátătraătҥiăcácătӍnhănuôiătômăă40ă
ngѭời/lớpă 

  
  

57.530.000 57.530.000 57.530.000 57.530.000 230.120.000 

3.1 Thuêăhӝiătrѭӡng Ngày 3 6.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000 

3.2 ThuêămáyăchiӃu,ămƠnăchiӃu Ngày 3 1.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000 

3.3 Trangătríăhӝiătrѭӡng Lớp 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

3.4 Thù lao giҧngăviênă Buәi 6 500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 

3.5 Vĕnăphòngăphҭm,ăphôătôătƠiăliӋuă Bӝ 40 80.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000 

3.6 Nѭớcăuӕngăphөcăvөăgiҧngăviên,ăBanătәă
chӭc vƠăḥcăviên 

Ngѭӡiă
ngày 126 30.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000 15.120.000 

3.7 PhòngănghӍăchoăgiҧngăviên,ăbanătәăchӭcă
(03ăngѭӡi/2ăphòngăxă4ăđêm) 

Phòng 
đêm 8 600.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 19.200.000 

3.8 Vé máy bay  Véăkhӭă
hӗi 2 6.600.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 52.800.000 

3.9 ChiăphíăđiălҥiăkhácăchoăgiҧngăviênăvƠă
banătәăchӭc   

  
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

3.10 Taxiăsơnăbayă(4ălѭӧt/ngѭӡiăxă2ăngѭӡi) Lѭӧt 8 400.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000 

3.11 CôngătácăphíăcӫaăgiҧngăviênăvƠăbanătәă
chӭcă(3ăngѭӡiăxă5ăđêm)ă 

Ngѭӡiă
ngày 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000 

IV  

ChiăphíăgiámăsátădӏchăbӋnhătrênătômă
nuôiătai:ă2ătӍnhăsҧnăxuҩtăgiӕngătrӑngă
điӇmă3ătӍnhănuôiăthѭѫngăphҭm,ă30ăcѫă
sởă*ătӍnhă*ă1ătháng/thuămӝtălҫnă*ă
giámăsátă6ătháng/nĕm 

  
  

4.078.364.000 4.486.200.400 4.934.820.440 5.428.302.484 18.927.687.324 

4.1  Dөngăcөăthuămүuă  TӍnhă 5 6.000.000 30.000.000 33.000.000 36.300.000 39.930.000 139.230.000 

4.2  Chi phí thuê xe ôtô giám sát (6 tháng * 
5ătӍnh*ă1ăđӧt/tháng)ă Đӧt 30 3.000.000 90.000.000 99.000.000 108.900.000 119.790.000 417.690.000 

4.3  Phөăcҩpăcôngătácăphíă Ngày 180 150.000 27.000.000 29.700.000 32.670.000 35.937.000 125.307.000 

4.4  Chiăphíăthuêăxeămáyăhoặcăhӛătrӧăxĕng 
xeăđiăthuămүuă(6ăđӧtăthuă*ă5ătӍnhă*ă3ă Ngѭӡiă 180 150.000 27.000.000 29.700.000 32.670.000 35.937.000 125.307.000 
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STT Nӝiădung ĐVT Sӕ 
lѭӧng 

Đѫngiá 
(VNĐ) 

Kinh phí (VNĐ) 
Nĕm 2017 Nĕm 2018 Nĕm 2019 Nĕm 2020 Tәng 

ngƠy/tӍnhă*ă2ăngѭӡi/tӍnh)ă ngày 

4.5  ThanhătoánătiӅnăthuêăphòngăngӫă(2ă
ngѭӡi/phòng)ă 

Phòng 
đêm 90 400.000 36.000.000 39.600.000 43.560.000 47.916.000 167.076.000 

4.6 

ChiăphíăxétănghiӋmăcѫăsởăgiӕngăă(2 
tӍnhă*ă2ăhoặcă3ămүuăgӝpăxétănghiӋm/cѫă
sӣă*ă6ălѭӧtă+ă10%ăphҧiăxétănghiӋmăxácă
đӏnhăaoăbӋnhăhoặcăđƠnăbӕămẹăbӋnh) 

  
  

1.595.880.000 1.755.468.000 1.931.014.800 2.124.116.280 7.406.479.080 

a 
Chi phí xétănghiӋmăbӋnhăWSDă(02ămүuă
(Mүuătômă+ăgiámăsát)/cѫăsӣ)ăbằngă
phѭѫngăphápăRealătimeă- PCR 

 Mүuă 792 514.000 407.088.000 447.796.800 492.576.480 541.834.128 1.889.295.408 

b 
ChiăphíăxétănghiӋmăIHHNVă(01ăMүuă
tôm/cѫăsӣ)ăbằngăphѭѫngăphápăReală
time - PCR 

 Mүuă 396 514.000 203.544.000 223.898.400 246.288.240 270.917.064 944.647.704 

c 

ChiăphíăxétănghiӋmăAHPNDă(3ămүuă
gӝpă(mүuătôm;ămôiătrѭӡng;ăthӭcăĕnătѭѫiă
sӕng)/cѫăsӣ)ăbằngăphѭѫngăphápăReală
time - PCR 

 Mүuă 1.188 514.000 610.632.000 671.695.200 738.864.720 812.751.192 2.833.943.112 

d 
ChiăphíăxétănghiӋmăviăbƠoătửătrùngă
(Mүuătôm,ăthӭcăĕnătѭѫiăsӕng)ăbằngă
phѭѫngăphápăPCR 

 Mүuă 792 473.000 374.616.000 412.077.600 453.285.360 498.613.896 1.738.592.856 

4.7 

ChiăphíăxétănghiӋmăcѫăsởănuôiă(3ătӍnhă
*ă2ăhoặcă3ămүuăgӝpăxétănghiӋm/cѫăsӣă*ă
6ălѭӧtă+ă10%ăphҧiăxétănghiӋmăxácăđӏnhă
aoăbӋnhăhoặcăđƠnăbӕămẹăbӋnh) 

  
  

1.526.580.000 1.679.238.000 1.847.161.800 2.031.877.980 7.084.857.780 

a 
ChiăphíăxétănghiӋmăbӋnhăWSDă(Mүuă
tômă+ăgiámăsát)ăbằngăphѭѫngăphápă
Real time - PCR 

 Mүuă 1.188 514.000 610.632.000 671.695.200 738.864.720 812.751.192 2.833.943.112 

b ChiăphíăxétănghiӋmăIHHNVă(ămүuătôm)ă
bằngăphѭѫngăphápăRealătimeă- PCR  Mүuă 594 514.000 305.316.000 335.847.600 369.432.360 406.375.596 1.416.971.556 

c 
ChiăphíăxétănghiӋmăAHPNDă(vớiămүuă
tôm, môiătrѭӡng)ăbằngăphѭѫngăphápă
Real time - PCR 

 Mүuă 1.188 514.000 610.632.000 671.695.200 738.864.720 812.751.192 2.833.943.112 

4.8 chi phí xétănghiӋmăbӋnhăkhác theo yêu 
cҫuănѭớcănhұpăkhҭuăđӕiăvớiăcѫăsӣănuôiă

  
  

722.304.000 794.534.400 873.987.840 961.386.624 3.352.212.864 
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STT Nӝiădung ĐVT Sӕ 
lѭӧng 

Đѫngiá 
(VNĐ) 

Kinh phí (VNĐ) 
Nĕm 2017 Nĕm 2018 Nĕm 2019 Nĕm 2020 Tәng 

hoặcăgiӕng 

a 
ChiăphíăxétănghiӋmăviăbƠoătửătrùngă
(Mүuătôm,ăthӭcăĕn)ăbằngăphѭѫngăphápă
PCR 

 Mүuă 792 473.000 374.616.000 412.077.600 453.285.360 498.613.896 1.738.592.856 

b ChiăphíăxétănghiӋmăđҫuăvƠngă(mүuătôm)ă
bằngăphѭѫngăphápăRealătimeă- PCR  Mүuă 396 439.000 173.844.000 191.228.400 210.351.240 231.386.364 806.810.004 

c ChiăphíăxétănghiӋmăTauraă(mүuătôm)ă
bằngăphѭѫngăphápăRealătimeă- PCR  Mүuă 396 439.000 173.844.000 191.228.400 210.351.240 231.386.364 806.810.004 

4.9 Khángăsinhăđӗ Mẫu 200 118.000 23.600.000 25.960.000 28.556.000 31.411.600 109.527.600 

V Chiăphíăkhácăphөcăvөăquáătrìnhăgiámă
sát   

  
75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 300.000.000 

5.1 NhұpăsӕăliӋu,ăbáoăcáo TӍnh 5 10.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 200.000.000 

5.2 Vĕnăphòngăphҭm TӍnh 5 5.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 100.000.000 

  Tәngăcӝng     4.455.844.000 4.901.428.400 5.391.571.240 5.930.728.364 20.679.572.004 

  Ghiăchú:  
- PhíăxétănghiӋmăđѭӧcăxơyădựngătheo Thôngătѭ sửaăđәiăThôngătѭă283/2016/TT-BTCăngƠyă14/11/2016ăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiă

chính). 

- KinhăphíăquanătrắcămôiătrѭӡngădoăTәngăCөcăthӫyăsҧnăvƠăChiăcөcăThӫyăsҧnăxơyădựngătheoăquyăđӏnh. 
- KinhăphíătrênăchѭaăbaoăgӗmăkinhăphíăsửădөngăchoăxửălỦăәădӏch, kinh phí quan trắcămôiătrѭӡng. 
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Phụ lục 10.2: Dự toán ngân sách Trung ương để thực hiện hoạt động giám sát dịch bệnh trên cá tra tại ít nhất 04 tỉnh, 
giai đoạn 2017 – 2020 

STT Nӝiădung ĐVT 
Sӕă

lѭӧng 
Đѫnăgiá  
(VNĐ) 

ThƠnhătiӅn (VNĐ) 

Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

I 

Hѭớngădүn,ăkiӇmătra,ăđônăđӕcăvӅă
công tác  giámăsátădӏchăbӋnhăcáă
traă(10ălҫnăxă2ăngѭờiăxă3ă
ngƠy/lҫn) 

  
  

182.200.000 182.200.000 182.200.000 182.200.000 728.800.000 

1.1 Vé máy bay Véăkhӭăhӗi 8 6.500.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 52.000.000 208.000.000 

1.2 Taxi sân bay Lѭӧt 32 350.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 11.200.000 44.800.000 

1.3 Thuêăxeă(2ăngƠy/lҫn) Ngày 20 3.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 240.000.000 

1.4 
Côngătácăphíă(2ăngѭӡiăxă3ăngƠyăxă
10ălҫn) Ngày 60 150.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000 

1.5 
TiӅnăkháchăsҥnă(2ăphòngăxă2ăđêmăxă
10ălҫn) Phòngăđêm 40 500.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 

1.6 
TiӅnăthuêătƠuăraăcѫăsӣănuôiăcáătraă
10ălҫn 

Lѭӧt 10 3.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 120.000.000 

II  
Hӝiănghӏătәngăḱtăchѭѫngătrìnhă
giámăsátădӏchăbӋnhătrênăcáătra   

  
62.750.000 62.750.000 62.750.000 62.750.000 251.000.000 

2.1 Thuêăhӝiătrѭӡng Ngày 1 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 24.000.000 

2.2 MƠnăchiӃu,ămáyăchiӃu Ngày 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

2.3 Trangătríăhӝiătrѭӡng Lҫn 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

2.4 Nѭớcăuӕng NgѭӡiăngƠy 50 30.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

2.5 PhôătôătƠiăliӋu Bӝ 50 100.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 

2.6 Báoăcáoăthamăluұn Báo cáo 5 500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 10.000.000 

2.7 Vé máy bay Véăkhӭăhӗi 5 6.200.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 31.000.000 124.000.000 

2.8 Taxi sân bay Lѭӧt 20 350.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 28.000.000 

2.9 
TiӅnăphòngănghӍă(5ăphòngăxă2ă
đêm) Phòngăđêm 10 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 

2.10 Công tác phí (5 ngѭӡiăxă3ăngƠy) NgѭӡiăngƠy 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000 

III  TұpăhuҩnătriӇnăkhaiăcôngătácă   
  

57.530.000 57.530.000 57.530.000 57.530.000 230.120.000 
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STT Nӝiădung ĐVT 
Sӕă

lѭӧng 
Đѫnăgiá  
(VNĐ) 

ThƠnhătiӅn (VNĐ) 

Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

giámăsátătraătҥiăcácătӍnhănuôiăcáă
traăă40ăngѭời/lớpă 

3.1 Thuêăhӝiătrѭӡng Ngày 3 6.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000 

3.2 ThuêămáyăchiӃu,ămƠnăchiӃu Ngày 3 1.200.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000 

3.3 Trangătríăhӝiătrѭӡng Lớp 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.000.000 

3.4 Thùălaoăgiҧngăviênă Buәi 6 500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 

3.5 Vĕnăphòngăphҭm,ăphôătôătƠiăliӋuă Bӝ 40 80.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000 

3.6 
Nѭớcăuӕngăphөcăvөăgiҧngăviên,ă
BanătәăchӭcăvƠăḥcăviên 

NgѭӡiăngƠy 126 30.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000 3.780.000 15.120.000 

3.7 
PhòngănghӍăchoăGV,ăBanătәăchӭcă
(03ăngѭӡi/2ăphòngăxă4ăđêm) Phòngăđêm 8 600.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 4.800.000 19.200.000 

3.8 Vé máy bay  Véăkhӭăhӗi 2 6.600.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 13.200.000 52.800.000 

3.9 
ChiăphíăđiălҥiăkhácăchoăGiҧngăviênă
vƠăBanătәăchӭcăă   

  
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 

3.10 
Taxiăsơnăbayă(4ălѭӧt/ngѭӡiăxă2ă
ngѭӡi) Lѭӧt 8 400.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 12.800.000 

3.11 
CôngătácăphíăcӫaăGV,ăBanătәăchӭcă
(3ăngѭӡiăxă5ăđêm)ă NgѭӡiăngƠy 15 150.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 9.000.000 

IV  

ChiăphíăgiámăsátădӏchăbӋnhăcáă
traătҥiă40ăcѫăsởă*ă1ătháng/thuă
mӝtălҫnă*ă4ătӍnhă*ă6ătháng,ăsӕă
lѭӧngăgiámăsátăhằngănĕmăsӁătĕngă
10% 

  
  

2.094.832.000 2.304.315.200 2.534.746.720 2.788.221.392 9.722.115.312 

4.1  Dөngăcөăthuămүuă  TӍnhă 4 5.000.000 20.000.000 22.000.000 24.200.000 26.620.000 92.820.000 

4.2 
 Chiăphíăthuêăxeăđiăgiámăsátă(6ă
thángă*ă4ătӍnhă*ă1ăđӧtăthu/tӍnh)ă Đӧt 24 3.000.000 72.000.000 79.200.000 87.120.000 95.832.000 334.152.000 

4.3  Phөăcҩpăcôngătácăphíă Ngày 216 150.000 32.400.000 35.640.000 39.204.000 43.124.400 150.368.400 

4.4 
 Chiăphíăxĕngăxeăđiăthuămүuă(6ăđӧtă
thuă*4ătӍnhă*ă3ăngƠy/tӍnhă*ă3ă
ngѭӡi/tӍnh)ă 

NgѭӡiăngƠy 216 150.000 32.400.000 35.640.000 39.204.000 43.124.400 150.368.400 

4.5  ThanhătoánătiӅnăthuêăphòngăngӫă(2ă Phòngăđêm 108 400.000 43.200.000 47.520.000 52.272.000 57.499.200 200.491.200 
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STT Nӝiădung ĐVT 
Sӕă

lѭӧng 
Đѫnăgiá  
(VNĐ) 

ThƠnhătiӅn (VNĐ) 

Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

ngѭӡi/phòng)ă 

4.6 

Xét nghiệm bệnh gan thận mủ do 
Edwardsiella ictaluri bằng Real 
time - PCR (2 mẫu gộp để xét 
nghiệm/cơ sở ( cá, nước bùn thức 
ăn) * 6 lượt * 40 cơ sở * 4 tỉnh + 
10% phải xét nghiệm xác định ao 
mắc) 

Mẫu 2.112 514.000 1.085.568.000 1.194.124.800 1.313.537.280 1.444.891.008 5.038.121.088 

4.7 

 Xét nghiệm bệnh xuất huyết 
Aeromonas hydrophyla bằng 
phương pháp phân lập và giám 
định loài vi khuẩn (2 mẫu gộp để 
xét nghiệm/cơ sở ( cá, nước bùn 
thức ăn) * 6 lượt * 40 cơ sở * 4 
tỉnh + 10% phải xét nghiệm xác 
định ao mắc) 

Mẫu 2.112 372.000 785.664.000 864.230.400 950.653.440 1.045.718.784 3.646.266.624 

4.8 Kháng sinh đồ Mẫu 200 118.000 23.600.000 25.960.000 28.556.000 31.411.600 109.527.600 

V 
Chi phí khác phục vụ quá trình 
giám sát   

  
45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 180.000.000 

5.1 NhұpăsӕăliӋu,ăbáoăcáo TӍnh 4 
10.000.00

0 
40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 160.000.000 

5.2 Vĕnăphòngăphҭm Tháng 10 500.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000 

  Tәngăcӝng     2.442.312.000 2.686.543.200 2.955.197.520 3.250.717.272 11.334.769.992 

 

 Ghiăchú:  
- PhíăxétănghiӋmăđѭӧcăxơyădựngătheoăThôngătѭăsửaăđәiăThôngătѭă283/2016/TT-BTCăngƠyă14/11/2016ăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiă

chính). 

- KinhăphíăquanătrắcămôiătrѭӡngădoăTәngăCөcăthӫyăsҧnăvƠăChiăcөcăThӫyăsҧnăxơyădựngătheoăquyăđӏnh. 
- Kinh phíătrênăchѭaăbaoăgӗmăkinhăphíăsửădөngăchoăxửălỦăәădӏch,ăkinhăphíăquanătrắcămôiătrѭӡng. 
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Phụ lục 10.3: Dự toán ngân sách Trung ương để thực hiện hoạt động đào tạo, tập huấn, giai đoạn 2017 – 2020 

TT Nӝiădung/chiăphí Dĩnăgiҧi Đѫnăvӏ Sӕă
lѭӧngă 

 Đѫnăgiáă
(VND)  

ThƠnhătiӅn 
Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

I Tәăchӭcălớpătұpăhuҩn     
  

312.800.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.251.200.000 

1.1 Thuêăhӝiătrѭӡngă(*) 5ăngƠy/lớpăxă3 
lớp 

Ngày 15 8.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 480.000.000 

1.2 ThuêămƠnăchiӃu 
5ăngƠy/lớpăxă3ă
lớp 

ngày 15 1.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000 

1.3 Trangătríăhӝiătrѭӡng 3ălớp lớp 3 1.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 18.000.000 

1.4 Thùălaoăgiҧngăviênă 
3ălớpăxă2ă
buәi/ngƠyăxă5ă
ngày 

buәi 30 500.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 60.000.000 

1.5 
Vĕnăphòngăphҭm,ăphôătôă
tƠiăliӋuă 

100ăbӝ/lớpăxă3ă
lớp 

Bӝ 300 80.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 96.000.000 

1.6 
Nѭớcăuӕngăphөcăvөăgiҧngă
viên,ăbanătәăchӭcăvƠăḥcă
viên 

5 ngày x 
62ngѭӡi/lớpăxă3ă
lớp 

Ngѭӡiă
ngày 

930 30.000 27.900.000 27.900.000 27.900.000 27.900.000 111.600.000 

1.7 
PhòngănghӍăchoăgiҧngăviên,ă
banătәăchӭcă(03ăngѭӡi)ă(**) 

(6ăđêm/ălớpăxă3ă
lớpăxă2ăphòng)ă 

phòng 
đêm 

36 500.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 72.000.000 

1.8 
Véămáyăbayă(đӕiăvớiălớpă
miӅnăTrung,ăNam) 

2ăvéăkhӭăhӗi/ 
lớpăxă3ălớp 

véăkhӭă
hӗi 6 6.500.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 156.000.000 

1.9 
Chiăphíăđiălҥiăbằngăôătôăchoă
giҧngăviênăvƠăbanătәăchӭcăă theoăthựcătӃ   

  
16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 64.000.000 

1.10 Taxi sân bay (***) 
(3ătӍnhăxă3ă
ngѭӡiăxă4ălѭӧt)ăă lѭӧt 36 400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 14.400.000 57.600.000 

1.11 
Côngătácăphíăcӫaăgiҧngă
viên,ăbanătәăchӭcă(3ăngѭӡi)ă
(****) 

(3ăngѭӡi/lớpăxă3ă
lớpăxă6ăngƠy)ă 

ngѭӡiă
ngày 

54 150.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 8.100.000 32.400.000 

1.12 ĐiăthựcătӃă(thựcăhƠnh),ă 3ălớpăăxă
2000000/lớp 

  3 3.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 36.000.000 

1.13 Chiăkhácă(dựăphòng)     
  

1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 7.600.000 

II  

Xơyădựngăgiáoătrìnhăgiámă
sátăbӋnhătrênătôm,ăcáătra;ă
kӻăthuұtădӏchăt̃,ăquҧnălỦă
dӏchăbӋnh 

    
  

89.600.000 - - - 89.600.000 

2.1 Thuê khoán chuyên môn     
  

32.000.000 - - - 32.000.000 
a Tiền công biên soạn   Quyển 2 10.000.000 20.000.000 - - - 20.000.000 
b Nhuận ảnh   ảnh 60 100.000 6.000.000 - - - 6.000.000 
c Tổng hợp lên market, hoàn   quyển 2 3.000.000 6.000.000 - - - 6.000.000 
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TT Nӝiădung/chiăphí Dĩnăgiҧi Đѫnăvӏ Sӕă
lѭӧngă 

 Đѫnăgiáă
(VND)  

ThƠnhătiӅn 
Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

thiện giáo trình 

2.2 
ḤpăgópăỦănӝiădung,ăthiӃt 
kӃă(2ălҫn)   

  
  

7.200.000 - - - 7.200.000 

a Chủ trì   người 2 150.000 300.000 - - - 300.000 
b Đại biểu   người 30 100.000 3.000.000 - - - 3.000.000 
c In ấn tài liệu   bộ 30 100.000 3.000.000 - - - 3.000.000 
d Nước uống   Người 30 30.000 900.000 - - - 900.000 

2.3 
In ҩnăă(baoăgӗmăvұnă
chuyӇn)   

quyӇn 630 80.000 50.400.000 - - - 50.400.000 

  Tәng cӝng     
  402.400.000 312.800.000 312.800.000 312.800.000 1.340.800.000 

 

Phụ lục 10.4: Dự toán ngân sách Trung ương để thực hiện hoạt động thông tin, tuyên truyền, giai đoạn 2017 – 2020 

TT NӝiădungăthựcăhiӋn Đѫnăvӏătính Sӕălѭӧng Đѫnăgiá ThƠnhătiӅn 

1 
PhӕiăhӧpăvớiăĐƠiătruyӅnăhìnhăquayăphimătuyênătruyӅnăvӅăphòng,ăchӕngă
dӏchăbӋnhăthӫyăsҧnă Phim 1 150.000.000 150.000.000 

2 Phát sóng Lѭӧt 6 20.000.000 120.000.000 

 Tәngăkinhăphíăhoҥtăđӝngătrongă1ănĕm    270.000.000 
 Tәngăkinhăphíăhoҥtăđӝngătrongă4ănĕm    1.080.000.000   

 

Phụ lục 10.5: Dự toán ngân sách Trung ương để thực hiện hoạt động hội nghị, hội thảo triển khai, tổng kết, giai đoạn 
2017 – 2020 

 TT Nӝiădung chi Đѫnăvӏătính Sӕălѭӧng Đѫnăgiá ThƠnhătiӅn 
I MiӅnăBắc   

  14.200.000 
1 Thuêăhӝiătrѭӡng NgƠy 1 5.000.000 5.000.000 
2 ChiăphíănѭớcăuӕngăchoăđҥiăbiӇu Ngѭӡiă 50 30.000 1.500.000 

3 
Chiăphiăinăҩn,ăphotoătƠiăliӋu,ăVPPăphөcăvөăcuӝcăḥp:ăcácăbáoăcáo,ăbáoă
cáoăthamăluұn,ầ) Bӝ 50 150.000 7.500.000 

4 Bӗiădѭỡngăngѭӡiăphөcăvөăhӝiănghӏ Ngѭӡi/ăngƠy 2 100.000 200.000 
II  MiӅnăNam   

  54.150.000 
1 Thuêăhӝiătrѭӡng NgƠy 1 5.000.000 5.000.000 
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 TT Nӝiădung chi Đѫnăvӏătính Sӕălѭӧng Đѫnăgiá ThƠnhătiӅn 
2 ChiăphíănѭớcăuӕngăchoăđҥiăbiӇu Ngѭӡi  80 30.000 2.400.000 

3 
Chiăphiăinăҩn,ăphotoătƠiăliӋu,ăVPPăphөcăvөăcuӝcăḥp:ăcácăbáoăcáo,ăbáoă
cáoăthamăluұn,ầ) Bӝ 80 150.000 12.000.000 

4 Bӗiădѭỡngăngѭӡiăphөcăvөăhӝiănghӏ Ngѭӡi/ăngƠy 2 100.000 200.000 
5 Vé máy bay véăkhӭăhӗi 4 6.500.000 26.000.000 
6 Taxi sân bay lѭӧt 12 400.000 4.800.000 
7 PhòngănghӍ phòngăđêm 4 600.000 2.400.000 
8 Công tác phí ngѭӡiăngƠy 9 150.000 1.350.000 

II  Chiăphíăbӗiădѭ̃ngăchoăbáoăcáoăviên Ngѭӡiă 10 500.000 5.000.000 
  Tәngăkinhăphíăhoҥtăđӝngătrongă1ănĕm   

  
73.350.000 

 Tәngăkinhăphíăhoҥtăđӝngătrongă4ănĕm    293.400.000 

 

Phụ lục 10.6: Dự toán kinh phí xây dựng cơ sͧ dư liệu cấp trung ương 

TT NӝiădungăthựcăhiӋnă Đѫnăvӏă
tính 

Sӕă
lѭӧngăăăă  Đѫnăgiáăă 

ThƠnhătiӅn 

Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәng 

I XơyădựngăphҫnămӅmăvӅă
cѫăsởădữăliӋu 

    
 

1.235.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 1.865.000.000 

1.1 ThuêăthiӃtăkӃ,ăhoƠnăthiӋn 
Chѭѫngă

trình 
1 150.000.000 150.000.000 - - - 150.000.000 

1.2 
XơyădựngăkӃtănӕiăTrungă
ѭѫngă-ăđӏaăphѭѫngă(tôm,ă
cáătra) 

Địa 
phương 

35 25.000.000 875.000.000 - - - 875.000.000 

1.3 TұpăhuҩnăchҥyăphҫnămӅm Lớp 3 70.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 210.000.000 840.000.000 

II  
Duyătrì,ăbҧoăquҧnăcѫăsởă
dữăliӋu 

tháng 420 1.500.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 630.000.000 2.520.000.000 

  Tәngăcӝng     
 1.865.000.000 840.000.000 840.000.000 840.000.000 4.385.000.000 
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Phụ lục 10.7: Dự toán kinh phí thực hiện công tác xúc tiến thương mại 
Đơn vị tính: Đồng 

(Theo Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/06/2012 và Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010  của Bộ Tài chính quy định chế độ 
công tác phí cho cán bộ công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí) 

 
I. Thông tin chung 

  
 

 1 ĐoƠnăra 
  

 
 

 
Sӕălѭӧngăcánăbӝ/đoƠn:ă3ăngѭӡi 

   
 

SӕăđoƠn/nĕm:ă3 
    

 
TùyătừngănĕmăsӁălựaăcḥnăthӏătrѭӡngă(chơuăỂu,ăÁ,ắc..)ăđӇăthựcăhiӋnăxúcătiӃnăthѭѫngămҥiăhӛătrӧăxuҩtăkhҭu 

2 ĐoƠnăvƠo 
    

 
SӕălѭӧngăkháchănѭớcăngoƠi/đoƠn:ă5ăngѭӡi 

    
 

SӕăđoƠn/nĕm:ă3 
    

 
KháchăsӁălƠmăviӋcătҥiăHNăvƠăcácătӍnhănuôiătrӗngăthӫyăsҧnătṛngăđiӇmăӣămiӅnăTrungăhoặcămiӅnăNam 

 
II.ăDựătoánăkinhăphí 

  
 

 
 

                                                                                                                                                          Tỷ giá USD: 1USD = 22.500 VND  
 

TT Chiătít ĐVT Sӕălѭӧng Đѫnăgiá 
(VNĐ) 

ThƠnhătiӅn 

I ĐoƠnăraă(đѫnăgiáăđưăđѭӧcăquyăđәiăthƠnhătiӅnăViӋtăNamătheoătӹă
giáătҥmătính)   

  
1.078.762.500 

1 Taxiăđѭaăđónăsơnăbayă(3ăđoƠnăxă4ălѭӧtăxă3ăngѭӡi) Lѭӧt 27 450.000 12.150.000 
2 Vé máy bay Véăkhӭăhӗi 9 13.500.000 121.500.000 
3 Visa/hӝăchiӃu  Cái 9 337500 3.037.500 
4 LӋăphíăsơnăbay  Lѭӧt 9 225000 2.025.000 
5 ThuêăphòngănghӍ  Phòng  90 1575000 141.750.000 
6 Tiêuăvặt  NgƠyăngѭӡi 315 1575000 496.125.000 
7 CѭớcăhƠnhălỦ   1 2250000 2.250.000 
8 ĐiӋnăthoҥi,ăinternet   1 1800000 1.800.000 
9 QuƠătặng  Lҫn 5 337500 18.000.000 
10 bҧoăhiӇm Lѭӧtăggѭӡi 9 1125000 10.125.000 
11 Thuêăphiênădӏch  Ngày 75 3600000 270.000.000 
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TT Chiătít ĐVT Sӕălѭӧng Đѫnăgiá 
(VNĐ) 

ThƠnhătiӅn 

II  ĐoƠnăvƠo     410.500.000 
1 XĕngăxeăđѭaăđónăđoƠnăchuyênăgiaă(khoҧngă1200km/đoƠn*3ăđoƠn) Lít 720 16.000 11.520.000 

2 
VéămáyăbayăchoăđoƠnăđiăNhaăTrang/TP.ăHCM/CҫnăThѫă(15ăkháchă+ă
3ăcánăbӝăCөcă+ă3ăphiênădӏch)ăxă3ălҫn 

Véăkhӭăhӗi 27 6.500.000 175.500.000 

3 
Công tác phí choăcánăbӝăthápătùngăđoƠnă(3ăngѭӡiăxă21ăngƠyă(7ă
ngƠy/đoƠn)ă+ă03ăláiăxeăxă2ăngƠy) Ngѭӡi/ngƠy 69 150.000 10.350.000 

4 
TiӅnăphòngănghӍăchoă3ăđoƠnă(3ăcánăbӝăCөcă+ă3ăphiênădӏch)ăxă6ătӕiăxă3ă
phòng) 

Phòng/tӕi 54 600.000 32.400.000 

5 TiӅnăĕnăchoăkháchă(15*7ăngƠyă*ă270.000đӗng/ngѭӡi/ngƠy) Pgѭӡi/ngƠy 315 270.000 85.050.000 
6 Thuêăphiênădӏchă(dӏchăđӗngăthӡi) Ngѭӡi/ngƠy 21 3.200.000 67.200.000 

7 
ḤpămӣăđҫuăvƠăkӃtăthúcăđӧtăđánhăgiáă(20ăngѭӡi*3ă=ă60,ănѭớcăvƠăhoaă
quҧ) Lҫn 6 500.000 3.000.000 

8 MӡiăcѫmăthơnămұtăđoƠnă(15ăngѭӡi/bữaă*ă3ă=ă45) Ngѭӡi 45 400.000 18.000.000 
9 QuƠătặngă Ngѭӡi 15 300.000 4.500.000 
10 Chi khác   

  
2.980.000 

  Tәngăkinhăphíătrongă1ănĕm     1.489.262.500 
  Tәngăchoă4ănĕmă(2017-2020)      5.957.050.000 
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Phөălөcă11:ăDựătoánăNgơnăsáchăđӏaăphѭѫngă(kháiătoán),ăgiaiăđoҥn 2017 ậ 2020 
Đѫnăvӏătính:ăĐӗng 

TT Nӝiădung 
Kinhăphíă(VNĐ) 

Nĕmă2017 Nĕmă2018 Nĕmă2019 Nĕmă2020 Tәngăcӝng 

1  GiámăsátădӏchăbӋnhă 5.447.980.000 5.992.778.000 6.592.055.800 7.251.261.380 25.284.075.180 

1.1  Giám sát dịch bệnh trên tôm  3.921.480.000 4.313.628.000 4.744.990.800 5.219.489.880 18.199.588.680 

1.2  Giám sát dịch bệnh trên cá tra  1.526.500.000 1.679.150.000 1.847.065.000 2.031.771.500 7.084.486.500 

2  ĐƠoătҥoătұpăhuҩnă 123.540.000 123.540.000 123.540.000 123.540.000 494.160.000 

3  TuyênătruyӅnă 260.000.000 260.000.000 260.000.000 260.000.000 1.040.000.000 

4  Hӝiăthҧoăkhoaăḥcă 32.500.000 32.500.000 32.500.000 32.500.000 130.000.000 

5  XơyădựngăcѫăsửădữăliӋuă 39.000.000 39.000.000 39.000.000 39.000.000 156.000.000 

 
 TәngăkinhăphíăchoătӍnhăcóănuôiă
tôm và cá tra  

5.903.020.000 6.447.818.000 7.047.095.800 7.706.301.380 27.104.235.180 

 
 TәngăkinhăphíăchoătӍnhănuôiătômă 4.376.520.000 4.768.668.000 5.200.030.800 5.674.529.880 20.019.748.680 

 
 Tәng kinhăphíăchoătӍnhănuôiăcáătraă 1.981.540.000 2.134.190.000 2.302.105.000 2.486.811.500 8.904.646.500 
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Phөălөcă12:ăDựătoánăkinhăphíăphòng, chӕng dӏch bӋnhăchoăcѫăsở 

Phụ lục 12.1: Dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho một ao nuôi tôm 
thực hiện trong một năm 

TT  ăNӝiădungă Đѫnă
vӏ 

 Sӕă
lѭӧngă
trung 
bình  

 Đѫnăgiáă 
(VNĐ) 

 ThƠnhătiӅn 
(VNĐ)  

I HoƠnăthiӋnăcѫăsởăhҥătҫng,ănơngăcҩpă
cѫăsở,ăcҧiătҥoămôiătrѭờng 

  
  

4.000.000 

1.1 Nơngăcҩp Ao 1 2.000.000 2.000.000 
1.2 Cҧiătҥoămôiătrѭӡng Ao 1 2.000.000 2.000.000 

II  
GiámăsátădӏchăbӋnhă(mӛiăaoă01ă
mүuătômăvƠă01ămүuămôiătrѭờngăđӇă
xétănghiӋmă) 

  
  

26.576.000 

2.1 
Ḷăthuămүuătôm,ăgiápăxácă(2ăḷăxă8ă
tháng;ămӛiăthángălҩyămүuă01ălҫn)   16 3.000 48.000 

2.2 
Ḷăthuămүuănѭớc,ăbùnă(2ăḷăxă8ă
tháng;ămӛiăthángălҩyămүuă01ălҫn)   16 4.000 64.000 

2.3 Chun   
  

1.000 
2.4 Ḅcănilonă(mүuăbùn)   

  
1.000 

2.5 Túiăzppoăloҥiătoă Kg 0.3 200.000 60.000 
2.6 Túiăzppoăloҥiănhӓă Kg 0.3 100.000 30.000 
2.7 Cӗnăbҧoăquҧnămүu   

  
100.000 

2.8 
ChiăphíăxétănghiӋmăbӋnhăWSDăbằngă
phѭѫngăphápăReal time PCR 

Mүu 16 514.000 8.224.000 

2.9 
ChiăphíăxétănghiӋmăAHPNDăbằngă
phѭѫngăphápăRealătimeăPCR 

Mүu 16 514.000 8.224.000 

2.10 
ChiăphíăxétănghiӋmăIHHNVăbằngă
phѭѫngăphápăRealătimeăPCR 

Mүu 16 514.000 8.224.000 

2.11 Chiăphíăgửiămүu Mүu 8 200.000 1.600.000 

I II  Thuӕc,ăhóaăchҩtăxửălỦămôiătrѭờng   1 3.000.000 3.000.000 

  ăTәngădựătoánăchoă01ănĕmă   
  

33.576.000 

  Tәngădựătoánăchoă04ănĕmă     134.304.000 

Ghiăchú:  
- PhíăxétănghiӋmăđѭӧcăxơyădựngătheoăThôngătѭăsửaăđәiăThôngătѭă283/2016/TT-

BTC ngày 14/11/2016ăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính). 
- KinhăphíătrênăchѭaăbaoăgӗmăkinhăphíăsửădөngăchoăxửălỦăәădӏch, kinh phí quan 

trắcămôiătrѭӡng. 
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Phụ lục 12.2: Dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh cho một ao nuôi cá 
tra  thực hiện trong một năm 

TT  ăNӝiădungă  Đѫnă
vӏă 

 Sӕălѭӧngă
trung 
bình  

 Đѫnăgiáă
(VND)  

 ThƠnhătiӅnă
(VND)  

I HoƠnăthiӋnăcѫăsởăhҥătҫng,ănơngă
cҩpăcѫăsở,ăcҧiătҥoămôiătrѭờng 

    4.000.000 

1.1 Nơngăcҩp Ao 1 2.000.000 2.000.000 
1.2 Cҧiătҥoămôiătrѭӡng Ao 1 2.000.000 2.000.000 
II  GiámăsátădӏchăbӋnhă(mӛiăao 01 

mүuăcáăvƠă01ămүuămôiătrѭờngăđӇă
xétănghiӋmă*ă12ămүu/nĕm) 

    24.542.000 

2.1 Ḷăthuămүuănѭớc,ăbùn   24 4.000 96.000 
2.2 Chun     1.000 
2.3 Ḅcănilonă(mүuăbùn)     1.000 
2.4 Túiăzppoăloҥiătoă Kg 0.3 200.000 60.000 
2.5 Túiăzppoăloҥiănhӓă Kg 0.3 100.000 30.000 
2.6 Cӗnăbҧoăquҧnămүu     100.000 
2.7 GanăThұnămӫăbằngăphѭѫngăphápă

Real time PCR 
Mүu 24 514.000 12.336.000 

2.8 XuҩtăhuyӃtă(nuôiăcҩyăphơnălұpăđӏnhă
danhăloƠiăviăkhuҭn)ă 

Mүu 24 372.000 8.928.000 

2.9 Khángăsinhăđӗ Mүu 5 118.000 590.000 
2.10 Chi phíăgửiămүu Mүu 12 200.000 2.400.000 
III  Thuӕc,ăhóaăchҩtăxửălỦămôiă

trѭờng 
  1 3.000.000 3.000.000 

  ăTәngădựătoánăchoă01ănĕmă     31.542.000 
  Tәngădựătoánăchoă04ănĕmă     126.168.000 

Ghiăchú:  
- PhíăxétănghiӋmăđѭӧcăxơyădựngătheoăThôngătѭăsửaăđәiăThôngătѭă283/2016/TT-

BTCăngƠyă14/11/2016ăcӫaăBӝătrѭӣngăBӝăTƠiăchính). 
- KinhăphíătrênăchѭaăbaoăgӗmăkinhăphíăsửădөngăchoăxửălỦăәădӏch, kinh phí quan 

trắcămôiătrѭӡng. 
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